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LỜI NÓI ĐÂU

Thực hiện chù trương của Ban Thưòníi vụ Tinh uỷ, Hội đồng Nhân dân và Uỷ 
ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa v'ê kế hoạch biên soạn Địa chí Thanh Hóa, từ tháng 
10 - 1993 dến nay Ban Biên tập Địa chí Thanh Hóa dã tiến hành biên soạn CÔNG TRÌNH 

DỊA CHÍ THAỊvíH HÓA.

1. Địa chí Thanh Hóa được biên soạn nhằm giâi thiệu nluìng trì í hức chủ yểu, toàn 
diện về thiên nhiên, con nqười, lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hỏa, xã hội, v.v... cùa 
Thanh Hóa. Nliữnii tri thức đó cỉã được hình thành, phát triển và một phần đã được viết thành 
văn từ ngày thành lập Tỉnh xa xưa đến nay. Nêu ctưọc nhữrm bài học kinh nghiệm lịch sử, 
những thành tựu (đặc biệt thành tựu từ sau Cách mạnỉĩ Tháng Tam) chủ yếu của mỗi ngành, 

nhũniĩ đặc thù và truyền thống của nhân dân GÍC dân tộc Thanh Hốa.

2. Địa chí Thanh ỉỉóa  vói những tri thức nói trên góp phần nâng cao dán trí, giáo 

dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh; phục vụ sụ 
nghiệp cách mạ nu cùa nhân dân Thanh Hóa, trưỏc mắt là sự nghiệp đổi mỏi, công 
nghiệp hóa, hiện dại hóa; phục vụ đông đảo bạn đọc trong nưổc, ngoài nuỏc, muốn 
tìm hiểu về Thanh Hóii và hợp tác vỏi Thanh Hóa trong phát triển kinh tế, giao lưu 

văn hóa.

3. Việc biên soạn Địa chí Thanh Hóa phản ảnh nhu cầu vấn hóa của nhân dân 
muốn biết rõ quê hưoniĩ đê’ càng tụ hào làm nựưòi cổng dân tỉnh Thanh, để  đòi này 
sang đòi khác thêm ý chí, quyết tàm xây dựng và hào vệ quê hilrtng, đất tnkte. Đây 
là một CÔHỊỊ trình văn hóa -  khoa lụtc matìịỉ tính chất bách khoa thu• vê Thanh Hóa, 
đỏi hỏi phải tập hợp trí tuệ không chi của nhiều nhà khoa học thuộc các ngành 
troim tinh, tronu cà nuóc mà còn tập hợp trí tuệ của các tầng lỏp nhân dân trong 
tình. Từ Cách mạim Tháng Tám đến nay, đã hon nửa thế kỉ trôi qua, chua có một 
cuốn sách nào gi(M thiệu toàn diện về Thanh Hóa. Bỏi vậy cống trình này có ý nghĩa 
chính trị và lịch sử to lỏn so vói các cổng trình khoa học khác.

4. Thanh Hóa có bề dày lịch \ir  và tiềm nănỊỊ phát triển theo lulỏng nông - côn tỉ 
niihiệp hiện đại, xây dựim một xã hội dân chù, văn minh, công bằniỉ, hạnh phúc. Bỏi 
vậy, việc làm địa chí lan nàv sẽ ỉỊĨíip chúng ta tổng hợp ntỉuồn tư liệu hiện ỏ rải rác 
các noi, qua nhiều cuộc điều tra, khảo sát; kiểm tra lại điều đã đánh giá, phát hiện 
nhữnti cái mói, tim tòi, kết luận nhằm hiểu cho được Thanh Hóa "Vìinạ dât Dịa linh,
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nhân kiệt, sản vật phong phú". Tóm lại, cân tổnỊỉ kết kho tàng văn hoá cùa nhân dân 
trong tỉnh để góp phần vào kể hoạch ''xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh íỊÌàu đẹp 
và kiểu mẫu'' theo Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

5. Qui mô Địa chí Thanh Hóa gồm 3 tập và tập Thư mục Tổng quát in theo khuôn 
khổ thống nhất 19 X 27cm

Tập I: Địa lí và Lịch sử.

T ập  II: Văn hỏa - Xã hội.

Tập III: Kinh tế.
Tập Thư mục Tổng quát: "Thanh Hóa: Thiền nhiên -  Xã hội -  Con tiỊỊitrời" làm co 

sỏ cho việc hiên soạn "Địa chí Thanh Hóa" hiện nay và nghiên cứu lâu dài VÊ sau 
1.168 trang đã xuất bàrĩ năm 1997. Năm 2000. xuất bàn tập I: 1.070 trang . Năm 
2001 xuất bản tập II trên 1.000 trang và năm 2002 - 2003 xuất bản tập III hoàn 
thành trụn bộ BỘ SÁCH ĐỊA CHÍ TH A N H  H Ó A  4.000 trang.

Tập  I gôm 2 phần lỏn: " Địa lí và Lịch sử". Ban Biên tập và các Tac già (gồm 
các nhà khoa học, các cán bộ của các ngành trong tinh và ỏ trung ương) đã vượt 
qua nhiều khó khăn biên soạn, hiên tập lầm bản in thừ  đ ê  trưng cầu ý  kiến  trong 
năm 19%.

Ban Biên tập đã thu thập được nhiều ý kiến; đã bổ sung, hoàn chỉnh bản thảo. 
Hội đồng Cố vấn "Địa chí Thanh Hóa" đã duyệt và cho xuất bản.

Xin trân trọng giỏi thiệu cùng bạn đọc.

Ban Biên tập "Địa chí Thanh Hóa" trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tinh, 
các nhà khoa học, cán bộ các ngành, các địa phương, các Tác giả và Cộng tác viên 
đã tham gia xây dựng và biên soạn công trình.

Thanh Hóa ngày 2- 9- 2000 
BAN BIÊN TẬP "ĐỊA CHÍ THANH HÓA"
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HỘI ĐỒNG CỐ VẤN "ĐỊA CHÍ THAN» HỎA”
tTheo Quyết, đ ịnh 3286 TCỊƯBTH )

Lê Văn Tu
Mai Xuân Minh

Nguyễn Duy Qííy

TVịnh Tirọng Quyên 

Lê Xuân Sang 

Phạm Văn Tích

Phạm Minh Đoan 
Nguyễn Đình Iỉưti 
Nguyễn Hữu Quỳnh

Nguyên Uy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ 
Nguyên Bí thu Tỉnh uỷ
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Nhân dân tỉnh

Phó Bí thu Tinh ùy - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh 
Nguyên Phó Chù tịch TluấÒng trực Uỷ han Nhân dân tinh 
Giám đốc Nhà xuíít bàn Từ điển hách khoa

BAN IiIÊN TẬP "ĐỊA CIIÍ THANH IIÓA"
(Theo quyết, định 3287 TC/UBTH )

TnlờnịỊ ban Biên tập 

Đỗ Hữu Thích 
Phó ban Biên lập 

Nguyễn Văn TVi 

Bùi TYọng Liên 

Nguyễn Hữu Quỳnh 
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Nguyễn Danh Phiệt 
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TÝan Văn Thịnh 

Nguyễn Quốc Tĩiy

Iỉoùng Tiến Tựu

Ban Tuyên giáo Tinh uỷ

Sỏ Khoa học Công nghệ và Môi truòng 

Sò Khoa học Công niỉhệ và Môi trưòng 

Nhìi xuíit hàn Tù điển bách klioa

Viện Nghiên cứu Hán Nỏm

Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quổc lĩia

Sỏ Văn hoá Thông tin
Viện Sử học
Dại học Quốc gia

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Sỏ Klioa học Công nghệ và Môi trùơng

Trưòng Cao đẩng Sư phạm

Nguyễn Lưong Thăng Uy viên Ban Chỉ đạo VĐC
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CÁC TÁC GIẤ BIÊN SOẠN, BIÊN TẬP "ĐỊA CHÍ THANH HÓA" TẬP I
(Ghi theo trình tự các chương mục)

ĐỊA LÍ

Nguyễn Gia Hiệp 
Nguyễn TVọng Quyên 
Vũ Văn Khoa 
Lê Huy Ái 
Nguyễn Xuân An 
TVưong Liên 
Nguyễn Xuân Sít 
Nguyễn Văn Bân 
Vu Đình Vệ 
Nguyễn Nam Son 
Lê Xuân Tấc 
TVịnh Đức Trình 
Mai Hữu Thạnh 
Nguyễn Xuân Phú 
Lê Văn TVilỏng 
Bùi TVọng Liên 
Ca«) Văn Ttoyên 
Nguyễn Qiiỏc Tuý 
Trần Văn Thịnh 
Lê Huy Trâm 
Đặng Anh 
Đoàn Văn Iỉạnh 
Lê TVưòng N hật 

Bùi Xuân Vĩ 
Lê Vui
Cao Xuân Tĩnh 
Tống Duy Thanh 
TÝan Công Minh 
Nguyễn Văn Tuần 
Lê Đức Tố 
Phan Kê Lộc 
Lê Văn Khoa 
Nguyễn Nghiêm Minh 
Nguyễn TVọng Hiệu 
Phạm Hoàng Hải 
Nguyễn Ngọc Khánh 
Trịnh Mạnh 
Ngô Thiếu Hiệu

Cán bộ Giáo dục 
Sỏ Công nựhiệp 
Sỏ Công nghiệp 
Sỏ Địa chính 
Sỏ Địa chính 
Sỏ Địa chính
Đài Khí tượng - Thuỷ văn khu vực Bắc Trung Bộ 
p à i  Khi tượng - Thuỷ văn khu vực Bắc Trung Bộ 
Đài Khí tượng - Thuỷ văn khu vực Bắc Trung Bộ 
Sỏ Lâm nghiệp 
Sỏ Lâm nghiệp 
Sỏ Lầm nghiệp 
Sỏ Thuỷ sản 
Sỏ Thuỷ sản
Trừổng Đại học Hồng Đức
Sỏ Khoa học Công nghệ và Môi trưòng
Sỏ Khoa học Côniỉ nghệ và Môi trưòng
Sỏ Khoa học Cônự nghệ và Môi trưòniĩ
Ban Tuyên giát» Tỉnh uỷ
Cán bộ Giáo dục
Cán hộ Giáo dục
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Sỏ Giáo dục - Dào tạo
Thư viện KHKTTH
Ban Dân tộc và Miền núi
Ban Dân tộc và Miền núi
Dại học Quốc gia
Dại học Quốc gia
Đại học Quốc ỉiia
Đại học Quốc gia
Đại học Quốc gia
Dại học Quốc gia
Viện Địa chất và Khoáng sản
Viện Khí tụnng - Thủy văn
Viện Địa lí
Viện Địa lí
Viện Khoa học Giáo dục 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I
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LỊCH SỬ

Nguyễn Văn Sơn 
Phạm Cúc 
Lê Huy Trâm 
Phạm Xuân Huyên 
Vũ Quý Thu 
Lê Ngọc Dong 

Phan Huy Chúc 
Lê Tầo
Viên Ngọc LiíH 
Hà Mạnh Khoa 
Trần Văn Thịnh 
Phạm Việt 
Phan Thanh 
Lưu Đức Hạnh 
Nguyễn Văn Ninh 
TVần Văn Long 
Nguyễn Danh Phiệt 
Phạm Văn Kính 
Hoàng Lượng 
Nguyễn Văn Nhật 
Võ Kim Cương 
Nguyễn Đức Nhuệ 
Nguyễn Văn TVỈêu 
Nguyễn Kim Oanh 
Lại Văn Tiíàn 
Nguyễn Thị Hà

Tống Duy Thanh 
Nguyễn Danh Phiệt 
Nguyễn Hứu Quỳnh 
Đỗ Hữu Thích 
Nguyễn Văn TH 
Bùi TVọng Liên 
Trân Văn Thịnh 
TVịnh Mạnh

Trưòng Đại học Hồng Dức 
Cán bộ Giáo dục 
Cán bộ Giáo dục 
Cán bộ Vãn hóa 
Trưòng Đại học Hồng Đức 
Cán bộ Giáo dục 
Ban Tuyên gián Tỉnh uỷ 
Bảo tàng tỉnh
Ban Nghiên cứu và Biên soạn Lịch sử 
Ban Nghiên cứu và Biên soạn Lịch sử 
Ban Tuyên giáo Tinh ủy 
Bộ CHQS tình 
Bộ CHQS tỉnh 
Sỏ Gián dục - Đào tạo 
Cán hộ Giáo dục 

< Ban Tuyên giáo Tình ủy 
Viện Sử học 
Viện Sủ học 
Viện Sử học 
Viện Sử học 
Viện Sử học 
Viện Sử học 
Viện Bào tàng Lịch sử 
Viện Bảo tàng Cách mạng 
Viện TTK H XH  (Viễn Đổng bác cổ) 
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Đại hục Quốc gia 
Viện Sử học
Nhà xuất bản Từ điển bách khoa 
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 
Hội đồng Nhân dân tinh 
Sỏ Khoa học Còng nghệ và Môi trưòng 
Ban Tuyên giáo Tỉnli ủy 
Viện Khoa học Giáo dục 

THƯ KÝ KIIOA HỌC

TYân Văn Thịnh Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
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DIA LI 
THANH HOA



PHÀN I

ĐIỀU KIỆN Tự NHIÊN 
VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Chương ĩ

KHÁI QUÁT VÊ ĐỊA LÍ HÌNH THÁI 
THANH HÓA

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ CỦA THANH HÓA

1. Thanh Hoá - một tỉnh mang tính trung gian giữa Bắc Bộ và TVung Bộ
Thanh Hoá là tỉnh cực bắc của Trung Bộ nưốc Việt Nam.
- Phía hác, Thanh Hoá giáp vỏi ba tỉnh Son La, Hoà Bình và Ninh Bình vói 

đưòng ranh giỏi dài 175km.
- Phía nam và tây nam, Thanh Hoá nàm liền kề Nghệ An, vổi đường ranh giổi 

hơn 160km.
- Phía tây, Thanh Hoá nối liền sông núi vỏi tình Hủa Phăn của nưổc Cộng hoà 

Dân chủ Nhân dân Lào và đưòng biên giới kéo dài tói 192km.
- Phía đông, Thanh Hoá mở ra phàn giữa của vịnh Bác Bộ thuộc Biển Đông, vỏi 

đưòng bò biển của dải đất liền hon 102km và một thềm lục địa khá rộng.
- Phần đất liền của Thanh Hoá chạy dài theo chiều từ tây bác xuống đông nam. 
Điểm cực bắc ở xã Trung Son, phía đông bắc huyện Quan Hoá (giáp tỉnh Hoà

Bình) nàm ỏ vĩ tuyến 20° 40’B
Điểm cực nam ỏ xã Hải Hà gần bò biển của huyện Tĩnh Gia (giáp tỉnh Nghệ 

An) nàm ỏ vĩ tuyến 19° 18’B.
Điểm cực tây là núi Pha Long xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát (giáp' Lào), 

nằm trên kinh tuyến 104° 22’Đ.
Điểm cực đông ỏ xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, (giáp tỉnh Ninh Bình) nằm trên 

kinh tuyến 106° 05Đ.
(») Theo bàn đồ UTM, tỉ lộ 1/100.000 của Bộ chì huy bộ đội biên phòng Thanh Hoá.
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Như vậy kinh tuyến 105° D, kinh tuyến trung tâm thuộc múi giò số 7 của thê giỏi 
cíi dọc gần giữa tỉnh. Thành phố Thanh Hoá, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá 
của cả tỉnh, nằm cùng kinh tuyến vỏi vùng trung tâm của thủ đồ Hà Nội và thành 
phổ Thái Nguyên. Tinh Thanh Hoá cũng nằm cùng kinh tuyến vổi các tinh miền tây 
cùa đồng hàng sông Cửu Long.

Do nằm ỏ vị trí như vậy nên về mặt khí hậu Thanh Hoá mang cà nhữníi đặc điểm 
của khí hậu Bắc Bộ là có một mùa dông (tuy ngắn) lạnh và khô. Các ngày đâu xuân 
ám ưỏt, âm u, thiếu nắng do mưa phùn và sương mù kéo dài. Đồng thòi Thanh Hoá 
cũng mang những tính chất riêng biệt cùa khí hậu Trung Bộ. Mùa mưa muộn hon 
các nrìi khác và bão muộn hon cả Bắc Bộ. Có nhữntỉ ngày khô nóng do gió tây - 
nam. Tình hình khí hậu, thòi tiết, có lúc Thanh Hoá giống vỏi các tỉnh ỏ Bắc Bộ, 
có lúc lại giống nhu các tỉnh Bắc Truniĩ Bộ. Từ đó, các yêu tố tự nhiên khác của 
tỉnh cũng có tính chất trung gian chuyển tiếp giữa Bắc Bộ và Trung Bộ.

Thanh Hoá có tổng diện tích vùng đất nổi rộng 11.168 kn'2 và một thềm lục địa 
rộng 18.000 km2. Chiều rộng hưỏng bắc - nam gân 100 kni, đo theo clưònu thắniỉ gân 
bò hiển. Đưòng chéo lỏn nhất của lãnh thổ, từ phía tây bắc đến điểm cực nam, kéo 
dài tỏi 200km- Từ hiên giỏi tây bắc, vê tỏi thành phố Thanh Hoá, tính theo đứòng chim 
hay dài tới 160 km, nếu tính theo ctưòng bộ, qua núi, vượt sông, quanh co đèo dốc thì 
đuòng còn xa hon nhiều so vói đưòng qua mấy tinh ra thủ đổ Hà Nội.

Nhu vậy, riêng về phần đất nổi, Thanh Hoá là tỉnh cỏ diện tích đứng thứ tám trong 
tổng sổ 61 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương của cả nưổc (đứng sau diện tích cùa 
các tinh Lai Châu, Son La, Nghệ An, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc).

Vê dân số, đến 1-4 -1999, Thanh Hoá có 3.467.609 nmiòi, đứng thứ hai trong các 
don vị hành chính của cà nưỏc, sau thành phố Hồ Chí Minh.

Với diện tích đất đai rộng lỏn, tài nguyên dồi dào, lục lượng lao độniĩ đổng đào, cùn ự 
V(M lịch sử phát triển lâu đòi, Thanh Hoá từ xa xua và ngày nay đã và đang góp phân 
xứng đáng của mình vào sự nghiệp dựng nưổc, giữ nưóc và phát triển của Việt Nam.

2. Thanh Hoá nằm trong miền nhiệt đỏi gió mùa ỏ Đông Nam Á

Vĩ tuyến 20°B đi ngang qua tỉnh gần như chia Thanh Hoá làm hai phân bằng 
nhau, (vĩ tuyển này đi qua các thị trấn Nga Son - huyện Nựa Son, Đò Lèn - huyện 
Hà Trung, thị trấn Kiểu huyện Yên Định, v.v...) ỏ trên vĩ tuyén này, ta thấy mặt tròi 
lên đỉnh đầu hai lần trong một năm, lần thứ nhất vào ngày 20 - 5 và lần thứ hai 
vào ngày 25 - 7 (cách nhau 65 ngày). Như vậy vào giữa trưa, chỉ trong hổn hai tháng, 
ngưòi Thanh Hoá thấy mặt tròi xế một ít về phía hắc. Các ngày còn lại trong năm 
luôn thấy mặt tròi ỏ phía nam. Do vậy, ỏ Thanh Hoá ta thấy mặt tròi có độ cao lỏn 
(ỏ điểm cực bắc của tình, ngày mặt tròi ỏ thấp nhất - ngày 22 - 12 - lúc tỉiữa trưa 
ta còn thấy mặt tròi cao ỏ 46° so vỏi đưòng chân tròi). Cạnh đó, thòi gian chiếu
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sáng (ban ngày) cũng ít thay đổi trong năm. Ồ thành phố Thanh Hoá độ dài ban 
ngày lúc dài nhất (ngày 22 - 6) là 13h 12 phút và lúc ngán nhất (22 - 12) là 101' 48 
phút. Tổng số thòi gian được chiếu sáng là trên 4.400 giò. Các yếu tố trên đưa lại 
kết quà là ỏ đây lượng bức xạ của mặt tròi khá lốn, cán cân bức xạ các tháng đều 
dưổng, khí hậu Thanh Hoá rõ ràng là khí hậu nhiệt đỏi. Thêm vào đó, do vĩ độ kém 
hon Bắc Bộ, lại có nhiều địa hình che chắn nên ảnh hưòng của nhũng đợt gió lạnh 
mùa đông từ phưưng bắc tràn về đã kém khác nghiệt và đến muộn, không kéo dài 
như ò Bác Bộ.

Thanh Hoá vỏi vĩ tuyến 20°B là giỏi hạn của nhiều yếu tố tự nhiên, ví dụ đây là 
giỏi hạn cực bắc của cây dừa. Dừa ò Thanh Hoá xanh tốt, nhiều quả, nuỏc ngọt, 
cùi dày nên đã đước trồng từ xưa ở nhiều huyện, còn ở các tỉnh thuộc Bắc Bộ 
thì dừa không đưa lại hiệu quả kinh tế cao, ở một số tỉnh phía nam của Thanh 
Hoá ÜO điều kiện thiên nhiên riêng biệt lại cũng có ít dùa như Hà Tĩnh, Quảng 
Bình, Quảng Trị. Vì thế cũng cố nhà nghiên cứu gọi vĩ tuyến 20°B ỏ Việt Nam 
là "vĩ tuyến dừa". Cạnh đó nhũng cây rau quà ôn đổi có thể phát triển mạnh 
ỏ Thanh Hoá gân như ỏ đồng hằng Bắc Bộ như su hào, bắp cài, xà lách nhưng 
lại khó mọc ở các tỉnh phía nam.

VÊ mặt vl độ, Thanh Hoá nằm ngang vỏi đào Hải Nam của Trung Quốc, phần 
đất phía hắc của Philippin, miền bác của Lào, bắc của Thái Lan, miền trung cùa 
Mianma, miền trung của Án Độ, miền nam cùa bán đảo A Rập, nằm cùng vĩ tuyến 
vỏi cả một miền rộng lỏn phía bắc của sa mạc Sahara ỏ Châu Phi. Dổi chiếu vói 
Châu Mĩ, Thanh Hoá nằm ngang vổi Cu Ba và một só nưỏc ỏ Trung Mĩ. Đa sổ các 
vùng nằm ngang vĩ tuyến 20°B đều có khí hậu nóng khô, thậm chí là sa mạc. Chỉ 
có vùng Trung Mĩ đất hẹp và Cu Ba là đảo quốc có khí hậu được biển điêu hoà. 
Việt Nam và các nưổc Đổng Nam A, cùng nằm trên vĩ tuyến 20°B, tuy gắn liền vỏi 
hán đảo Dông Dương và Trung Ân nói chung thuộc khối lục địa Á - Âu rộng lốn 
nhất hành tinh nhưng nhò nằm ỏ vị trí đặc biệt, trên đưòng nổi hai đại lục Á - Âu 
ỏ bắc bán cầu và Châu Đại Dương ò nam bán câu, nơi tiếp giáp hai đại dương rộng 
lỏn bậc nhất là Thái Bình Dương và An Độ Dương nên cố khí hậu gió mùa, mưa 
nhiêu, cây cối xanh tươi, hoa nỏ bổn mùa, thu hoạch quanh năm.

3. Thanh Hoá có điêu kiện giao lưu thuận lợi vói các nơi

Vối vị trí địa lí của Thanh Hoá như đã trình bày ỏ trên, việc giao lưu vối các tỉnh 
trong nước và đi ra các nưổc trên thế giỏi cũng rất dễ dàng.

Đưòng xe lửa xuyên Việt và quổc lộ 1A gần như song song vối nhau, đi qua 
phía đông của tình. Từ thành phố Thanh Hoá theo CỊUỔC lộ 1A, ra đến trung tâm 
thủ đô Hà Nội, đưòng dài 153km, ra Lạng Sơn 304 km (trong đó 40 km trong đất 
Thanh Hoá). Cũng từ đây, đưòng vào thành phố Vinh (Nghệ An) là 135 kni (trong

17



đó 52 km trong đất Thanh Hoá), vào thành phố Huê là 505 km, đến thành phố Đà 
Nẵng là 610 km, vào thành phổ Hồ Chí Minh là 1.557 kpl.

Cũng từ thành phố Thanh Hoá có đưòng ô tô đi sang Sầm Nưa, thủ phủ tỉnh 
Hủa Phăn của Lào, đi các tinh Sơn La, Hoà Bình, Ninh Bình ỏ phía bác và đến các 
huyện miền núi của tỉnh Nghệ An ỏ phía nam. Trong nội tỉnh, từ thành phổ Thanh
Hoá, đường ô tô đã toả đi khắp các huyện, thị trấn của tinh.

Thanh Hoá có bò biển nhìn ra Biển Đông. Tàu biển từ các càng của Thanh Hoá 
như Lẻ Môn, Nghi Son, Lạch Bạng, có thể trực tiếp đến các cảng trong nưổc, đển 
các tỉnh giáp biển của Việt Nam và đồng thòi có thể đi đến các nưỏc trong khu vực 
Đỏng Nam Á và thế giỏi.

Đưòng hàng hải tò cảng Lễ Môn (thành phố Thanh Hoá) đến các cảng:

Hủi Phòng 239km
Bến Thuỷ (Nghệ An) 173 km
Cửa Việt (Quảng Trị) 430 km
Thuận An (Thừa Thiên - Huê) 500 ^
Dà Nâng 570 km

Sự giao lưu thuận lội tạo cho Thanh Hoá có điều kiện tốt trong việc trao đổi kinh 
tế, văn hoá vỏi các tỉnh trong nưỏc và thể giỏi, xuất đi những vật phẩm sản xuất 
được và nhập về những thứ càn thiết cho sản xuất và đòi sổng của nhân dân.

Mảnh đất này, với những đặc điểm tự nhiên như trên đã nêu, là một trong nhũng 
cái nôi của dân tộc Việt Nam. Nó chứa nhiều di tích của người tiền sử, ngưòi ỏ thòi 
đại đồ đá cũ còn để lại nhiều công cụ thô sơ ở xưỏng chế tác công cụ núi Đọ (Thiệu 
Hóa). Ngưòi ta cũng tìm thấy nhiêu công cụ đồ đá đẽo gọt tinh vi ỏ Thiệu Dương 
(Thiệu Hóa), Quan Yên (Yên Định), Da Bút (Vĩnh Lộc), v.v... Nền văn hoá đồ đồng 
Dông Son vrii trống dồng và các loại đồ đồng tinh vi khác, không chỉ nổi tiếng ỏ Việt 
Nam, ỏ Đông Nam Ấ mà còn được cả thê giỏi quan tâm.

Thanh Hoá không chỉ là một vùng quân cư lâu đòi, một vùng kinh tế, văn hoá 
phát triển của đất nưổc mà còn là địa bàn chiến luợc quan trọng, là cân cứ địa vũng 
chác của nhiều cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc tù trưđc đến nay.

Quảng Ngãi
Nha Trang (Khánh Hoà)

Vũng Tâu
Sài Gòn
Mĩ Tho
Đồng Tháp
Cân Thơ

875
1.080 to" 
1.526km 
1.556 km 
1.631 km 
1.727 km 
1.827 km
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Trong thòi đại phong kiến, ngưòi dân Thanh Hoá đã ghi lại nhũng mốc son chói lọi 
trong lịch sử dựng nưỏc, mỏ nưốc và giũ nưỏc của cả dân tộc Việt Nam. Thanh Hoá là 
noi phát tích cuả các vưong triều Tiền Lê, Hậu Lê, chúa Trịnh, chúa Nguyễn, triều 
Nguyễn. Trong cách mạng hiện đại, ngưòi dân xứ Thanh cũng góp phần xứng đáng đối 
vỏi cả nuổc để xây dựng quê hương mình nhanh chóng trỏ nên giàu đẹp, phồn vinh.

Thanh Hoá là bộ phận Việt Nam (thành viên của ASEAN) nàm trong vùng Đông 
Nam Á của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương - là khu vực mà hiện nay đang có 
sự phát triển kinh tế sôi động.

Tất cả nhũng đĩêu nói trên là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, văn 
hoá-xã hội oủa Thanh Hóa.

II. ĐỊA HÌNH THANH HOA

1. Nhứng đặc điếm lớn của địa hình Thanh Hoá
1.1. Nghiêng dốc và kéo dài từ tây bắc xuống đông nam
Đây là đặc điểm chung của nhiều vùng, nhiêu khu vực ở phiá bắc nưỏc ta, nhưng 

ỏ Thanh Hoá đặc điểm này thể hiện khá nổi bật.

Về phía tây bác, những đôi núi cao trên l.OOOm đến 1.500m gắn liền vđi vùng núi 
thuộc khu Tầy Bắc và những dãy núi thuộc tỉnh Hùa Phăn (Lào). Tù đây, địa hình 
thoải dần, kéo dài và mở rộng về phía đông nam. Đến ngang vùng trung tâm của 
tỉnh, chỉ còn các núi, đôi cao trên dưỏi 500m, từ độ cao 20m trỏ xuống là đồng bằng, 
tiếp theo là vùng thềm lục địa rộng và nông daối đáy vịnh Bắc Bộ.

Độ dốc của đôi núi Thanh Hoá lỏn hơn độ dốc của đôi núi thuộc miền Đông Bác 
Bâc Bộ, đồng bàng Thanh Hoá cũng dốc hữn đông bàng Bác Bộ. (độ dốc bình quân 
theo sông Hồng của đồng bàng Bác Bộ là 0,3%, trong khi đó độ dốc trung bình của 
đồng bàng Thanh Hoá theo sông Mâ là 0,9%), (Lê Bá Thảo, 1990).

Đặc điểm của địa hình đã tạo cho hầu hết các sông suối đều chảy theo hưỏng 
tây bắc - đông nam, lắm thác ghềnh, nưổc chảy xiết. Đặc điểm trên làm cho việc 
xây dựng đưòng giao thông nếu theo hướng tây bắc - đông nam có phần thuận lội, 
nhưng nếu cắt ngang hưỏng này (ví dụ theo hưóng bác nam hoặc đông bắc - tây 
nam) như các đưòng 15A, 15B, v.v... lại gặp nhiều khó khăn hơn vì phải vượt qua 
nhiều sông suối, núi đèo.

1.2. Đoi núi chiêm tì lệ diện tích lớn
Cũng như cả nưổc, Thanh Hoá có đồi núi chiếm tỏi 3/4 diện tích cả tỉnh. Ngay 

các huyện, thị, thành phố ở đồng bàng của tỉnh cũng không thiểu đôi, núi.
Đòng bàng Thanh Hoá tuy là đồng bàng lớn nhất của các tinh giáp biển Miền 

Trung nhưng lại có nhiều đồi núi xen vào mà ta có thể kể ra điển hình như núi Nưa
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ở Triệu Sơn dài tỏi 17^’, rộng tỏi 6km, đỉnh cao nhất tối 573m, hoặc là ngay giũa đồng 
bằng, sau chồ sông Mã phát ra một chi lưu tiêu nưốc ỏ bên bò trái là sông Lèn, trên 
đất Hoầng Hoá và Hậu Lộc thi cũng sừng sững một khối núi khá dồ sộ, đinh cao 
nhất tỏi 278m, dài hàng chục km. Đi trong vùng đồng hằng Thanh Hoá, ỏ bất cứ chỗ 
nào ta cũng có thể nhìn thấy đồi núi ỏ xa hoặc ỏ gân.

Đồi núi chiêm diện tích lỏn tạo điều kiện cho Thanh Hoá là tỉnh cố tiềm năng 
lỏn về kinh tế lâm nghiệp, dồi dào lâm sản, tài nguyên phong phú. Đồi núi rải rác 
ỏ đồng bằng cũng giúp cho nông dân ỏ miên xuôi phát triển kinh tê đồi rừng, có 
nông sân đa dạng, sẵn vật liệu để xây dựng dưòng sá, nhà cửa, sẵn độ cao dể đặt 
cột phát thanh, tiếp sóng truyền hình, sân Crt sỏ thuạn lợi để tồ chức du lịch v.v... 
nhưng cũng gây khống ít khó khăn, đòi hỏi chúng ta phài bỏ nhiều cồng súc, tiền 
của để chế ngự.

1.3. Địa hình đa dạng, phức tạp
Vổi diện tích đất nổi hờn 11.000 km2, Thanh Hoá có đủ các dạng địa hình: từ núi 

tưoing đối cao đến đồi trung du, đồng bằng cao thấp bạc thang, đồng chiêm trũng 
(có noi, đất còn thấp hcin mực nưổc biển), đến bãi bồi, cồn cát, ruộng bùn ven biển, 
lại thêm các đảo ven bò và ngoài khơi.

Cỏ ngưòi nói: 'Thanh Hoá là một Việt Nam thu nhỏ" cũng không phải là quá 
đáng. Thanh Hoá có khối lượng đá vôi đáng kể. Theo báo cáo cùa chưong trình 52 E 
thì địa hình đá vôi (carxtổ) ỏ Thanh Hoá có tổng diện tích hon 75.000 hil, chiếm tỏi 
5,7% diện tích của cả tinh.

- Dá vôi cỏ khi thành một khối lổn chạy dài hcín 150km ỏ phía bác, cỏ khi đứng 
lẻ loi, thấp chìm dưới đồng bằng. Trong điều kiện khí hậu nhiệt đối íỉm, đá vôi bị 
các tác nhân ngoại ỉục mà chủ yếu là do nước xổi mòn và hòa tan nhanh chóng. Vật 
liệu hoà tan bị rửa trôi, nưổc cuốn đi nên còn lại trên bề mặt ]à đá tai mèo lỏm 
chỏm, vách đá dụng đứng, hiểm trỏ, trong ruột khối đá là hang động ngang dọc, 
nhiều chỗ đá bị đổ sụp. Như vậy đá vôi là khối đá không những nhiều lổ hổng ỏ 
phần lộ trên mặt đất mà cả phần chìm sâu dưổi đất, dưỏi nưổc cũng hị đục khoét 
ngang dọc. Vì thế, công trình xây dựng, hồ chứa nưổc, nhà máy lỏn v.v... kiến trúc 
trên miền có đá vôi thưòng phải tổn cóng cùa để khắc phục tác động của hiện tượng 
carxtrt vừa nêu. Ỏ một số nơi, đá vôi pha sét đã tạo đưọc dưổi chân núi, trong thung 
lũng một ít bíli đất terrarossa tốt tuoi (thưòng có màu nâu xám) mà đồng hào các 
dân tộc cớ thể cấy lúa, trồng ngổ vỏi năng suất cao.

- Đá phiến sét thường nàm xen kẽ vói đá vôi, bị phong hoá lại tạo ra các 
đồi cỉíít thấp, mầu đỏ vàng, đắt dẻ dính khi có nưổc và tạo ra các mặt bằng 
cao thấp khác nhau.
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- Cát kết cũng là đá niỉuồn gốc trầm tích như hai loại đá trên, tập trung nhiều ỏ 
phía nam của tỉnh, cố tuổi khác nhau, tạo ra các núi thấp và các cánh đồng cát sỏi 
ỏ chân núi, cánh đồng cát mịn ở xa hơn.

- Các khối đá tnacma bền vũng ỏ hai bên bò sồng Mã, sông Chu và vùng phía 
tây, cùng vỏi mưa nắng và thời gian (tác dụng phong hoá) lại tạo ra các núi cớ đinh 
cao vối đất đỏ, vàng dưỏi chân núi và thung lũng.

- Thanh Hoá còn có vùng đá phun trào, đó là bazan ỏ Yên Mĩ (Như Xuân - 
Nống Cống) nằm trong vệt đá bazan kéo dài tỏi 150km đến tận Phù Quỳ 
(Nghệ An). Bazan đã bị phong hoá tạo thành loại đất đỏ, tơi xốp khi khô 
ráo, dính Jcết khi cố nưổc mà nông trưòng Yên MI, nông trưòng Lê Đình 
Chinh đang sử dụng để trồng chè.

- Dồng bàng Thanh Hoá cũng có đủ các kiểu như phù sa cổ, phù sa mỏi bồi đắp, 
đồng ruộng cao bậc thang, đồng ruộng thấp, đất sét có, đất cát cũng có, lại có cả 
cồn cát ven biển, ruộng bùn nưỏc lợ v.v...

Các sông suối chảy xiết đã nhiều lần đổi dòng, phá vố đê điều, tạo ra những hồ 
nưỏc rộng hẹp khác nhau, những khúc sông chết quanh co, khúc khuỷu.

Cạnh đó, qua nhiều quá trình vận động cùa nội lực trong lịch sử địa chất, 
địa hình Thanh Hoá có chỗ cố lúc nâng lên, có noi thụt xuống, lúc thì biển 
tràn lấn vào, lúc lại rút ra, nên sống biển cùng vỏi nưỏc triều đã góp phần 
làm nên những dải cồn cát cao thấp nhiều đợt, song song vổi bò hiển, nổi rõ 
ỏ vùng duyên hải phía nam.

Thanh Hoá cũng giống như đông bằng Bắc Bộ, từ xa xưa nhân dân đã đắp đê để 
bảo vệ sản xuất và đòi sống, chế ngự một phần các ảnh huỏng tiêu cực cùa thuỷ chê 
sông ngòi vùng gió mùa nhiệt đổi. Nhưng đê điều lại có tác dụng tiêu cực là hạn 
chế, nếu không nói là ngăn chặn việc bồi đắp và nâng cao các cánh đồng chiêm 
trũng, do đỏ cho đến nay nông dân còn vất vả để tiêu úng, cứu lúa trong mùa mưa. 
Cạnh đó, những bãi bồi ven sông được phù sa bồi đắp hàng năm thì lại phì nhiêu, 
mầu mồ, thuận lợi cho trồng trọt.

Dịa hình vổi cấu tạo rất khác nhau, vối độ cao thấp khác nhau bị cát xẻ nhỏ, lại 
bị khí hậu, nưổc, sinh vật v.v... tác động thêm vào nên thiên nhiên Thanh Hoá thật 
đa dạng, muôn hình, muôn vẻ tạo cho con ngưòi rất nhiều thuận lợi nhưng cũng gây 
lắm khó khăn trong quá trình sử dụng, cải tạo tự nhiên để phát triển kinh tế, văn hoá.

Cuộc đấu tranh giữa con ngưòi và tụ nhiên ỏ đây đã và đang diễn ra gay gắt. Con 
ngưòi đã phải bỏ ra biết hao sức lực để chế ngụ được phân nào những khó khăn do 
thiên nhiên gây ra và để sử dụng những thuận lợi mà thiên nhiên ưu đãi. Cuộc đẩu 
tranh đó chỉ đưa tỏi thắng lội to lỏn cho con nguòi khi những ngưòi chù của thiên 
nhiên ỏ đây có trình độ khoa học kĩ thuật cao, có đàu óc sáng tạo và lãnh đạo có
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chủ trương đúng, hrtp vỏi lòng dân, hộp vcM quy luật tụ nhiên thì mổi có thể nhanh 
chống đưa Thanh Hoá có súc mạnh kinh tê dồi dào.

Mặt khác, cuộc đấu tranh gian khổ giữa con ngưòi và tự nhiên đã góp phần hun 
đúc nên tinh thần lao động càn cù, lòng yêu nưổc, yêu con ngưòi tha thiết và ý chí 
quyết tâm chiến đấu hảo vệ và xây dựng đất nuổc của con ngưòi xứ Thanh.

2. Các khu vực địa hình
2.1. Mien núi và đồi trung du
Miền núi và đồi trung du chiếm phần lỏn diện tích của Thanh Hoá. Riêng mien 

dồi trung du chiếm một diện tích hẹp và bị xé lẻ, không liên tục, không rõ nét như ở 
Bắc Bộ. Do đó, nhieu nhà nghiên cứu đã không tách miền đồi trung du của Thanh Hoá 
thành một bộ phận địa hình riêng biệt mà coi các đôi núi thấp là một phần không tách 
ròi cùa mien núi nói chững.

Miên đồi núi Thanh Hoá được chia làm ba hộ phận khác nhau.
2.1.1. M iền dồi núi phía  bắc sông Mã là bộ phận cực đông nam của khối 

đồi núi miền Tây Bác nước ta và có mấy đặc điểm riêng biệt sau đây:

- Kéo dài thành một dải từ tây bắc xuống đông nam, choán toàn bộ phần phía 
bắc lãnh thổ tỉnh, dài trên ISO1™, từ biên giỏi Lào đến điểm ven biển cực đông, giáp 
Ninh Bình.

- Hẹp chieu ngang, nơi rộng nhất (gần theo địa giới Vĩnh Lộc - Thạch Thành) 
chỉ hơn 20km.

- Dá vôi chiếm một tỉ lệ diện tích lỏn của khu vực và cũng chiếm phân lón đá 
vôi cùa cà tỉnh. Đây là phần cuối cùa một trong nhũng dãy núi đá vôi lỏn của cả 
nưỏc, kéo dài 4(X)km từ Lai Châu, qua Sơn La, Hoà Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá và 
ra tận biển. Trong địa phận Thanh Hoá các khối núi đá vôi kéo dài suốt từ phía 
đông huyện Quan Hoá qua Bá Thưổc đến Cẩm Thuỷ, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Hà 
Trung, Bỉm Son, Nga Son đến tận sát mép nuổc biển, dài tỏi 150km mà nhiều tài 
liệu gọi là dãy núi Tam Điệp.

Miền núi bắc sông Mã có thể chia thành hai phần khác nhau:
- Phân núi cực bắc của Thanh Hoá
Dây là một dải núi hẹp, các đinh núi cao trên l^OO"1, trung bình là 1.000"1, nằm 

giữa sông Mã ở phía nam và biên giỏi Lào, Sơn La, Hoà Bình ỏ phía bắc. Nó kéo 
dài tù phía Lào đến ngang kinh tuyến 105°Đ , dài chừng 50km, nằm theo hướng tây - 
đông (cùng vổi hưỏng của sông Mã ỏ đoạn này). Có thể nói dải núi thấp này là phần 
phía nam của dãy núi Pha Luông (vổi đinh cao nhất 1.880m) ỏ Son La và cũng là một 
bộ phận cùa các khối núi phía nam huyện Mai Châu (Hoà Bình). Địa giỏi phía bác 
của Thanh Hoá ở vùng này vỏi các tỉnh phía bắc thường là đưòng phân thuỷ của các 
hệ thống sông.
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Về mặt cấu tạo, phần đất này khác vỏi phần dưỏi, đa số là đá nguồn gốc xâm nhập 
macma, vổi tàng đất phong hoá đỏ vàng.

Các sông suối lớn nhỏ ỏ đây hầu như tất cả đều chảy từ bác xuống nam, đổ 
nưỏc vào sông Mã và chia cắt sưòn núi thành các thung lũng khá hiểm trỏ. Ỏ 
đây sông Mã còn hẹp lòng, chảy len lách giữa những vách núi cao, vỏi nhiều 
ghềnh thác, nưđc chảy rì rầm.

Đây cũng là phần đất xa xôi nhất của tỉnh Thanh Hoá, dân cư thưa thổt gây 
khó khăn cho công tác điều tra nghiên cứu. Trưỏc đây lỏp đất mặt khá tốt, 
rừng cây phát triển xanh tươi nhung do sự du canh du cư của đồng hào dân 
tộc ít ngưòi, sự phá rừng cùa ngưòi dân, lại do dân cư thưa thỏt, việc quản lí 
lỏng lẻo nên rùng đã bị tàn phá nhiều; chỉ còn lại một số cánh rừng ỏ những 
vùng hiểm trở khó đi lại, khó khai thác.

- Phân đồi núi phía đông bắc
Vùng đồi núi này kéo dài từ phía đông kinh tuyến 105°Đ (noi sông Mã quay 

hưđng chảy xuống phía nam) theo hưỏng tây bắc - đông nam cho đến điểm cực 
đông của tỉnh, tính theo đưồng chim bay, dài tỏi hơn 120km.

+ Đặc điểm nổi bật của địa hình vùng này là núi đá vôi chiếm tì lệ diện tích khá 
lón, hơn hẳn các ndi khác. Các núi đá vôi kéo dài tù Son La, Hoà Bình về, vươn 
dài và thoải dần về phía đông nam, chỗ thì liên tục, tập trung, nơi thì bị đứt đoạn, 
ròi rạc. Hầu hết địa giói giữa Thanh Hoá với các tỉnh Bắc Bộ là các rặng núi răng 
cưa của đá vôi.

+Song song và xen kẽ vổi núi đá vôi là các dãy đôi đá phiến và một ít cát kết (một 
số nhà nghiên cúu coi là phù sa cổ) đã bị phong hoá tạo thành các đồi đất thấp, tròn, 
mềm mại, có nơi gần bằng phẳng.

+Rải rác trong vùng này, ta thấy có nhũng khối đá macma xâm nhập nổi cao lên 
mà điển hình là núi Phu Pha Phong vỏi đỉnh 1.587m; cao nhắt tỉnh, từ tây bắc xuống 
đông nam chúng ta có thể nhận thấy - phía tây hắc núi khá cao, ò ranh giỏi vổi 
Hoà Bình có đỉnh cao tỏi 1.213m, xê xuống phía nam một khối núi macma đồ sộ 
(có đỉnh Phu Pha Phong) đứng án ngữ buộc sông Mã phải quay hưổng, đang theo 
hưđng tây - đông chuyển sang hưđng nam rồi hưỏng đông nam cho tối biển.

Phía đông của huyện Quan Hoá và phía bác của huyện Bá Thưỏc, chạy song song 
vối địa giđi Hoà Bình là các khối núi đá vồi đồ sộ nhất của tinh. Độ cao trung bình 
của đôi núi ở đây là từ 800 - l.OOOrn. Đá vôi ỏ đây phân lổn là tuổi Trias (thuộc đại 
Mesozoi hay Trung sinh), có nơi bị biến chất, tạo thành nhiều loại đá hoa mầu sắc 
khác nhau và do quá trình phong hoá mãnh liệt, đã tạo địa hình hiểm trở; đá tai 
mèo, vách dựng đứng, phễu cacxtơ sâu và hang động to nhỏ ngoằn ngoèo trong lòng 
núi. Các nhà nghiên cúu đã tìm thấy có nơi trong 1 km2 núi đá vôi ở đây có tỏi 31
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phễu hút nưỏc lón, trong đó có tỏi 20 phễu cồ dộ sâu 18()m trỏ lên và vỏi 20 hang 
độniỉ khác nhau.

Các khối đá vôi bị ngăn cách nhau hỏi các thung lũng sâu, có ndi là một đoạn 
sông suối lúc ẩn lúc hiện, có nổi là một thềm đất terrarossa hoặc là một đồi đá phiến 
mềm mại vỏi đất phong hoá có khi tạo nên 2, 3 bậc thềm có thể trồng trọt đuọc. 
Chính ò các đôi đá phiến, đất terrarossa, đất bậc thềm xen vào giữa các núi đá vôi 
này (và cũng chạy theo hưỏng tây bác - đông nam) đông bào các dân tộc từ xưa đã 
xây dụng các chòm bản như ò Lũng Cao, Cổ Lũng, Bản Công v.v...

Từ đất đai cùa huyện Thạch Thành (giáp vỏi địa phận tỉnh Ninh Bình) trỏ xuống, 
địa hình ctã thấp dần; từ 5()()m trung hình ở phía trên, xuống đến phía cìổng nam 
thị trấn Kim Tan (Thạcỉ; Thành) chỉ còn çao 200 - 300m.

Các dải núi đá vôi ỏ đây thấp và chiêu ngang cũng hẹp lại, nhưòng chỗ cho các 
núi dá phiến và các mặt bằng hồi tích tại chỗ. Trên các đồi đá phiến, cát kết hoặc 
sản phẩm phong hoá cùa macma và các mặt băng bồi tích này, cạnh các cánh đồng 
hẹp, dọc thung lũng, trên sưòn đồi đã xây dựng các nông trưòng Phúc Do, Vân Du, 
Hà Trung và hiện nay đang mỏ rộng diện tích trồng mía cté cung cấp nguyên liệu 
cho nhà máy đường ỏ Thạch Thành.

Đến địa phận Hà Trung, Bim Sơn, Nga Son các dãy đá vôi đã hẹp lại, thưa ra, 
nhiều khối như ngập trong các cánh đồng chiêm. Độ cao các núi đá vôi dã giảm 
xuốniỉ, chỉ còn 2(X) - 300m hoặc thấp hơn nữa, đến phân phía nam đã nhường chỗ 
cho đồng bằng.

Tại Bỉm Sơn, các núi đá vôi thành phần khá tinh khiết, không những có thể sử 
dụng để sản xuất xi măng cao cấp mà còn có thể làm nguyên liệu để sàn xuat đất 
đèn, xen vào đỏ, các đồi đá phiến, cát kết mỏ rộng hon. Do đỏ, nhà máy xi măng 
Bim Son có thuận lợi về một số nguyên liệu cơ bàn và tại chỗ nhu đá vối và sét.

Đến Nga Son, các núi đá vôi chỉ còn nằm ỏ phía bắc, giáp địa giói Ninh Bình. Ỏ 
đó có động Từ Thức nổi tiếng; chạy dài ngoằn ngoèo trong lòng núi theo huổng tây 
bắc - đồng nam.

Như vậy, trong triền đồi núi bắc sông Mã, độ cao giảm dần từ tây sang đông, nhò 
đó ỏ phía đông địa hình thuận lợi hơn cho các hoạt động giao lưu kinh tế. Cắt 
ngang địa hình này, tù sông Mã, đã có những đưòng hộ nổi liền vói các tỉnh cùa Bắc 
Bộ ỏ phía bắc: đưòng từ Quan Hoá đi Mai Chầu (Hoà Bình), từ Cẩm Tliuý đi Lạc 
Son (Vụ Bản, Hoà Bình), từ Vĩnh Lộc, Thạch Thành cti Hoàng Long (Nho Quan, 
Ninh Bình), đưòng sắt xuyên Việt và quốc lộ 1A từ Hà Trung đi Tam Điệp (Ninh 
Bình) và đưòng ổ tô từ Đò Lèn (Hà Trung), Nga Sơn đi Kim Sơn (Ninh Bình) v.v...

2.1.2. Miền đồi núi phía tây có bề rộng từ sông Mã ỏ phía hắc đến hết lưu vực 
sồng Chu ỏ phía nam và kéo dài trên 13()km từ Lào và bắc Nghệ An chạy về đến 
tận giáp đồng bằng châu thổ. Đây là miền đổi núi chiếm diện tích rộng lỏn nhất của
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tỉnh, bao gồm diện tích chủ yếu của các huyện Quan Hoá, Bá Thưóc, Cẩm Thuỷ 
(trừ một phần nhỏ nằm ỏ phía bác sông Mã), toàn bộ diện tích các huyện miền núi 
Lang Chánh, Ngọc Lặc, Thường Xuân và lấn xuống một số diện tích của các huyện 
Thọ Xuân, Yên Định, Triệu Sưn. Miên đồi núi này có những đặc điểm lỏn sau đây:

- Về cấu tạo địa chất, ở miền này, các núi đá nguồn gốc macma chiêm ti lệ lỏn 
hơn các nơi khác; các núi đá granit, riolit, porphirit v.v... cùng vổi các loại đá trầm 
tích đã bị biến chất như đá hoa, quarzit v.v... chiếm tỉ lệ lốn trong cáu tạo cà miền.

- Về lịch sử hình thành, đây là bộ phận của một hệ thống núi được gọi là "Cánh 
cung Sông Mã", vận động tạo núi nâng miền này thành miền núi khá cao, rồi trải 
qua thòi gian dài bị quá trình phong hoá cùa ngoại lực tàn phá mạnh mẽ mà 
biến thành bình son nguyên. Vận động tạo núi tiếp sau lại nâng lên cao, quá 
trình phong hoá lại tiếp diễn, tạo ra các thung lũntỊ, vực sâu. Di tích của bình 
sơn nguyên còn lại là các đỉnh núi có độ cao xấp xỉ bằng nhau nhưng là nơi núi 
có độ cao lỏn nhất tỉnh, nhất là vùniỉ núi gần biên giói, vói nhiều khối núi đồ 
sộ, các đỉnh cao trên 1.200m.

vỏi những đặc điểm trên, vùng đồi núi phía tây là vùng có khí hậu mát lạnh nhất 
của cà tinh, lưộng mưa ỏ đây cũng lỏn nhất (trung hình trên 2.0()0mm, có noi tỏi 
2.500mm/năm). Tù đố, cây rừng phát triển xanh tốt nên vùng này có nguồn lâm sản 
lỏn nhất tỉnh. Do những đặc điểm trên, sông suối chảy trên vùng này có thung lũng 
hiểm trỏ, lòng sông có vách đá dựng đứng, ghềnh thác nhiều nên có tiềm năng thuỷ 
điện lớn, trong đố sông Chu và các phụ lưu của nó như sông Âm, sông Dạt, sổng Dằn 
có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng các nhà máy thuỷ điện lỏn nhỏ.

Miền tìồi núi này hao gộm hai bộ phận là dải đồi núi trung lưu sông Mã và dải 
cìồi núi trung lưu sông Chu.

- Dải đồi núi trung lưu sồng Mã là mạch núi tiếp tục cùa một hệ thống 
núi kéo dài từ Lào chạy sang, lân lượt tù phía tây sang đông ta gặp các yếu 
tố địa hình sau đây:

+ Giáp vỏi biên giới Lào, chủ yếu trên đất của huyện Quan Hoá là khối núi 
đồ sộ, cấu tạo chủ yếu là đá granit và xen vào là đá phiến. Độ cao của núi ỉĩiảm 
dần tù tây sang đông nhưng huống núi hiện tại chếch từ tây tây nam sang đồng 
đông hắc và vì thế các phụ lưu sồng Mã ỏ vùng này (bên hũu ngạn như sông 
Luồng, sông Lò v.v...) đều chảy theo hưồng này.

Tuy độ cao lón, quá trình bào mòn diễn ra mạnh mẽ nhiều hơn các noi khác 
nhưng nhò khí hậu ẩm ưổt và tầng đất dầy, lại là ndi xa xôi hiểm trỏ, việc đi lại khó 
khăn nên vùng này là vùng rừng rất tưdi tốt và cho đến nay tuy đã bị suy giàm nhieu 
nhưng vẫn còn đang chứa một lượng lâm sản đáng kể. Từ Bá Thưổc, Đồng Tầm. 
con đưòng nổi Thanh Hoá vói tỉnh Hủa Phăn (Lào) xuyên qua dải núi này cũnu
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phải qua bao đèo, qua suối, mùa mưa dễ sụt hoặc đất lỏ, lấp đưòng. Gân 
đây, nhò được đầu tư nâng cấp, con đưòng này bảo đảm giao lưu giữa hai 
tinh, hai nưổc thuận tiện hdn.

+ Về đến địa phận của các huyện Bá Thưỏc, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Cẩm Thuỷ 
đồi núi đã giảm độ cao xuống dưổi l.OOOm và càng về phía đông nam càng xuốnự 
thấp, phía nam huyện Cẩm Thuỷ và phía bắc huyện Yên Dịnh đồi núi đã thưa ra 
và chìm dần xuống đồng bằng; các đồi lượn sóng chỉ cao trung bình 200m, thung 
lũng mỏ rộng, đường đi lại thuận lội hơn, dù vẫn còn có lúc phải leo dốc lên cao, 
lúc lại lao xuống thấp, chạy quanh co theo chân đồi. Đến đây, lòng sông Mã hắt đầu 
mỏ rộng và ỏ một số nơi đã có hãi hồi.

Trên vùng đồi cuổi của đoạn này, nhò nhũng vùng đất tốt ỏ các bậc thềm phong 
hoá, nông dân cày cấy có phần thuận lợi hon, làng xóm, chòm bàn dông hon. Huyện 
Cám Thuỷ là nơi trồng ngô nhieu nhất cùa tinh và đã từng là một trong những vùng 
chuyên canh ngô của cả nưỏc. Cạnh đó có các nông trường Lam Sơn, Thống Nhất (thuộc 
ctịa phận Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Yên Định) đã có thể trồng cao su, aim, mía v.v...

- Dải đồi núi trung du sông Chu: Khu vực đồi núi này chiếm phần phía nam của 
các huyện Lang Chánh, Ngọc Lặc, toàn bộ huyện Thuòng Xuân rồi kéo xuống tỏi 
Thụ Xuân, Triệu Son, Nông Cống. Như vậy, trong thực tế, nó vượt quá lưu vực sông 
Chu và kéo dài về phía đông nam. Ỏ mien này, ta thấy rỗ kết quả của nhiêu đọt 
vận động tạo núi khác nhau, đột trước nâng núi lên cao, ngoại lực tàn phá đi, đt.H 
sau lại mạnh lên, phá vỡ cấu trúc đọt trưỏc làm cho các mạch núi, khối núi sắp xếp 
lộn xộn. Dá macma xâm nhập, macma phun trào chỗ nổi cao, chổ tụt sâu xuống.

+ Ỏ phía tây, các khối granit, riolit, porphirit nhô lên với các đỉnh khá cao như 
Bù Rinh 1.291m ỏ Lang Chánh, Bù Chỗ 1.563m ò Thuòng Xuân (giáp biên giỏi Lào) 
có khí hậu quanh năm mát mẻ. Xen vào các đá macma này, còn có các đá trầm tích 
và biến chất như đá vôi, đá hoa, đá phiến.

Sông Chu và các phụ lưu của nó (sông Âm, sổng Đạt, sổng Khao, sông Dằn) đều 
phải luồn lách, cắt qua nhiều khối núi, vượt qua nhiều thác ghềnh để đi về xuôi, do 
đó vùng này có năng lượng thuỷ điện lỏn và cũng chính vì thế trên đoạn sổng Chu 
đổ nưổc xuống đồng bằng, đập Bái Thượng đã đưổc xây dựng để đưa nưỏc vào nống 
giang, tưổi cho đồng ruộng ở đồng bàng thuộc các huyện nằm bên hữu ngạn sông 
Chu thuộc phía tây và phía nam đồng bàng Thanh Hoá.

Ngoài các lâm sản tương tự ở vùng trung lưu sồng Mã nói trên, ỏ đây từ xưa đã 
nổi tiếng là vùng có những lâm sàn quý như quê Thanh (chủ yếu là quế Thường 
Xuân), khổng những đưọc ưa chuộng trong nưỏc mà còn là mặt hàng xuất khẩu có 
giá trị. Thanh Hoá đã xây dựng lâm trường Sông Âm, nông truồng Sông Dằn để 
quản lí, khai thác và nuôi dưỏng các loại lâm sản trên.
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+Sang phía đông và đồng nam, núi đồi giảm dân độ cao, đến phía tây huyện Thọ 
Xuân và Triệu Sơn, núi đã xuống thấp hon 400m, các đồi làn sóng đã xuất hiện. 
Chính trênXùng đồi này, nông trưòng Sao Vàng và nông dân vùng xung quanh trồng 
nhiều mía cung cấp nguyên liệu cho nhà máy đưòng Lam Sơn. Sân bay Sao Vàng 
xây dựng ỏ vùng này có thuận lợi là lợi dụng được dải đồi rộng bang phẳng.

Xuống quá nữa về phía đông nam, đến phía tây Triệu Sơn và một phâji đất Như 
Xuân, Nông Cống, giáp vổi đồng bàng chỉ cao hơn mực nưổc biển mấy mét, nổi lên 
một khối núi khá liên tục, vổi đỉnh cao 538m, đó là núi Nưa. Đây là một khối núi 
đá serpentin xen đá điaba, hai loại đá macma này đã xuất hiện ỏ địa phận ảnh hưòng 
của đổi đứtgãy sông Mã mà trưốc đây các nhà địa chất Pháp gụi là "vết sẹo Thanh 
Hoá". Dá serpentin bị phong hoá đã tạo ra một lổp đất mầu mồ và trong sa khoáng 
có loại quặng quý, hiếm là cromit mà cả nưổc ta chi có ỏ Thanh Hoá, đó là quặng 
của kim loại crom có tính nâng ưu việt là tham gia vào các quy trình luyện kim tạo 
ra loại thép rán và ít bị rỉ, dể chế tạo các thiết bị máy móc cao cấp. Quặng cromit 
đã được khai thác từ lâu dưổi dạng sàng lọc trong đất phong hoá ở chân núi (mỏ Cổ 
Định). Thật ra, quặng này vói hạt mịn đã được cuốn trôi đi xa hon lẫn trong phù sa 
cả vùng phía nam của đông bàng Thanh Hoá. Đá serpentin đã được ngành công nghiệp 
Thanh Hoá sử dụng cùng vỏi quặng apatit Lào Cai để sản xuất phân lân nung chảy 
ở nhà máy phân lân Hàm Rồng.

vỏi diện tích rộng lỏn, tài nguyên phong phú và đa dạng (khoáng sàn, lâm sản 
và nông sản), vổi lực lưộng dân cư đông đảo, nhiêu dân tộc, miền núi đồi phía tây 
cùa tỉnh Thanh có tiềm lục kinh tê dồi dào, có thể phát triển nhiều ngành kinh tế 
và phát triển văn hoá mạnh mẽ. Nhưng miền này cũng đòi hỏi một chính sách đầu 
tư thích h()p để thục hiện chủ trương "làm cho mien núi tiến kịp miền xuôi".

2.13. Miền đồi núi phía nam  là miền đồi núi thấp, tiếp giáp vói tỉnh Nghệ An 
thuộc chủ yếu là đất đai của huyện Như Xuân, Như Thanh thêm một phần đất của 
huyện Nông Cống và huyện Tinh Gia. Miền đồi núi này có nhũng đặc điểm sau đây:

- Là miền đồi thấp nhất so vói các miên đồi núi khác trong tỉnh. Địa hình chù 
yêu ỏ đây là các đồi luộn sóng, ít nhổ cao, hiểm trỏ, ít có đá vôi nổi lền thành hình 
khối đồ sộ, vách dựng đứng, cheo leo. Theo một số nhà nghiên cứu thì miền đôi núi 
này là hộ phận rìa của một hộ thống núi chạy từ Lào sang phía bắc của tỉnh Nghệ 
An và được gọi là "cánh cung Phu Hoạt".

Ò phía cực tây tại xã Thanh Quân xa xôi nhất của huyện Nhu Xuân giáp vỏi 
biên giỏi tinh Nghệ An, ta gặp đỉnh núi Bù Kha cao nhất của vùng này (l.OOOm). 
Dịch về phía đông, đinh núi Bù Đàng ỏ Thanh Phong đã giảm xuống độ cao 541 m, 
rồi nũi Lu ỏ Thanh Lâm - 619m, đỉnh núi Bù Mụn ỏ Hoá Quỳ - 799m. Dó là một 
số đinh núi ít ỏi cao nhất ỏ vùng này.
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Sang phía đông của đưòng 15 (hưổng bắc nam, địa hình giảm thấp hẳn xuổng, ỏ 
luu vực sống Mực, có nơi chỉ cao 20 - 40m. Từ đặc điểm này, đập sông Mực ngăn 
nưổc đã tạo được một hồ nưỏc khá lổn cố tác dụng tucM nưỏc cho đồng ruộng tiưổi 
xuôi, cũng góp phần tích cực bảo vệ, phát triển môi sinh, môi trưòng.

Phía đông của lưu vực sông Mục, nổi lên một dãy đôi hưỏng hác nam, kéo dài 
tỏi tận biên giỏi Nghệ An mà sổng núi vừa là đưòng chia nưổc giữa sông Mực (ỏ 
phía tây) và sông Thị Long (ỏ phia đông), vừa là địa giổi giữa huyện Như Xuân ỏ 
phia tây huyện Nông Cống và huyện Tĩnh Gia ỏ phía đổnq, cũng chỉ cố các đỉnh 
Dầu Lổn cao 304m, núi Voi cao 396m. Phía đông của dải đồi này đã là đồng hằng 
thấp và chỉ cách hiển 20 km. Kề liền vói các cánh đồng phía nam huyện Nông Cổng, 
trên vùng thuựng lưu và trung lưu sông Thị Long là đồi đất đỏ do đá phun trào 
bazan phong hoá tạo ra (dài bazan này kéo dài sang tận Phủ Quỳ, Nghệ An dài tỏi 
150km), Thanh Hoá đã xây dựng nông trường Yên Mĩ chuyên trồng chè, cũng ỏ lưu 
vực sông Thị Long này, một đập nưỏc đã đưọc xây dựng, tạo ra hồ Yên Mĩ vừa có 
ý nghĩa về thuỷ lợi, vừa có ý nghĩa vê môi sinh.

Phần đồi núi cuối cùng ăn lan ra tận biển đã dồn xuống phía nam giáp với Nghệ 
An. Dải đồi này bị cắt xè nhiều hỏi các sông suối thuộc hệ thống sông Thị Lom», 
sông Bạng và do đó đồi và đồng bằng cài răng lưọc vào nhau.

Trong cíông bàng, trên đất Nông Cống và Tĩnh Gia còn rải rác nhiều dồi núi khác 
nhau, nhưng cũng là bộ phận của miền dồi núi phía nam này.

Giải thích nguyên nhân của hiện tượng địa hình thấp, kiểu đồi làn sóng này, các 
nhà địa lí, địa chất nêu lên lí do là miên này được nâng lên nhẹ ỏ phía tây, rất ít ỏ 
phía đông và bề mặt bị phong hoá hào mòn nhẹ và diễn ra từ từ.

- Về mặt địa chất, ỏ miền này các đá trâm tích lục nguyên nhu cát kết, đá phiến 
chiếm tỉ lệ cao, còn các loại đá macma, đá vôi chỉ chiếm tỉ lệ thấp. Dá vôi ỏ dây 
chi là một vài vết nhỏ hẹp ỏ các xã Thanh Quân, Thanh Lâm, I Ioá Quỳ (Như Xuân) 
và dọc địa giổi phía nam Tĩnh Gia.

Như vậy vùng đồi núi phía nam cũng cớ những vùng đất mầu mồ để trồng trọt, 
(cây đặc sàn quý, cây rừng phát triển), các địa phương đều có đây đủ nguyên liệu 
xây dựng tại chỗ (vôi, đá, cát v.v...). Dặc biệt huyện Tĩnh Gia có nhiều đồi cát kết 
tạo điều kiện cho nhân dân trong vùng phát triển nghồ khai thác thủ công, làm đá 
mài, đá xây dựng (thành từng tâm, từng khối cỏ đẽo gọt theo yêu cầu cồng việc), 
làm cối xay. Dá cát kết ỏ núi Bợm, gần trung tâm của huyện, sát biển, kề đưòng 
quốc lộ lại cố thể làm gạch chịu lửa, tiện dụng cho các lò nung vôi, gạch, gốm, sứ...

- Về hư ổng dồi núi, ỏ phía tây, núi đồi đều chạy theo hưống tây bắc - đông nam 
quen thuộc, riêng ỏ góc tây nam, các thung lũng lại nghiêng về phía nam nên sông 
Chàng và các suối phụ lưu của nó là hệ thống lưu vực duy nhất của tinh Thanh chảy
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ra linh ngoài (đổ nuỏc vào sông Hiếu của Nghệ An). Trên vùng đni ríinh giỏi vói 
tinh Nghệ An đã xây dựntĩ một vùng chuyên canh chè ỏ nông trưòng -Bãi Trành.

DỊa hình không cao, nằm kề vói đồng bằng và ven biển, miền dồi ỏ phía nam 
của tĩnh có ảnh hưỏng trục tiếp đến khí hậu, sinh cành của mien này.

- Hưỏng núi tây bắc - đông nam vuông góc vỏi hưỏntĩ gió đông hắc hoặc cao áp 
tây Thái Bình Dưong thổi tỏi, một bức bình phong chán gió hưỏng hắc (cà đông bắc 
đến tây hắc), hất kể vào thòi gian nào thì vùng này cũntĩ có mua nhiều hon các noi 
khác, tạti nên mạ nu lưỏi sồng suối tuoniĩ đối dày. Khi cỏ bão đổ hộ vào Thanh lỉoá  
lìoặc Nghệ An thì vùng này dẻ bị nựập lụt’ Ngưọc lại, vào mùa hè khi giỏ phon khô 
nóng hưỏng tây nam thổi tói thì vùng đồi này - do địa hình thấp - lại bị tíió khô 
nóng thổi VỚI cưòng độ mạnh và thòi gian kéo dài hon các noi khác troniĩ tỉnh.

Do những đặc điểm trên, vùng đồi phía nam là một vùng cỏ rừng phát triển tốt, 
vỏi nhiều gổ quý như lim, lát, sến, gụ v.v... vđi những loại thú như voi, hổ (đang có 
nguy cơ bị tiêu diệt). Chính vì thế, nhà nưóc dã thành lập Vưòn Quốc gia Bến En 
(Như Thanh) để bảo vệ nguồn lâm sán íĩiàu cổ, quý hiếm này.

Từ vùnt: ctồi này, đường đi lại nối vói trung tâm của tỉnh và vùng biển cũng tuoim 
ctối tlé dàng. Hai đưòng liên tỉnh 15A và 15B từ phía bắc cti xuyên qua miền này, 
nối liên vối Nghệ An, đã góp phần vận chuyển quân đội, lương thực, vũ khi, chi viện 
cho chiến trưòng Miền Nam trong kháng chiến chống Mĩ xâm ỈKỢc.

2.2. ĐottỊỊ bầtỉỊỊ Thanh Hoả
Dồng bằng tinh Thanh rộng 2.900 km2, là đồng bằng rộng nhất cùa các tinh miên 

Trung và là đông hằng rộniĩ thứ ba của cà nưỏc, sau dông bằng sông Cửu Long và 
đồng bằng Bắc Bộ (Lê Bá Thảo, 1990).

Đồng bằng Thanh Hoi") có đầy đủ tính chất cùa mội đồng hằniĩ châu thổ, do phù 
sa các sống hồi đắp trên một vịnh biển nôniĩ. Dồn tỉ bằng này có hình iíân nluí là 
một tứ niác mà cạnh đáy, cạnh lỏn nhất là đuòng hò hiển và hai đỉnh, một ỏ trên 
sông Chu tại Dồng Mói (thuộc thị trấn Thưòng Xuân, liuyện Tluíòng Xuân) phía 
tây đập Bái Thượng, một trên sông Mã (tại xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc), ndi 
tiếp giáp ha huyện Cẩm Thuỷ, Vĩnh Lộc, Yên Định. Cả hai dinh này đều cách hò 
biển hon 50km theo đuòng chim hay.

Giỏi hạn cụ thể của đồng hằng Thanh Hoá có thể vạch ra là tù đỉnh cực dỏng 
cùa tỉnh, giáp Ninh Bình, chạy rìa chân các núi đá vôi và đá phiến của huyện 
Nga Sơn, thị xã Bim Sdn, huyện Hà Trung, huyện Vĩnh Lộc (đến xã Vĩnh Q u a n g ) , 

vượt sông Mã, chạy t|ua các xã phía tây bắc cùa huyện Yên Dịnh, rìa các nôntĩ 
trường Thống Nhất, Lam Sơn, qua các xã cạc tây của Thọ Xuân, các xã dông 
nam của Tluíòng Xuân, vượt qua sông Chu ỏ Bái Thượng, di qua rìa phía đông 
cùa nông truòng Sao Vàng, dọc chân núi Nưa ỏ Triệu Son, qua phía nam cùa
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Nồng Cống về phía nam cùa Tĩnh Gia cho tỏi biển. Như vậy, gicM hạn giũa miên đôi 
núi và đồng bằng Thanh Hoá rất quanh co, khúc khuỷu, o  hâu hết các nơi, đôi núi 
và đồng hằng cài răng lược vào nhau, noi thì đồng bằng ăn lan xa lên miền đồi 
núi, noi thì ctồi núi ãn sâu xuống đồng hằng.

2.2.1. N h ữ n g  d ặ c  đ iểm  lớn của dồng bồng
- Độ dốc khá lỏn: Đồng bằng Thanh Hoá phụ thuộc đặc điểm chung của địa hình 

toàn tỉnh, nghiêng dốc từ tây bắc về đông nam, dốc hon các đông bằng Bắc Bộ và 
Nam Bộ. Độ cao giảm dần trung hình từ 0,28 đến 0,33m/km trong khi đồng bằng 
Bắc Bộ chi từ 0,06 đến 0,07m/km. Đồng bằng dốc có thuận lợi về xây dựng các công 
trinh thuỷ nông tự chảy, nưổc dễ tiêu rút khi mưa lũ nhưng bên cạnh đó việc rửa 
trôi, xói mòn đất, mất mát độ phì nhiêu dẻ dàng xày ra, đòi hỏi nông dân phái sử 
dụng nưỏc tuổi thật khoa học, cần nhiều cống trình điều tiết nưỏc.

- Nhiều vùnq trũng, dấi thấp: Như ta đã biết, đất đai Thanh Hoá được hình thành 
trải qua thòi gian dài, vối sự nâng cao mạnh ỏ phía tây, lún thấp ở phía đổng, kèm 
theo đó là biển lấn vào và rút ra nhiều lần. Lượng phù sa của sông Mã, sổng Chu 
và các sông nhỏ khác lại không dồi dào để có thể bù đắp nhanh thành dồng bằng 
rộng lỏn hơn. Dù sao, trên nền của một vịnh nông, cộng với sự rút lXiinhiêu đợt của 
nưỏc biển, các sông Mã, Chu v.v... tạo được đồng bàng châu thổ, thoải dần về phía 
đông nam tuy mòng hơn các đồng bàng khác. Phù sa của chúng đã bồi đáp được 
một dải đồng bang tương đối cao ỏ miền giữa tỉnh noi sông Mã, sông Chu chày qua.

Ỏ phía đông bắc, trên đất Hà Trung và một pliàn Nga Son, dưỏi chân các 
núi đá vôi và đá phiến, các sổng đều ngắn nhỏ, không đủ phù sa bồi lấp cho 
những nơi địa hình thấp, nhất là đá vôi lại bị nưỏc hoà tan và trôi đi, vật liệu 
rắn còn sót lại rất ít. Vì thế, vùng này là vùng đất thấp nhất của tỉnh (ỏ Hà 
Dương - Hà Trung đất chi cao hdn mặt nưổc biển 0,3m).

Ỏ phía tây nam, trên vùng đất Nông Cổng cũng vậy, từ xa xưa phù sa sông Mã, 
sông Chu chắc là cũng ít đuợc vận chuyển đến vùng này. Việc bồi lấp chỉ nhò vào 
phù sa của các sông nhò, ngắn ỏ đây như sống Nhữm, sổng Mực v.v...

Đóng góp một phần vào nguyên nhân gây nên tình hình trên còn là bàn tay của 
con ngưòi. Gần chục thế ki nay, cha ông chúng ta đã đắp đê, khổng cho các sông 
tiếp tục công việc tự nhiên của chúng là đưa phù sa hồi lấp các vùng thấp. Đi từ tây 
sang đông của đông bằng, ta sẽ nhận thấy lần lượt là vùng đất cao, vùng đất thấp, 
vùng đất cát gần biển và cồn cát cao sát mép nưổc biển.

- Nhiều đồi núi trong dồng bằng: Trong đồng bằng tỉnh Thanh Hoá, rải rác cỏ 
nhiều núi, đồi. Đây là bộ phận thấp, ròi rạc của các hệ thống núi từ phía tây kéo 
vê và cũng rất khác nhau về cấu tạo địa chất cũng như chiều cao.
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Sông Mã từ thượng lưu và trung lưu đã phải len lỏi khó khăn vổi núi đôi để tạo 
ra được cho mình một dòng chảy, thì về đến hạ lưu, đến đồng bằng cũng còn phải 
chịu nhiều trỏ ngại vì đôi núi kéo dài xuống đây. Sổng phải chày men rìa phía tây 
của dải núi huyện Vĩnh Lộc nhưng cũng phải mấy lần vượt qua các nhánh núi kéo 
dài từ hữu ngạn (huyện Yên Định) ăn lan sang. Đầu tiên, sông phải chảy qua vùng 
Kiểu, giữa xã Yên Trưòng (Yên Dịnh) và xã Vĩnh Ninh (Vĩnh Lộc) sau đó mấy 
kilomet phải vượt kẽ núi ỏ đò Sét, giữa xã Dịnh Hải (Yên Dịnh) và Vĩnh Hùng 
(Vĩnh Lộc). Chi còn cách biển (về phía đổng) gần 20km, nó vấp phải một khối núi 
dài, kéo từ phía nam Yên Định (ỏ các xã Định Hoà, Định Thành, Định Công) chạy 
sang Vĩnh An (Vĩnh Lộc) Hà Snn (Hà Trung) và sang cả xã Hoằng Khánh (Hoàng 
Hoá), Châu Lộc (Hậu Lộc). Dòng sông chính phải vượt qua dãy núi này (giữa Định 
Công và Vĩnh An) rồi quay xuống phía nam, dọc theo chân núi Hoàng Khánh. Chi 
lưu của nó bên phía tả ngạn (sồng Lèn) cũng phải đào khoét núi để tạo một ghềnh 
Hàn, giữa xã Hà Son và xã Châu Lộc. Đến Hàm Rồng cách biển chi còn 18km, sống 
MA lại phải vượt qua một dãy núi tù Đồng Son và thành phố Thanh Hoá (có đồi 
Quyết Thăng lịch sử) sang Hoằng Hoá (Núi Ngọc), tạo ra một hẻm hẹp, nưỏc chảy 
xiết mà con ngưòi đã lọi dụng để bắc chiếc cầu Hàm Rồng nổi tiếng.

Sông Chu, thoát khỏi miền núi ỏ Bái Thượng, chảy vào đồng bằng tưong đối thuận 
lợi nhưng chi còn 3km trưỏc khi đổ nưỏc vào sông Mã, cũng phài đào đứt một khối 
đá vôi biến chất ở xã Thiệu Khánh và xã Thiệu Hợp (huyện Thiệu Hóa) để rồi mổi 
hoà dòng vào sông Mã.

Thành phố Thanh Hoá, ngoài núi Hàm Rông, còn có núi đá vôi ỏ phưòng Dông 
Cưong, núi đá dolomit ỏ phưòng Đông Vệ và chỉ cách 5km về phía tây bắc, cũng 
gặp một dãy đồi dài có tên là Rừng Thông (do một tư bản ngưòi Pháp đã trồng 
thông từ đàu thế ki XX để khai thác nhựa).

Nhìn về phía tây và nam thành phố Thanh Hoá, chi 4 - lOkm, người ta có thể 
thấy rõ nhiều núi đá vôi của Dông Son, Triệu Son, đã từ lâu cung cấp đá xây dựng, 
đá mĩ nghệ cho cả tỉnh. Xa hữn, về phía nam, trên đất Quảng Xương, Nồng Cống, 
Tĩnh Gia cũng rải rác có núi đồi ở đồng bằng, rồi tiếp đó để hoà nhập vỏi dãy núi 
đồi ỏ ranh giối với Nghệ An.

Ngay sát bò biển, cạnh cửa chi lưu thứ hai cùa sổng Mã (sông Tầo) cũng gặp khối 
núi đá phiến kết tinh Lạch Trưòng (cao 200m) và dòng sông chính cũng đổ nưỏc ra 
biển ồ phía bác khối núi đá granit Trưòng Lệ (Sầm Son) cao 79m.

- Đất đai rấl không bằngphẳng: Đồng bằng Thanh H oá được bồi đắp  chủ yếu 
bằng phù sa sông trên một vịnh biển hẹp, nông, nhiều đồi núi, lại trài qua 
nhiều biến cố như đất nâng lên, sụt xuống, sông đổi dòng nhiều lần, nưỏc 
biển củng lám lần lấn vào, rút ra, con ngưòi đắp đê và sông đã không ít đợt 
phá đê, đổi dòng chày.
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Tất cà điều nói trên đưa lại kết quả là đất đai ỏ đây không thật bằng phẳng, xét 
cả về vĩ mô và vi mô. Rất ít cố những cánh đồng bằng phẳng, cò bay thang cánh 
mà ruộng đồng dù cấy lúa xanh mưỏt hay trồng ngô khoai ngan ngát cũng có nhiều 
chỗ cao thấp khác nhau. Sau con mưa to, người ta đã nhận thấy nưóc từ thửa 
ruộng cao chảy ào ào xuống thửa ruộng thấp. Mùa cấy, tuy nưỏc nồng giang tưỏi 
dồi dào thì ò noi này hay ỏ nơi khác, nông dân cú phải tát nưổc lên các thửa 
ruộng cao mỏi cày bừa mà cắm cây lúa xuống đưộc.

Đất đai bậc thang, chỗ cao chỗ thấp đưa lại kết C]iiả là có thể trồng nhiều loại 
hoa mầu khác nhau trong một cánh đồng hẹp, trong một làng xâ, làm cho nông 
sản thu hoạch đa dạng trong nền sản xuất tiểu nông.

2.2.2. Các bộ phận của dồng bằng
Như trên đã nói, bề mặt của đông bàng Thanh Hoá cao thấp rất khổng đều nhau, 

có nhiều núi đồi rải rác, nơi nào cũng có đồng cao, đồng thấp, đồng trũng đọng 
nưỏc. Tuy nhiên, trên tổng thể ta có thể phân biệt ỏ đây 3 bộ phận lần lượt từ phía 
tây sang đổng gồm vùng đất cao, vùng đất thấp và vùng đất cát ven biển.

-  Uìing đất cao : Vùng này nằm tiếp giáp và xen kẽ vối vùng đồi núi và kéo hơi 
dùi về phía đông, dọc hai hộ thống sông Mã, sông Chu và bao gồm phần lổn đất 
đai của các huyện Yên Định, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Dông Sơn và một phần dất của 
các huyện Vinh Lộc, Nông Cống, Tình Gia.

Độ cao của các cánh dồng này là từ 15m thấp xuổng tỏi 2m (có một diện tích 
nhỏ cao trên 15m). Chắc là khi chưa có đê, cứ đến mùa mưa lũ, hầu hết đất đai này 
bị ngập, được phù sa bồi thêm một lổp mỏng trên mặt, đến mùa khổ thì gân tất cả 
đều thiếu nưổc cày cấy. Khi có đê điều, đất đai ủ đây chỉ được tuổi bằng nưỏc mưa 
và nuỏc của nông giang tự chày và của các hệ thống máy bdm. Sông Mã, sông Chu, 
sông Câu Chày đã nhiều làn đổi dòng, để lại ỏ vùng này nhũng khúc sóng chết nay 
là hồ nưỏc ngoằn ngoèo nuôi cá ở Thiệu Hóa, Yên Định, Dông Sdn v.v... Phía ngoài 
đê, các sông hồi nên các dải cồn bãi phù sa mầu mồ, có khi cao hổn đất trong đồng 
(có thể cao hơn đất trong đê tỏi hổn 2m) và chỉ bị ngập nưỏc khi có lũ lổn. Cũng 
có nhiều dải phù sa thấp hổn, chỉ trồng được hoa mầu trong mùa khô hanh.

Trong nông nghiệp của vùng này việc tiêu úng ít gặp khó khăn hon tưói nước 
nhưng chống rửạ trôi, xói mòn lại trở thành vấn đề quan trọng. Diện tích cấy lúa 
khá lỏn, đóng góp phần sản lưộng lúa chủ yếu của tỉnh, đồng thòi cũng là vùng lúa 
cố nâng suất cao nhất của tinh.

- Vĩmg dất (hấp : Dịch VẾ phía đông, địa hình thấp xuống, đặc biệt ỏ phía đông 
bác và phía nam, ncli phù sa sông Mã và sông Chu ít vận chuyển tổi.

Phía đông bác, bao gồm phần lổn diện tích đất đai của huyện Hà Trung và phần 
phía tây của huyện Nga Son, là vùng đất thấp nhất, độ cao chi từ 0,3 đến 0,6m trên 
mực nưóc biển. Dây là các cánh đồng chiêm trũng nằm xen kẽ các núi đá vôi và các
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đồi đá phiến. Khi mưa, nưổc từ các đồi núi dồn xuống dồng sâu và gây ra lụt lội. 
Các sông tiêu nưỏc cho vùng này như sông Hoạt, sông Tống Giang là các sông nhỏ 
chảy quanh co. Sông Lèn, chi lưu của sổng Mã nằm kề đó nhưng lúc cân tiêu nưổc 
cho dồng ruộng thì nưỏc sống cũng dâng cao, đe doạ cả đê điều hai hên bò. Vì thế 
vùniĩ này dẽ bị lụt úng. Vụ lúa mùa bấp bênh và nhà cửa cũng cố thể bị ngập nưỏc, 
nưỏc có khi ngập cả quốc lộ 1A, tràn qua đưòng xe lửa. Việc tiêu úng cho vùng này 
cố thể làm theo 2 cách, hoặc đào kênh tiêu nước, chảy thẳng ra biển hoặc xây dựng 
một hệ thống trạm bcỉm mạnh để đưa nưổc ra sông trong mùa mưa.

Xuống phía nam, đất ctai của các huyện Hậu Lộc, Hoàng Hoá, Quảng Xương và 
một phân của Đông Son cao hơn vùng phía trên do phù sa sông Mã, sông Chu hồi 
đắp tích cực hơn, các cánh đồng trũng thu hẹp lại, đất đai đã có cát mịn pha vào. 
Ỏ dây ta thấy dấu vết lòng sồng cũ của sông Mã, nay là một khúc sổng chết, chạy từ 
Hoằng Xuân đến Hoàng Trung, vượt qua quốc lộ 1A ỏ Nghĩa Trang rồi qua Hoằng 
Trinh về huyện Hậu Lộc. Cũng có ý kiến cho ràng sông Tào (chây ra biển ỏ Lạch Trưòng) 
vốn là đoạn hạ lưu của sông Mã, sau này sổng Mã quay về phía nam như hiện nay thì 
sông Tào ctưọc bồi lấp dần nên chỉ còn tác dụng tiêu nưỏc trong mùa lũ.

Từ xa xua con ngưòi đã lợi dụng tính chắt ngoàn ngoèo cùa các sổng ỏ dây dể 
đào cáe kênh nối hạ lưu các sống Lèn, sông Tào, sông Yên tạo nên tuyến vận chuyển 
đưòng thuỷ từ Ninh Bình qua thành phố Thanh Hoá và vào đến Nghệ An (sông Re, 
kênh Bên Ngự, sông Nhà Lê v.v...). Tuyến vận chuyển này rất thuận lợi, lợi dụng 
được tác dụng của thuỷ triều để giảm sức kéo nên có ý nghĩa quan trọng đối vổi 
hoạt động kinh tê địa phương. Trong kháng chiến chống Mĩ xâm luộc các kênh này 
đã phát huy tác dụng một cách hũu hiệu, mạch giao thông vận chuyển không bị đứt 
sau mỗi trận bom của máy bay Mĩ đánh phá quốc lộ 1A và đưòng sắt.

Dể giảm ngập lụt trong mùa mưa, gân đây Thanh Hoá đã đào kênh Quảng Châu 
cho nưức từ thành phố Thanh Hoá chảy thẳng ra biển.

Phía tây nam, một diện tích lốn của huyện Nông Cống và một phàn đất của huyện 
Triệu Sơn cũng thuộc vùng đất thấp. Độ cao của đồng ruộng ò đây chỉ từ 0,4 - 0,5m 
đến 2 - 3m. Cũng như vùng đông bác, vùng này trưốc kia cũng hay bị úng ngập về 
mùa mưa. Các sông như sông Nhdm, sống Hoàng, sông Lý, sông Yên có ý nghĩa tiêu 
nưốc cho vùng này thì lại rất quanh co khúc khuỷu nên việc tiêu nưổc rất chậm. 
Gần đây, việc nắn dòng sông Hoàng, sông Lý và đào kênh ngắn cho sông Lý chảy 
thẳng ra biển ỏ phía nam huyện Quảng Xương có ý nghĩa tích cực cho mục đích 
tiêu nưỏc vào mùa mưa.

Phía nam huyện Tĩnh Gia, dưói chần các đồi núi cát kết, đá vôi, đồng ruộng cao 
hon và ít hị ngập lụt.

Trừ nơi đồng chiêm trũng quá sâu, đây cũng là vùng trọng điểm lúa cùa Thanh 
Hoá, nhiều noi có năng suất cao do thâm canh tốt. Do giao thông thuận tiện
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(đưòng thiên lí trưổc đây, đưòng quốc lộ 1A và đưòng sát xuyên Việt hiện nay) nên 
đây là một vùng kinh tế, văn hoá phát triển, mật độ dân cư cao.

- Vìing đất cát ven biển: Chạy dọc theo  bò biển từ bắc xuống nam cùa Thanh 
Hoá là một vùng đất cát mịn vổi bề rộng ở phía bắc lổn hdn ò phía nam, tại 
Nga Son rộng tỏi 5 - 7km nhưng đến phía nam Tĩnh Gia chỉ còn khoảng 
l,5km. Độ cao của vùng này hon hẳn vùng đồng ruộng ở phía trong đắt liền, 
nếu độ cao trung hình của vùng đất liền ỏ phía trong chỉ độ lm thì dộ cao 
trung bình của dải đất cát ven biển là 3 - 4m, có nrti đạt tỏi 6 - 7m nhu vài 
nổi ỏ Q uảng Xưcing, Tĩnh Gia.

Ỏ nhiêu nổi, theo hưỏng từ biển vào đất liền ta thấy nối tiếp nhiều đợt các dải 
cồn cát và cánh đồng nhỏ hẹp xen nhau song song vổi bò hiển, do đó mặt cắt theo 
hưổng đông - tây cùa,vùng này thể hiện tính chất lượn sống rõ nét. Có ý kiến cho 
rằng sự hình thành các cồn cát xen những cánh đồng ruộng thấp và hẹp liên quan 
đến các đợt biển rút và biển tiến. Vào đột biển rút, do nhiều tác động phức tạp giữa 
vùng biển ven bò và đất liền mà hình thành các cồn cát như hiện nay đang diễn ra 
ỏ Quàng Bình và các tỉnh phía nam Trung Bộ. Vì đã xảy ra nhiều đợt biển rút và 
biển tiến nên đã hình thành nhiêu cồn cát song song nhau dọc bò biển, mỗi dài cồn 
ứng vổi một đợt biển rút. Ngày nay cồn cát đã bị san bàng và trỏ thành thôn xóm, 
giữa chúng là các cánh đông hẹp trồng lúa và hoa màu.

Côn cát hiện đại khá phổ biến và hình thành dải cồn cát hẹp, thuòng sát mép 
nưỏc bién, nhưng khổng liên tục, nơi rộng nhất cũng chi khoảng lkm. Ỏ đây cũng 
xẩy ra hiện tượng cát lấn chiếm đông ruộng như đang diển ra ỏ Quảng Bình và nhiêu 
tỉnh Miên Trung. Những biện pháp chống cát bay lấn ruộng vưòn từ lâu cũng đã 
đưực tiến hành như trồng phi lao, dừa. Riêng ỏ Sầm Sơn ngay trên dải cát này các 
công trình phục vụ du lịch, khách sạn đã và đang đưộc xây dựng tích cực.

Vùng ven hiển Nga Sơn có một số nét riêng hiệt. Phù sa của hệ thống sông Hồng 
đưa ra biển qua cửa các sông Đáy, sông Ninh Crt lại bị hài lưu đông bắc - tây nam 
đưa hồi đắp cho ven biển Nga Sơn. Từ đó mà hình thành đuợc dải đồng ruộng đất 
cát mịn màu mõ. Ngưòi dân địa phương còn lợi dụng đặc tính bồi đáp  phù sa 
này một cách triệt để hơn. Nhiều đê, kè chắn nưỏc biển đã được xây đắp  nhàm 
biến những dải đát phù sa còn đang thấp sẽ trỏ thành các khoảnh đồng trồng 
cỏi, hoặc hồ, đầm nuôi trồng thuỷ sản, rồi "thay chua rủa mặn" v.v... để  nhanh 
chóng biến chúng thành đồng ruộng trồng lúa.

Vùng ven biển cạnh cửa các sông, phía ngoài đê, nhân dân một số xã ỏ Hậu 
Lộc, Quảng Xưong, Tĩnh Gia đã xây các ô làm muối.

Vê mặt tự nhiên, đồng hàng Thanh Hná có những điểm kém thuận lợi so vỏi 
dồng bằng Bác Bộ như đất dốc hrtn, lóp phù sa mỏng hon, độ phì của đất kém hon. 
Tuy vậy vỏi chiều dài lịch sử, ngưòi dân Thanh Hoá cũng đã làm thay đổi nhiều về
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bộ mặt của đồng bằng này, khắc phục được nhiều nhưọc điểm của nó để biến đồng 
bằng Thanh Hoá thành một vùng nông nghiệp có năng suất khá cao.

III. BIỂN THANH HOA

Thanh Hoá nhìn ra Biển Đông vào vùng giữa của vịnh Bắc Bộ, nếu chiếu thẳng 
thì từ bò biển Thanh Hoá đến đảo Hải Nam chỉ khoảng gần 300km. Như vậy vùng 
biển của Thanh Hoá nằm trong phạm vi vịnh Bắc Bộ khá rộng (xem thêm chương 
VII). Bên cạnh những tài nguyên phong phú về thuỷ sản, trong lòng đáy biển còn 
chứa nhieu tài nguyên khác như các loại khoáng sản và dầu khí. Chắc chắn vai trò 
của biển sẽ ,vô cùng lổn đối vỏi con ngưòi trong thế kỉ 21. Việc tìm hiểu về hiển có 
những ý nghĩa rất lớn, đồng thòi cũng cần có cách nhìn về biển khác vcM cách nhìn 
đối vỏi phần đất liền. Nếu địa phận đất liền cùa Thanh Hoá theo phân cấp quản 
lí hành chính quốc gia có ranh giỏi rõ ràng thì đối vổi biển tình hình lại khác. 
Trên biển không có ranh giới hành chính giữa các tỉnh như trên đất liền, việc 
điều tra nghiên cứu về biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển không thể thực 
hiện theo kiểu kinh tế địa phương như đối vỏi trên đất liền mà phải đặt trong 
mối liên hệ thống nhất của vịnh Bác Bộ, mặc dù ở mức độ nhất định vẫn tồn tại 
tính địa phưong. H(ìn thê nữa, nhiều vấn đề về kinh tể biển muốn triển khai 
nghiên cúu và khai thác có hiệu quả còn cần cố sự hợp tác quốc tế.

Trong bối cành vừa nêu trên, những đieu trình bày dưỏi đây chỉ mỏi là những 
thông tin ít ỏi nhằm cung cấp cho bạn đọc một số khái niệm ban đầu về biển cùa 
Thanh Hoá. Những thông tin có phần chi tiết hơn sẽ đưộc trình bày ồ chudng V 
(Thuỷ văn), và chương VII (Tài nguyên thuỷ sản), nhưng ngay ỏ chưrtng V và VII 
thì cũng chưa có thé nói chúng ta đã có đầy đủ thông tin về biển Thanh Hoá.

1. Vùng nước biển
Chê độ thuỷ văn cùa vùng biển Thanh Hoá được trình bày trong chương V (Thuỷ 

văn), đồng thòi cũng đưọc đề cập đến trong chường VII (Tài nguyên thuỷ sản). Ỏ 
đây chỉ cần nhấn mạnh rằng chế độ thuỷ văn của vùng biển Thanh Hoá gắn chặt 
vổi chế độ thuỷ vãn của vịnh Bắc Bộ.

Nước ỏ vùng biển Thanh Hoá nóng ấm quanh năm, vào mùa đông nhiệt độ nưổc 
biển ít khi xuổng dưỏi 20°c, vào mùa hè nhiệt độ nuức biển dao động ỏ mức 25 - 
27°c. Độ mặn trung bình cùa nưổc biển vào khoảng 3,2%, mùa mưa giảm xuống 
đến 3% nhưng vào mùa khô lại có thể tăng lên đến 3,5%. Tại các cửa sông, nhất là 
vào dịp nưỏc lũ độ muối của nưỏc chi còn 1,5 - 2%.

Vùng biển Thanh Hoá có chê độ nhật triều, trong một ngày đêm có một làn nuỏc 
lên, kéo dài 7 - 8 giò và một lần nưỏc rút kéo dài 14 - 18 giò. Biên độ thuỷ trĩêu 
trung bình là l,3m, khi lỏn nhất đạt 2 - 2,5 m. Do ảnh hưỏng của gió mùa nên vùng 
biển Thanh Hoá có dòng hải lưu hoạt động theo mùa. Mùa hè dòng chảy theo hưỏng
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nam hoặc đông nam vỏi vận tốc yếu nên không thể hiện thật rõ nét. Mùa đông dòng 
nưỏc chảy theo hưỏng đông bác vổi tốc độ khá lỏn, có khi đạt tói 30m/giây.

2. Thềm lục địa
Đáy biển Thanh Hoá kéo dài ra xa vói địa hình tương đối bằng phẳng, ít có rãnh 

sâu hoặc đảo núi như ỏ vịnh Hạ Long. Biển nồng so vổi cả biển của các tỉnh lân 
cận như Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam ò phía bắc và Nghệ An ỏ phía nam. Có 
nưi khi xa bò đến lkm thì độ sâu đáy biển mứi sâu được lm> do đó dù khi "biển 
lặng" nơi này sóng vẫn tạo nên bọt tráng xoá ào ạt xô vào bò, lúc triều xuống thì lộ 
ra cà một vùng rộng đất lầy ven bò. Đưòng đẳng sâu 10m nằm xa bò đến 20km, và 
trung bình phải xa bò 30 - 35km đáy biển mỏi đạt độ sâu 20m, còn độ sâu 50m thì 
pliâi xa bò đến lOOkm mỏi có thể gặp.

Từ đất liền có nhũng dãy núi kéo dài ra tận biển như ở Nga Srtn, Lạch Trường, 
Sầm Sdn v.v... và ngoài biển cũng có nhũng núi đảo như Hòn Nẹ cao 94m; cách đất 
lien huyện Hậu Lộc 4km, Hòn Mê cao 243m cách bò ở huyện Tinh Gia 12km, còn 
đảo Nghi Sơn thì khi trieu xuống có thể lội qua lạch nông để ra đào.

Không có tài liệu về các lạch sâu, ngầm dưỏi đáy biển Thanh Hoá, chỉ ò phía 
nam khi có những hệ thống đồi kéo dài ra biển thì cũng có những lạch không sâu 
sát bò như những thung lũng trong các dãy núi đồi trên lục địa vậy. Tau biển ra vào 
ding Nghi Son có thể đi theo lạch sâu hon 10m và ngay tại cảng nưỏc cũng sâu 13m. 
Điều này thuận lợi cho việc mỏ rộng cảng để cùng vứi đưòng sắt xuyên Việt phục 
vụ nhà máy xi măng lđn ở Tĩnh Gia.

Tiềm năng dầu khí trong vùng thềm lục địa Thanh Hoá là điều có thể hi vọng.

3. Bì) biển

Bò biển Thanh Hoá có hưỏng gần như bắc - nam, chếch một ít về hắc ưỏng 
bắc vói độ dài 102km. Hầu như toàn bộ bò biển ỏ đây là bò bồi tụ do phù sa 
tạo nên, chỉ vài noi có núi đứng sát ngay bò biển nên có vách đá như ỏ S'âin 
Son và vài nổi ò Tĩnh Gia.

0  phía bác, tại Nga Sơn, bò biển được phù sa của các sông thuộc hệ thống sông 
Hồng bồi tụ tích cực nên bò vẫn đang tiến dần ra phía biển vói tốc độ khá lổn. Nhò 
đó đá tạo thành nhiều vùng đất mỏi ven biển phì nhiêu cùa huyện Nga Son. Gần 
đây một hiện tượng đáng chú ý là mũi đất do phù sa bồi đắp ỏ ranh giỏi Ninh Bình - 
Thanh Hoá tiến nhanh hrtn ra phía biển và kéo chếch về phía nam làm thành một 
thứ đê chán việc tải phù sa về ven bò Nga Sơn. Do đó đào Hòn Nẹ, hòn đảo cực 
đông bắc của tỉnh Thanh Hoá đang có xu thế nối liền vổi đất liền của Ninh Bình 
và sẽ ngăn cách vổi Thanh Hoá qua eo biển nhỏ!
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Ngược vcM tình hình bồi đáp bò ở Nga Sc5n, một vài nữi bò có hiện tượng bị xói 

lỏ như ò xã Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc) dẫn đến việc phải di dân xã này để thành 

lập xã Hoàng Ngư trên địa phận Hoằng Hoá. Hiện tượng xói lỏ vừa nêu gán liên 

vđi hoạt động của hải lưu hướng đông bác và sóng do gió mùa đông bác tạo nên. 

Hiện tượng xói lỏ tưdng tự cũng đang xẩy ra ỏ Lạch Bạng thuộc huyện Tinh Gia.

Ngoài hai hiện tượng đối nghịch nhau vừa ké trên, phần lốn bò biển Thanh 

Hoá có tốc độ bồi đáp  không cao và bò vươn ra biển không đáng kể, do đó 

có thể  nói bò biển Thanh Hoá thuộc loại khá ổn định.
♦

Bò biển Thanh Hoá cũng còn có nhiều bãi cát thuận lội cho việc sử dụng làm bải 

tám biển, thu hút du khách nghi ngoi, dưõng sức, mỏ ra khả năng phát triển iigành 

kinh tê du lịch.
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Chưdng II

CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT 
VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

I. KHÁI QUÁT VỀ CẤU TRÚC ĐỊA CHAT

1. Thanh lloá trong bình cĩồ cấu trúc địa chất Việt Nam
Tài ntĩuyên khoáng sản cùa Thanh Hoá đã từng dưọc tổ tiên ta biết đến và khai 

thác, sử dụm» từ rất xa xưa trong lịch sử. Nhĩíng di tích khâo cổ, nhất là vói những 
trống đồn ự nổi tiếng cùa nền văn hoá Đôm» Sdn troniỉ địa phận của tỉnh đã là nhĩinu 
hằng chúniỉ rõ về điều này. Tuy nhiên, việc nghiên cứu khoa học về Dịa chất tại Việt 
Nam trong đó có Thanh Hoá được các nhà dịa chất Pháp bắt đâu tiến hànlì từ đâu 
thê ki này (J. Deprat, 1914; Ch. Jacob, 1921). Tiếp sau tró là nhũng cồng trình nghiên 
cửu cùa các nhà địa chất Việt Nam và các nhà địa chất thuộc Liên Xô truck đây. 
Nhiều tài liệu quan trọng v'ê địa chất và khoáng sản cùa Thanh Hoá đã đưọc nhiêu 
côntĩ trình nuhiên cứu cùa các nhà địa chất Việt Nam tiến hành tronii vài thập kỉ 
íỉ'An đây, nhfit là nliũnu kết quà tìm kiếm thăm dò địa chất cùa các Đoàn Địa chất 
thuộc Cục Địa chất và Khoán” sàn Việt Nam và các lư liệu của cônt» tác thăm dò 
địa chất do địa phươniỉ tiến hành.

Trên hình đồ cấu trúc địa chất cùa cả míóc, đứt lỉãy Sôntỉ Mã có một vai trò lòn, 
đứt gãy này kéo dài lù Diện Biên theo hưórm dông nam chạy gân dọc tlieo hưóim 
sổng Mã qua Thanh Hoa rồi ra Biến Dông, nó là ranh tỉiói cùa hai khu vực cấu trúc 
lôn là Bắc Bộ nằm ỏ phía bắc thuộc khối nền Hoa Nam - Bắc Bộ và khu vực Việt - 
Iiio thuộc địa khối Inđosinia nằm ỏ phía nam. Như vậy địa phận Thanh Hoá bị đút 
uãy Sông Mã chia làm hai phân thuộc hai đon vị cấu trúc là Bắc Bộ và Việt - Lào 
nằm ỏ hai phía của đút gãy. Về mặt sinh khoárm, phân diện tích ỏ phía bắc của đút 
gây Sôtm Mã thuộc đầu mút dônự nam cùa phức nếp lòi Sông Mã (đỏi sinh khoániĩ 
Sông Mã) và phụ đỏi cấu trúc Ninh Bình. Phán phía nam dứt gãy Sông Mã thuộc đỏi 
cấu trúc - sinh khoáng Sâm Nưa - Hoành Sein.

Plúrc nếp lôi Sôni» Mã có phân nhân đuọc cấu tạo từ các thành tạo triìm tích 
biến chất (tuỏníỉ đá phiến lục) tuổi Proterozoi muộn và Paleozni sóm. Tronự 
phức nếp 1'ôi này cúm» có các khối granitoid tlạnti batolit Mucin í» Lát, tuổi Paleozoi 
sòm. Gân nhu toàn bộ diện tích huyện Quan Hoá thuộc phạm vi cùa cấu trúc 
phức nếp lồi sỏnií MA. Thuộc phụ đói cẩu trúc Ninh Bình íiôm diện tích cùa các
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huyện Ngọc Lặc, Cẩm Thuỷ, Lang Chánh, Thạch Thành và các huyện ven biển ở 
phía bấc của đứt gãy Sông Mã. Trong phạm vi cấu trúc này ỏ Thanh Hoá phổ biến 
các đá tuổi Paleozoi sỏm - giữa. Đó là các thành hệ lục nguyên - carbonat tưỏng 
biển nông như các hệ tầng Hàm Rồng, Đông Sơn tuối Paleozoi sỏm, các hệ tầng 
Nậm Pìa, Bản Páp của Paleozoi giũa. Các trầm tích carbonat tuổi Carbon - Permi 
cũng có mặt trong vùng. Bao quanh cấu trúc của phức nếp lồi là phun trào mafic 
tuổi Permi muộn thuộc hệ tầng Cẩm Thuỷ. Tiếp trên là các thành tạo lục nguyên 
của hệ tâng Yên Duyệt tuổi Permi muộn. Vùng hạ lưu Sống Mã là đồng bằng vối 
các trầm tích trẻ, tuổi Kainozoi (Đ ệ tứ).

Phần phía nam Thanh Hoá thuộc đổi cấu trúc - sinh khoáng Sầm Nưa - 
Hoành Sơn. Thành phần đá chủ yếu thuộc các thành tạo lục nguyên, lục nguyên- 
phun trào (các hệ tầng Đồng Trầu, Mưòng Hinh, Đồng Dỏ v.v...). Ỏ vùng này 
cũng phổ hiến các thành tạo xâm nhập granitoid và granitoid kiềm tuổi Mesozoi 
muộn - Kainozoi sổm (phúc hệ Sông Chu - Bản Chiềng), phổ biến khá rộng 
rãi ỏ Thường Xuân, Như Xuân v.v...

Thanh H oá cũng là nơi khá phổ biển các thành tạo m acm a (Núi Nưa, Tri 
Năng, Mưòng L á t)  có thành phần từ siêu mafic, mafic đến axit. Đã phát 
hiện ở một số ndi có các dị thuòng địa vật lí dạng dải có cưòng độ lổn. D ọc 
đứt gãy Sông M ã có nhũng chấn tâm của hoạt động địa chấn vào các giai 
đoạn địa chất trưổc kia.

Một cách tổng quát, Thanh Hoá có một sổ nét đặc trưng sau đây về cấu trúc địa 
chất và khoáng sản.

- Phụ thuộc vào phuơng cấu trúc chung của khu vực nên phương cấu 

trúc địa chất của T h an h  Hoá, kể cả phương của đứt gãy lổn, đều theo  
hưổng Tây B á c  - Đ ông Nam.

- Các đứt gãy tạo quặng thưòng cố phương á kinh tuyến, nối cách khác chúng cố 
phuong gần thẳng góc vổi phương của cấu trúc chung.

- Sự có mạt của nếp lồi Ccỉm Thuỷ và các đứt gãy á kinh tuyến cùng vổi các thể 
xâm nhập cớ thành phần khác nhau từ mafic đến axit có thể được xem như là tiền 
đề quan trọng về tạo quặng mỏ nội sinh như crom, đông, thiếc, vàng và đá quý v.v...

2. Địa tàng

Như trên  đã nêu, phía b ác  và nam của đút gãy Sông Mã ỏ lãnh thổ 
T hanh H oá thuộc cấu trúc địa chất khác nhau trong bình đồ cấu trúc địa 
chất nên trong tài liệu này địa tầng trưỏc Kainozoi sẽ được trình bày theo 
hai phần riêng - p h ần  bắc  và phần  nam  đứt gãy Sông Mã. Địa tầng K ainozoi 
không th ể  hiện sự khác biệt nhu trên nên chúng duộc trình bày chung cho 
toàn hộ lãnh thổ cùa tỉnh.
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PHÍA BẮC ĐÚT GÃY SÔNG MÃ

P R O T E R O Z O I THƯỘN G - C A M BRI HẠ

Trong địa phận phía bắc đứt gãy Sồng Mã ồ Thanh Hoá các đá biến chất Proterozoi 
thượng - Cambri hạ ctuợc coi thuộc hệ tâng Nậm Cô. Chúng là các đá cổ nhât, phân 
bổ chủ yếu ỏ địa phận phía tây của tinh thuộc huyện Quan Hoá vổi diện tích khoảng 
500 -*600 km2 và bị khối granit Mưòng Lát (tuổi Paleozoi trung) xuyên qua. Bề dày 
của đá biến chất Proterozoi thượng - Cambri hạ ỏ đây được ưổc tính khoảng 2,5 - 
3km. Ngoài ra chúng cũng còn dưộc gặp ở Mỹ Khê, Hoằng Trưòng (Hoằng Hoá) 
vổi diện tích khoảng 5 - 6  km2 và ỏ Sầm Sơn, vỏi diện tích 4 - 6  km2, đó là các đá 
phiến thạch anh hai mica vổi nhiều chi tiết khác nhau tuỳ từng nơi.

Diều đáng lưu ý là nhiều ndi thuộc diện lộ của các loại đá biển chất này có những 
chùm mạch pecmatit tạo thê năng về caolin chất lượng cao khi bị phong hoá. Chính 
trong điều kiện này mà có nơi như ò  Hoằng Trưòng đã tiến hành khai thác fenspat 
làm nguyên liệu cho men sứ. Trong thành phần của chúng ỏ tây nam Mỹ Khê còn 
gặp các lỏp amphibolit dày 2 - 3m. Tại lổ khoan ở Hậu Lộc, dưổi lổp phủ Đệ Tứ 
cũng gặp ctá phiến thạch anh hai mica của loại đá này. Hoàn toàn có khả năng trong 
diện lộ của đá Proterozoi thượng - Cambri hạ (hệ tầng Nậm Cô) ỏ Thanh Hoá có 
thể gặp các loại đá quý và nửa quý.

PALEOZOI

PA LEO ZO I HẠ

Dá Paleozoi hạ ở Thanh Hoá được các nhà địa chất mô tả duổi tên hệ tâng Sông 
Mã (ị£2sm) có tuổi cách đây khoảng 530- 540 triệu năm, hệ tầng Hàm R ồ n g  
(e^Oj hr ) có tuổi cách đây khoảng 480 - 520 triệu năm và hệ tầng Đông Sơn (Oií/.y) 
cổ tuổi cách dây 460 - 490 triệu năm.

Hệ tăiìỊỊ SôtìỊỊ Mã tuổi Catnbri trung phân bố chù yếu trong địa phận vùng Điền 
Lư thuộc Cẩm Thuỷ và một số noi khác như tây thị trấn Hồi Xuân, tù Mưòng Páng 
xuống Ta Lang và cả ỏ địa phận Hoằng Hoá nữa. Thành phần đá gồm đá phiến 
serixit, bột kết, cát kết, đá phiến sét vôi, và một ít đá vôi xen. Bề dày đạt tỏi 1.600- 
2000m. Như vậy thành phần đá chủ yếu của hệ tầng Sông Mã là trâm tích lục nguyên, 
nhưng cũng có xen một ít đá carbonat. Có ndi thành phân carbonat chiếm ti lệ khá 
cao trong mặt cát nhu ỏ Hoằng Hoá. Dá của hệ tầng Sông Mã nằm bất chỉnh họp 
trên đá của Proterozoi thượng - Cambri hạ vừa nói ỏ trên.

Hệ tàng Hàm Rồhịị tuổi Cambri muộn -  Ordovic sớm  gôm chủ yếu là đá vôi xám 
đen phân bố ỏ vùng cầu Hàm Rồng và núi đền Bà Triệu. Tổng bề dày của hệ tâng 
ỏ đây vào khoảng 600m. Ngoài ra đá cùa hệ tâng này cũng gặp ỏ vùng Điền Lư 
(huyện Bá Thưỏc) theo suối Dại Lạn ỏ hữu ngạn Sông Mã. Tại vùng Cám Thuỷ, ỏ 
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vùng Dôn Muốn - Bản Kẽm thành phàn của hệ tàng Hàm Rồng gần gũi vổi đá ỏ 
đ'ên Bà Triệu nhưng đạt bề dày đến hưn 1.200m. Hệ tàng Hàm Rồng có quan hệ 
chỉnh hợp vối cả hệ tàng Sông Mã nàm dưổi và hệ tầng Đỏng Sdn nàm ỏ trên nó.

Hệ tầnịỊ Đông Sơn tuổi Ordovic sớm cớ thành phần chủ yếu là cát kết, hột kết và 
có mặt cắt điển hình dọc theo tuyến từ cầu Hàm Rồng đến làng Đồng Sơn. Bên 
cạnh mặt cắt điển hình, đá của hệ tầng này còn phân bố ỏ Hoàng Hoá, Hà Trung, 
Cẩm Thuỷ, Bá Tliưỏc. Tổng bè dày của hệ tàng ừ mặt cắt này khoảng 250m. Ngoài 
địa phận Thanh Hoá, đá của hệ tầng Đông Sơn cũng quan sát đưực ỏ Thuận Châu, 
Mai Son (Son La).

D EVO N
*

Devon hạ Tràm tích Devon hạ (có tuổi cách đây khoảng 390 - 4(X) triệu năm) ỏ 
Thanh Hoá chủ yếu gồm đá cát kết ỏ tlưói cùng của mặt cắt nằm hất chinh họp 
trên các trâm tích cổ hơn, sau đó là bột kết, đá phiến sét, đá phiến sét vôi. Chúng 
lộ ra thành dải hẹp bao quanh nếp lồi Cẩm Thuỷ - Bá Thuốc, như ỏ Chòm Sung, 
Chòm Chén, mặt cắt tốt nhất quan sát đuọc ở dọc suối chảy qua làng Cò Mi. Dựa 
theo thành phần hoá thạch, trầm tích Devon hạ vừa nói trên đây ỏ Thanh Hoá ứng 
vói các hệ tầng Nậm Pìa và cũng ứng một phần vói hộ tầng Bàn Nguồn đã đuợc mồ 
tả ỏ Tầy Bắc.

Devon truiìỊỊ -  thượng Trầm tích Devon trung - thượng (có tuổi cách đây khoáng 
360 - 385 triệu năm) ỏ Thanh Hoá bao gồm chủ yếu là đá vôi màu xám đen, ồ  phân 
trên cùa mặt cắt có những lóp đá vôi silic và nhĩírm lóp mỏng đá phiến silic xen kẽ. 
Những loại đá vôi của hệ tầng này phân hổ ỏ Cam Thuỷ, bác Nông Cổng, gần núi 
Quyết Thắng ỏ vùng càu Hàm Rồng, bắc Bái Thưọng v.v... Tại vùng phía tây Cám 
Thuỷ đá vôi cùa Devon trung - thượng nằm viền quanh nép lồi Gỉm Thuỷ giữa trầm 
tích lục nguyên Devon hạ và ctá vôi Carbon - Permi.

Tổng bề dày của trâm tích Devon trung - thượng ỏ Thanh Hoá có thể đạt tù 
200m đến 500 - 600m tuỳ ndi.

CA RBO N  - PERM I

Đá vôỉ tuổi Carbon -  Permi (khoảng 350 - 380 triệu năm trưỏc đây) được các nhà
địa chất gọi tên là hệ tầng Bắc Sơn (C - p bs), chúng phân bố rải rác ỏ lân cận
thành phố Thanh Hoá và các vùng Trung Son, dồn dễ vồ. Có thể lấy mặt cắt từ Chợ 
Nưa đi ga Yên Thái làm đại diện và gôm các thành phân đá như sau:

- Silic màu xám đen phân lỏp mỏng, hột kết màu tim.

- Dá vôi xám phân lỏp dày xen một ít silic màu xám hồniỉ.

- Dá vôi xám đen, xám sáng, phân lóp dày chứa nhiều hoá thạch.

Tổng b'ê dày cùa hệ tâng đạt khoảng 400m. Hệ tầng phủ khổng chinh họp trên 
đá vôi Devon thưọng và bị phun trào mafic tuổi Permi phù trên.
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Hệ tầng Cầm Thuỷ tuổi Permỉ muộn (250 - 260 triệu năm trưổc đây) được hình 
thành từ các loại đá bazan và phân bố ỏ nhiều nơi trèn địa bàn Thanh Hciá, phía 
bắc đứt gãy Sông Mã, trưổc hết là ỏ Cẩm Thuỷ (bao quanh nếp lồi Cẩm Thuỷ), vùng 
Ngọc Lặc, Thạch Thành, ngoài ra còn gặp ở Yên Thôn, Núi Đọ, đảo Hòn Mê và 
gân Bái Thượng (vùng Mục Sơn Nội và Mĩ Thịnh). Mặt cắt tốt nhất có thể quan 
sát được theo đưòng từ thị trấn Cẩm Thuỷ đến làng Thạch Yến (gần Sông Con). 
Tổng bề dày đạt khoảng 450m.

Nhìn chung có thể phân biệt hai phần của hệ tầng: Phần dưđi là bazan xám đen, 
phỏt lục, dạng khối hoặc phân phiên; phần trên là bazan dạng khối xám, xám lục. 
Hệ tầng Cẩm Thuỷ phủ trên đá vôi đầu Permi muộn và bị hệ tâng Yên Duyệt phủ 
chinh hộp ở phía trên.

Hệ tầng Yên Duyệt 'tuổi Permi muộn gồm đá phiến serixit xen quặng sắt, cát kết, 
đá phiến sét than, những vỉa than, đôi khi có xen nhũng lốp mỏng đá vôi. Đá của 
hệ tầng này có diện phân bố gắn lfên vỏi hệ tầng Cẩm Thuỷ, chúng thưòng hình 
thành dải hẹp bao quanh diện phân bố của hệ tầng Cẩm Thuỷ như ỏ vùng nếp lồi 
Cđm Thuỷ trong đó có vùng mỏ than Yên Duyệt, vùng Thạch Thành và ỏ gần Bái 
Thượng. Ngoài ra còn gặp ỏ nhũng đồi phía bác Núi Nưa. Bề dày của hệ tầng có 
thể đạt 150 - 250m.

MESOZOI

T R IA S

Trăm tích Trias hạ (240 - 245 triệu năm trưỏc đây). Trên địa hàn Thanh Hoá, 
phía bắc đứt gãy Sông Mã các tràm tích Trias hạ lộ ra ở Thạch Thành, Vĩnh Lộc, 
tây bác và tây nam Bái Thượng, chúng đã được mô tả dưđi tên gọi là hệ tầng Cò 
Nòi. Thành phần đá chủ yếu là cát kết, bột kết, đá phiến sét. Tuỳ theo từng mặt cắt 
tỉ lệ các đá mịn và thô có khác nhau ít nhieu. Bề dày của trầm tích Trias hạ thay 
đổi khoảng từ 500m đến 900m tuỳ noi.

Trăm tích Trias trung (230 - 240 triệu năm trưđc đây). Đá vôi Trias trung ỏ rìa 
bâc đứt gãy Sông Mã đá đư(Ịc các nhà địa chất mô tà duỏi tên gọi hệ tầng Đồng 
Giao gồm đá vôi xám sẫm, đôi khi xen đá vôi xám sáng. Đá cùa hệ tầng này 
phân bố chủ yếu ở Tầy Bắc Bộ và Ninh Bình. Trên địa bàn Thanh Hoá del cùa 
hệ tầng Đồng Giao có thể quan sát thấy ỏ dọc ranh giỏi phía bắc của Thanh 
Hoá giáp vỏi Ninh Bình đồng thòi cũng gặp ỏ vùnj' Vĩnh Lộc. Bề dày của hệ 
tàng này ỏ Thanh Hoá có thể đạt trên 500m, riêng ỏ Vĩnh Lộc chỉ quan sát đuợc 
bề dày khoảng hơn 200m.

K R E T A

Trên địa bàn Thanh Hoá đá tràm tích lục địa màu đỏ đuộc coi là thuộc hệ tầng 
Yên Châu tuổi Kreta muộn (65 - 95 triệu năm truổc đây) phân bố rải rác ỏ Quáng
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Xưong (phía bác sững Yên, mạn gần biển), Nông Cống (ỏ nhũng đồi nhỏ vùng Cò 
Ni, phía nam núi Nưa) và cũng gặp ỏ một vài lỗ khoan. Tại Tồ Thỏn (gần phà 
Ghép) thành phân đá cùa hệ tàng gồm cuội kết, sạn kết xen cát kết màu đỏ, phân 
lứp xiên chéo dày, thế nằm rất thoải. Bề dày của hệ tầng ỏ đây khoảng 2(X)m. Việc 
coi các thành tạo đá màu đỏ kể trên thuộc hệ tâng Yên Châu tuổi Kreta muộn chỉ 
mang tính chất ưỏc định, dựa trên co sở so sánh vổi đá cùa hệ tầng này ở Tầy Bấc.

PHÍA NAM ĐÚT GÃY SÔNG MÃ

PALEOZOI

« Hệ tầng SôníỊ Cả (O3 - S.sr) Đá của hệ tầng Sông Cả tuổi Ordovic muộn - Silur 
(400 - 450 triệu năm trưỏc đây) phân bố chù yếu ở phía tây Nghệ An, trong phạm 
vi Thanh Hoá hệ tầng này phân bố trên diện tích khồng lỏn ỏ phía nam đứt gãy 
Sông Mã (bắc Thưòng Xuân, tây Bái Thượng, dọc theo sổng Chu, sông Khao). Thành 
phàn đá của hệ tầng có thể quan sát được ở bác Thường Xuân ứng vỏi phàn giũa 
cửa hệ tầng và bao gồm quarzit hạt mịn xen đá phiến mica, đá phiến mica - granat. 
Bề dày có thể đạt trên 1.500m.

Trăm tích tuổi Silur -  Devon sớm  hệ tầng Huổi Nhị: ( S 2 - /ỉ/í), có  tuổi
cách đây khoáng 390 - 420 triệu nãm phân bố chủ yếu ở phía tây Nghệ An, 
trong phạm vi Thanh Hoá chúng phân bố ở phía nam đứt gity Sông Mã và 
trên diện tích hạn chế ỏ phía cực tây cùa tỉnh (vùng dọc sông Luồng và Nậm 
Niệm), ngoài ra còn có một dải nhỏ nằm kẹp giữa đứt gãy Sổng Mã và đút 
gây Bù Me - Bái Thuựng (phía bác Thưòniỉ Xuân, tây Bái Thượng dọc hủu 
ngạn sông Ảm ). Chúng gồm đá phiến sét đen, đá phiến serixit và cát kết hạt 
mịn vói bề dày khoàng 150m. V iệc coi các trầm tích này thuộc hệ tâng Huổi 
Nhị tuổi Silur - Devon sổm chi mang tính chất ưỏc định do đá tưong tự vổi 
hệ tầng Huổi Nhị đâ được nghiên cứu ỏ tây Nghệ An.

MESOZOI

TRIAS

Hệ tằiiỊỊ ĐỒHỊỊ Trầu tuổi Trias truĩìỊỊ (T2 a dt ) cách đây khoảng 230 - 240 triệu 
năm có diện phân bố khá rộng ỏ phần phía nam đứt gây Sổng Mã cùa địa bàn 
Thanh Hoá. Chúng trải dài trên diện tích lrìn ỏ phía tây cùa huyện Như Xuân, 
Thưòng Xuân giáp Nghệ An và tây của huyện Lang Chánh giáp tỉnh Hủa Phăn của 
Lào. Dục duòng 15 có thể quan sát thấy diện lộ cùa hệ tầng khá rô, tuy vậy do bị 
nhiều đút gity phân cát nên khó tìm được một mặt cát liên tục của hệ tâng này mà 
thưòng gặp sự lặp đi lặp lại của các thành phàn đá của hệ tầng. Qua nghiên cứu 
tổng hợp có thể tóm lưọc thành phần đá cùa hệ tầng như sau:
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- Phần dưổi và là thành phần cơ bản của hệ tầng hao gồm chù yếu là cát kết, 
bột kết xen một ít đá phiến. Phần này của hệ tâng đạt tỏi khoảng 2.(X)0m.

- Phân trên gồm chủ yếu là đá vôi màu xám, đá phiến sét vôi và có diện phân 
hố hẹp hrtn phân đưổi của hệ tàng. Tổng bề dày chỉ đạt khoảng 200 - 3()()m. Hoàn 
toàn có khả năng trầm tích carbonat thuộc phần trên của hệ tâng đã thuộc hệ tầng 
Hoàng Mai; phân bố chủ yếu ỏ phía bắc Nghệ An.

Hệ tang Đồng Đỏ tuổi Trias muộn ( T 3n-r .dd)  cách đây 205 - 230  triệu năm 
là thể địa tầng tràm tích lục địa phổ biến ỏ nhiều nổi của B á c  Trung B ộ  
trong đó có Thanh H oá và lãnh thổ lân cận của Lào. Trong địa phận T hanh 
Hoá đá của hệ tâng lộ chủ yếu ỏ huyện Tĩnh Gia (dọc theo hai phía đông 
và tây tuyến đưòng, sắt) .  Trong đó mặt cắt khá tốt có thể quan sát được ò 
vùng Núi Xư ỏc ,  gồm đá màu xám: cuội kết, sạn kết, cát kết;  đôi khi có 
những lỏp kẹp đá phiến sét,  chúng phân bố theo dạng nhịp; một đổi nni 
có màu đỏ, hoặc những thấu kính than. Tổng bề dày của hệ tàng có thể 
đạt tỏi 1.500  - 1.800m. Tuổi Trias muộn (Nori - R e t )  của hệ tầng được 
xác định trên cơ sỏ đối sánh vổi các  trầm tích Mesozoi chứa than ỏ những 
nơi khác  của V iệt  Nam.

J U R A

Hệ tăng Mường Hình tuổi Jura (J  mh) cách đây khoảng 130 - 190 triệu năm có 
thành phân chủ yếu là đá phun trào axit, xen một ít trầm tích lục nguyên. Trong 
phạm vi Thanh Hoá đá của hệ tầng phân bố chủ yếu ỏ phía tây cùa tỉnh (vùng 
thượng lưu sông Chu, phía tây huyện Thưòng Xuân). Bề dày toàn bộ của hệ tầng 
có thể đạt tỏi 900m và có thể phân biệt làm hai phần rõ rệt.

- Phần dưỏi gồm cuội kết, cát kết có xen nhủng lỏp mỏng đá phiến màu nâu đỏ 
và đá phun trào riolit.

- Phần trên gồm đá phun trào axit như đaxit, porphyr thạch anh, riolit màu 
xám xanh, đôi khi cũng có những lớp xen phun trào mafic như spilit, anbitophyr, 
ortophyr màu xanh lục.

KAINOZOI

Đ Ệ  T Ứ

Trâm tích Kainozoi ủ Thanh Hoá chù yếu là thuộc Dệ tú. Theo những dẫn liệu 
tù các mũi khoan ỏ nhũng vùng đồng ruộng ngoại ô thành phố Thanh Hoá, Tĩnh 
Gia và Sàm Sơn có cuội kết, cát kết, cuội sỏi độ gắn kết kém đưộc coi là trầm tích 
Neogen nhưng chưa chắc chán. Tính phân dị ỏ hai phía của đứt gãy Sông Mã khổng 
còn cố ý nghĩa trong cấu trúc địa chất Dệ tứ nên các trầm tích này được mô tà chung 
trong toàn địa phận Thanh Hoá.
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Trầm tích Đệ tứ phân bố chù yếu trên bề mặt, hoặc dưỏi bề mặt khổng sâu lắm 
của vùng tfông bằng trong tỉnh và gồm các vật liệu bỏ ròi, ngoài ra cũng còn cớ 
bazan. Nhiều hệ tầng Đệ tú nói dưối đây nàm dưỏi bè mặt đồng bàng và được mô 
tả chù yếu theo lỗ khoan. Tuy vậy chúng cần đuọc nói đến vì tầm quan trọng của 
chúng đối vổi nền móng các công trình xây dựng, vỏi sự phân bố nưóc ngầm và nhiều 
ý nghĩa thực tiễn khác.

Hệ tăiìỊỉ HoầtiỊỊ Hoá (Oi /ỉ/ỉ) là thành phần cổ nhất cùa trầm tích Đệ tứ ò Thanh 
Hoá đưrtc mồ tả theo mũi khoan ở xã Hoằng Phoniĩ, huyện Hoằng Hoá. Dá của hộ 
tầng gồm sạn, cát, cuội vói thành phần chủ yếu là thạch anh, silic chưa gắn kết. Các 
hat cuội vổi kích thưỏc 5 - 6cm chiếm 25 - 30% thành phần tràm tích. Bề dày khoàng 
từ 5m đến 13m và gặp ỏ những độ sâu khác nhau, từ 30 - 40m đến hơn lOOm. Hệ 
tầng có nguồn gốc bồi tích. Bề dày cùa hệ tầng thay đổi từ 15m đến 40m.

Hệ tang Hà Nội (Q im ii  /ỉ/ỉ) cũng được phát hiện theo các mũi khoan cùng vổi 
việc phát hiện hệ tâng Hoằng Hoá. Thành phần đá của hệ tầng gồm:

- TLiỏng đầm lầy hoặc ven biển (?) ỏ phân dưỏi vỏi thành phàn là sét, bột.

- Tưỏng aluvi ỏ phần trên vỏi thành phân là cát thỏ, cuội, sạn.

Trầm tích cùa hai hệ tầng Hoằng Hoá và Hà Nội đều được phát hiện và mô tà 
theo các lổ khoan ỏ Hoằng Hoá nên diện phân bố của chúng hiện chưa đưọc xác 
định ỏ nhũng noi khác trong tinh.

Lớp phù Baĩ/in tuổi Pỉeistoxen trung (Jỉ OlI-IIl) quan sát được ỏ nam Nông Cổng và 
hắc Tĩnh Gia, chúng hình thành dạng lổp phủ mỏng (30 - 50m). Đó là loại bazan olivin, 
phần dưỏi của lỏp phủ là bazar) dạng đặc xít, màu xám tro còn phần trên là bazan dạng 
bọt màu xám nâu, phỏt tím.

Hệ tầiìỊỊ Vinh Phúc (Om vp) phân bố khá rộng rãi irên các bậc thềm có độ cao 
từ 10 - 15m đến 25 - 40m ỏ bắc đồng hằng Sông Mã như vùng đồi tây và bắc Thọ 
Xuân, tây Yên Định (dọc lưu vực sông Câu Chày), nam Núi Nua (Nông Cổng), bắc 
Núi Xưỏc (Tĩnh Gia). B'ê dày của hệ tầng thay đổi từ 7m đến 5()m và phân làm hai 
phần rõ rệt.

- Phần dưổi gồm sét, cát, cuội hạt nhỏ có nguồn gốc sông biển hỗn hợp. Phân 
lỏp xiên chéo, màu nâu nhạt, đỏ loang lổ.

- Phần trên là trầm tích lục địa nguồn gốc aluvi gồm chủ yếu là cuội, sỏi, cát mịn.

ỉloloxen trung (Q iv2). Trâm tích Holoxen trung phân hố rộng khắp trên phạm
vi đồniỉ bằng Thanh Hoá, đó là nhữntĩ trầm tích da ngMồn gốc (sông - biển, 
đầm lây - hiển, biển).

- Trâm tích tuỏng pha sông - biển (am Qrv2) trải rộng trên phần lỏn diện tích 
đồng hằng Thanh Hoá và ò độ cao 4 - 5m so vỏi mực nưổc biển. Chúng đạt đến 
độ sâu trung bình là 20m, có nrỉi như ỏ lỗ khoan Ý Bích (Hậu Lộc) chúng đạt tới

45



độ sâu 30 - 40m. Thành phần gồm cát, cát mịn, sét nhưng sét chiếm vai trò chù yếu 
và có thể sử dụng làm gạch ngói và dung dịch khoan máy.

- Trâm tich đâm lầy - biển (bm Qiv2) bao gồm sét, cát mịn, cát màu xám đen, 
nâu đen, đổi khi có sản phẩm cùa than bùn. Di tích vi sinh vật chứng tỏ môi 
trưòng thành tạo là biển ven bò có độ muối nhạt. Loại trâm tích này dày khoảng 
20m, chúng phân bố ở nhũng vùng ven biển của các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, 
Quảng Xưrtng, Tĩnh Gia.

Holoxen thượng (Qrv3). Trầm tích Holoxen thượng có các kiểu nguồn gốc sống, 
hỗn hợp sông - biển và biển - gió hổn hợp.

- ĩĩầm  tích sông (a Qiv3) phân bố chủ yếu ỏ các lòng sông lớn như Sông Mã, 
Sông Chu. Chúng gom có cát, sạn, sỏi và các bãi bồi sét, á sét, cát mịn. B'ê dày từ 
0,5 - lm đến 5 - 10m.

- ĨYầm tích sông - biển hỗn hộp (am Orv3) phân bố ỏ vùng của sông Mã, sông 
Lâu (Nga Sơn), Lạch Trưòng (Hậu Lộc), sông Yên (Quảng Xương), Lạch Bạng 
(Tĩnh G ia) .  Đó là các loại sét, á sét, cát mịn tạo thành các hãi bồi ven sông 
h o ạt giữa lòng sông.

- Trầm tích  b iển  - g ió  hỗn  hợp  fmv o  IV3) phân bố chủ yếu ven biển, hình 
thành các đụn cát, doi cát dày 2 - 4m. Dối nơi do tác dụng cùa gió, cát chúng đang 
bị di chuyển vào phía đất hen tạo nguy cơ đất hị cát phủ. Cân có biện pháp ngăn 
chặn như các tinh phía trung và phía nam Trung Bộ đang tiến hành.

Ngoài những trầm tích Đệ tứ đã nêu trên đây, dọc các suối và vùng chân núi nhất 
là ờ vùng phía tây của tỉnh còn có những thềm, bãi bồi, bãi đá sưòn tích, lũ tích 
chưa đưọc xác định tuổi chính xác.

3. Đá xâm nhập

Hoạt động xâm nhập trong lịch sù diễn ra nhiều giai đoạn và tạo thành nhieu 
khối đá xâm nhập có thành phân từ siêu matĩc đến axit, có tuổi và diện phân bố 
khác nhau trên diện tích của Thanh Hoá.

Phức hệ Núi Nua: Phức hệ Núi Nưa tuổi Paleozoi sổm bao gồm khối đá Núi Nưa 
và một số thể nhỏ đá siêu mafic khác. Khối Núi Nưa thuộc huyện Nông Cống, cách 
thành phố Thanh Hoá khoảng 20km về phía tây nam, chiếm diện tích chừng 55km2. 
Ngoài ra còn gặp những thân serpentin nhỏ ỏ Chiềng Nhân, trên đưòng ôtô Bái 
Thượng - Bát Mọt và hai khối nhỏ ỏ cực tây của tinh, dọc sông Mã, giáp vỏi Lào, 
khối Làng Mun (Phùng Giáo, Ngọc Lặc).

Thành phần đá chủ yêu là hacburgit, dunit bị serpentin hoá mạnh, ỏ phía tây hắc 
còn gập verlit chỉ chứa pyroxen xiên đrtn.

Vê mặt sinh khoáng, phức hệ Núi Nưa có chứa cromit và ỏ đây đã hình thành 
mỏ cromit sa khoáng nổi tiếng.
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Phức hệ Bó Xinh tuổi Paleozoi sóm  phân bố ở phía tây cùa Thanh Hoá, gán 
liền vđi diện tích phân bố của hệ tầng Sông Mã và có ba khối nhò. Khối thú 
nhất ở phía bác Tén Tần  khoảng lkm , khối thú hai ỏ đông bác Mưòng Lát 
khoảng 3km, khối thứ ba nàm sát bò Sông Luồng, khoảng hơn 2km phía tây 

ngã ba Sông Luồng - Sông Bo Pay.

Thành phần đá chủ yếu là gabro hạt nhỏ bị amphibolit hoá, màu lục, lục nhạt. 
Với thành phần đá như vậy, những đá này được coi thuộc phức hệ Bó Xinh, tuổi 
ưỏc định Paleozoi sổm.

Phức hệ Mường Lát bao gồm các đá granit - plagiogranit, gồm hai khối Mưòng 
Lát và Sầm Sơn.*

-Khối Mưòng Lát nằm ở tây bắc Quan Hoá, và bị Sông Mã cắt qua thành hai 
phần, diện tích của khối khoảng 300km2, có dạng kéo dài khoảng 30km theo phương 
á vĩ tuyến, bề rộng khoảng 5 - 6km đến 16km theo hưỏng bác - nam. Thành phần 
đá theo thứ tự hình thành gồm plagiogranit biotit, mesogranit và leucogranit biotit 
có muscovit, granit sáng màu có tuamalin. Đá sáng màu và có độ hạt trung bình.

- Khối Sầm Sơn nằm sát biển ở Sầm Sơn vối diện lộ khoảng 2km2. Khối này gồm 
granit sáng màu, hai mica. Đá mạch là pecmatit giàu muscovit, tuamalin.

Tuổi của phức hệ Mưòng Lát được xác định là Carbon sỏm trên cơ sỏ so sánh 
vỏi loại đá tưong tự ỏ vùng gần Đồng HcM.

Phức hệ Điện Biên cố khối Bản Bún gồm đá gabro - diorit, granodiorit và 
granit ở phía tây nam Mưòng Lát khoảng gần 20km, hình thành một dải dài 
khoảng 40km từ biên giỏi Lào - Việt rồi kéo dài theo hưổng đông nam, phủ 
trên một diện tích khoàng 100km2. Dá gabro - diorit có màu xám sẫm, hạt 
trung bình, granit có màu xám sáng, phổt hồng. Trong thành phân đá chứa 
khoáng vật phụ manhetit, apatit, pyrit, molipđenit v.v... Khối Bản Bún đuợc coi 
thuộc phức hệ Điện Biên do thành phần đá tưong tự như khối xâm nhập Điện 
Biên được xác định tuồi Permi muộn.

Phức hệ Sông Mã liên quan chặt chê vỏi đá phun trào riolit thuộc hệ tầng Dồng 
Trầu (T2 a đt) lộ ra chủ yếu ỏ phía cực tây của tỉnh, từ biên giổi Lào - Việt theo 
phương á vĩ tuyển, nằm ỏ phía nam Sông Luồng và đưòng 217 thành một dải hẹp 
kéo dài khoảng 30km cho đến phía đông Nậm Niệm, phù một diện tích khoảng hơn 
60km2. Thành phàn đá chủ yếu là granodiorit và granit granoporphyr. Granodiorit 
chiếm tỉ lệ lổn trong khối, thưòng màu xám, xám sẫm. Loại đá thứ hai có tỉ lệ ít hổn 
và thưòng có màu xám phổt vàng.

Phức hệ Núi Chúa có các khối Tri Năng ỏ phía tây Lang Chánh phủ trên một 
diện hình bâu dục dài khoảng 12km, rộng khoảng 4km. Phía nam khối Tri Năng có 
khối Lương Sdn nhỏ hơn, nàm trên đưòng Bái Thượng đi Bát Mọt. Ngoài ra còn có 
nhũng khổi nhỏ hon vđi diện tích một vài km2 phân bố dọc đứt gãy Sông Âm, vùng
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Mưòng Hà. Thành phần đá gồm gabro olivin, gabronorit, gabrodiaba, diaba, đồi khi 
có gabro dạng pecmatit. Đá có cấu tạo dạng khối hoặc phân dải yếu.

Theo đặc điểm thành phần khoáng vật và cấu trúc, đá của các khối vừa nêu rất 
gần gũi vđi đá cùa phức hệ Núi Chúa đâ được định tuổi Trias muộn sát trưổc Nori.

Phức hệ Phía Bioc phân bố chủ yếu ồ  phía tây huyện Lang Chánh, nàm giữa đút 
gãy Nam Động và đứt gãy Đưòng 217, gồm nhiều khối kéo dài từ Phu Long (biên 
giối Lào - Việt) theo hưỏng đông nam xuống đến mạn phía tây Sông Âm. Đá chủ 
yếu là granit biotit và granit hai mica hạt nhỏ, sáng màu và xuyên qua đá của hệ 
tầng Huổi Nhị hoặc đá vôi Carbon - Permi. Thành phần khoáng vật và khoáng vật 
phụ của đá rất giống với đá của các khối điển hình thuộc phúc hệ Phia Bioc ỏ Bác 
Bộ và đã được định tuổi Trias muộn, sát trước Nori.

Phức hệ Bản Muầttg gồm các khối phân bố chủ yếu trên địa phận Thưòng Xuân. 
Khối Bản Muồng nằm ỏ phía tây Bái Thượng khoảng 25km vói diện tích khoảng 
6km2, khối Sông Khao cách Bái Thượng khoảng 15km về phía tây bắc. Thành phần 
gồm granit, granophyr, granit porphia và đá mạch aplit, granit pecmatit, đá có màu 
xám sáng kiến trúc nổi ban. Đá xuyên qua riolit của hệ tầng Mưòng Hinh và có 
nhiều đặc điểm thuộc đồng macna vỏi riolit của hệ tầng Mưồng Hinh, do đó tuổi 
của phức hệ được coi là Jura - Kreta và là xâm nhập sau phun trào riolit.

Phức hệ Bản Chững ỏ Thanh H oá gồm granit của khối Sông Chu, khối này 
có dạng đẳng thưỏc nằm ỏ Thưòng Xuân, thượng nguồn Sông Chu nơi giáp 
ranh vđi Nghệ An, khoảng 20km phía tây Bái Thuộng. Đá đưộc thành tạo 
theo  hai pha: pha 1 gồm granit fenspat kiềm, granit biotit và một ít 
granodiorit, pha 2 gồm đá mạch aplit và pecm atit chứa tuam alin. Nhìn chung 
đá sáng màu, hạt lốn và trung bình, kiến trúc dạng porphyr. C ác đá mạch 
rất sáng màu. Đ ặc điểm thạch hoá của khối Sông Chu ứng vỏi granitoit mang 
tính chuyên hoá sinh thiếc.

Đá của khổi Sồng Chu xuyên qua riolit của hệ tầng Mưòng Hinh ( J  mh) và granit 
của phức hệ Bản Muồng. Cùng với điều đó, theo thành phần khoáng vật và quặng 
hoá liên quan, khối Sông Chu thuộc phúc hệ Bản Chiềng tuổi Paleogen.

4. Sơ lược lịch sử hình thành cấu trúc địa chất

Lịch sử hình thành cấu trúc địa chất Thanh Hoá nằm trong tiến trình hình thành 
cấu trúc địa chất chung của cả đất nưốc. Nền móng đá cùa Việt Nam chỉ thể hiện 
ỏ Thanh Hoá bàng đá biến chất tuổi Proterozoi muộn - Cambri sỏm, cách đây 
trên 550 triệu năm (hệ tầng Nậm Cô). Theo các tài liệu nghiên cứu địa chất hiện 
có cấu trúc lổn là khối Bắc Bộ - Hoa Nam và khối Indosinia khỏp nối nhau qua 
đứt gãy Sông Mã. Nhũng thành phần đá Paleozoi và đàu Mesozoi ỏ mỗi địa phận 
của hai phía đứt gảy Sông Mã chịu sự chi phối của các quá trình địa chất diển 
ra ỏ hai đơn vị cấu trúc địa chất nói trên riên có những nét riêng.
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Về cơ bản cấu trúc núi trên đất liền của Việt Nam được hình thành từ hoạt động 
tạo núi Indosini dién ra vào cuối kỉ Trias (cách đây khoảng hơn 220-245 triệu năm). 
Hoạt động tạo núi này diễn ra trên một phạm vi lãnh thổ rộng lỏn gần kháp Dông 
Nam Á, từ phía Myanma qua Thái Lan, Vân Nam của Trung Quốc đến bán đảo 
Đông Dương. H oạt động tạo  núi Inđosini có liên quan vói tác động giữa lục 
địa cổ Âu - Á ỏ bắc bán cầu vổi lục địa Gonvana ỏ nam bán càu và sự khép 
lại của hiển cổ Tetit . Trưổc đó đàu phía đông của biển Tetit nằm vào khoảng 
vĩ độ ứng vổi vị trí của bác bán đảo An Đ ộ hiện nay và kéo sang bán đảo 
Đông Dương hiện nay, còn bán đảo Án Độ thì khi đó lại còn ỏ nam bán 
cầu. H oạt động tạo núi Indosini tạo nên cấu trúc núi và biến cả vùng Đông 
Nam Á noi trên trò thành lục địa thoát khỏi làn nưỏc biển hao phù từ xa 
xưa đến bây giò. Chính vì vậy, trên địa phận Thanh Hoá cũng như gần toàn 
bộ đất liền của V iệt Nam từ đó khổng còn trầm tích biển nữa. Nhũng đá 
của các hệ tầng Đồng Đỏ tuổi Trias muộn ỏ vùng Núi Xưỏc (Tĩnh Gia), 
trầm tích màu đỏ tuổi K reta  ò Quàng Xưnng, Nông Cống đều là tràm tích 
lục địa, hoặc là đá phun trào lục địa như hệ tầng Muông Hinh tuổi Jura ỏ 
tây nam T hanh H oá giáp Nghệ An. Hoạt động tạo núi kéo theo hoạt động 
xâm nhập tạo nên các khối đá granit.

Bưỏc sang Kainozoi lãnh thổ đất liền cùa Việt Nam nói chung và Thanh Hoá nối 
riêng chịu ảnh hưỏng mạnh mê của sự kiện quan trọng từng được quen biết vói tên 
gọi là chuyển động tạo núi Hymalaya. Dó chính là sự kiện xô húc của hai mảng lục 
địa Âu - Ấ và An Độ. Như trên đã nhắc qua, trưỏc Kainozoi lục địa An Độ còn 
nằm ỏ nam hán càu, do hiện tượng trôi dạt lục địa mà lục địa này di chuyển dân 
về phía bắc, đến đầu Kainozoi lục địa này sáp vào và xô húc vói lục địa Âu - Á tạo 
nên vùng núi cao ỏ nơi tiếp giáp, tức dãy núi Hymalaya hiện nay. Sự kiện này đã cỏ 
ảnh huỏng Irìn đổi vổi sự thay đổi to lỏn vê địa chất của Dông Nam Á, kéo theo 
những chuyển ctộng chuyển dịch ngang của nhiều cấu trúc địa chất. Nhiều cứ liệu 
cho thấy đứt gây Sổng Hồng cũng dược hình thành tù giai đoạn này. Nhiều nhà 
nghiên cứu cũng đã chúng minh rằng những khối đá siêu mafic phân hổ rải rác từ 
Núi Nưa theo hưỏng tây bắc lên Srtn La từng gọi là vết sẹo Thanh Hóa được trồi 
lên do chuyển động trượt ngang. Những khối đá siêu mafic này vốn là sản phẩm 
của quá trình địa chất dưói sâu (vỏ đại dương), bị đào lên do quá trình trồi trượt 
diễn ra dọc đứt gãy Sông Mã và chen vào những thành tạo địa chất, chứ khỏniỉ cùng 
tuổi với các thành tạo địa chất mà chúng chen vào.

Sự xô húc của hai lục địa Au - Á và Ân Độ đến hiện nay vẫn còn tiếp 
diễn làm cho dãy núi Hymalaya vẫn cao thêm (tố c  độ dịch chuyển ngược

(•) HiCn eft Tetit (Thctys) ngân cách lục địa Cionvana ù phía nam và lục dja Âu -  Ả  ỏ phía bắc, bién này ứng với Dja Trung Hải 
hiện nay và phfln Trung Á, Hymaliiyil, Myanma, Bắc Thái I „'in, van Nam, hán đào Dỏng During. Sau chuyôn động Indnsini biòn 
Tctit bj thu họp dần. Ngày nay di tích cùa Tetil chì còn lại L)ị;i Trung I lài và các hién nội đja như I lắc I lài, Caspi, Aríin v.v...
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chiêu nhau của hai lục địa này đạt hon 3cm/năm). Quá trình xô húc đó làm thay đổi 
cà địa hình, làm trẻ lại hình núi của bán đảo Dông Dương trong đó có Thanh Hoá.

Sang kỉ Đệ tứ hoạt động địa chất ỏ đất liền của Thanh Hoá chỉ có những biến 

cố cục hộ. Hiện tưộng bóc mòn diễn ra mạnh mẽ, đồng thòi là quá trình bồi đắp 
hình thành đồng hằng tam giác châu Sông Mã. Những đợt biển tiến và biển rút mang 
tính chất của chuyển ctộng đẳng tĩnh xẩy ra vào Holoxen (khoảng dưỏi 10.000 năm 

gần đây). Biển tiến tràn vào phần đất của đông bằng mói hình thành để tạo nên 

các hệ tầng trầm tích nguồn gốc sông, đầm lầy pha biển ỏ vùng ven biển hiện nay 

như ỏ Nga Sơn, Hậu Lộc, Quảng Xương, Tĩnh Gia.

II. TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẨN

A. NHẬN X É T  CHUNG

Thanh Hoá là một trong số ít các tỉnh ỏ nưỏc ta có nguồn tài nguyên khoáng sản 
rất phong phú và đa dạng, có những tiền đề địa chất khá thuận lợi cho các quá trình 

tạo khoáng. Đã phát hiện ỏ trong tỉnh một số quặng mỏ quy mô lớn, có giá trị sử 

dụng kinh tê đáng kể, không nhũng chỉ đối vổi Việt Nam mà còn có ý nghĩa chung 

đối vối cả Đồng Nam Châu Á, như quặng mỏ cromit, vật liệu xây dựng (đá vôi, 

dolomit), đá ôplat, sét cao lanh các loại. Tính đa dạng về quặng mỏ còn thể hiện ỏ 

nhiều loại hình quặng mỏ khác, tuy quy mô khổng lổn, nhưng cũng có ý nghĩa sử 
dụng thực tế dáng kể như vàng, quặng đa kim chì kẽm, thiếc, vonfram, antimoan, 
đồng, sát cũng như nhiều nguồn tài nguyên phi kim loại, nhiên liệu khác nhau.

Gắn liền vổi tiền đề kiến tạo - đứt gãy Sổng Mã và các xâm nhập siêu mafic có 

quặng mỏ cromit, đồng - niken. Liên quan vói tiền đề macma đã gặp các biểu hiện 

quặng vàng, thiếc, vonfram, quặng đa kim, đá quý, đá nửa quý (topaz). Liên hệ vổi 

các thành tạo trâm tích có nhiêu loại vật liệu xây dựng, ôplat, sét - cao lanh, than, 

phosphorit. Tuy nhiên, các dạng quặng mỏ vừa nêu chỉ có quy mô sử dụng cho cổng 

nghiệp khai khoáng địa phường, trên co sỏ tận thu tài nguyên vỏi nguồn nhân lực 

dồi dào của tỉnh. Quặng sa khoáng inmenit, zircon, monazit ỏ một số vùng ven biển 
Thanh Hoá (từ Hoằng Hoá đến Tĩnh Gia) cũng đáng lưu ý.

Những gì nêu ở dưổi đây chỉ là những số hiệu tổng hợp khái quát bưổc đầu giúp 

cho việc định hưỏng các nhiệm vụ nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tiếp theo. Nhiều 

số liệu, nhiều vấn đề cần biết về tiềm nâng quặng mỏ theo bề sâu hiện còn rất thiếu.

Công tác tìm kiếm thăm dò phần lỏn chỉ mói dừng ỏ mức tìm kiếm phát hiện và 

tập trung ỏ vùng đồng bằng trung du và một sổ khu vực có triển vọng nhất. Những 

vùng rừng núi xa xôi hẻo lánh hiện nay chua đuợc nghiên cúu kĩ nên chưa cố thể 
đánh giá được đầy đủ tiềm năng khoáng sản.
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B. ĐẶC Đ IỂM  CHỦ Y Ế U  

C Ủ A  M Ộ T SỐ MỎ VÀ Đ IỂM  QUẶNG

1. Kim loại đen
1.1. Sắt và sắt mangan - Hiện tại đã phát hiện đưộc 26 mỏ và điểm quặng, gồm 

23 mỏ và điểm quặng sát, 3 mỏ và điểm quặng sắt - mangan.
Trong số các mỏ nêu trên, 5 mỏ đã được tìm kiếm, đánh giá hoặc thăm dò. c ỏ  

giá trị hrtn cả là mỏ sắt Thanh Kì (Như Xuân), mỏ sât Tam Quy (Hà Trung). Có 
triển vọng là mỏ Làng Sam (Ngọc Lặc). Tổng trũ lượng ưổc tính: 10.000.000 tấn.

Mỏ scíí Thanh Ki thuộc xã Thanh Kì, huyện Như Xuân. Nàm cách thành phố 
Thanh Hoá 4()km theo đưòng chim bay về phía tây nam, giao thông đưòng bộ khá thuận lợi.

Mỏ được phát hiện và khai thác trưóc cách mạng, năm 1960 - 1964 xí nghiệp lò 
cao Hàm Rồng khai thác được khoảng 3.000 tấn. Mỏ ctíì được Đoàn Dịa chát 46 
tiến hành thăm dò (1968 - 1970); Xí nghiệp Nguyên liệu khoáng sản cũng đã tiến 
hành thăm dò bổ sung (1993 - 1994).

Trữ lưọng: 2.547.874 tấn (theo số liệu của Xí nghiệp Nguyên liệu khoáng sản).

Chất lượng quặng eluvi, deluvi chủ yêu là hematit, manhetit cỏ thành phần hoá học:

Fe từ 32,7% đến 66,7%, trung bình 54%
Mn 0,01% - 0,45 11 0,05%
p 0,015%  - 0,185%, lf 0,06%
s  0,018% - 0,155%, 11 0,08%

Quặng gổc:
Fe 26,95% - 63,6% trung bình 41%
Mn 0,13%
Pb 0,785%
Zn 0,073%
p 0,783%
s 1,314%

vỏi trữ lượng, chất lưọng của mỏ như đã nêu, có thể sử dụng quặng cho lò cao 
địa phương, hoặc làm phụ gia để sản xuất xi măng.

Mỏ sắt Tam Quy thuộc xã Hà Tần, Hà Trung, cách thành phổ Thanh Hoá 25km 
về phía bắc - tây bác. Mỏ được Đoàn địa chất đánh giá có trữ lượng 196.300 tấn.

Thành phần hoá học - Fe: 32,02% - 39,92%, P: 0,03% - 1,32%, CaO: 0,11% -
0,8%, M gò : 0,17% - 0,44%, AI 0 : 2,47% - 5,79%.

Mỏ L àn ẹ Sam  thuộc xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc, bao gồm 6 thân quặng dạng 
thấu kính tập trung trong một đỏi khoáng không liên tục. Trữ lượng sắt chưa được 
đánh giá chính xác, ưỏc tính khoảng 600.000 tấn. Nét đặc biệt là quặng có hàm lưộng 
sắt khá cao (60 - 64% ).
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Ngoài bốn mỏ đuợc mô tà, đặc điểm các mỏ và điểm quặng sắt khác được thể 

hiện trong bảng 2.1 dưỏi đây:
Bảng 2.1. Các 'mỏ và điểm quặng sắt ỏ Thanh Hoá

Thứ
tự

Tền mỏ Mức độ 
điều tra

Trữ lượng 
(tấn)

Chất lượng % Ghi chú
Fe p s

1 T\iyên Quang Tìm kiếm 446.000 40 - 50 0,09 - 0,1 0,024
2 Tra Thượng - 41,735 37 0,5
3 Phú Tiến - 52,979 35 2,1
4 Làng Cốc Phát hiện
5 Làng Mán - Fe3Ơ4

82 - 99%

6 Làng Ấm - 50 0,006
7 Làng Lót * 61,5
8 Huối Linh -

Tếch -

9 Làng Mãng -

10 Làng Võ -

11 Làng Doi -

12 Làng Chiềng -

13 Eo Da -

14 Làng Bua -

15 Làng Ang -

16 Thanh Xá -

17 Làng Thi - 56 0,127
18 Doanh Xá - 25- 47
19 Làng Xim - 36 - 53 0,37 - 0,8
2 0 Hón Tỉnh -

Mỏ sắt - mangan c ổ  Dinh: Nguồn trầm tích, gán bó không gian với sa 
khoáng cromit Cổ Định, thể hiện duói dạng một dải dài 5 - 6km, rộng vài 
chục đến vài trăm mét.

Trữ lượng dụ tính: 9.189.000 tấn.

Chất lượng quặng: Fe: 38 - 44%, Mn: 26 - 30%, Ni: 1,5%, Co: 0,3%

Điểm sắt ma ngan Làng Cliu và điểm mangan Đa Quai ít có giá trị.

1.2. Inmenit (F e T i0 3 ) :  Inmenit là một trong những dạng tài nguyên khoáng sản 
đáng lưu ý của tỉnh, thể hiện dưỏi dạng sa khoáng ven biển, tạo thành đỏi hẹp ven 
hò biển từ Sàm Sdn đến cuối huyện Quảng Xương, dài 13 - 15km, rộng 50 - 130m. 
Chiều dày ]ỏp cát chứa quặng từ vài cm tối 4m (trung bình lm).

Trữ lượng uớc tính: inmenit: 73.500 tấn, ziacon: 3.200 tấn, monazic: 113 tấn. 

Hàm lưọng quặng trung bình: 98,4 kg/m3. Cò hạt inmenit: 0,2 - 0,3 mm 60 - 
70%, 0,05 - 0,15 mm 5 - 10%.

1.3. Cromit: Thanh Hoá là tinh duy nhất trong toàn quốc có quặng mỏ cromit 
vỏi giá trị sử dụng công nghiệp đáng kể. Đã biết các điểm quặng mỏ như sau:
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Mỏ cromil Làng Mun: Thuộc xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, gồm quặng gốc và 
deluvi. Quặng gốc có dạng thấu kính dài khoảng 25m, rộng hàng chục mét. 
Quặng deluvi cố 3 thân quặng, mỗi thãn dài 200m, rộng 50 - lOOm. Trũ lượng 
chưa xác định. Hàm lượng: Сг2<Эз: 29,18 - 32,95%; Fe: 9,27%; Co: 0,01; Ni: 0,04%; 
P: 0,001%; F e 20 3: 29,4%.

Mỏ cromit sa khoáng c ổ  Dịnh: Dây là mỏ sa khoáng lỏn được phát hiện tù năm 
1923. Năm 1У30 Pháp bắt đâu khai thác cho đến năm 1944 (từ năm 1932 đến 1941 
ngừng khai thác), đạt tổng sản lượng 16.908 tấn. Từ năm 1956 đến nay Xí nghiệp 
cromit Cổ Định tiếp tục khai thác, năm có sản luựng cao nhất là 12.556 tấn (năm 

1%2). Năm 1980 - 1984 Đoàn Dịa chất 401 đã thăm dò, xác định được trữ lượng ỏ 
phần phía đông là 18.600.000 tổn.

Hàm lượng Cr20 3 để tính trữ lượng từ 3%  đến 4,61% . Chát lượng quặng đã 
tuyển sau:

Сг2Оз 46 - 47,1%; FeO : 18; A120 3: 11,47%; Fe20 3: 4,3% ; TiC>2:vểt; MgO: 11,46%; 

Co: 0,048%
2. Kim loại màu và kim loại quý hiếm

2.1. Chì -  kẽm: Đến nay ỏ trong tỉnh đã phát hiện và khai thác 7 mỏ và điểm 
quặng. Đó là các điểm quặng Quang Chiểu, Trung Srtn, Làng Vìn, Bản Xum, Thạch 
Cẩm, Bao Tre và đáng chú ý hơn cả là mỏ Quan Snn.

Mô chì kẽm Quan Sơn thuộc xã Tan Trường, huyện Tĩnh Gia và một phân thuộc 
xã Thanh Kì, huyện Như Xuân. Mỏ được phát hiện từ thòi xa xua. Ngưòi Hoa dã 
khai thác và luyện kẽm, chì tại mỏ. Năm 1910 - 1916, ngưòi Pháp đã làm 7km đưòng 
goòng, đào 7 lò khai thác. Năm 1960 - 1964, Ty Công nghiệp tiếp tục khai thác và 
luyện bột kẽm, đạt sản lượng 556 tấn kẽm.

Năm 1979, đội tìm kiếm 204 nghiên cứu đánh giá 20 thân quặng, chiều dài các 

thân thay đổi 0,2m - 4m, chiều dài không liên tục, có thể đạt 200m.

Trữ lượng tính được: 121.000 tấn. Hàm lượng trung bình của quặng: Pb: 1,19 - 
22,89%, Zn: 0,39 - 37,07%, Au: 0,26 - 1,817/tấn.

2.2. Antìmoan: Hiện tại đã phát hiện và khai thác đưọc 6 mỏ và điểm quặng chủ 
yêu phân bố ỏ các huyện Bá Thưỏc, Quan Hoá và Cám Thuỷ.

Trưổc đây ngưòi Pháp đã khai thác được khoảng 160 tấn. Từ năm 1959 đến 
năm 1965 Ty Công nghiệp khai thác đưộc 257 tấn, sản lượng cao nhất vào năm 
1959 đạt 45 tấn.

Những năm 1970 - 1976, Đoàn Địa chất 46 tiến hành tìm kiêm, đánh giá chi tiết 
và nêu nhận định rằng quặng antimoan ỏ các điểm quặng mỏ trong tỉnh chù yếu 
phát hiện ở phân tiếp xúc giữa đá vôi và sét bột kết thuộc thành hệ quặng antimoan 
chứa vàng. Cấu tạo các thân quặng phức tạp, hâu hết có dạng mạch, dạng ổ. Dể mỏ 
rộng tiềm năng trữ lượng, cần phải đâu tư nghiên cứu và đánh giá toàn diện, kể cả
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các loại khoáng sản đi kèm trên toàn bộ diện tích của nếp lồi Bá Thuốc - Cẩm 
Thuỷ. Các mỏ và điểm quặng đã phát hiện và khai thác.

- Làng Bưrtng (Lưong Ngoại, Bá Thưỏc)

- Làng Kiên ( " " )

- Làng Ngọc ( " " )
- Sông De (Phú Nghiêm, Quan Hoá)

- Làng Chạo (Cẩm Quý, Cám Thuỷ)

- Làng Ấm (Luơng Nội, B á  Thưổc)

2.3. Niken -  Coban: Ni và Co là hai nguyên tổ cộng sinh chặt chẽ trong quặng 
cromit. Chúng đã được phát hiện và đánh giá ỏ các địa điểm Phùng Giáo, Cổ Dịnh 
và Mậu Lâm, vổi hàm lượng trung hình: Ni: 1,07 - 1,5%, Co: 0,01 - 0,13%.

Ỏ vùng Cổ Dịnh Ước tính có 137.840 tấn Niken và 27.570 tấn Coban.

Việc khai thác, sử dụng quặng Ni - Co phụ thuộc nhiều vào quá trình công nghệ 
tuyển đãi thu hồi từ quặng cromit, mà địa phương chưa có điều kiện thực hiện.

2.4. Đong: Đã phát hiện đưộc ở trong tình 7 điểm quặng đông:

- Làng Cò Đèn (Điên Hạ, Bá Thưóc)

- Làng Cỏn (Yên Khương, Lang Chánh)

- Quan Sởn (Lưdng Sơn, Thưòng Xuân)

- Làng Ổn ( " )

- Làng Cày ( " )

- Làng Chum ( " )
- Làng Mun ( " )

Các thân quặng nằm trong mạch thạch.anh (Làng Mun, Quan Sơn) hay ò các khe 
nút trong các tập đá phun trào (làng Cò Đèn), có khi xâm tán trong đá vôi, gabro 
(Làng Cón). Hàm lượng đồng đạt từ 0,03 - \%. Ngưòi Hoa đã từng khai thác và 
luyện đồng tại Lương Sdn nhưng vỏi quy mô nhỏ.

2.5. Thiếc -  Thiếc von/ram: Đến nay đã phát hiện đưộc các điểm quặng và mỏ 
thiếc, thiếc voníram như sau:

- về thiếc đã biết các mỏ, điểm quặng làng Ven (Vạn Xuân, Thưòng Xuân), làng 
Bền (Xuân Lệ, Thưòng Xuân), làng Bún (Xuân Mỹ, Thường Xuân).

- về thiếc - thiếc vonfram đã gặp các hiểu hiện ỏ vùng Bù Me (Ngọc Phụng, 
Thưòng Xuân), trong đó mỏ thiếc - thiếc vonữam Bù Me là có giá trị hơn cả.

Mỏ thiếc - thiếc vonfram được tạo thành do quá trình greizen hoá khối granit
Bù Me. Đã phát hiện vành sa khoáng thiếc vonữam tại Làng Tôm.

Năm 1970, Đoàn Địa chất 408 tiến hành tìm kiếm phát hiện các thân quặng gốc,
sa khoáng tại Làng Tầm và Đồi Tròn. Năm 1983 - 1986, Đoàn Địa chát 401 tiến
hành tìm kiểm đánh giá xác định giá trị trữ lưựng 107,173 tấn.

54



Đây là mỏ có giá trị cần được đầu tu nghiên cứu kĩ hơn nữa.

2.6. Moỉipđen: Dã phát hiện được điểm khoáng tại Chòm Miềng, xã Son Thuỷ, 
huyện Quan Hoá. Quặng hoá phát triển dưổi dạng các vẩy nhỏ molipđen trong các 
khe nứt, nói chung ít triển vọng.

2.7. Thuỳ ngấn: Tại Dồng Sàng xâ Thanh Lâm, huyện Như Xuân, quặng thuỷ ngân 
(xinaba) được hắt gặp đưỏi dạng các hạt xâm tán, trong một đỏi khoáng dài khoảng 
120m, rộng 10 - 20m, hàm lượng 50 hạt/ ldm3.

Tại Suối Lùa, xâ Ban Công, trong quá trình đãi vàng sa khoáng đã gặp khá nhiều 
hạt xinaba kích thưỏc nhỏ.

2.8. Vàng; Khoáng sản vàng (cả gốc và sa khoáng) phân bố rộng khắp ỏ tất cả 
các huyện miền núi (Như Xuân, Thứòng Xuân, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Cẩm Thuỷ, 
Bá Thưỏc và Quan Hoá), trong đó tập trung nhiều nhất là ỏ Cẩm Thuỷ và Bá Thưổc.

Vồ nguồn gốc, các biểu hiện quặng hoá chủ yếu thuộc thành hệ quặng thạch anh 
suntur vàng hoặc sunfur đa kim, vàng tập trung trong các thân mạch riêng hiệt hoặc 
trong các đỏi dập vỏ. Nhiều noi đá vây quanh quặng là các thành tạo phun trào 
axit cỏ mặt trong hộ tàng Đồng Trầu (Như Xuân, Thường Xuân) hoặc trong đá vôi 
(Cẩm Thuỷ, Bá Thưỏc).

Ỏ nhiều nơi quặng vàng gốc và vàng sa khoáng phân bổ gần kề nhau và đều có 
giá trị sử dụng thiết thục. Vàng gốc có hàm lượng rất không đồng đều, từ rất ít (dưói 
(),lg/ tấn) đến vài chục gam, thậm chí hàng trăm gam/ tấn. Vàng sa khoáng có hàm 
lưọng từ 0,1 - 3,2g/nr\

Các điểm cỊuậng và mỏ đáng chú ý nhu sau:

- Mô vàtuị sa khoám’ Ban Công phân bố trên diện tích 80 ha thuộc thung lũng 
Suối Lùa xã Ban Công huyện Bá Thưổc. Đây là mỏ sa khoáng có quy mô lỏn nhất 
cùa tỉnh được Đoàn Mò - Địa chất Thanh Hoá phát hiện nãm 1990 và đã tiến hành 
thăm dò khai thác thử trong 3 nãm sau đó.

Chiều dày tầng quặng từ Im tổi 3m, cá biệt có chỗ đạt trên 4m. Hàm lượng từ
0,5g/m3 - 3,2g/m3. Tại Chiềnự Lau đã nhặt được hạt vàng nặng 11,2 g.

Dã tính đưọc trữ lượng cấp Cj + C 2 =  2.186 kg, cấp Pj =  321kg.

Dây là mỏ vàng có giá trị công nghiệp chẳng những vì có trữ lưọng tưong đối lỏn, 
hàm lượng cao mà điều kiện giao thông đưừng bộ rất thuận lọi, các thân qiụing hầu 
nhu còn nguyên vẹn, điều kiện phát triển lên phân thượng nguồn rất lỏn.

- Mỏ vàng sa khoáng cổm  Quý được phát hiện và khai thác tự phát từ trưỏc 1945. 
Đoàn Địa chất 306 đã tiến hành tìm kiếm (1980 - 1983) xác định được trữ lượng 
cấp C2 =  176,84 kg; P i =  263kg. Hàm lượng quặng vàng đạt 0,2 - 0,65g/m3.
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Từ 1989 - 1993, Xí nghiệp Nguyên liệu khoáng sàn đã tiến hành khai thác, sản 
lượng năm cao nhất đạt gần 10kg (1993). Hiện tại mỏ còn có đieu kiện tìm kiếm 
thăm dò mỏ rộng.

- Mỏ vàng sơ khoáng Làng Bẹt (xã Cẩm Thạch, Cẩm Thuỷ), có thân quặng phân 
bố dọc theo thung lũng từ Làng Đèn về Làng Bẹt. Phía tây là dãy núi Dèn vỏi đá 
phun trào mafic, phía đông là núi đá vôi có tuổi c  - p.

Trữ lượng đã tính được là: 44kg. Hàm lượng trung bình: 0,2 - 0,53g/m3- 

Mỏ vàng sa khoáng cẩm  Tầm, huyện Câm Thuỷ phân bố dọc theo thung lũng 
hẹp từ Cam Trong đến Cam Ngoài dài hơn lkm, diện tích phân bổ khoảng 25 ha. 
Hàm lượng quặng rất không đồng đều, tù 0,lg/m3 đến 6 - 7g/m3 (một phân do hạt 
vàng sa khoáng có kích thưỏc lớn nhỏ khác nhau). Trữ lượng ước tinh 15()kg. Ngoài 
các mỏ có nguồn gốc sa khoáng đạt giá trị công nghiệp đã được tìm kiếm như đã 
nêu ỏ trên, trong địa phận Thanh Hoá cũng đã biết các vùng sa khoáng dưỏi đây 
cần được nghiên cứu làm sáng tỏ thêm.

- Vùng Thanh Xuân, huyện Như Xuân.

- Vùng Xuân Chính, Xuân Thắng, huyện Thưòng Xuân.

- Vùng Mỹ Tần, Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc.

- Vùng Trí Năng, Giao Thiện, huyện Lang Chánh.

- Vùng Điển Hạ, Hạ Trung, Thanh Sơn, Lũng Cao, huyện Bá Thưổc.

- Vùng Hồi Xuân, Phú Nghiêm, huyện Quan Hoá.

- Vùng Thạch Quảng, Tuyên Quang, huyện Thạch Thành.

- Vùng Cám Liên, huyện Cẩm Thuỷ.

- Vùng lòng sông Mã từ biên giổi Việt - Lào đến Cẩm Thuỷ.

- Mó vàng gốc làng Nèo (xã Lương Ngoại, huyện Bá Thưỏc). Điểm quặng mỏ 

vàng này tập trung trong đói đứt gây á kinh tuyến kéo dài từ Cẩm Thuỷ đến hiên 
giỏi Thanh Hoá - Hoà Bình. Vàng tự sinh phân tán trong đỏi đập vồ của đá carbonat 
bị hiến đổi. Hiện tại mỏi phát hiện được ỏ phân trên mặt đỏi chứa quặng dài l()()m, 
rộng 9 - 10m. Hàm lượng vàng: 2g/t - I73g/t, trung bình 6 - 7g/t.

Tuy biểu hiện khoáng hoá trên mặt không lỏn, nhưng xét về cấu tạo địa chất, 

thạch học, các nhà địa chất đều thống nhất nhận định đây là mỏ vàng gốc có quy 
mồ lỏn cân đưộc tiếp tục đầu tư nghiên cứu.

- Mỏ vàng gốc Cẩm Tầm (huyện Cẩm Thuỷ). Trên một diện tích rộng khoảng 

20km2 đã phát hiện các đổi mạch thạch anh chứa vàng tự sinh. Trong đó các mạch 
ỏ Yên Tầm, Cam Trong, Đồi Me có hàm lượng vàng tuy rất không đồng đều nhưng 

rất cao, có chỗ rất cao như ỏ điểm 55 của mạch 104. Hàm lưọniĩ cỏ khi đạt đến 

hàng ngàn g/tấn. Hàm lưộng bình quân trên mặt tù lOg/tấn đến 15g/tấn.
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Đây là mỏ có giá trị công nghiệp, có điều kiện giao thông vận tải thuận lọi, nhưng 
chưa có điều kiện nghiên cứu, đánh giá đầy đủ.

Mỏ vàng gốc Cẩm Long  (huyện Cẩm Thuỷ). Bao gồm một hệ thống mạng thạch 
anh chúa vàng tự sinh phân hố trên diện tích 60km2. Mỏ nằm ỏ phân cuối phía nam 
cùa phức nếp lồi Bá Thuóc - Cẩm Thuỷ.

Hiện đã phát hiện 32 mạch thạch anh, tất cả đều có hiểu hiện chứa vàng, trong 
đó có 3 mạch tại Làng Võng và Hón Chân có triển vọng đáng kể.

Ngoài 3 mỏ vàng gốc đã nêu trên, các điểm vàng gốc rất đáng chú ý là:

- Vùng Ban Công, Thanh Scín, Cổ Lũng, Lũng Cao thuộc huyện Bá Thưóc.

- Vùng E® Khanh, Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành.

- Vùng Xuân Chính, Xuân Thắng, huyện Thưòng Xuân.

- Vùng Thanh Quân, huyện Như Xuân.

3. Nguyên liệu phân bón - hná chất

Nguyên liệu sản xuất phân bón vô cơ của tình Thanh Hoá rất phong phú, trong 
đó phosphorit và serpentin đóng vai trò quan trọng nhất.

3.1. Phosphorit: Thanh Hoá có nguồn trữ lưọng phosphorit rất lỏn, hầu như ỏ 
huyện miền núi nào cũng có quặng phosphorit. Trưổc đây ngưòi Pháp đã khai thác 
các mỏ lổn, có điều kiện thuận lợi vận chuyển ra Hải Phòng để sản xuất phosphat 
nhãn hiệu "Cá vàng" nổi tiếng. Từ 1959 tới nay, Nhà máy phosphat Nam Phát tiếp 
tục khai thác thăm dò mỏ Cao Thịnh (1967 - 1969). Đoàn Mỏ - Dịa chất Thanh 
Hoá đã tiến hành thăm dò các mỏ ỏ khu vực Yên Lâm - Cao Thịnh (1994 - 1995).

C á c  mỏ p h o s p h o r i t  đ án g  đưộc chú ý là :

- Mỏ phosphorit Cao Thịnh huyện Ngọc Lặc là mỏ lỏn nhất của tinh. Theo báo 
cáo thăm dò của Đoàn Địa chát 46 thì mò có trữ lượng 74.698 tấn.

Từ 1965 đến nay, xí nghiệp phosphat Nam Phát đã khai thác đưộc 198.785 tấn 
và dự kiến còn khoảng 100.000 tấn. Hàm lượng P2O s từ 7% - 34 % , trung bình 
18% . p o  hũu hiệu: 6% - 12%, trung hình 9% .

- Mỏ phosphat Hàm Rồng: Trữ lượng 24.500 tấn. Triển vọng: 12.300 tấn. Hàm 
lượng P2O s 15 - 35% P2O s hữu hiệu: 10 - 15%.

- Các mỏ khác vùng Cao Thịnh - Yên Lâm:

Trũ lượng tính toán: 125.800 tấn. Trữ lượng triển vọng: 33.400 tấn, 2  159.200 tấn. 
Hàm lượng P20 5: '  30%. P20 5 hữu hiệu: 7 - 15%.

Ngoài ra còn có các điểm phosphat khác rất đáng chú ý như:

- Làng Hồ và Làng Lù, huyện Thưòng Xuân.

- Gò Tô, xã Xuân Châu, huyện Thọ Xuân.

- Cẩm Tú, Cẩm Liên, Cẩm Sơn, Cẩm Giang, Cẩm Thành, huyện Cẩm Thuỷ.
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- Làng Nam, xã Hà Bình, huyện Hà Trung.

3.2. Đá serpentin: Dùng để sản xuất phân lân nung chảy. Serpentin là sản phám 
biến chất từ đá siêu mafic, có nhiều ỏ khu vực Núi Nưa. Nguồn tài nguyên này đã 
từng là nguyên liệu cho nhiều nhà máy sản xuất phân bón của Miền Bác (Văn Điển, 
Ninh Bình, Hàm Rồng). Tuy chưa đuọc thăm dò song trữ lượng dự đoán rất lổn, có 
thể đạt hàng tỉ tấn với chất lưộng trung bình như sau:

MgO: 34% , S 1O 2: 38%, AI2O 3 + F e 2 0 3 :  6,12%, CaO: vết - 1%.

3.3. Dolomit :
- Dolomit Nqọc Long  (thành phố Thanh Hoá) là mỏ có điều kiện khai thác rất 

thuận lợi. Dolomit được dùng làm chất trợ dung cho khu gang thép Thái Nguyên, 
lò cao Hàm Rồng, các lò nấu thuỷ tinh chất luợng tổt.

Trữ lượng: 4.700.000 tấn. Hàm lượng các oxit chính: CaO: 27,03 - 31,78%; MgO =  
20,82 - 21,83%; Fe2Ũ3 =  0,17 - 0,42%.

Xí nghiệp đolomit Thanh Hoá đã khai thác từ năm 1960 đến nay, sàn lượng năm 
cao nhất (1980) là 11.450 m3.

- Dolomit Nhân Sơn (xã Nga An, huyện Nga Sơn). Trữ lượng dự tính: 1.000.000 

tấn. Chất lượng: CaO: 28 - 33,95%, MgO: 19,25% - 23,8%, S 1O2: 0,26 - 0 ,35% , 

F e2Ũ 3: 0,12 - 0,17%.

Đặc điểm quan trọníĩ của đolomit Nhân Son là đá đã bị phong hoá, bị vỏ
vụn mạnh theo các cấp độ hạt: > l ,4 m m  =  63 - 67% , 1,4 - lm m =  20 - 28% ,
độ hạt < lm m  =  17 - 20% .

vỏi thành phần hoá học và tính chất cd lí như trên, đolomit Nhân Son là dạng 
tài nguyên có giá trị sủ dụng kinh tế rất đáng kể.

3.4. Đá hoa: Đây là loại đá vôi có thành phần CaO rất cao (trên 54% ) và có
nhùng đặc tính kĩ thuật độc đáo.

Đá vôi Khe Cang, Na Mèo, Trung Son thuộc huyện Quan Hoá có hàm lượng 
C a C 0 3  =  54,33%; F e 2 0 3  =  0,02%.

Đá có màu trắng trong, rất đẹp, có thể dùng để sàn xuất bột nhẹ, chất độn sơn, 
cao su, xà phòng v.v...

Dá vôi Định Thành (Yên Định), Yên Duyên (thị xã Bim S(5n), Núi Víic (Đổng 

Vinh) vổi hàm lượng CaO từ 53,55% - 54,24%, cố thể sản xuất đất đèn.

Trữ lượng của chúng chưa được xác định song chắc chắn là rất lỏn (mỗi điểm 
riêng hiệt đều đạt trên 20 triệu tấn).

3.5. Barìt Bao Tre (xã Xuân Bình, huyện Như Xuân):

Quặng có nguồn nhiệt dịch, ò khu mỏ đã biết có 8 thân quặng, trong đó có một 

thân quặng deluvi. Kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng của Đoàn Địa chất 401:
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Quặng gốc: 2 9 0 .9 6 0  tấn. Quặng deluvi: 18.000 tấn. T hành phần quặng 
gốc: B a S 0 4 :  45 ,78  - 6 5 ,8 5 % , SiO : 25,36  - 48 ,6% . Quặng deluvi: B a S 0 4 :  
51 ,28  - 5 4 ,0 2 % , S i 0 2 :  38 ,72  - 41 ,2 8 % .

Dể nâng cao hàm lượng BaSƠ4 của mỏ Bao Tre dùng cho các yêu cầu sử dụng 
thục tiễn cần có quy trình cổng nghệ tuyển thích họp.

3.6. Pyrìt: Dã phát hiện tại Làng Am, xã Lương Nội; xã Lương Trung, huyện Bá 
Tluíóc; Nhân Nhượng, xã Luận Khê, huyện Thưòng Xuân, trong đó điểm Nhân 
Nhượng là có giá trị hơn cà. Tại đây, người Pháp đã khai thác quặng pyrit vào các 
năm 1932 - 1934. Các Đoàn Dịa chất 408 và 401 đã tiến hành tìm kiếm sơ bộ, đánh 

gũi được trữ lượng cấp P: 7.400 tẩn quặng pyrit. Hàm luộng S: 10 - 37%.

4. Nguyên liệu sành sứ tliuỷ tinh

Về mặt chủng loại cũng như trữ lượng, Thanh Hoá cố nguồn nguyên liệu sành sứ 
tliuỷ tinh khá dồi dào, đù đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tiễn. Tuy vậy, về mặt chất 
lưọng cần phải cổ kĩ thuật chê biến, tuyển chọn thích hợp.

4.1. Caoỉỉn: Dã phát hiện tại Yên Cát (Nhu Xuân), Yên Mĩ, Bến Đìn, Làng Cày 
(Thưòng Xuân), Làng En (Lang Chánh), Kỳ Tần (Bá Thưổc), Hợp Thành (Triệu 
Son). Tổng trữ lưọng ưổc tính 5.000.000 tấn, trong đố có 2 mỏ đã được Đoàn Dịa 
chất 46 thăm dò.

- Ccioỉin Bến Dìn (xã Xuân Cao, huyện Thựòng Xuân): Trữ lưộng: 516.500 tấn. 
Cliất lượng: AI2O 3: 12,7 - 21,3%, SÌƠ2: 61,3 - 79,7%, F e203 : 0,57 - 2,89%, CaO:
0,13 - 0,35%, MgO: 0,07 - 0,48%, K2O: 0,8 - 2,3%, Na2Ơ: 0,07 - 0,83%.

- Caoìin LàniỊ Cày (xã Lương Son, huyện Thưòng Xuân): Trữ lướng: 512.000 tắn. 
Chat lượng: AI2O 3: 15 - 26,2%, S 1O 2: 69 - 78%, Fe2Ơ3: 0,53 - 4%, CaO: 0,19 -
0,53%, MgO: 0,55 - 0,65%, K2O: 1,05 - 3,71%, Na2Ơ: 0,04 - 1,12%. Độ hạt: Trên 

rây >  lmm: 1 - 8%

- 0,18 - lmm: 15 - 25%

- <  0,18mm: 67 - 70%
- Caoỉin Làng En (xã Tri Năng, huyện Lang Chánh): Caolin đưộc thành tạo do 

phoniỉ hoá pecmatit gabro (trong khối gabro Tri Năng). Trữ lưọng dự kiến: 2.000.0(X) 
tấn. Chất lưọng AI2O 3: 26,2 - 28,4%, SÌO2 : 42,5 - 46,8%, Fe2Ơ3: 0,4 - 1,5%, CaO: 
1,4 - 4,7%, MgO: 1,1 - 5,6%, T 1O2: 6,5%.

- Cítoỉin Kỳ Tần (xã Kỳ Tần, huyện Bá Thưổc): Trũ lượng dự kiến: 1 ()().()()() tấn. 
Chất lượng: AI2O 3: 13,7 - 25,2%, S1O 2: 45,3 - 75%, Fe2Ơ3: 0,7 - 2,74%, CaO: 0,72- 
1,3%, MgO: 0,08 - 2,1%, K2O: 0,7 - 2,53%, Na2Ơ: 0,08 - 1,07%.

Xí nghiệp sứ Thanh Hoá đã sử dụng loại caolin này để sản xuất thử, tạo đưọc 
các sản phẩm trắng hóng. Nguyên liệu caolin Kỳ Tần có thể được dùng để sàn xuất 
hàng sứ cao cấp.
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4.2. Sét trắng: Nguồn sét trắng ỏ Thanh Hoá không nhiều. Hiện chỉ mới phát hiện 
được ỏ khu vực Núi Bợm (Tĩnh Gia) và Tập Cát (Nông Cống).

Sét írcíiiỊỊ Núi Bợm  có trũ lượng dự kiến: 30.000 tấn. Chất lượng: AI2O 3: 20,12%, 
Fe2Ơ3: 2,68%, T 1O 2: 0,8%, S 1O 2: 65,8%, CaO: 0,15%, MgO: 1,05%, K2O: 0,8%, 
N a20: 0,08%. Độ hạt đều qua rây: 0,053mm

Sét trắng khu Tập Cát, Thái Hoà thuộc xã Minh Thọ, huyện Nông Cống. Trũ lượng: 
82.985 tấn. Chất lượng: A1203: 13,62 - 16,4%, Fe203: 1,2 - 1,9%, S i02 : 68,3 - 77,4%, 
CaO: 0,7 - 1,9%, MgO: 0,24 - 1,51%.

4.3. Macsalit: Dã phát hiện tại Cúc Sơn (Tĩnh Gia), Mỹ Tần (Ngọc Lặc), Đồng 
Khang (Triệu Son). Trong đó mỏ Dồng Khang có quy mô lỏn và đã được Đoàn Địa 
chất 28 thăm dò so bộ năm 1962. Trữ lường: 4.336.000 tấn. Chất lưọng: S 1O 2: 83 - 
93%, AI2O 3: 6 - 16%, F e203 :  0,8 - 2,6%. Dộ hạt qua rây 4.900 lỗ là 75%.

4.4. Fenspat.: Đã phát hiện tại Hoằng Trường (Hoằng Hoá) và Trưòng Lệ (thị xã 
Sầm Son), o  cả hai điểm vừa nêu, fenspat chủ yếu phát triển trong các mạch pecmatit 
xuyên cắt khối granitoit (ỏ Sầm Sơn), có nơi gặp trong các tập đá phiến thạch anh 
serixit (Hoằng Hoá). Chất lượng íenspat được thể hiện ỏ bảng sau (Bảng 2.2):

Bảng 2.2 Các loại fenspat ỏ Thanh Hỏa

Dịa diểm TYữ lượng
Chất Lượng

S1O2 AI2O3 Fe2Ơ3 K20 Na2 0

Sầm Sơn 

Hoàng Hoá

17.000 tấn

47.000 tấn

68,1 - 74 

62,8

14 -1 7  

18,1

0 ,4 5 -  1,4 

4,48

3,4 - 10 

6,48

3 - 4,2 

2,09

0,3 - 1 

1,43

4.5. Fenzit:Fenzit tạo thành các thân mạch hoặc thấu kính nhỏ, phát triển trong 
các thành tạo đá phun trào axit của hệ tầng Đồng Trầu trên một diện tích khá rộng.
Trữ lượng dự đoán rất lỏn tuy chưa được thăm dò chi tiết.

Hiện tại chỉ mổi phát hiện đưộc ở Khe Hạ (xã Luân Khê, Làng Đót, xã Thắng 
Lộc và Làng Cày, xã Lương Sdn. Tất cả đều thuộc huyện Thuòng Xuân). Chất lượng

tính theo % như sau (Bảng 2.3):

Bảng 2:3 Các loại fenzit ỏ Thanh Hóa

Dịa điểm S1O2 AI2O3 Fe2Ơ3 CaO MgO T1O2 K2O Na2 0

Khe Ha 78,94 12,95 0,99 vết 0,55 0,33 3,3 0,09
Làng Đót 76,90 13,04 0,92 0,3 0,35 0,05 4,1 3,44
Làng Cày 75,90 14,30 0,94 0,53 0,22 3,71 0,21

60



Những năm 1965 - 1980, xí nghiệp Sú Thanh Hoá đã khai thác và sử dụng có 
hiệu quả và đã thừa nhận fenzit Khe Hạ, Làng Cày có chất lượng tốt, đuợc dùng 

làm men sứ rất ổn định.
4.6. Cát thuỷ tinh là dạng tài nguyên khoáng sân rất phong phú của tinh. Chúng 

chủ yếu phân bố ỏ các xã Xuân Lâm, Nguyên Bình, Hải Nhân, Mai Lâm (đều thuộc 
huyện Tĩnh Gia), trũ lưộng hàng chục triệu tấn. Hàm lượng S1O 2 từ 98 - 99%; Fe2Ơ3 
tù 0,1 - 0,12%. Độ hạt từ 0,25mm - lmm.

Ngoài ra, cát thuỷ tinh cũng đã gặp ỏ Bản Thuỷ, thuộc xã Vĩnh Tần, huyện Vĩnh 

Lộc vỏi quy mô nhỏ.

5. Vật liệli xây dựng

Các loại vật liệu xây dựng cao cấp cũng như các loại vật liệu xây dựng thông 
thưòng như sỏi, cát, đá vôi, sét, các phụ gia để sản xuất xi măng và vật liệu chịu lửa 
v.v... ỏ Thanh Hoá rất phong phú.

5.1. Đá xây dựng: Thuộc loại có chất lượng cao, như các loại đá macma (granit 
Sầm Sơn, gabro Tri Năng, granit Bù Me, đá phun trào mafic ỏ Cẩm Thuỷ, Bá Thưỏc, 
Thạch Thành, Thiệu Yên, Hà Trung v.v...).

Bảng 2.4 Chất lưựng các loại đá xây dựng ỏ Thanh Ilóa

Loại dá Tỷ trọn g Độ hút nước Nén khô B á t dầu 1 
hỏng

Đá vôi núi Nhồi 
bi biến đổi manh

2,7632 0,1221 826 150

Đá vôi núi Nhồi 
hat min

2,724 0,692 832 100

Đá vôi núi Nhôi 
có mạch canxit

2,8304 0,296 483 100

Dá vôi tái kết tinh 
Khe Cang

2,900 0,106 965 150

Bột kết thạch anh 
nứt nẻ

2,680 1,583 640

Bột kết thạch anh 
đồng nhất

2,6525 4,469 650

Bột kết thạch anh 
Tỉnh Gia

2,7472 1,916 678

Granit Sầm Sơn 2,817 0,106 2093

Các loại đá vừa nêu có thể dùng cho việc xây cất các công trình vĩnh cửu, và một 
số trong chúng cũng có thể dùng để sản xuất đá ôplat cố giá trị. Các loại vật liệu 
khác như đá vôi Khe Cang, Bản Pau (Q uan Hoá) có thể dùng làm đá ôplat cao cấp 
(màu trắng tinh khiết), đá vôi núi Năm Cậu (Dồng Son) có màu ưa chuộng trong 
việc cưa cắt làm đá ôplat.
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Đá xây dựng thông thưòng bao gồm đá carbonat, đá cắt kết, bột kết, hâu như 
phân bổ đều khắp trên phạm vi toàn tinh, trong đó đá carbonat chiếm phân chủ 
yếu. Trữ lưộng hàng tỉ m3.

Đá vôi để sản xuất xi măng cũng có trũ lượng rất lỏn và thưòng cố chất lượng 
cao. Các nhà máy Xi măng như Bỉm Sổn, 3 -2  Đông Vinh (Đổng Sơn), đã sử dụng 
nguyên liệu đá vôi này một cách rất hiệu quà.

5.2. Sòi cát xây dựng : Dây là tài nguyên có thê mạnh của Thanh Hoá. Dọc lưu
vực hai sông lổn là Sổng Mã và Sông Chu vổi chiều dài hàng trăm cây số, khỏi nguồn 
từ phía tây hoặc tây hắc theo hưỏng đông nam chảy qua nhiều khối đá macma, nhiều 
thành tạo đá biến chất nén đã tạo ra những nguồn cát sỏi rất phong phú. Nhũng 
bãi cát sỏi như Vạn Hà, Yên Phong, bãi sỏi Kiểu (Thiệu Yên), Câu Tào (Hoằng 
Hoá), Hậu Hiền (Đông Sdn), Hạnh Phúc (Thọ Xuân) và nhiều nơi khác đều có trữ 
lượng và chất lượng cao, thuận lọi cho khai thác phục vụ các công trình xây dựng 
quốc kê - dân sinh.

5.3. Sét xây dựng : Sét bentonií phân bố rộng rãi ỏ vùng Núi Nưa, Nông Cống 
và Triệu Son vổi trữ lượng dự tính hàng triệu m3. Có hai dạng bentonit:

- Phong hoá từ đá serpentit, nhu đã gặp ỏ Vũ Yên, Mẫu Lâm trên một diện rộng 
3,5km2, bề dày lóp khoáng 0,5 - l,5m. Thành phân chủ yếu là montronit.

- Là phân đuôi thải của quặng cromit màu vàng chanh rất dẻo.

Độ hạt qua rây 0,0()lmm chiếm trên 70%. Giỏi hạn nhão: Wn 103%. Giỏi hạn 
dẻo: Wp 49,9%. Chỉ sổ dẻo: Wr 53,11%. Khả năng hấp thụ: 23,1%.

Thành phân hoá theo độ hạt (hảng 2.5).

Bảng 2.5. Độ hạt và thành phân sét trong bentonit (J đuôi quặng cromit

KỈch thước H20 S i02 AI2O3 Fe2Ũ;ị MgO CaO Cr20 3 MnO 1

d >  0,01 5,2 43,4 6,95 13,15 6 2,26 1,7 0,23
0,01  - 0 ,001 5,7 44,4 7,7 20 6,2 1,9 1,38 0 ,1 2
< 0,001 5,2 45 8,2 21,07 6 1 3 1> 0,19 1

5.4. Sét đ ề  sàn xuất gạch ngói: Lọại sét này có diện tích phân bố rất rộng rãi vói 

trữ lưựng hàng chục tỉ tấn. Thực tê loại sét gạch ngói gân như cớ mặt trên toàn bộ 

các vùng đất nông nghiệp (hdn 250.000 ha). Sét gạch ngói còn phổ hiên ỏ các bậc 
thêm dục các sông chảy từ Nông Cống qua Quảng Xương, Dông Sơn, sông Cầu Chày 

chảy qua Ngọc Lặc, Thiệu Yên, sông Bưòi chảy qua Vĩnh Lộc. Trên CÖ sỏ tiềm năng 

sét, đã hình thành một loạt Xí nghiệp Gạch ngói có uy tín như Q uảng Yên, Dồng 

Nam, Cẩm Chưđng, Vĩnh Hoà v.v...

Dưỏi đây là tư liệu về một sổ mỏ sét, gạch ngói đã đuộc thăm dò, đánh giá.
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Sét Bái Dên (Hà Trung):
Chiều dày 1,6 đến 12,3m. Diện tích 0,5km2. Trũ lượng cấp B + C 2: 2.865.000m3.
Chất luộng: - Chỉ số dẻo - 17,35-25,09. Giỏi hạn nhão - 38,51-53,72. Giỏi hạn 

dẻo: 21,16-29,42.
Sét Hà Dương (Hà Trung). Trữ lượng: 1.580.000m3. Cỡ hạt sét chiếm: 94,44%, 

Dung trọng: 1,88-2,06. Ti trọng: 2,7-2,78.
Sét Dông Ngàn (Đ ông Vinh, Đông Sơn). Trũ lượng: 273 .000m 3. c ỏ  hạt sét 

chiếm: 95,1%.
Sét Thíc Thôn (Các Son, Tĩnh Gia). Trữ lifting: 226.000m3. Thành phần: S i 0 2: 

56-59,3% . Fe20 3: 6,5- 8,7%. A120 3: 15,7-20,6%. Cồ hạt sét chiếm: 92-94% .
5.5. Sét đ ể  sàn xuất xi măng: Trong thực tế sàn xuất, các loại sét gạch ngói đều 

có thể đưộc dùng để sản xuất xi măng. Ngoài ra, trong sản xuất xi măng còn có thể 
sử dụng cả các loại sét kết, mà chúng cũng phát triển rất rộng rãi ỏ Thanh Hoá, 
đặc hiệt là ỏ các vùng giáp ranh giữa Thanh Hoá - Ninh Bình ven đưòng số 1, liên 
quan vổi phần dưổi của hệ tầng Dồng Giao (T2a đg) và ò Tần Trưòng (ỏ vùng giáp 
ranh giũa Thanh Hoá vối Nghệ An, liên quan vổi hệ tầng Đồng Trầu - T2  a đt).

Sét loại này chẳng những có chất lượng tốt (hiện đang được dùng cho Nhà máy 
Xi măng Bỉm Sơn) mà điều kiện khai thác, vận tải chúng là rất thuận lợi. Các diện 
khoáng thuòng phân hổ ò các vùng đồi núi, khi khai thác hoàn toàn khổng ảnh 
huỏng đến sàn xuất nông nghiệp.

5.6. Puzoian: là sàn phẩm phong hoá từ các đá bazan (phun trào mafic), hiện đã 
biết thành tạo này phân bố trên một diện tích khá rộng ỏ Hà Trung, Như Xuân, 
Cẩm Thuỷ, Nông Cống, tạo thành nguồn dồi dào nguyên liệu phụ gia hoạt tính cho 
xi măng . Có thể kể đến các 'điểm Bái Dền (Hà Trung), Phúc Do (Cẩm Thuỷ), Bãi 
Trành (Như Xuân), nhưng có giá trị hon cà là các diện phân bố ỏ trưòng đá bazan 
Thăng Long (Nống Cống) và đá tuf Hà Tiến (Hà Trung).

Trên diện phân bố đá bazan ỏ Nông Cống, các thành tạo puzolan đã đưọc Đoàn 
địa chất 401 và Xí nghiệp Phụ gia xi măng Thanh Hoá đánh giá như sau:

- Trữ lượng toàn vùng rất lổn, riêng khu vực phía bắc xã Thăng Long đã đạt cấp B =  
4.775.ÍXK) tấn; cấp c  =  23.707.CXX) tấn. Chất lượng puzolan ỏ đây được dẫn ra ỏ bàng 2.6.

Bảng 2.6. Chất lượng puzolan ỏ Nong cống

C ác loại 
dá bazan  

tạo  
puzolan

Thành phần hoá học %

MKN S1O2 F 2O3 A120 3 CaO MgO K20 Na2Ũ

Bazan đặc 
xít

2,7 44,02 13,70 13,49 10,2 8 ,2 0,49 2,15

Bazan có 
lỗ rỗng

1,52 45,30 14,53 14,01 9,66 6,4 1,64 3,40

Bazan bọt 
chứa sét

4,7 45,17 10,35 13,63 9,73 7,6 0,82 1,2
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Độ hút vôi từ 30,5 - 112,6 mg CaO. Cưòng độ nén: 872 - 1556 g/cm2. Độ ẩm
nguyên khai: 0,2 - 1%. Đá tuf Hà Tiến (Hà Trung) tạo puzolan:

Trữ lượng: 2 .970 .000m 3. Thành phần: MKN =  1 ,3 4 -8 ,2 7 % ,C aO  =  4,76 - 
8,4%, SiO = 45,5-53,34%, MgO = 3,60-10,5%, Fe20 3 = 10,2- 14,35%, 
K o  = 1,21-3,68%, K20  = 1,21-3,68%, A120 3 = 11,4-13,35%, Na20  = 1,43-5,37%.

5.7. NịỊuyên ĩiệu chịu lừa: Thuộc nhóm nguyên liệu này có các loại:

- Cót kết Núi Bợm  (Tĩnh Gia) phân bố dọc đưòng 1A, kéo dài thành một dải 
không liên tục trên hàng chục km, từ Các Sơn đến Khoa Truòng, chiều rộng 0,5 đến 
lkm, trữ lượng rất lón, cố thể đạt hàng trăm triệu mét khối.

Chất lượng:

SĨƠ2 =  90%, Fe2Ơ 3 =  0,64%, AI2O 3 =  6,06%, T 1O 2 =  0,2%, MgO =  0,1%, 
CaO =  0,55%, Na2© =  0,07%, K2O =  1,35%, độ chịu nhiệt đạt 1.650°c.

Xí nghiệp Lò cao Hàm Rồng đã sử dụng cát kết Núi Bợm để xây lò cao, đạt kết 
quả khá và có hiệu quả kinh tê rõ rệt.

- Caolin giàu nhôm  vờ 7702 phân bố ở Thuòng Xuân có thành phần AI2O 3 =
26-28 ,5% ; TÌO2 =  5-6 ,7% . Trữ lưộng: 0,5 - 1 triệu tấn.

Ưu điểm nổi bật cùa caolin loại này là nhò có một lượng sét vốn có nên nó vừa 
cố thể được sử dụng làm samôt, vừa làm chát kết dính.

Xí nghiệp Nguyên liệu khoáng sản và Xí nghiệp Gốm của tỉnh đã thí nghiệm tính 
năng cùa nguyên liệu. Kết quà cho biết là độ chịu nhiệt cùa caolin đạt trên 1.700°c.

- Manhezù Núi Nưa phân bố dưới dạng ổ, mạch hoặc chuỗi thấu kính, len lòi 
trong đá serpentinit. Đây là nguyên liệu quan trọng để sản xuất gạch chịu lửa crom 
manhezit cao cấp.

Do cấu tạo của mạch quặng phức tạp nên chỉ trong điều kiện khai thác và sử 
dụng kết hợp vừa đá serpentinit và vừa manhezit thì mỏi có hiệu quả kinh tế. Việc 
xác định trữ lượng cho chúng thưòng gặp rất nhiều khó khăn.

6. Nhiên liệu

6.1. Than bùn: Tuy C|uy mô và trữ lượng rất khác nhau nhưng than bùn ỏ Thanh 
Hoá phân bố hầu như ỏ tất cả các huyện.

- Hà Trung: Hà Srtn.

- Vĩnh Lộc: Vĩnh Hoà, Vĩnh Phúc, Vĩnh An.

- Thạch Thành: Tuyên Quang, Thạch Dồng, Kim Tần.

- Nông Cống: Tượng Sdn, Thái Tượng.

- Dông Sơn: Đồng Tần, Dông Lĩnh.

- Triệu Srtn: Thọ Tiến, Thọ Bình, Minh Sơn.
- Hậu Lộc: Triệu Lộc.
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- Nga Sơn: Nga An.

- Thọ Xuân: Thọ Lâm, Thọ Tân, Xuân Sơn.

- Bá Thưỏc: Văn Nho.

- Cẩm Thuỷ: Phúc Do.
Tổng trữ lượng dự tính khoảng 3 triệu tấn. Dặc điểm khoáng sản của một số mỏ 

than bùn đuợc thé hiện trên bảng 2.7

Từ năm 1965 - 1973, xí nghiệp than bùn đã tổ chức khai thác ỏ 2 mỏ Triệu Lộc 

và Minh Son. Năm có sản lượng cao nhất đạt 35.600 tấn (1969).

♦

Bảng 2.7. Đặc điểm khoáng sản của một số mỏ than bùn của Thanh Hóa

C ác diểm mỏ 
than  bùn

Trữ lượng 

(tấn)

Thành phần % Ghi chú

w A V Q
Triệu Lộc 577.900 3,54 - 

13,15
44,76 - 

80,87 Doàn 46 

thăm dòXuân Sơn 403.372 1 0 - 19
31,7 - 55 21,5- 49,5

2703 - 
3562

Hà Sơn 84,144 13 - 20 46,7 - 70,4
4-15 ,9

1933 - 
3370 Đoàn mỏ 

Dịa chất 
Thanh Hoá 

thảm dò

Thọ Lâm 147,773

Vỉnh Lộc (Vĩnh 
Hoà, Vĩnh 

Phúc, Vĩnh An)

48,130 1 0 ,4 - 12,9 43,7 - 54,2 23,4-29,1 2287 - 
2957

6.2. Than đá: Than đá phân bổ chù yếu ở các vùng Cđm Thuỷ như Cẩm Yên. 

Cẩm Ngọc, Phúc Mỹ, Cđm Phú. Sau đó là Hà Long (Hà Trung), Tuyên Hoá (Dông 

Sdn), Tuyên Quang (Thạch Thành) và một vài điểm lộ ỏ Ba Làng (Hải Thanh), Núi 

Xưổc (Tĩnh Gia).

Trong sổ các điểm mỏ nêu trên, các mỏ có giá trị sử dụng hon cà là Cẩm Yên, 
Cám Ngọc. Có thể nêu một vài sổ liệu khai thác than ỏ mỏ Cẩm Yên như sau:

- Trưỏc Cách mạng Tháng Tam năm 1945 ngưòi Pháp khai thác, khổng rõ sản lưọng.

- Từ 1959 - 1961 Xi nghiệp Khai thác than Cẩm Vân khai thác được 8.200 tấn.

- Từ 1965 - 1971 Xí nghiệp Khai thác than Cẩm Vân khai thác được 41.436 tấn.

- Từ 1982 - 1990 Xí nghiệp Khai thác than Cám Yên khai thác được 34.560 tấn.
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Bảng 2.8. Số liệu vê một số mỏ than được Đoàn Địa chất 46 

đã thăm dò đánh giá

Các mỏ than 
đá

Trữ lượng 
(tấn)

Chất lươne 1
w
%

V
%

A
%

s
%

Q calo

Cẩm Yên 118.000 5,05 6,46 46,17 5,07 4341
Cẩm Ngoe 13.000 5,64 5.27 42,94 3.77 4304
Cẩm Phú 3.800 3 - 7 3 -  5 30 - 50 1,83-4,49 5000
Phúc Mỹ 40.210 7,71 5,68 37,09 8,04 4669

Mỏ than đủ Hà to n q  có 2 via than vỏi chiều dài 670-830m, bề dày l,7-3,94m . 
Tính đến chiều sâu 30m, tổng trữ lượng là 150.712 tấn.

Mỏ than đá Tuyên Hoá ỏ độ sâu 46,3m, bề dày nguyên than theo tài liệu khoan 
là 10,6m. Theo kết quả đo địa vật lí, vỉa than có thể kéo dài gân lkm.

Sổ liệu về một số liệu mỏ than đã được thăm dò được thể hiện trên báng 2.8.

7. Các khoárig sản khốc

7.1. Thạch anh tinh thể được phát hiện và đánh giá sơ bộ ỏ Làng Bền, xã Xuân 
Lẹ, huyện Thưòng Xuân. Khối đá granitoit Pha May có nhiều mạch pecmatit, trong 
đó có một số mạch có chứa thạch anh tinh thể . Ö nhiều khe suối đều hay gặp thạch 
anh tinh thể trong các mẫu đãi trọng sa. Tại Làng Bền, cạnh thác "Trai Gái" đã phát 
hiện một đai mạch dài 20-25m, rộng 7,75m, chiều sâu chưa rõ. Thạch anh cỏ kích 
thuỏc 0 0 , 0 2 - 0,2m, trọng lưdng trung bình 7-20kg, lớn nhất 36kg.

Xí nghiệp đá quý đã cưa cát thử nghiệm dùng trong lĩnh vục thông tin, kết 
quả 6 tấm có tần sổ thấp, 10 tấm tương đương mẫu chuẩn của Braxin. Trữ lưọng 
dự tính 3.000kg.

7.2. Тора gốc được phát hiện trong khối granitoit Pha May như vừa nhắc tỏi ỏ 
trên. Ngoài ra, topa còn được bắt gặp dưỏi dạng khoáng vật trọng sa trong các bãi 
bồi, lòng suối (thí dụ ở các suối Na Ca và Hón Lao).

Тора chủ yếu có màu trắng trong, trắng đục hoặc màu vàng chanh, kích thưỏc 
bé: 0,5cm-2cm. Tỉ lộ sử dụng được khoảng 30-37% . Hàm lượng sa khoáng: 120g/m3. 
Trữ lượng phân suối Na Ca - Hón Lao là 1.400kg.

7.3. Canxedoan cũng được phát hiện tại khối granitoit Pha May, gồm các mạch 
dày 0 ,l-0 ,93m . Trong các lòng suối Na Ca, Hón Lao đã bắt gặp rất nhiều tảng đá 
lăn canxedoan màu vàng, ngà vàng, có kích thưỏc từ 2-40cm.

7.4. Berìn cũng gặp trong các mạch pecmatit của khối granitoit Pha May, gồm 
các tinh thể berin nằm lẫn vổi thạch anh, fenspat.
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Berin ít gịip ừ dạng tinh thể đẹp, nguyên vẹn mà thưòng gặp ỏ các dạng mảnh 
vồ, dỹp nên có ý nghĩa thấp trong việc sử dụng làm nguyên liệu trang sức. Tuy nhiên 
cũng không loại trừ khả năng gặp các tinh thể berin đẹp ỏ dạng ngọc.

7.5. Graphit đã được phát hiện ỏ Thiên Phủ và Bàn Pau (Quan Hoá). Trữ lượng 
tổim tliể ưỏc tính khoảng 32.000 tấn. Hàm lượng graphit lừ 30 - 35%, sau khi tuyển nổi 
cỏ thể cỉạt 60 - 93%.

8. Nước ngầm và nưỏc khoáng

Nước ngầm: Việc nghiên cứu nưỏc ngâm ò Thanh Hoá chỉ mỏi đuổc tiến hành ủ 
phạm vi thành phố Thanh Hoá, thị xã Sầm Sờn và thị xã Bim Sơn.

- Tại thành p h ố  Thanh Hoá, nưốc ngầm nói chung trong, cố vị ngọt, gần như 

trung tính.

Hàm lượng chất khoáng trung bình:

(M + b )  =  0,03 (mùa khô)

=  0,032 (mùa mưa) 

pH =  7,003-7,03.

Liíu lượng: 158.000 m3/ ngày đêm.

- Tại Bỉm Sơn, nưđc trong, hoi cứng.

M + h  =  0,339 (mùa khô)

=  0,338 (mùa mưa) 

pH =  7,67 (mùa khô), 7,56 (mùa mưa)

Lưu lượng: 182.200 m3/ ngày đêm.

Nia/с k h o á n g Hiện chỉ mỏi phát hiện đuợc một số điểm lộ nưổc khoáng ò Thưòng 
Xuân, Lang Chánh, Bá Tliuổc và Quan Hoá.

Vị trí phân bố không gian của chúng thưòng liên quan chặt chẽ vỏi diện lộ cùa 
khối đá macma. Do việc điều tra, nghiên cứu còn rất sú lược nên chưa đánh giá 
được chất lượng và trữ lượng của nguồn tài nguyên này.

c .  VE CÔNG TẤC THẢM DÒ KHAI THÁC KHOÁNG SẨN

1. Những việc đã tiến hành

Vói tiềm năng khoáng sân phong phú và khả năng lao động dồi dào, Thanh Hoá 
là một trong số ít địa phưong tù lâu đã tiến hành công tác khai khoáng ỏ nhiều noi 
trong tỉnh.

Theo các nguồn số liệu ghi chép, có thể chia công tác thãm dò khai thác khoáng 
sản trên địa bàn tinh ra làm 4 giai đoạn: 1) Trước Cách mạng Tháng Tám 1945; 2) 
từ 1У45 - 1959; 3) từ 1960 - 1980; 4) từ 1980 đến nay.
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- Giai đoạn trước Cách mạng Tháng Tầm: Từ xa xưa, ngưòi Hoa đã khai thác 
nhiều điểm quặníĩ mò, chủ yếu là kim loại màu nhu đồng Lương Son (Thưòng Xuân), 
chì kẽm Quan Son (Tĩnh Gia), Làng Vìn (Lang Chánh), antimoan Hồi Xuân (Quan 
Hoá). Phương thức hciạt động là khai đào thủ công, chê biến tại chỗ nên hiệu quả 
hạn chê, lại có nhiêu sự phí phạm tài nguyên.

Từ khoảng 1924, ngưừi Pháp và sau đó là ngưòi Nhật đã khai đào khoáng sản 
vói quy mô lỏn hơn. Nhiều khai trưòng được tiếp tục sản xuất từ chính điểm quặng 
mỏ củ mà người Hoa đã khai thác. Ngoài ra, cũng có thêm một sổ mỏ khác nhu sắt 
Thanh Kỳ (Như Xuân), cromit Cổ Định, phosphorit Tĩnh Gia, Hà Trung, Cẩm Tliuỷ, 
antimoan Bá Thưổc, than đá Cíỉm Thuỷ v.v... Tuy quy mô khai đào có phần lổn hon 
và số lượng mỏ cũng có phần nhiều hơn, song trừ mỏ cromit Cổ Định và các mỏ 
phasphorit là có sản lượng đáng kể, phương thức khai thác chủ yếu vẫn là thủ công 
vỏi việc khoán cho các chủ thâu. Sản lưọng cromit từ năm 1930 - 1944 (1932 - 1941 
ngừnií kluii thác) là 16.908 tấn. Sàn luọng phosphorit: 74.500 tấn, antimoan: 160 tấn.

- Ciai đoạn 1945 - 1959: Trong giai đoạn này mọi nguồn nhân vật lực được tập 
trmm cho cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954). Tiếp theo đó là những năm 
hoà hình mỏi lập lại, cân phải hàn gắn vết thưong chiến tranh nên mọi cổng tác khai 
thác khoáng sàn chi dừng lại ỏ những đổi tượng cấp thiết nhất theo phưong châm 
tự cung tự cấp, như khai thác quặng sắt làm vũ khí, phosphat làm phân bón. Hình 
thức khai thác trong giai đoạn này cũng là thủ cồng, sản lượng khống đáng kể. Mặc 
dầu vậy, tài nguyên khoáng sản của tỉnh đã phát huy dược vai trò của mình trong 
nhiệm vụ phục vụ kháng chiến chống xâm lưọc.

- Giai đoạn 1960 - 1980: Nhận thức được vai trò quan trọng cùa tài nguyên 
khoáng sàn trong chiến lược phát triển kinh tế của tình nên ngay từ năm 1959 Uỷ 
ban Nhân dân Thanh Hoá đã quyết định thành lập Đội Địa chất. Trong suốt thòi 
gian dài, Dội Địa chất được duy trì và phát triển về sổ lượng và chất lưựng, đã thực 
sự làm nòng cốt cho cổng tác thăm dò, khai thác khoáng sản trong tỉnh. Trong các 
côim tác thăm dò, khai thác, tuy còn bị hạn chế nhiều mặt về trang bị kĩ thuật, song 
moi nhiệm vụ triển khai luôn gắn bó chặt chẽ vỏi sản xuất chế hiến nên nói chung 
thành quà công tác thực tiễn luôn phản ánh được các yêu câu đặt ra.

- 'riếp cận đưọe khoa học Địa chất, nắm bắt theo dổi và tổniỉ hợp được các thông 
tin VL- kết quả diêu tra địa chất trên lãnh thổ của tỉnh.

- rhát hiện mỏ mói như phosphat Cao Thịnh, Xuân Cao, Hà Tiến v.v... íenspat 
HoằiiL; I Ioá, cao 1 in Thường Xuân, fenzit Khe Hạ, than đá Cám Ngọc, Phúc Mỹ, than 
bùn Triệu Lộc, Minh Son, Xuân Son. Vào thời gian 1965 - 1970, hoạt động khai 
khoáng bị giảm sút, song từ năm 1975 sản luộng khai đào dần dân được phục hồi. 

Số liệu khai thác và chế biến khoáng sản được thể hiện ỏ hảng 2.9.
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Bảng 2.9. Số liệu khai thác một số khoáng sản ỏ Thanh Ilỏa

Thứ tự Loại 
khoáng sản

Thời gian 
khai th ác

Sản lượng 
(tấn)

Dơn vị 
khai th á c

1 Antimoan 1959 - 1964 481,3 Xí nghiệp Antimoan
2 Sát 1960 - 1963 3.000 XN lò cao Hàm Rồng
3 Dolomit 1960 - 1966 

1970 - 1980
15.690
44.952

XN đolomit Mật Sơn

4 Photphat 1965 - 1980 123.258 Nhà máy photphat 
Nam Phát

5 Secpentin 1962 - 1964 
1973 - 1995

ước 40.000 Nhà máy phân lân 
Hàm Rồng

6 Croniit 1959 - 1980 243.632 Xí nghiệp cromit 
Cổ Đinh

7 Than đá 1959 - 1961 
1966 - 1971 49.726

Xí nghiệp khai thác 
than Cẩm Vân

8
Than bùn 1966 - 1973 137.391

XN khai thác than bùn

9 Kẽm 1960 - 1964 556
XN khai thác kẽm chì

Ciai đoạn 1980 - nay : Ngành khai khoáng của tỉnh đứng trưỏc nhũng yêu 

cầu, đòi hỏi to lổn trong phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Nắm bắt 

đưọc điều đó, UBND tỉnh đã tăng cuòng lực lượng địa chất, đặc hiệt năm 1989 đã 

chuyển Đội địa chất thành Đoàn M ỏ-Địa chất, hoạt động vổi tư cách độc lập. Phương 

hưổng chỉ đạo sát hợp vối thực tế của địa phương và thực sụ đáp ứng các yêu câu 

cấp bách của sản xuất. Công tác địa chất tập trung vào 3 nhiệm vụ chính sau đây:

- Dựa vào kết quà công tác của ngành Địa chất (Tổng cục Mỏ - Dịa chát trưỏc 

đây và Cục Dịa chất và khoáng sàn Việt Nam hiện nay), Đoàn Địa chất của .Thanh 

Hoá đã triển khai các nhiệm vụ tìm kiêm, đánh giá bổ sung hoặc thăm dò chi tiết 

đối vỏi một số đối tượng, phục vụ việc khai thác cho một số xí nghiệp. Nhò vậy, 

công tác khai thác khoáng sản nói chung đã đạt hiệu C|uả cao, nhu mỏ thun Cẩm 

Yên, phosphat Cao Thịnh, caolin Làng Cày, mỏ vàng Cẩm Tam, Cẩm Ouv.

- Phát hiện được một số điểm quặng mỏi như mỏ vàng Ban Công, Thạch Cẩm, 

Cẩm Tầm, Cẩm Long, đá quý Xuân Lẹ.

- Triển khai có hiệu quà công tác quàn lí thăm dò, khai thác mỏ (chức năng của 

Sỏ Công nghiệp), buỏc đầu triển khai công tác quản lí tài nguyên khoárm sàn trên 

địa bàn cùa tỉnh.
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Thành quả đạt được qua 4 giai đoạn tìm kiêm đánh giá, thăm dò và khai thác - 

chê biến tài nguyên khoáng sàn là rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, nếu xem xét một 

cách tổng thể, kết quà đạt được có thể nói chưa thật sự tương xứng vói tiêm năng 

khoáng sàn vốn giàu có của tỉnh và khả năng vốn có của đội ngũ cán bộ địa chất 

của Thanh Hoá.

Sổ lưọniĩ các xí nghiệp khai thác khoáng sản không nhiều, nhưng tập trung vào 

một sổ đổi tượng khoáng sản mũi nhọn (Bảng 2.10).

Bảng 2.10. Khai thác một sổ khoáng sản trong thập kỷ 80-90  ỏ Thanh Hóa

Thứ tự Loại ’ 
khoáng sản

Thời gian 
khai th ác

Sản lượng Dơn vị 
khai th ác

1 Vàng 1986 1993 62,3 kg Xí nghiệp nguyên liệu khoáng sản 
và các đơn vi liên doanh

2 Inmenit 1986 - 1995 4.215 tấn XN khai thác chế biến khoáng sản
3 Than đá 1982 - 1990 34.560 tấn XN khai thác than Cẩm Yên
4 Secpentin 1980 - 1995 50.000 tấn XN phân lân Hàm Rồng
5 Photphat 1980 - 1995 75.527 tấn XN photphat Nam Phát

2. Về phát triển cong tác khai khoáng

Tài nguyên khoáng sản Thanh Hoá giữ vị trí rất quan trọng trong sự phát triển 

kinh tê quổc dân của tỉnh. Dưổi đây là những kiến nghị cụ thể:

1. Nét phát triển đặc trưng của Thanh Hoá về khoáng sàn là trên nền của nhiều 

loại hình khoáng sàn quý giá, nhưng quy mô lại thưòng nhỏ, trung bình nhỏ, đã nổi 

lên một vài loại hình quặng mỏ khá độc đáo, lại có tâm cữ quốc gia đáng kể. Phù 

họp vỏi quyền lợi chung của cả nưóc và cũng là trách nhiệm cùa địa phương, cần 

có kế hoạch đâu tu khai thác các mỏ quặng có quy mô lôn như cromit, niken, ctá 

vôi xi măng. Như vậy cũng cỏ nghĩa là gần như về mọi loại hình khoáng sản khác 

còn lại, tinh cân phải có kế hoạch hào vệ, khai thác tận thu theo phưdng châm xây 

dựng phát triển cổng nghiệp khai khoáng quy mô nhỏ.

2. Trong số các khoáng sản, tỉnh cần phải quàn lí tổ chúc công tác khai thác tận 

thu, nổi lên là vàng (cà sa khoáng và gốc), sa khoánq immenit ven hiển, đá oplat 

các loại (đá vối, đá bazan, đá granit), sét gạch ngói, lĩốm sứ, quặng Pb-Zn, than các 

loại, phosphorit hang động.
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3. Nên hình thành Ban Công nghiệp khai khoáng thuộc Sở Công nghiệp tinh. Ban 

Công nghiệp khai khoáng là cơ quan quản lí trực tiếp các xí nghiệp khai khoáng đối 

vổi những khoáng sản cụ thể và ỏ những địa phương cụ thể. Điều này liên quan đến 

tình trạng hiện nay là các đon vị khai khoáng tổ chức manh mún, nhiệm vụ nhiều 

khi trùng hựp nhau nên không tập trung đưộc vốn, lực lưộng kĩ thuật để khai thác 

hợp lí và có chiến lược lâu dài.

4. Nhằm phát hiện thêm mỏ mổi, mỏ dưổi sâu cũng nhu nghiên cứu đánh giá 

tiềm năng của các mỏ đã hết, cân khuyến khích, động viên sự đóng góp của cán bộ 

địa chất trong và ngoài tỉnh, kể cả các nhà địa chất là con em Thanh Hóa đang ỏ 

các địa bàn công tác khác nhau.
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Chương III

ĐẤT THỔ NHƯỚNG THANH HỐ A

I. NGUỒN GỐC VÀ QUÁ TRÌNH IỈÌNH THÀNH DAT ở  THANII h o a

Kết quà nghiên cứu về địa chất đã khẳng định Thanh Hoá nằm vào vùng rìa của 

hai miên kiến tạo, mỗi miền có nhữniỉ đặc điểm riêng biệt về chê độ trầm tích, hoạt 
động macma kiến tạ,o.

Dặc điểm về trầm tích là có tuổi địa chất, độ dày và phân hố rất khác nhau. Đặc 

điểm về macma xâm nhập là có sự phân bố rộng rãi và đa dạng, thể hiện tính chất 
chung của các hoạt động xâm nhập.

Các loại đá phân bố rất phức tạp, song tổng thể vẫn theo các hưỏng tập trunii 
vùng đông hắc và tây hắc của tỉnh có các loại đá macma xâm nhập, đá trâm tích và 
xen kẽ đá hiến chất, vùng tây nam tập trung là đá trầm tích và một phần macma 
phun trào; vùng đông bằng, ven hiển là sản phẩm của quá trình trầm tích và lắng 
đọng, bồi tụ, phù sa của các hệ thống sổng và biển.

1. Các đá chính tham gia vào quá trình hình thành đất của tỉnh

Kết quà nghiên cứu về địa chát và thổ nhưõng trong địa giỏi hành chinh tỉnh 
Thanh Hoá tập trung vào 4 nhóm đá tạo đất chính là đá macma (mafic và siêu 
mafic, trung tính, axit) đá trầm tích, đá biên chắt và mẫu chât.

Nhóm macma mafic và siêu mafic
Dá bazan Đệ tứ nàm vào địa giổi của các xã Công Bình, Thăng Long, Công 

Liêm, thị trấn Yên Mỹ (Nông Cống),  Xuân Bình, Xuân Thái ,  thị trấn Bãi 
Trành, T hanh Tần, Thanh Kỳ, Yên Phúc, Hải Vân, Yên T h ọ  (Như Xu ân)  
diện tích khoảng 15.000 ha.

Dá serpentin thuộc phức hệ bản Xang - núi Nưa nằm vào địa giỏi của các xã 
Phú Nhuận, Mậu Lâm, Xuân Du (Như Xuân),  Tế  Lợi, T ế  Thắng, Trung Thành, 
Tan Khang (Nông Cống); Tân Ninh, Văn Sơn, Triệu Thành (Triệu Sơn).  Diện 
tích 6.600 ha.

Dá m acm a trung tính  ỏ 2 dạng phun trào và xâm nhập. Loại chủ yếu chiêm 
tỉ lệ cao là porphyrit diaba,  andesit phân hố ỏ các huyện vói loại đá và sổ 
lượng khác nhau.
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Đá porphyrìt có nhiều ỏ Cẩm Thuỷ (Cẩm Quý, Cẩm Tú, Cẩm Ngọc, Cẩm Yên, 
Cẩm Tần, Cẩm Châu); Thạch Thành (Thành Kim, Ngọc Trạo, Thành Tiến, Thàrih 
Long, Thành An); Bá Thưổc (Thành Lâm, Thành Sơn); Lang Chánh (Đồng Lưong - 
Tần Phúc); Ngọc Lặc (Mỹ Tần, Minh Sơn, Minh Tiến, Kiên Thọ); Mưòng Lát (Tén 
Tàm); Nông Cống (Công Bình). Diện tích: 79.(K)0 ha.

Đá macma axit: Các loại đá chủ yếu là granit, riolit, liparit phân bố ỏ Quan Hoá 
(Trung Thành, Trung Son, Trung Lý, Phú Lệ, Trung Thượng, Trung Hạ, Sơn Lư, 
Quang Chiểu, Mưòng Chanh, Nam Xuân, Nam Đông, Sơn Thuỷ v.v...), ỏ Lang 
Chánh (Tam Văn, Yên Khương, Lâm Phủ), Thưòng Xuân (Xuân Chinh, Xuân Cẩm, 
Bát Mọt v.v...). Diện tích khoảng 140.000 ha.

Nhổm đ á  trăm tích
Dá phiến sét phân bố tưong đối rộng trong địa bàn tinh ở Quan Son (Sơn Thuỷ, Son 

Diện v.v...), Bá Thưỏc (Lũng Cao, Lưong Trung, Lũng Niêm, Thành Son v.v...), Thưòng Xuân 
(Xuân Thắng, Xuân Lệ)C, Luận Khê v.v...), Như Xuân (Hoá Quỳ, Xuân Bình, Xuân Thái, 
Thanh Phong, Thanh Xuân, Thanh Quân, Cát Vân). Diện tích khoảng 140.000 ha.

Dá cál kết và đá phiến sét được hình thành từ hệ Cambri. Ngoài đá cát kết còn 
cuội kết phân bố trên địa bàn rộng từ Q u a n  Hoá (Mưòng Chanh, Sơn Điện, Tam 
Lu, Son Lư, Pù Nhi, Hiền Kiệt, Thiên Phủ, Hiền Trung, Trung Lý, Trung Son, Phú 
Lệ), Bá Thưóc (Kỳ Tần, Văn Nho), Cđm Thuỷ (Cẩm Tú, Cẩm Thành), Vĩnh Lộc 
(Vĩnh Long, Vĩnh Hùng) và một số huyện Hà Trung, Hoàng Hoá, Hậu Lộc, Tĩnh 
Gia và Thạch Thành. Diện tích khoảng 55.000 ha.

Đá vôi: Phân bố chủ yếu ỏ dãy đá vôi Tam Diệp từ Bá Thưóc tói Nga Diên (Nga 
Sơn), là bức tưòng ngăn cách giũa Thanh Hoá vói Ninh Bình. Ngoài ra còn nàm 
rải rác ỏ một số huyện như Vĩnh Lộc (Vĩnh Ninh, Vĩnh Minh, Vĩnh An), Hà Trung 
(Hà Scln, Hà Tần), Đông Sơn (Đông Hưng, Đông Cương), Ngọc Lặc (Phúc Thịnh, 
Ngọc Sơn, Ngọc Khê, Minh Sơn, Ngọc Trung, Thuý Sớn v.v...), Cẩm Thuỷ (Cẩm Quý, 
Cẩm Giang). Diện tích gần 5.000 ha.

Nhóm đá biến chất
Các loại đá chủ yểu là quaczit, amphibolit, đá phiến thạch anh, đá hoa v.v... Phân bố 

tập trung ở Q u an  Hoá (Tén Tần, Quang Chiểu, Tam Chung, Pù Nhi, Trung Hạ, Phú Son, 
Nam Xuân, Nam Tiến), Bá Thưóc (Thành Lân, Thành Sơn, Lương Nội, Lương Ngoại, Hạ 
Trung), Cẩm Thuỷ (Cầm Liên, Cẩm Giang, Cẩm Thành) và rải rác ỏ Lang Chánh, Ngọc 
Lặc, Thạch Thành, Thưòng Xuân, Như Xuân. Diện tích trên 130.(XX)ha.

Nhóm mẫu chất
Nguồn gốc là sản phẩm vỏ vụn của các loại đá macma trầm tích và hiến chất, 

các mảnh đá nhỏ hoặc các khoáng được di chuyển do tác động của các yếu tố tự 
nhiên hay chuyển động của Trái Dất hoặc trọng lực.

Các dạng di chuyển của sản phẩm võ vụn là: nằm tại chỗ, di chuyển xuống vi trí thấp 
theo nưổc cuốn và trụng lực, di chuyển do nưổc cuốn đi rồi đọng lại theo quy luật của
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dòng chảy và trọng lực của sản phẩm, nưóc chảy mạnh trôi đi xa, trọng lượng hạt 
nhỏ bị cuốn đi xa và ngược lại.

2. Khái niệm về đất và qúa trình hình thành đất
Khái niệm ve đất
Đất là vật thể tự nhiên đưộc hình thành do tác động đồng thòi của nhiều yểu 

tố đến vỏ phong hoá. Có nhiều định nghĩa về đất, nhưng từ năm 1897 Docutraep 
đã định nghĩa: "Đất là một vật thể thiên nhiên cấu tạo độc lập, lâu đòi do kết quả 
tác động tổng hộp của 5 yếu tố là đá, sinh vật; khí hậu; địa hình và thòi gian". 
Đây là một định nghĩa đầu tiên khá hoàn chỉnh về đất. Sau này, các nhà nghiên 
cúu đều thống nhất bổ sung thêm một yếu tố khác, quan trọng đó là vai trò của 
con ngưòi. Con ngưòi khi tác động vào đất đã làm biến đổi rất nhiều các tính chất 
của đất, và trong một số truòng hộp đã tạo ra một loại đất mỏi chưa hề có trong 
tự nhiên, đó là đất lúa nưỏc. Nếu biểu thị định nghĩa trên dưổi dạng một công 
thức toán học, thì đất sẽ là hàm số của một sổ yếu tô' hình thành đất theo thòi 
gian: Đ = f (Đa, SV, K, Đh, Ng) t

Trong đó: Đ - đất; Đa - đá; s v  - sinh vật; K - khí hậu; Đh - địa hình; Ng- hoạt 
động của con người; t - thòi gian.

Trên quan điểm sinh thái học và môi trưòng Uynkle (Winkler, 1968) xem đất 
như một "vật thể sống" có tính chất độc đáo mà không một vật thể tụ nhiên nào 
có được, đó là độ phì nhiêu. Vì vậy, đất có chứa nhiều vi sinh vật, từ vi khuẩn, 
nấm, tảo, côn trùng đến các động vật không xương sống và có xương sống và những 
nhân tố này quyết định tính "sống" của đất. Do đó, đất cũng tuân thủ những quy 
luật sống như phát sinh, phát triển, thoái hoá và già cỗi. Tuỳ thuộc vào tác động 
của con ngưòi đối vổi đất mà đất có thể trỏ nên phì nhiêu hon cho năng suất cây 
trồng cao hon và ngược lại.

Quá trình hình thành đăt
Đất được hình thành do sự biến đổi liên tục và sâu sác tầng mặt của mẫu chát 

dưđi tác động chủ yếu của sinh vật. Tuy nhiên, quá trình hình thành đất còn phụ 
thuộc vào nhĩêu yếu tố khác.

Các yểu tố tác động vào quá trình hình thành đất và làm cho đất được hình thành 
gọi là các yếu tố hình thành đất. Docutraep lần đầu tiên nêu ra 5 yếu tố hình thành 
đát và được gọi là các yếu tố phát sinh.

Yếu tố  sinh vật
Trong quá trình hình thành đất nói chung, đất Thanh Hoá nói riêng tác động của 

sinh vật tới quá trình hình thành đất được coi là yếu tố chủ đạo. Sinh vật tác động 
vào quá trình hình thành đất gồm các loại vi sinh vật, thực vật và động vật. Ba nhóm 
sinh vật này cùng tham gia đồng thòi vào quá trình hình thành đất.

Vi sinh vật vỏi số lượng rát lỏn tham gia phân giải, tổng hộp chát hữu co liên tục 
trong đất cung cấp chất dinh đưõng (thức ăn) cho thực vật, khoáng hoá chát hữu
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cơ, cổ định các chất vô cơ thành chất hữu co trong cơ thể rồi bổ sung nito (chất 
đạm) cho đất . Qua con đưòng sinh vật, chất hữu cơ và các chất khoáng là thức ăn 
cho thực vật ỏ trong mẫu chất ngày càng tăng lên và dần dần chuyển thành đất.

Thực vật tác động tích cực vào quá trình hình thành đất là thực vật màu xanh, 
khối lượng thực vật trên bề mặt càng lón thì sản phẩm của cây để lại cho đất (chủ 
yếu là xác hữu cd và các chất khoáng) càng cao. Thực vật sống, phát triển hút thức 
ãn trong đất, các loài thục vật sử dụng chất dinh dưững, có tính chọn lọc và ỏ tỉ lệ 
các chất khác nhau. Do đó khi chết xác thực vật bị phân giải trong đất lại có tác 
động ảnh hưỏng tối nhiêu tính chất của đất.

Các loài động vật từ đơn bào đển đa bào đều có tác động đến quá trình hình 
thành đất theo 2 hưỏng khác nhau. Thú nhất, chúng sử dụng xác thực vật, đồng hoá 
chúng, biến chúng từ chất hữu cơ phúc tạp thành chất hũu cổ đrtn giàn tạo cơ thể 
động vật và cung cấp thức ăn cho thực vật. Thứ hai, động vật sử dụng các động vật 
khác làm thức ăn, chúng lại thải vào môi trưòng chất hữu cơ đon giản, các chất 
khoáng bổ sung cho đất. Đặc biệt giun đất có thể làm tăng độ mùn của đất. Ngoài 
ra, động vật sống trong đất còn tạo điều kiện cho nưỏc, không khí thâm nhập sâu 
vào trong các tầng đất góp phần xúc tiến quá trình khoáng hoá các chất hũu co.

Thanh Hoá năm trong vùng có khí hậu nhiệt đỏi, độ ẩm cao, cây trồng xanh 
quanh nãm. Trên 2/3 diện tích là đồi núi và có rừng tự nhiên che phủ. Khi cố tác 
động con ngưòi thì hệ sinh thái nông nghiệp dần dân thay thế hệ sinh thái đồng cỏ 
hoặc rừng tụ nhiên. Tuỳ theo đặc điểm của mỗi vùng, của từng loại cây trồng khác 
nhau, đã hình thành ra tầng đất có tính chất và độ màu mỏ khác nhau.

Vùng ven biển có địa hình thấp trũng chịu ảnh hưỏng nưỏc triều và nưỏc ngầm 
chứa nhiễm mặn. Các loài cây sú, vẹt, cói chiếu, cới lác, cói hông, cỏ gừng v.v... sinh 
sống và phát triển mạnh. Tác dụng của các loại rừnự ngập mặn góp phân ổn định, 
tăng cưòng bồi đắp phù sa biển và các hãi cửa sông. Đất có nồng độ muối cao t'fmji 
khác nhau, chủ yếu là muối clo và sunfat của các kim loại kiềm thổ, chiếm diện tích 
khoảng 35.000 ha, phân hố rải rác ỏ các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hoá, thị 
xã Sầm Sơn, Tĩnh Gia và Quảng Xương.

Vùng châu thổ có địa hình phức tạp, vùng trũng, vùng cao xen kẽ nhau, do dó 
các loại cây cũng phần hố theo khả năng thích nghi vỏi điều kiện mồi trưòng. Noi 
trũng ngập nưỏc thưòng xuyên các loại cây ua nuốc phát triển như cỏ bấc, các loại 
bèo, cây chân ếch, cây chút chit, cỏ lác, nghể răm, cỏ bọ v.v... Noi cao, thưòng xuyên 
khổ hạn có các loại cây trinh nữ, cỏ may, cỏ gừng, cỏ đàu ruồi, cỏ gấu, cây xương 
cá, cây vẩy ổc nhỏ v.v... Noi bàng phẳng, nưổc điêu hoà giữa khô và ám, có các loại 
cây cỏ sữa, bồ công anh, rau má, chua me đất, cỏ chân vịt v.v...

Cây hoang dại vùng châu thổ có tác dụng ổn định tàng đất, tăng cuòng chất hũu 
co và chất khoáng cho tầng đất mặt ỏ mức độ khác nhau. Khi con ngưòi canh tác,
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cây trồng thay thê dần các cây hoang dại. Việc tác động lên tầng đất mổi ngày một 
gia tăng, vổi các kĩ thuật khai thác đất ngày càng cao, đã tác động trực tiếp đến độ thuần hoá 
dần lóp mặt đất.

Vùng đồi núi, quần thể cây rừng tự nhiên phát triển (chủ yếu là cây lá rộng xanh 
quanh năm). Thảm thực vật của vùng đôi núi Thanh Hoá đa loài song chủ yếu là 
các loài cây ưa ẩm, thích nghi độ cao dưổi 1.500m (đước chia thành nhĩêu loài mang 
những đặc trưng điển hình như rừng tre nứa, rừng gỗ, rừng hỗn giao tre - nứa - 
gỗ), các loài cây rừng thay lá quanh năm (không theo chu kì), dưổi tán cây cao là 
cây leo và cây bụi tạo thành thảm màu xanh dày đặc. o  độ cao trên 500 m, cây to, 
tán lá xum suê tập trung nhiều ỏ Quan Hoá, Thưòng Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, 
Thạch Thành, Ngọc Lặc. Độ cao dưỏi 500m phân bố nhiều ỏ Như Xuân, Ngọc Lặc, 
Bá Thước v.v... xen lẫn dưới tán cây to là dây leo, câv bụi, xen kê có nhũng vùng 
chủ yếu là guột, cỏ tranh, bông lau v.v...

Vùng thấp, độ ám cao, ven các sông, suối phổ biến rừng tre nứa song, mây và hổn 
loài tre - nứa, gỗ, vầu, giang, v.v... tập trung ỏ Như Xuân, Thường Xuân, Quan Hoá, Bá 
Thưổc, Lang Chánh, Ngọc Lặc v.v...

Cây rừng đã tác động mạnh đến quá trình hình thành đất thông qua tâng thảm 
mục. Mặt khác, các loài động vật sống nhò thực vật phát triển. Tất cả các hoạt động 
sống của chúng cũng đã đóng góp không nhỏ tỏi quá trình hình thành đất vùng núi 
Thanh Hoá. Kết quả là tầng đất ở vùng núi Thanh Hoá dây, độ phì nhiêu cao.

Yếu tố  đá mẹ
Trong quá trình phong hoá hình thành đất, đá mẹ là nguồn cung cấp vật chất vô 

co cho đát, do đó có ảnh hưỏng tỏi thành phần cơ lý, khoáng học và hoá học vô 
cơ cho đất. Tuỳ theo thành phân và tính chất của từng loại đá mà độ bền phong 
hoá cùa nó sẽ được thể hiện khác nhau. Ví dụ đá phun trào và xâm nhập có kiem 
trung tính tổc độ phong hoá nhanh hổn, mạnh hơn, tạo ra vỏ phong hoá dầy hon 
so vứi macma axit, đá trầm tích và đá biến chất. Dá chứa lượng nhiều oxit silic sẽ 
khó phong hoá và tầng phong hoá mỏng, chứa nhiều cát; đá chứa fenspat, đá sét 
phong hoá ra nhiều sét và tầng dầy v.v...

Ò Thanh Hoá yếu tố đá mẹ liên quan chặt chẽ tói quá trình phong hoá và tính 
chất lí hoá của đất. Ví dụ đá bazan ở Như Xuân, Nông Cống bị phong hoá mạnh, 
triệt để, tạo lỏp vỏ phong hoá dầy, có ndi tỏi hàng chục mét; chứa nhiều hạt sét 
mịn, nhiều kim loại kiềm, kiềm thổ, sắt, nhôm, canxi, magiê. Dá phiến sét ỏ Như 
Xuân, Thạch Thành, Ngọc Lặc có tốc độ phong hoá khá, tầng đất dầy; sản phẩm 
phong hoá chủ yếu ]à sét, các chất kiem thổ trong tầng phong hoá nghèo. Dá macma 
axit ở Quan Hoá, Thưòng Xuân, Lang Chánh phong hoá chậm, tầng đất mỏng, sàn 
phẩm phong hoá có ti lệ hạt cát cao, tỉ ]ệ các chất kiềm và kiềm thổ trong đất thấp. 
Đá serpentin có tỉ lệ S i02 thấp, tốc độ phong hoá chậm, tàng phong hoá mỏng,
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nguyên nhân là do các chất kim loại màu rất ít, trừ tỉ lệ MgO và CaO, các loại 
khoáng nguyên sinh rất ít, đã ảnh hưỏng trực tiếp tỏi quá trình phong hoá. Đá vôi 
(chứa chủ yếu C a C 0 3 và MgCO^) có quá trình phong hoá diển ra mạnh, song có 
tàng phong hoá rất mỏng đặc biệt ở những ndi thảm rừng bị phá. Nguyên nhân chủ 
yếu là do các chất kim loại kiềm và kiêm thổ (canxi, magiê, kali) bị hoà tan trong nưỏc 
và rửa trồi, mặt khác đá vôi khi bị biến chất thành đá hoa lại khó bị phong hoá.

Tuỳ theo dạng địa hình, mức độ che phủ thực vật, các sản phẩm phong hoá hoặc 
nằm tại chỗ (địa hình bằng) và đất được hình thành trên sản phẩm phong hoá này 
gọi là đất (hành tạo tại chỗ. Nếu ỏ địa hình dốc không có thực vật, sản phẩm phong 
hoá sê hị nưổc lôi cuốn tích đọng ò noi trũng và hình thành loại đất trâm tích, đát 
thường không đồng nhắt.

Yếu tố  kh í hậu
Khí hậu ảnh hưòng trực tiếp tỏi quá trình hình thành đất, trong đó nưổc, nhiệt 

độ là những yêu tố trực tiếp.
Thanh Hoá có tiểu khí hậu trung gian giữa Bẩc Bộ và Trung Bộ, song khí hậu 

gió mùa thể hiện đậm nét hon. Có thể chia khí hậu thành 4 mùa rét khổ, rét ám, 
nóng gắt, nắng dịu.

Nhiệt độ tăng, giảm liên tục đã tăng cưòng quá trinh phong hoá lí học làm vữ 
vụn các loại đá, khoáng với tốc độ nhanh. Các loại đá cỏ kết cấu kém bền vũng như 
macma kiềm, trung tính, đá phiến sét kém bền vũng hơn so vói các loại đá macma 
axit, biến chất do đó tạo thành vỏ phong hoá dày mỏng khác nhau.

Nưóc là yếu tố tác động mạnh tổi quá trình phong hoá hoá học, thông qua các 
quá trình hoà tan, hiđrat hoá (ngậm nưổc) và quá trình thuỷ phân. Khác vỏi phong 
hoá lí học, phong hoá hoá học làm thay đổi thành phần khoáng học và thành phân 
hoá học của đá. Các loại đá chứa nhiều kim loại kiềm và kiềm thổ bị tác động của 
nưổc mạnh hon (đá phiến sét, bazan, anđezit porphyrit v.v...). Các loại đá chứa nhiều 
silic (S1O 2 ) có kết cấu hền vững, phong hoá do tác động của nuổc yếu, sản phẩm 
phong hoá ít. Nưổc chảy đã cuốn theo các sản phẩm phong hoá làm bào mòn, rửa, 
trôi lốn. Kết quả quá trình lắng đọng sản phẩm do tác động yếu tố khí hậu đã hình 
thành dần vùng đồng bằng rộng lốn và vùng đất dốc tụ ven đồi núi.

Gió, độ ẩm cũng đả tác động tỏi việc phong hoá đá, di chuyển sản phđm phong 
hoá trong suốt quá trình hình thành đất.

Yếu íố  địa hình
Địa hình là yếu tố quan trọng trong quá trình hình thành đất. Nó tác động trực 

tiếp tỏi việc phân phối lại nhiệt lượng, độ ẩm của tầng đá, mẫu chát và bầu không 
khí. Càng lên cao độ ẩm càng tăng, nhiệt độ càng giảm đã ảnh hưỏng trực tiếp tổi 
quá trình phong hoá đá và khoáng hoá các sản phẩm hữu cơ. Do đó càng lên cao 
tàng phong hoá càng mỏng, xác hữu cơ càng nhiều. Địa hình ảnh hưỏng trực tiếp
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tỏi phân phối vật chất và nưổc trên mặt và trong lòng đất, nưck đã kéo theo tất cà 
sản phẩm đã phong hoá và hồi tụ lại ỏ nơi trũng tháp theo quy luật cùa dòng chảy, 
làm cho nrti cao, dốc bị khô, bị bào mòn; nơi thấp úng nưỏc, bị sình lây.

Vùng núi cao thuộc Quan Hoá, bắc Bá Thưỏc, Lang Chánh, tây bác Thưòng Xuân, 
địa hình dốc, sản phẩm phong hoá bị di chuyển theo trọng lục và nưỏc cuốn theo 
vào mùa mưa rất mạnh dẫn tổi tầng đất trên đinh núi, sưòn núi rất mỏng. Sản phẩm 
bồi tụ tại chỗ là cánh đồng hẹp theo các thung lũng. Đại bộ phận sản phẩm được 
cuốn đi theo các dồng suối, sông đi ra biển.

Vùng núi thấp Ngọc Lặc, Cẩm Thuỷ, đống Bá Thưốc, Thạch Thành đông nam Thưòng 
Xuân, Như Xuân địa hình dốc thoải, sàn phẩm phong hoá, giải phóng ra ít bị di chuyển 
hơn, việc rửa trôi, xói mòn theo trọng lực và theo nưổc diển ra với tổc độ yếu hon. Tâng 
đất dày sản phẩm bcvi tụ ở các thung lũng lổn hình thành nhủng cánh đồng tương đối 
rộng và bằng phẳng.

Địa hình thấp trũng là noi tích tụ sản phẩm rửa trôi, mẫu chất, khoáng vật ỏ 
cấp địa hình cao dồn tỏi, khối lượng sản phẩm tích tụ thay đổi theo mùa, theo 
quy luật của dòng chảy, dàn dần thành vùng đồng bằng rộng lỏn thuộc các huyện 
Nông Cống, Thiệu Hoá, Yên Định, Vĩnh Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng 
Hoá, Đổng Sơn, Thọ Xuân, Quảng Xuong, Tĩnh Gia và thị xã Sâm Sơn, Bìm Son, 
thành phố Thanh Hoá.

Trong vùng đồng bàng, kết quả hồi tụ các sản phẩm do các con sóng và hiển 
mang tổi đã hình thành 3 cấp địa hình vổi tính chất sản phẩm bồi tụ khác nhau.

Vùng rìa đông bằng và miền núi thuộc các huyện, thị xã Bỉm Sdn, Vĩnh Lộc, 
Thiệu Hóa, Yên Định, Thọ Xuân, Tĩnh Gia và một sổ xã thuộc Thạch Thành, Triệu 
Sdn, Cẩm Thuỷ, Ngọc Lặc, Thưòng Xuân, Nông Cống, sản phám được bồi tụ liên 
tục, hạt thô, tầng bồi tụ dày, địa hình cao, thoát nước, tỉ lệ hạt mịn ít.

Trung tâm dồng bằng châu thổ thuộc các huyện Dông Sơn, Hà Trung, Nông Cổng, 
một sổ xã của Triệu Sơn, Thọ Xuân, Hoằng Hoá, Nga Sơn, Quảng Xương, thành 
phổ Thanh Hoá, địa hình thấp trũng, sản phẩm lắng đọng gồm chủ yếu các hạt mịn, 
lượng hồi đắp ít, đất ngập nước với thòi gian dài trong năm.

Các xã ven biển thuộc các huyện Tĩnh Gia, Quảng Xương, Sàm Sơn, Hoằng Hoá, 
Hậu Lộc, Nga Sơn chịu ảnh hưỏng của kết quả bồi tụ phù sa biển, hạt mịn hoà tan 
trong nưóc. Do bị nưổc cuốn đi liên tục, nên hạt thô (chủ yếu là cát) đã đọng lại và 
di chuyển dần theo giỏ và quy luật bồi láng phù sa biển thành dải cát, cồn cát thố, 
xen lẫn vỏi những dải cát mịn; nưổc lũ tràn qua hàng năm.

Thổi của đất
Tuổi của đất là thòi gian từ khi hình thành đất tỏi nay. Từ đá mẹ trỏ thành đất 

phải trài qua khoảng thòi gian lâu dài; quá trình hình thành đất không ngừng chịu 
tác động của các yếu tố tự nhiên.

78



Tuổi của quá trình hình thành đất Thanh Hoá thể hiện ở hai vùng khác nhau. 
Vùng núi trung du thuộc 8 huyện Quan Hoá (cũ), Bá Thuốc, Lang Chánh, Như 
Xuân, Thưòng Xuân, Thạch Thành, Cẩm Thuỷ, Ngọc Lặc, đất hình thành trên sản 
phẩm phong hoá của đá cồ uốn nếp từ kỉ Trias muộn tỏi kỉ Kreta, hình thành ra 
vùng đất cổ của tỉnh. Vùng đồng bằng và tiếp giáp giũa vùng núi của các huyện 
Thiệu Hoá, Yên Định, Nông Cống, Tĩnh Gia, Hà Trung, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Triệu 
Son, đất đưộc hình thành trên đá mẹ trẻ và mẫu chất từ kỉ Đệ tứ là vùng châu thổ, 
đồng bàng ven biển của tỉnh. Đây là vùng đất rất trẻ, chất lưộng đất tốt, phù hộp 
vỏi nhiều loại cây trồng.

Tác động<ủa con ngưòi
Tác động của con ngưòi vào quá trình hình thành đất bao gồm cả yếu tố tiêu cực 

và tích cực. Tác động tiêu cực trưổc hết là từ hiện tượng khai thác cạn kiệt thiên 
nhiên. Như mọi ngưòi đâ biết, việc phá rừng đã gây nhiều tác hại nghiêm trọng, làm 
thoái hoá điều kiện môi trưòng tự nhiên. Đối vỏi đất, khi rừng bị mất hoặc giảm sút 
tức là độ che phủ bị mất hoặc giảm nghiêm trọng, sự xói mòn mạnh mẽ tạo nên đất 
bạc màu, kết vón, đá ong hoá (laterit hoá). Do mất rừng, hoặc kỹ thuật canh tác 
lạc hậu làm mất tàng rể cây giữ nưỏc nên không còn tác dụng thấm nưốc, mỗi khi 
mưa xuống sẽ tạo lũ, lũ quét mạnh càng gây xói mòn mạnh hon, tầng đất thổ nhuõng 
bị mất, đất tro sỏi đá. Sự lạm dụng phân hoá học, thuốc trừ sâu cũng gây tác hại 
lỏn đến chất lượng đất, độ phì giảm, đất bị trữ, năng suất cây trồng giảm.

Khi con ngưòi nám được tri thúc khoa học, nhiều kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất 
nông lâm nghiệp được áp dụng (co khí hoá, thuỷ lợi hoá, hoá học hoá, điện khí hoá) 
dồng thòi vòi việc thực hiện luật bảo vệ thiên nhiên môi trưòng thì đất cũng đưộc bảo 
vệ, chất lượng đất Ổn định. Không nhũng thế, các biện pháp thâm canh một cách khoa 
học cũng tăng độ phì của đất.

3. Quá trình hình thành đất đặc trưng
Đất được hình thành và biến đổi liên tục trong suốt quá trình từ mẫu chất do tác 

động của các yếu tố thành đất. Dựa trên cơ sỏ tiến bộ của khoa học, con ngưòi đã 
khẳng định đất đai hiện tại của hành tinh là kết quả cùa 2 quá trình đặc trưng.

Quá trình thú nhất là hình thành tại chỗ (cũng gọi là đất địa thành). Quá trình 
thứ hai là do sản phẩm di chuyển từ noi khác tói (gọi là đất trầm tích).

Hai quá trình này không tách biệt nhau mà luổn luôn xen kẽ nhau, kìm hãm hoặc 
bổ sung cho nhau theo thòi gian. Hai quá trình trên không mang tính cố định, song 
các tính chất và độ phì nhiêu của đất phụ thuộc vào các quá trình này.

Quá trình hình thành tại chỗ
Kết quả phong hoá các khoáng, đá bằng con đưòng lí học, hoá học, sinh học để 

trỏ thành mẫu chất và mẫu chất đã hình thành đất; đất được giữ lại ngay trên vị trí
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của đá mẹ. Đặc điểm phương thúc hình thành tại chỗ là tầng đất không bị xáo trộn, 
đồng nhất từ trên xuống dưỏi theo mức độ tác động cùa các yểu tố khác nhau.

Trên ba phân tư diện tích của tinh (khoảng 765.000 ha) là đát được hình thành 
tại chỗ, gồm các loại đất mùn trên núi, đất đỏ vàng phát triển trên các loại đá 
macma, trâm tích và hiển chát, đất đen serpentinit. Lổp đất trên mặt thưòng xuyên 
thay đổi do địa hình đất dốc, cao thấp xen kẽ, chủ yếu là dốc và thoát nưổc, bị rửa 
trôi, xói mòn liên tục; phân hố rộng khắp trên địa bàn các huyện Quan Hoá, Bá 
Thưỏc, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Thưòng Xuân, Như Xuân (cũ), Thạch Thành, Cđm 
Thuỷ và một số xã thuộc Tĩnh Gia, Thọ Xuân, Triệu Sờn, Nông Cổng, Bỉm Sơn, Hà 
Trung (đất trên núi và dãy núi).

Quá trình trâm lích
Dất hình thành d o ’quá trình trầm tích là kết quà của láng đọng mẫu chất, đất từ 

nổi khác do nưổc chuyển tỏi theo trọng lực. Vị trí hình thành loại đất này là những 
nơi có địa hình thấp, trũng, nưổc lũ, nưổc sổng tràn qua thưòng xuyên. Tâng đất 
không đông nhất, sản phẩm lắng đọng phụ thuộc vào quy luật bồi tụ theo dòng chảy.

Tại thượng nguồn, địa hình cao, lắng đọng cấp hạt lớn là chủ yếu; càng xa nguồn, 
địa hình thấp tĩân, lắng đọng nhũng sản phẩm có cấp hạt nhỏ, mịn, nưóc vận chuyển 
chậm láng đọng cấp hạt thô. Thòi gian hồi tụ, lắng đọng càng dài thì diện tích đất 

'hình thành càng lón, tầng đất càng dày. Dây là loại đất trẻ, chất lượng tốt, chất dinh 
dưông trong cỉất cao. Trên địa hàn Thanh Hoá diện tích đất do trầm tích phân bố 
ỏ cà 27 huyện, thị, thành phố; song tập trung chủ yếu ỏ đồng bằng vùng cháu thổ.

Do lắng đọng và bồi tụ bằng phù sa nên hàng năm diện tích loại đất này vẫn 
không ngùng tăng lên, tập trung ỏ các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Tĩnh Gia, Quảng 
Xương, Hoàng Hoá và Sầm Sơn.

Tổng diện tích đất hình thành của quá trình này khoảng 350.000 ha và phân bố 
như sau. Diện tích được hình thành do sản phẩm rửa trôi đọng lại ỏ các thung lũng, 
chân đồi núi, thuộc 11 huyện miền núi khoảng 5.000 ha. Diện tích đất được hình 
thành do sản phẩm phù sa các dòng suối hồi tụ thành những dải rất hẹp, tầng đát 
không đồng nhát, di chuyển vị trí thưòng xuyên do lưộng nưổc lũ hàng năm và tốc 
độ dòng chảy, tập trung ỏ các huyện vùng núi, diện tích khoảng 4.500 ha. Diện tích 
đất được hình thành trực tiếp do bồi đắp của phù sa hiển khoảng 20.000 ha tập 
trung ồ các xã ven biển cùa huyện, thị: Quàng Xưong, Tĩnh Gia, Sầm Sơn, Hậu Lộc, 
Hoằng Hoá, Nga Son. Diện tích đất được hình thành do kết quả lắng đọng phù sa 
của các hệ thống sông Mã, sông Yên v.v... thuộc các huyện, thị đồng hằng có diện 
tích khoảng 320.500 ha.
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II. PHÂN LOẠI ĐẤT TIIEO NGUồN G ố c  PHÁT SINII

1. Đánh giá các loại đất theo nguồn gốc phát sinh
Từ thê ki XIX trò vè truổc, việc tổ chức nghiên cứu khoa học về nguồn gốc hình 

thành đất trên địa bàn Thanh Hoá chưa đuọc đặt ra. Ngưòi ta chi chú ý phát hiện 
những vùng đất có điều kiện thuận lợi để khai khẩn, trồng trọt những loại cây khác 
nhau và phân loại đất theo màu sắc (đất đỏ, đất đen) và theo loại cây trồng ổn định 
trên đất qua nhiều năm.

Đâu thế ki XX, khoa học đánh giá về đất đã được du nhập vào nuỏc ta. Ngưòi 
ta vừa tổ chức khai thác, vừa tổ chức nghiên cứu trên từng loại đất (đất đồi, đất 
đồng bàng) để tìm ra cây trồng nào cố thể bổ trí phù hợp trên từng loại đất và đạt 
kết quả cao. Ví dụ, đất ưồng lúa, đất trồng cây phân xanh v.v... Mục đích chính vẫn 
là nghiên cúu đánh giá đất để tìm biện pháp sử dụng có hiệu quả cao hon.

Từ sau Cách mạng Tháng Tam, Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu, điều tra, khào 
sát lập bàn đồ thổ nhưững miền Bác Việt Nam. Từ năm I960 đến 1963 tỉnh Thanh 
Hoá đã tổ chức điều tra, khảo sát lập bàn đồ đát vùng truntĩ du và dồng bằng, xây 
dựng bản đồ tỉ lệ 1/50.000, 1/100.000.

Cách phân loại dấl giai đoạn I960 - 1963 là dựa vào quá trình hình thành đất, 
chọn các quá trình điển hình để đặt tên nhóm đất; dựa vào đá mẹ, mẫu chát và các 
yếu tố lí hoá đặc trưng để đặt tên đất. Mỗi loại đất có tên gọi và kí hiệu riênq hằng 
chữ số La Mã.

Giai đoạn từ 1968 đến 1972, tiên hành phúc tra bổ sung và điều chình bảng phân 
loại đất vùng đồng bàng. Điều tra chi tiết để phân loại đất trung du, miền núi trên 
cơ sỏ đó xây dựng bản đồ thổ nhưồng tỉnh Thanh Hoá tỉ lệ 1/100.000.

Từ 1978 đến 1995, Nhà nưổc Việt Nam đã han hành bảng phân loại đất thống 
nhất trong cả nưổc. Tinh Thanh Hoá đã đưa ra bảng phân loại dất năm 1978 trên 
cơ sò kết quả điều tra từ 1960 đến 1%3 và từ 1968 đến 1972. Dồng tliòi điều tra, 
bổ sung một sổ điểm chưa thật phù hợp khi chuyển đổi nhóm và loại đất.

2. Cơ sỏ phân loại đất

2.1. Các yếu tố chính đề phân loại đất: Cà 3 thòi kì điều tra, việc phân loại đất 
thổ nhưỏng trong địa giỏi hành chính tỉnh Thanh Hoá đều dựa trên nhũniỉ yếu tố 
cổ bản của quá trình hình thành đất.

Các yếu tố  dá mẹ và mẫu chất: Dựa vào đá mẹ gốc và mẫu chất phong hoá ra 
tù đá mẹ để phân biệt, phân chia ra theo từng nhóm của đá macma, đá trầm tích 
và đá biến chất để xác định nhóm đất.

Các yếu tô phái sình trong quá trình hình thành trong từng nhóm để phân loại 
như quá trình mặn hoá, quá trình oxi hoá, quá trình khử oxi, quá trình mùn hoá, 
quá trình rửa trôi, xói mòn, tác động của con ngưòi.
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Các yếu tố  lí tính như độ chặt, độ xốp, thành phàn, cơ giỏi kết cấu đất, độ đày tầng đát.
Các yếu tố  hoá tính như độ mặn, độ chua, độ kiềm, tỉ lệ các chất đạm, lân, kali, 

vi lượng, sát, nhôm, silic trong keo đát.
Các chất mới sinh như kết vón, đá ong, gơlây. Các chất xâm nhập như đá lẫn, cát 

xen, cát phủ, xác động, thực vật, độ rửa trôi, tích tụ các chất trong lòng đất. Các 
màu sắc cùa từng tầng đất, tùng sản phẩm phong hoá.

Các yếu tố  có liên quan thực vật, khí hậu thòi tiết, vị trí địa lí, địa hình địa mạo.

2.2. Các yếu tố để  đánh giá chất lượng đất
Cùng vổi sự phát triển của ngành sản xuất nông nghiệp, cả nưổc nói chung và 

Thanh Hoá nói riêng đã đi sâu nghiên cứu, đánh giá chất lượng đất, chù yểu là tầng 
đất mặt liên quan trực tiếp đến cây trồng dựa trên nguyên tắc so sánh mổi tương 
quan giũa các yểu tồ chính (có khả năng xác định được bàng các điều kiện hiện có 
của tỉnh) tác động trực tiếp tói sản phẩm thu hoạch chính cửa cây trồng.

Các yếu tố tham gia để đánh giá chất lưộng đất gồm:
Các yếu lố  lí tính của đất
Loại đất - đối vỏi cây dài ngày (chủ yếu trên đồi núi) được xếp theo thứ tụ từ 

thuận lội đến ít thuận lọi.

Đất nâu đỏ trên bazan; đất đỏ nâu trên macma trung tính, bazơ; đất đỏ vàng 
trên đá phiến sét và biến chất; đất nâu đỏ trên đá vôi; đất đỏ vàng trên macma axit; 
đất nâu vàng trên phù sa cổ; đát vàng nhạt trên đá cát, đất bạc màu.

Đối vói đất trồng cây ngắn ngày: đất phù sa được bồi hàng năm; đất phù sa không 
được bồi, không giây, không có tầng loang lổ; đất phù sa không được bồi có giây và 
đất phù sa có tầng loang lổ; đất đỏ vàng biến đồi do trồng lúa; đất phù sa suối; phù 
sa úng nưổc; đất lầy; dốc tụ; than bùn; đất bạc màu.

Tầng đất - Phân theo các cấp thuận lội đến ít thuận lội với cây trồng dây:trên 
100 cm, từ 70 cm - 100 cm, từ 50 cm - 70 cm, từ 30 cm - 50 cm và dưỏi 30 cm.

Thành phần cơ giói lóp đất mặt: Múc độ thuận lợi đến ít thuận lội.
Đất thịt nhẹ, thịt trung bình, cát pha và thịt nặng, cát tơi và sét. Độ dày tầng 

canh tác đối vổi cây hàng năm: trên 20cm, tù 15 - 20 cm, từ 10 -15 cm, dưỏi 10 cm.
Các yếu tố  hoá tính của đất
Dộ nhiễm mặn tổng (gồm các muối của clo, sunfat):đưộc chia theo nồng độ phần 

trãm(%) muối tan trong dung dịch.

Không mặn: dưối 0,25%. Mặn ít: từ 0,25 - 0,50%. Mặn trung bình: 0,50 - 1,0 % (1,0%). 
Mặn nhiều: trên 1,0 %.

Dộ chua của đất: đuộc tính bằng trị số của độ chua tra o  đồi trong dung 
dịch đất (pHkcl).
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Không chua: trị số pHkcl trên 5,5; chua ít: trị số từ 5,0 - 5,5; chua: trị số từ 
4,5 - 5,5; chua nhiều: trị số từ 4,0 - 4,5; rất chua: trị sổ dưổi 4,0.

Hàm lượng m ùn  trong tầng canh tác tính bàng ti lệ phần trăm (%) so vỏi trọng 
lượng đất khô kiệt. Tù đó đất 'được phân ra:

Giàu mùn: trên 4,0%; mùn khá: từ 3 -4%; mùn trung bình: 2 - 3%; mùn nghèo:
1 - 2 % ;  mùn rất nghèo dưỏi 1 % .

Hàm lượng đạm  tổng trong đất tính bàng ti lệ % so vỏi trọng lưộng đất khô kiệt. 
Giàu đạm: trên 0,15%; đạm khá: từ 0,1 - 0,15%; đạm trung bình: 0,07 - 0,1%; đạm 
nghèo: 0,05 - 0,07 %; rất nghèo đạm: dưỏi 0,05%.

Hàm lượng lân trong đất tính bàng ti lệ phần trăm so vối trọng lượng đất khô
kiệt. Giàu lân: trên 0,10%; lân khá: từ 0,075 - 0,10%; lân trung bình: từ 0,05 -
0,075%; lân nghèo: 0,025 - 0,05%; rất nghèo lân: đuổi 0,025%.

Hàm lượng kaỉi trong đất, tính bằng tỉ lệ phần trăm so với trụng lượng đất 
khô kiệt. Giàu kali: trên 0,15%; khá kali: từ 0,1 - 0,15%; trung bình: tù 0,075 -
0,10%; nghèo kali: 0,05 - 0,075%; rất nghèo kali: dưỏi 0,05%.

Ngoài ra để tính toán mức độ đầu tư trỏ lại cho đất ngưòi ta  sử dụng các 
yếu tố lân dễ tiêu, đạm thuỷ phân, kali dễ tiêu, độ chua thuỷ phân, tỉ lệ mặn 
Clo hoặc sunfat.

Các yếu tõ ngoại cảnh có liên quan tới mức sản xuất cùa đất
Yếu tố  địa hình xác định hằng độ dốc (đối vổi đất đồi núi) tức độ nghiêng của 

tầng đất mặt chia theo mức độ thuận lợi đến ít thuận lợi đối vổi cây trồng. Không 
dốc: độ nghiêng dưổi 3°; hơi dốc: nghiêng từ 3 - 8°; dốc vừa: nghiêng tù 8 - 15°; 
dốc nhiều: nghiêng từ 15 - 20°; rất dốc: nghiêng trên 20°.

Xác định mức độ cao, thấp (đối vói vùng đồng bằng) gọi là tiểu địa hình chia
làm 5 mức khác nhau: bằng phẳng, bàng cao, bằng thấp, cao, thấp (trũng).

Yếu tố  chế độ nưỏc đối với cây trồng chủ yếu
Cây trồng chủ yếu đổi vổi Thanh Hoá được xác định là cây lúa, được chia làm 5 

cấp: tưỏi tiêu chủ động bằng biện pháp tự chảy, đất bị hạn tạm thòi, đất bị úng tạm 
thòi, đất bị khô hạn thưòng xuyên và đất bị ngập, úng thường xuyên.

Ngoài ra các yếu tổ liên quan dùng để đánh giá chất lượng đất canh tác là vị trí 
từ nơi cư trú của người sử dụng tổi vị trí của thửa đất, điều kiện khí hậu, thòi tiết 
bất thuận trong năm, năng suất cây trồng bình quân qua một số năm.

Đánh giá chất lượng đất qua các giai đoạn
Để đánh giá mức độ thích hợp cùa đất vỏi các hoạt động trong đòi sống kinh tế, 

xã hội, những ngưòi làm công tác quản li về đất đai đâ đưa ra nhũng thuật ngữ chỉ 
múc độ tốt, xấu của đất.
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Giai doạn 1976 - 1977: Dánh giá chất lượng đất trồng lúa trong phạm vi xã được 
dùng thuật ngũ hạng đất, hạng được chia từ tốt tỏi xáu theo thứ tự chữ số thưòng: 
gồm hạng 1, hạng 2, hạng 3, đến hạng 6. Hạng tốt gồm thửa đất, hoặc vùng đất 
chứa các yếu tố thuận lội nhất, và cuối cùng hạng kém nhất gồm các thửa có chung 
những yếu tổ ít thuận lội nhất, các yếu tố đó là:

Độ dầy tầng canh tác, thành phần cd lý, tiểu địa hình, chế độ tuỏi tiêu, độ chua 
của dung dịch đất và năng suất cây trồng bình quân trong năm, kết quả mổi dừng 
lại ỏ bưỏc làm điểm, chua nhân ra diện do vậy kết quả chưa được úng dụng trong 
thực tê quàn lí và sử dụng.

Giai đoạn 1979 - 1980: Thực hiện chủ trương chung của Chính phủ về phân hạng 
đất lúa và đất trồng màu và cây công nghiệp ngắn ngày trên phạm vi cả nưỏc, kết 
quả đánh giá xác định ỏ từng huyện.

Mức độ chất lượng đất ỏ cấp xã:
Dùng thuật ngữ "đẳng" đất để phân loại từ cao tổi thấp: đẳng a, h, c, d v.v... Đẳng 

đU()c xác định cho thửa đất hoặc khoảnh đất có cùng loại thổ nhưõng, độ dày tầng 
canh tác, thành phần cơ giỏi, tiểu địa hình, chê độ tưỏi tiêu nước và năng suất cây 
trồng bình quân trong 5 năm gần nhất (quy ra lúa).

Mức độ chất lượng đất ỏ cấp huyện:

Dùng thuật ngữ là "hạng" đất để biểu thị chung từ hạng cao đến hạng thấp bằng 
số La Mã (I, II, III). Hạng đất là kết quả tổng hợp theo từng đẩng cấp xã trong 
huyện, vối diện tích của từng chì tiêu trội của từng yếu tố rút ra kết luận về tiêu 
chuẩn của từng hạng đất mà phân hạng cho các khoảnh đất đã điều tra phân đẳng, 
các chỉ tiêu cùa đẳng đất trùng vỏi tiêu chuẩn của hạng nào thì được xếp khoảnh 
đó vào hạng ấy.

Truòng hộp có vài chi tiêu của các khoảnh đát trong đẳng không trùng vỏi 
tiêu chuẩn của hạng được áp dụng phương pháp chinh hạng (chinh lên hạng kề 
trên nếu yểu tố khống trùng có tác dụng kích thích cây trồng phát triển, chỉnh 
xuống hạng kề dưói nểu chi tiêu không trùng kìm hãm cây trồng phát triển). 
Ngoài ra còn tham khảo chì tiêu hoá tính: độ chua, mùn tổng, đạm tổng và lân 
tổng để kiểm tra và chinh hạng. Hạng đất chỉ có giá trị trong huyện, bảo đảm 
độ đồng đều của các khoảnh đất, nộp thuê nông nghiệp và nhận đầu tư trỏ lại 
của Nhà nước.

Giai đoạn 1993 - 1994: Đê đánh giá chất lượng đất đang sử dụng vào nông nghiệp 
(đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm và ao hồ, mặt nưóc dùng vào sản 
xuất nông nghiệp) dùng thuật ngữ hạng đất, xếp theo thú tự từ hạng cao xuống hạng 
thấp theo khả năng sản sinh ra năng suất cây trồng của thửa hoặc khoảnh đất, thể 
hiện hằng chữ số thưòng 1, 2, 3, 4 v.v... Phạm vi xếp hạng và thống nhất sử dụng 
trên địa bàn cả nưổc (theo Nghị định 73/CP của Chính phủ ngày 25-10- 1993).
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Các yếu tố tham gia xếp hạng được chia ra thang điểm theo mức độ cao, thẩp 
thống nhất từ tinh xuống đến co sỏ được điều tra (cấp xã), gồm 5 yếu tổ sau đây:

Chất đất (loại đất và độ phì) gồm loại đất theo nguồn gốc phát sinh, độ mùn, độ dầy 
tàng canh tác, độ dầy tàng đất; các yếu tố hạn chế (đá lẫn, đá lộ đầu, kết von, đá ong, độ 
nhiém mặn, nhiễm phèn, kiềm hoá v.v...). Trên cơ sò đó người ta chia đất thành 3 nhóm 
điểm: 7 điểm,5 điểm và 2 điểm (Thanh Hoá không có nhóm 10 điểm).

Dịa hình : Tiểu địa hình đối vỏi vùng bằng (cao, thấp, vàn cao, vàn thấp và vàn). 
Dối vổi vùng núi phân chia theo độ dốc (theo các mức: dưứi 3°, từ 3 - 8°, từ 8 - 
15°, từ 15 - 20°); theo đó có 4 nhóm điểm, 8 điểm, 6 điểm, 4 điểm và 2 điểm.

Vị trí: Đối vỏi đất trồng cây hàng năm, vị trí đưổc tính từ trung tâm khu dân cu 
(làng bàn) đến vị trí sàn xuất. Đối vổi cây lâu năm và mặt nưổc nuôi trồng thuỷ sàn, 
đưộc tính từ nơi sản xuất tói trung tâm tiêu thụ sản phẩm chủ yêu (thành phố, thị 
xã). Theo đó ngưòi ta chia thành 4 nhóm điểm: 7 điểm, 5 điểm, 3 điểm và 1 điểm.

C hế độ tưóỉ nước: Theo chế độ tưổi nưóc để đánh giá khà năng cung cấp và điều 
tiết nưỏc đối vỏi nhu cầu của từng loại cây trồng. Đối vổi cây hàng năm, đánh giá 
theo mức độ thời gian cần thiết điều tiết nưỏc. Đổi vổi cây lâu năm, xác định bang 
khả năng tuới tiêu thích hựp cho cây, nguy cơ ngập úng, khoảng cách so vổi nguồn 
nưỏc. Đối với mặt nưỏc nuôi trồng thuỷ sản, xác định mức độ biến động độ mặn, 
chất dinh dưổng cho nguồn nước, khả năng thay đổi nưỏc. Có 4 nhổm điểm: 10 
điểm, 7 điểm, 5 điểm và 2 điểm.

Diêu kiện kh í hậu, thòi tiết là chỉ tiêu đánh giá mức độ ổn định về các yếu tổ khí 
hậu, thòi tiết của từng vùng, tiểu vùng (nhiệt độ, ẩm độ, lượng mưa, lượng bốc hoi, 
thòi gian lạnh, thừi gian nóng, gió v.v...). Có 3 nhóm điểm: 7 điểm, 5 điểm và 2 
điểm. Đất tham gia phân hạng của tỉnh được chia thành 5 hoặc 6 hạng; tính bằng 
tổng số điểm của 5 yếu tố.

Đất trồng cây hàng năm: hạng 1 từ 39 điểm; hạng 2 từ 33 - 38 điểm; hạng 3 từ 
27 - 32; hạng 4 từ 21 - 26; hạng 5 từ 15 - 20; hạng 6 dưỏi 15 điểm.

Dất mặt nưóc nuôi trồng thuỷ sản đuộc chia thành 6 hạng và thang điểm giống 
như đất trồng cây hàng nãm.

Đất trồng cây lâu năm chia thành 5 hạng vói tổng số điểm của 5 yếu tổ như sau:

Hạng 1 từ 37 điểm ; hạng 2 từ 30 -36 điểm; hạng 3 từ 23 -29 điểm; hạng 4 từ 
1 7 - 2 2  điểm; hạng 5 dưỏi 17 điểm.

III. PHÂN VÙNG ĐỊA LÍ THỎ NHƯỎNG

Dựa trên kết quà điều tra về loại đất, về điều kiện khí hậu, thòi tiết, địa hình địa 
mạo và các yểu tố liên quan, tinh Thanh Hoá được phân ra các vùng địa li thri 
nhưững như sau.
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1. Vùng ven biển
Vùng đất ven biển được hình thành do sự lắng đọng phù sa sồng và biển, phân 

bố thành dải đất từ Nga Đĩên (Nga Sơn) tổi Hải Yến (Tĩnh Gia) diện tích khoảng 
34.076 ha chiếm 3,05% diện tích tự nhiên toàn tỉnh.

Địa hình không bằng phẳng, diễn biến từ cao tỏi trũng do quy luật hồi tụ cùa 
phù sa sông, biển. Tâng đất ỏ đây dầy, mạch nưức ngầm chúa muối nông, thành 
phần cơ học biến thiên từ thịt nặng đến cát thô, kết cấu đất chù yếu ròi rạc, tầng 
mặt giũ nưốc kém, thoát nưỏc nhanh, chất dinh dưõng dễ tiêu đều nghèo. Cây trồng 
được bô' trí chủ yếu là cây hàng năm. Từ đieu kiện riêng từng loại đất, từng vùng 
nhân dân đã sử dụng cây trồng phù hợp vỏi tính chất của đất. Dựa vào điều kiện
địa lí, thổ nhưỏng để chia ra thành các vùng sau:

Vùng ven biển ảnh hưởng thuỷ triều và nước mạch chứa muối
Phân bố ở địa hình thấp, vàn thấp ò các cửa sông như Cửa Càn, Lạch Trưòng,

Lạch Sung, Lạch Bạng v.v...
Tính chất đất phụ thuộc vào nguồn gốc hình thành, điểm chung nhất là đất bị 

nhiễm mặn do nước thuỷ triều bổ sung liên tục theo quy luật, mạch nưỏc ngầm chứa 
muối dâng lên theo mao quản của tầng đất. Cây tự nhiên và cây trồng ở đây chủ 
yếu là cây chịu mặn. Diện tích là 16.304 ha chiếm 49,85 % diện tích của vùng đưộc 
chia ra các tiểu vùng sau.

Tiểu vùng ỉ: Vùng đất mặn đưộc hình thành do ảnh hưỏng phù sa sông Hồng, 
sông Đáy, diện tích 3.378 ha; phân bố ở các huyện Nga Sơn (Nga Đfên, Nga Thái, 
Nga Tiến, Nga Liên, Nga Thanh, Nga Thuỷ và Nga Tần), huyện Hậu Lộc (Đa Lộc). 
Tầng đất dầy, thành phần cơ giói thịt trung bình đến thịt nặng địa hình bằng phầng, 
thấp, đất màu nâu thẫm, chất dinh dưỡng tổng và dể tiêu cao, đất trung tính, thích 
hợp vỏi cây cói, một số nơi đước rủa mặn để trồng lúa.

Tiểu vùng 2 được tạo nên hỏi phù sa hiển và phù sa hệ thống sông Mã, sồng Yên, 
phân bổ ở các huyện Hậu Lộc (Hoà Lộc, Xuân Lộc, Hải Lộc), Hoàng Hoá (Hoàng 
Phong, Hoàng Châu, Hoàng Dông, Hoằng Ngọc, Hoàng Yến, Hoàng Hà, Hoàng 
Lưu, Hoàng Đạo, Hoàng Tãn), thị xã Sầm Sdn (Quảng Tiến, Quảng Cư, Quảng 
Tưòng, phưòng Trưòng Son, phưòng Bắc Sơn), huyện Quàng Xương (Quảng Châu, 
Quảng Vinh, Quảng Thọ, Quảng Nham, Quảng Trung, Quảng Chính, Quảng Vọng), 
huyện Tĩnh Gia (Thanh Thuý, Hải Châu, Hải An, Hải Ninh, Trúc Lâm, Trưòng Lâm, 
Mai Lâm, Hải Thanh, Tĩnh Hải, Hải Thưộniỉ, Hải Hà).

Diện tích tiểu vùng 12.926 ha, địa hình bàng phẳng, vàn thấp, đất bị mặn do mạch 
nưỏc ngầm chứa muối dâng lên mặt thưòng xuyên vào mùa khô, một phần do nưổc 
mặn tràn vào. Tâng đất dày, thành phần cơ ]ý lóp đất mặt từ cát pha đến thịt trung 
bình, tầng đất kết cấu kém, màu sắc từ xám nâu đến xám sáng, các chất dinh dưồng
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tổng và dễ tiêu từ trung hình đến nghèo, đất chua, chủ yếu trồng lúa, một số vùng 
trồng cói hoặc nuôi trồng hải sản.

Vùng ven biển chịu ảnh hưởng khô, hạn
Phân bố ỏ địa hình vàn, vàn cao hoặc cao, dọc theo bò biển từ Nga Sdn tối Tĩnh 

Gia, có nơi xen kẽ vổi vùng đất nhiễm mặn do nưỏc thuỷ triêu tràn qua hoặc nưỏc 
mạch chứa muối.

Diện tích khoảng 17.772 ha, chiếm 52,15 % diện tích cùa vùng và được chia thành
3 tiểu vùng.

Tiểu vùng 1 là vùng đất cát ven biển chịu ảnh hưỏng phù sa sông Hồng, sông Đáy, 
phân bố chủ yếu ở Nga Sdn (Nga An, Nga Hải, Nga Trưòng, Nga Giáp, Nga Yên, 
Nga Mỹ, Nga Thanh, Nga Thành, Nga Hưng, Nga Trung, Nga Nhân, Nga Thạch, 
Nga Bạch). Vùng này đưộc hình thành do bồi tụ phù sa sông, biển, pha trộn giũa 
phù sa hệ thống sông Mặ, sông Hoạt và hệ thống sông Hồng, sông Đáy. Tâng đất 
dày, thành phần co lý lóp mặt từ thịt nhẹ đến cát pha, chủ yếu hạt mịn, giũ nưổc 
kém, thoát nưỏc khá. Đất màu xám nâu, chất dinh dưỡng tổng và dễ tiêu từ trung 
bình đến nghèo, đất không chua đến chua ít, diện tích khoảng 2.110 ha. Nhân dân 
vùng này thưòng bố trí cây trồng 3 VỌI trong năm (chuyên 3 vụ màu hoặc 1 vụ lúa 
2 vụ màu) cây trồng chủ đạo là rau, đậu vụ đông, lạc xuân - lúa mùa. Một số nơi 
trồng đay trên nền đất thịt nhẹ, một sổ nơi khác trồng khoai lang mùa.

Tiểu vùng 2 là vùng đất cát biển chịu ảnh hưỏng phù sa sông Mã, được phân bố 
ỏ Hậu Lộc (Liên Lộc, Hoa Lộc, Minh Lộc, Phú Lộc, Hoà Lộc), Hoàng Hoá (Hoằng 
Yến, Hoằng Trường, Hoàng Tiến, Hoàng Ngọc, Hoằng Đông, Hoàng Hài, Hoàng 
Thanh, Hoàng Phụ, Hoàng Phúc, Hoằng Đạo, Hoằng Vinh, Hoàng Đồng, Hoàng 
Thắng, Hoàng Thịnh, Hoàng Thành, Hoằng Lộc, Hoàng Châu, Hoàng Đại). Diện 
tích 6.613 ha. Dất dày, thành phần cổ lý lóp mặt cát pha là chủ yếu; tăng canh tác 
có màu xám nâu nhạt, thoát nưổc tốt; chất dinh dưõng tổng và dễ tiêu nghèo, đất 
chua ít đến chua; địa hình bằng phẳng, hơi cao. Nhân dân thưòng bổ trí 3 vụ trong 
năm (2 màu 1 lúa). Nơi cao chuyên trồng màu, cây chủ đạo vụ chiêm xuân là lạc 
(xen ngô) đậu đổ và khoai lang. Nơi đất bằng trồng lúa, nơi cao trồng vừng hoặc 
khoai lang thu.

Tiểu vùng 3 gồm dải đất ven biển của Sầm Sdn, Q u ả n g  Xương (Quảng Vinh đến 
Quảng Nham), Tĩnh Gia (Hải Châu tói Nguyên Bình và từ Hải Bình tỏi Hải Yến). 
Diện tích 9.049 ha. Thành phần chủ yếu là cát pha, ven biển cát tơi, tầng đất chủ 
yếu là cát, màu xám sáng, thoát nước tốt, hấp thu nhiệt nhanh; chất dinh dưồng tổng 
và dễ tiêu đều từ nghèo đến rất nghèo. Trồng màu và cây công nghiệp -hàng năm ỏ 
nổi cao, vàn cao, trồng lúa noi trũng, ít thoát nưỏc vào vụ màu.
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2. Vùng châu thổ
Dây là vùng đất rộng lỏn chiếm hâu hết diện tích các huyện, thị xã, thành phổ 

đông hằng của tỉnh, gôm các loại đất có độ phì nhiêu cao nhất, được hình thành do 
sàn phẩm lắng đọng phù sa của các hệ thống sổng Mã, sông Yên và một số sống 
khác. Địa hình tương đối bằng phẳng, diện tích toàn vùng 176.538 ha, chiếm 15,80% 
diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Cây trồng chủ yếu là cây lương thực và cây cổng nghiệp 
hàng năm. Dựa theo đặc điểm riêng biệt và vị trí địa lí, tính chất thổ nhưồng và các 
điều kiện liên quan khác để chia ra các tiểu vùng sau.

Tiểu vùng ỉ là vùng đất mỏi hình thành (phù sa đưực hồi hàng năm). Phán hổ 
ngoài đê của các hệ thống sông lổn của tỉnh (sông Mã, sông Chu, sồng Yên). Diện 
tích khoảng 11.792 ha chiếm 6,68% diện tích của vùng. Tập trung ỏ các huyện Thọ 
Xuân, Thiệu Hoá,»Yên Dịnh, Đổng Sơn, Cẩm Thuỷ, Thạch Thành. Ỏ các huyện 
Hoằng Hoá, Hậu Lộc, Nông Cổng, Hà Trung, Vĩnh Lộc, Ngọc Lặc, Tĩnh Gia diện 
tích thuộc tiểu vùng này ít hrtn. Tâng đất dày, đưộc bổ sung hàng năm vào mùa mưa 
lũ, thành phân tầng đất bồi không đồng nhất, phụ thuộc vào thòi gian và tốc độ 
dòng chảy (thòi gian ngập lâu bồi đắp nhiều, tổc độ chảy chậm thì bồi dắp hạt mịn), 
đát tốt cả về lí tính và hoá tính, không chua. Cây trồng được hố trí chủ yếu là rau 
màu, cây công nghiệp hàng năm.

Tiểu vùng 2 là vùng đất phù sa cổ được hình thành sốm nhất ỏ vùng châu thổ, 
phân hổ rìa đồng bằng, nơi tiếp giáp vđi vùng đồi núi, thuộc các huyện Ngọc Lặc, 
Thiệu Hóa, Yên Định, Thọ Xuân, Nông Cống, Tĩnh Gia, Triệu Son, Quáng Xưong. 
Diện tích khoảng 28.796 ha, chiếm 16,31% diện tích của vùng.

Dịa hình cao, thoát nưỏc, bị rửa trồi, xói mòn mạnh. Tâng đất dày, song phía 
dưới bị kết von, đá ong đã hình thành ỏ mức độ khác nhau, thành phần cơ lý 
lỏp mặt tù cát pha đến đát thịt trung bình. Chất dinh dưồng tổng, dẽ tiêu đến 
nghèo, đất chua đến chua nhiều. Cây trồng ỏ noi cao cố cây cồng nghiệp dài 
ngày, cây ăn quả, cây màu lương thực; nơi thấp trồniỉ cây cống nghiệp hàng năm 
hoặc cây lưong thực.

Dựa vào các đặc điểm của từng nơi, tiểu vùng này được chia ra các loại sau:
Tiêu vùng 2a là vùng đất bị rửa trôi, xói mòn, kết von, ctá onu hoá, phân bố ỏ các 

huyện Ngọc Lặc (Kiên Thọ, Minh Tiên, Minh Sơn, Phúc Thịnh, nông trưòng Lam 
Son, Ngọc Trung), Thọ Xuân (Xuân Phú, Xuân Thắng, nông triíòng Sao Vàng, Xuân 
Hưng), Yên Định (Yên Lâm, Yên Giang, nông trường Thổng Nhất), Triệu Son. Diện 
tích khoảng 16.427 ha, chiêm 57,05% diện tích của tiểu vùng. Địa hình dốc thoải 
hoặc đồi thấp, xen lẫn nhũng bãi hằng; đất bị rửa trôi, xói mòn mạnh, chủ yếu do 
chế độ canh tác của con ngưòi nặng về khai thác đất. Tàng che phủ đất kém, hiện 
tượng hốc hơi nưỏc lỏn dẫn tỏi đất bị kết von, đá ong hoá diễn ra liên tục; có noi
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đá ong kết thành tảng trên mặt đất, kết von sát mangan phủ kín tầng mặt. Đất rất 
nghèo dinh dưồng, canh tác không thuận lợi, cây trồng chủ yếu là cây lâu năm xen 
vỏi cây hàng năm (chủ yếu là sán, ngô đôi, mía, v.v...).

Tiểu vùng 2b là đất rửa trôi, xói mòn bị bạc màu, phân bố tập trung ỏ Yên Định 
(từ Yên Lâm đến Yên Tầm; Yên Giang, Yên Phú, Yên Hùng, Yên Thịnh, Yên Lạc), 
Nông Cống (Vạn Thiện, Công Liêm, Công Chính, Công Bình, Thăng Long), Triệu 
Srtn (Triệu Thành, Hộp Thành, Hộp Thắng, Khuyển Nông, Tiến Nông), rải rác ỏ 
một số xã thuộc Tĩnh Gia, Đông Sdn, Quảng Xương. Diện tích khoảng 12.369 ha, 
chiếm 42, 95% diện tích của tiểu vùng 2. Tâng đất dày, từ 25 cm trỏ xuống xuất 
hiện kết von mangan, sắt từ 10% trỏ lên, thành phần cd lí tàng mặt cát pha đến đất 
thịt nhẹ, màu sác xám nâu nhạt đến xám sáng, đất chua, nghèo mùn, các chất dinh 
dưỏng tồng, dễ tiêu nghèo. Ỏ những noi thoát nưổc trồng màu, cây công nghiệp 
ngán ngày, ở những nơi thấp trồng lúa. Năng suất cây trồng thấp.

Tiểu vùng 3 là vùng đất phù sa cũ khổng đưọc hồi hàng nãm, chiếm diện tích lổn 
các huyện, thị, đồng bằng. Nguồn gốc là đất phù sa của các hệ thống sông, song từ 
khi hình thành hệ thống đê ngăn lũ, đất không được bồi đắp thêm hàng năm, do 
tác động của các điều kiện tự nhiên, đặc hiệt chê độ canh tác của con ngưòi, nên 
đất đã chuyển biến theo các hưỏng khác nhau. Đây là những loại đất có chất lượng 
tốt, là ndi trồng cáy các loại cây lương thực và cây công nghiệp hàng năm. Diện tích 
135.966 ha, chiếm 77,01% diện tích của toàn vùng. Dựa vào đặc tính của đất trong 
quá trình hình thành, vị trí địa lí, địa hình có thể chia ra các phụ tiểu vùng sau.

Phụ tiểu vùng 3a là nơi đất phù sa không được bồi ít biến đổi, phân hổ chủ yếu 
ỏ trong đê thuộc hệ thống sông Mã, sông Chu (phần lổn nàm tả ngạn sông Chu, 
sông Mã) thuộc các huyện Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Triệu Sơn, Hoằng 
Hoá, Đông Sdn, Thiệu Hỏa, Yên Định, Cẩm Thuỷ, Quàng Xưong, Nga Sơn và lẻ tẻ 
ỏ Tĩnh Gia, Nông Cổng, Ngọc Lặc, thành phố Thanh Hoá. Diện tích 41.105 ha, 
chiếm 30,23% diện tích của tiểu vùng. Tầng đất dày, địa hình bàng phẳng, chế độ 
nưổc và không khí trong đất điều hoà, phản ứng hoá học tầng đất mặt cân hằng 
(chưa xuất hiện chất mỏi sinh). Thành phân cd lý lỏp đất mặt từ cát pha đến đất 
thịt trung hình. Đất ít chua, độ mùn trung bình tỏi khá, các chất dinh dưỏng tổng 
và dễ tiêu trong đất khá. Là loại đất thuận lợi nhất cho canh tác nông nghiệp.

Cây trồng được bố trí 2 vụ đến 3 vụ trong năm, chủ yếu là 2 vụ lúa và 1 vụ màu 
đông, một số nơi bố trí 2 vụ lúa chiêm xuân để đất nghỉ phơi ải, hoặc 1 vụ màu 
đông xuân, 1 vụ lúa. Năng suất cây trồng trên loại đất này luôn ổn định và tăng.

Dựa vào thành phần cơ lý của tầng đất mặt phân ra làm 3 loại - Loại do ảnh 
hưỏng phù sa sông Mã. Thành phần C(1 lý trung hình ỏ các huyện Hoằng Hoá, Quảng 
Xương, Nga Sơn, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc. Loại do ảnh hưởng phù sa Sông Chu, thành 
phần cơ lí thuộc kiểu đất thịt nhẹ ỏ Thiệu Hóa, Yên Định, Thọ Xuân, Triệu Sdn. 
Loại do ảnh hưởng phù sa Sông Bưỏi, thành phân cơ lí nhẹ (chủ yếu là cát pha) ở 
Thạch Thành, Vĩnh Lộc.
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Phụ tiểu vùng 3b là nrti đất phù sa khống được hồi bị thoái hoá (xuất hiện tầng 
loang lổ), phân bố chủ yểu trong đê của các hệ thống sông Mã, Sông Chu, sông 
Yên, sông Bưỏi. Địa hình không bàng phẩng (cao, vàn cao), chế độ nưỏc và không 
khí trong đất không cân bàng, đất thưòng xuyên khổ hạn, phàn úng oxi hoá trong 
tầng đất trội, hình thành kết von tròn, kết von hình ổng của sắt, mangan (sỏi cơm, 
sỏi đầu ruồi). Đất dày, dưổi 30cm xuất hiện tầng loang lổ màu đỏ, vàng xen kẽ nhau 
toàn phẫu điện, kết von từ 10% trỏ lên (noi có mạch nưổc ngầm nống ở dạng kết 
von giả). Diện tích 27.269 ha, chiếm 20,05% diện tích của tiểu vùng, tập trung ỏ các 
huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa, Yên Dịnh, Dông Son, Tĩnh Gia, Quảng 
Xương, Thọ Xuân, Cẩm Thuỷ, Bỉm Sơn.

Thành phần cơ lý lỏp mặt là đất thịt trung bình và đất thịt nhẹ là chủ yếu, kết 
von từ trung hình đếọ mạnh, đất chua, nghèo mùn, các chất dinh dưỏng tổng và dể 
tiêu trong đất ỏ mức trung bình đến nghèo. Yếu tố hạn chê là đất thưòng xuyên 
thiếu niíổc, mức độ kết von ngày càng tăng nếu không áp dụng các biện pháp hạn 
chê sự bốc hdi nưỏc của đất.

Cây trồng thưòng là chuyên trồng màu lương thực và cây công nghiệp hàng năm, 
ồ nơi cao trồng 2 vụ màu lvụ lúa, hoặc 1 vụ màu 1 vụ lúa ở nơi vàn cao, năng suất 
cây trồng không ổn định chủ yếu do chê độ nưỏc hàng năm.

Phụ tiểu vùng 3c gồm đất phù sa khồng được bồi bị biến đổi do quá trình khử 
oxi (bị gơlây), phân bố chủ yếu trong đê, ỏ địa hình vàn thấp, hoặc thấp, bị ngập 
úng nưổc thưòng xuyên trong năm. Quá trình khử oxi xảy ra liên tục, hình thành 
tầng đất từ trên xuống có màu xám xanh hoặc xám gio, đất bốc mùi tanh của khí 
độc H2S hoặc C H 4, diện tích khoảng 72.350 ha, chiếm 52,2% diện tích của tiểu 
vùng. Dựa vào đặc tính của loại đất trên địa hình khác nhau chia làm 2 loại:

Loại đất phù sa không được bồi có gơiây trung bình hoặc mạnh, phân bố ò địa 
hình vàn thấp, hoặc tháp, điêu kiện ngập nưỏc tạm thòi vào mùa mưa. Diện tích 
61.849 ha, chiếm 85,5% diện tích của phụ tiểu vùng. Gặp chù yếu ỏ các huyện Đổng 
Sơn, Quảng Xưrtng, Nông Cổng, Hoằng Hoá, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định, Hậu 
Lộc, Hà Trung và lẻ tẻ ở noi thấp của các huyện Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Triệu 
Son, Nga Son, Cẩm Thuỷ.

Thành phần crt lí lốp mặt từ đất thịt trung bình, đến đất thịt nặng, tầng đế từ 15 cm 
đến 25 cm phân rô, chặt, cứng, đất có tính trưong nỏ lỏn, thấm nưỏc kém. Đất từ 
chua đến rất chua, tỉ ]ệ mùn trong đất khá. Các chất dinh dưồng tổng khá, chất dinh 
dưững dé tiêu nghèo, chủ yểu bố trí 2 vụ lúa trong năm, nơi chủ động nưốc từng 
bưỏc đã phoi đưộc đất ải vụ đông. Năng suất lúa khá, ổn định, đây là loại đất tốt 
đối vỏi lúa và các cây trồng lia nưỏc.

Loại đất không được bồi, úng nước mưa mùa hè, phân bổ ỏ địa hình thấp, trũng 
hoặc lòng chảo của châu thổ, thoát nưổc kém do nền đất thấp, là noi chứa nuổc 
dồn hoặc các sản phẩm rửa trôi từ noi khác tỏi. Diện tích 10.501 ha, chiếm 14,5%
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diện tích của phụ tiểu vùng, tập trung ỏ các huyện Hà Trung, Q u ả n g  Xương, Thiệu 
Hỏa, Yên Dịnh, Vĩnh Lộc, Triệu Sc)n, và lác đác ỏ một số điểm của các huyện Nông 
Cống, Đông Sơn, Thọ Xuân.

Đất bị ngập nưổc thưòng xuyên trong năm, đất "không thấy tròi". Thành phàn cư 
lí đất từ đất thịt nặng tổi đất sét, tầng đế cày không xác định (cố nổi tói 40 - 45cm). 
Dất bị gdlây mạnh, mùi tanh, các chất độc chủ yếu là H 2S và CH 4, các chất hữu co 
phân giải chậm, tầng mặt nhũn, thụt khi ngập nưốc, chai cứng khi khổ. Đát mặt có 
tỉ lệ mùn cao, các chất dinh dưồng tổng giàu, các chất dinh dưỡng dẽ tiêu rất nghèo, 
đất rất chua. Cây trồng chủ yếu là cây ưa nưổc, thưòng cấy 1 vụ lúa chiêm trong 
năm, hằng các giống lúa cũ. Do tác động và ứng dụng những tiến bộ khoa học về 
quai đê, đắp bò bao, xây dựng hộ thống tiêu nưổc, thay đổi cổ cấu giống, cơ cấu 
mùa vụ, biện pháp canh tác nên đã từng bưổc đưa hệ sổ lần trồng từ 1 vụ lên 2 vụ 
trong năm, năng suất lúa cũng đã gia tăng.

3. Vùng trũng ven đồi núi
Vùng này nằm xen kê giữa thung lũng hẹp ven đồi núi, chủ yếu phân bố ỏ các 

huyện vùng núi, diện tích của vùng khoảng 16.747 ha, chiếm: 1,5% diện tích tự nhiên 
của tỉnh. Dưọc hình thành do sự lắng đọng các sản phđm rửa trôi trên sưòn đồi, 
sưòn núi tại các thung lũng hẹp, đọng nưốc hàng năm hoặc theo mùạ. Tuỳ theo múc 
độ của sản phẩm rửa trồi mà tầng đất dày mỏng khác nhau, tỉ lệ xác hữu cơ và các 
chất lẫn cũng khác nhau.

Do hiện tượng đọng nưỏc, thiếu không khi, xác hữu cơ phân giải không hoàn toàn, 
tầng đất khổng có đế, lầy, thụt, cớ noi xuất hiện than bùn, nơi thoát nưổc cố thé 
gieo trồng 1 số loại cây lương thực hoặc cây công nghiệp hàng năm. Dựa vào đặc 
điểm hình thành, tính chát của đất, vị trí địa li có thể phân ra thành 2 tiểu vùng.

Tiểu VÙHÌỊ 1: Đất lầy, than hùn do sản phẩm dốc tụ, ngập nưỏc thường xuyên. 
Diện tích khoảng 10.959 ha chiếm 65,4% diện tích của vùng. Phân hố tập trung ỏ 
các huyện miền núi Như Xuân, Bá Thưổc, Thưòng Xuân, Quan Hoá, Thạch Thành 
và rải rác ỏ các huyện Lang Chánh, Ngọc Lặc, Cẩm Thuỷ.

Đặc điểm loại đất này là cổ tàng đất dày, ngập nưỏc thưòng xuyên. Thành phần 
cơ lí từ đất thịt trung bình đến đất thịt nặng. Dất lầy, không có tầng đế, golây mạnh, 
cố nhiều chất độc H 2S, CH4 . Dất chua, ti lệ mùn trong đất rất cao, đặc biệt mùn 
thố đang phân giải. Các chất dinh dưỏng tổng cao, các chất dễ tiêu nghèo. Một số 
vùng gieo cấy 1 vụ lúa chiêm bằng những giống cao cây, giống địa phương, đa số 
trồng cây ưa nưỏc và bỏ cỏ tự nhiên mọc. Nhò có cải tạo đào mương thoát nưỏc 
một số vùng cấy được 2 vụ lúa trong năm.

Tiêu vùng 2: Dất hình thành trong điều kiện dốc tụ niĩập nưcíc theo mùa, do sản 
phẩm rửa trôi từ trên cao dồn xuống, đọng lại ỏ các thung lũng, nơi rộng, hẹp khác 
nhau. Diện tích khoảng 5.788 ha chiếm 34,6% diện tích của vùng. Tiểu địa hình 
bằng phẳr.g hoặc dốc ít, phân bổ nhiều ỏ các huyện Như Xuân, Ngọc Lặc, Tĩnh Gia.
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Đất của tiểu vùng này có tầng đát dày, ngập nưỏc chủ yếu vào mùa mưa, thoát 
nưổc nhanh theo hề mặt, thành phân cơ lí thuộc loại đất thịt nhẹ là chủ yếu, tạp 
chất gồm đá mảnh đang phong hoá, chất mổi sinh chủ yểu là kết von sắt, mangan. 
Đất chua, tỉ lệ mùn trong đất trung bình, các chất dinh dưững tổng và dé tiêu từ 
trung bình đến khá. Noi thoát nưổc đuợc trồng màu, cây công nghiệp hàng năm 
hoặc cây lâu năm, nổi thoát nưốc kém vào mùa mưa được trồng 1 vụ lúa 1 vụ màu 
hoặc 1 vụ lúa - 2 vụ màu.

4. Đất vùng đồi núi
Dất vùng này hình thành do đá mẹ phong hoá tại chỗ, phân bố rộng trên 2/3 lãnh 

thổ, tập trung ỏ các huyện mien núi và phần nhỏ phân bổ rải rác ỏ các huyện tiếp 
giáp miền núi và đồng bàng (Hà Trung - Tĩnh Gia - Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Yên 
Dịnh, Thọ Xuân, Bỉm Sơn). Diện tích của tùng vùng đất phụ thuộc vào tính chất 
của đá mẹ và các yếu tố tác động trong suốt quá trình hình thành. Dựa vào tính 
chất đất và vị trí địa lí đất vùng đồi núi được chia ra các tiểu vùng sau:

Tiểu vùng 1 gồm đất phát triển trên đá macma trung tính, mafic và siêu mafic. 
Diện tích khoảng 101.411 ha, chiếm 13,96 % diện tích của vùng. Địa hình phân bố 
thành những khu đồi hoặc núi thấp, thành phần cơ lí lổp mặt từ đất thịt trung hình 
đến đất thịt nặng, kết cấu viên thoát nưổc tốt, dựa trên tính chất của đá mẹ chia 
thành các phụ tiểu vùng sau:

Phụ tiểu vùng la  gồm đất phát triển trên đá macma siêu mafic, diện tích khoảng 
7.157 ha, chiếm 7,05% diện tích cùa tiểu vùng. Phân bố ỏ Nông Cống, Như Xuân 
và 1 phàn Triệu Son. Tầng đất mỏng bị xói mòn, rửa trôi nhiều, thành phần co lí 
lóp đất mặt thịt nặng, trương co lốn. Màu sắc đất từ nâu đen đến xám đen, đất 
không chua, tỉ ]ệ mùn trung bình, các chất dinh dưỡng tổng và dễ tiêu khá, các chất 
vi lượng, mangan quá cao.

Noi đã cải tạo thì trồng cây công nghiệp dài ngày, noi dốc tụ (úng nưỏc) được 
trồng lúa, còn lại đa số là trồng rừng và cây lùm bụi tự nhiên.

Phụ tiểu vùng ]b gồm đất phát triển trên đá macma mafic và trung tinh. Diện 
tích khoảng 94.254 ha, chiếm 92,95% diện tích của tiểu vùng. Phân bổ rộng ỏ các 
huyện Thạch Thành, Cẩm Thuỷ, Ngọc Lặc, Bá Thưổc, Như Xuân, Nông Cống. Dá 
mẹ chủ yếu là porphirit andesit, bazan. Tâng đất dày, thành phần cơ lí thuộc loại 
đất thịt trung bình, kết cấu viên, đất tơi xốp, thoát nuổc tốt, màu sắc từ đỏ đến đò 
nâu, đất ít chua, các chất mùn từ khá đến giàu, đạm, kali tổng và dễ tiêu đều khá.

Dây là loại đất tốt nhất ở miền núi Thanh Hoá, nhân dân dùng để trồng cây công 
nghiệp, cây ăn quả dài ngày (cao su, cà phê, chè, cam v.v...) và cây màu hoặc cây 
công nghiệp hàng năm.

Tiều vùng 2 gồm đất phát triển trên đá macma axít. Là kết quả của quá trình 
phong hoá đá mẹ granít, riolit duỏi tác động của các yếu tố hình thành đất. Diện
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tích khoảng 186.117 ha, chiếm 25,62% diện tích của vùng. Địa hình chủ yếu dốc, núi 
cao, tầng đất trung bình, thành phần co lí phổ bién là đất thịt nhẹ, đất toi xốp, phía 
trên cao, cây rừng phát triển mạnh; rùa trôi, xói mòn ít, tầng mùn đầy, màu sác đỏ 
nâu, các chất dinh dưõng tổng và dễ tiêu khá. Phía sưòn, đất dốc, xói mòn rửa trôi 
mạnh, tầng mùn mỏng, màu sác tầng đất vàng đỏ, đất chứa các chất dinh dưõng 
tổng và dễ tiêu nghèo. Phân bố chủ yếu ỏ Quan Hoá, tây bắc Lang Chánh, Thưòng 
Xuân (ở Quan Hoá, Lang Chánh đá mẹ là granit, ở Thưòng Xuân đá mẹ là riolit). 
Ỏ ntíi cao trồng rừng gỗ hoặc rùng tự nhiên; vùng thấp trồng cây công nghiệp dài 
ngày, cây màu lương thực và cây công nghiệp hàng năm.

Tiểu vùng 3 là nơi đất phát triển trên đá trầm tích và biến chất do sản phẩm 
phong hoá các loại đá trầm tích (đá vôi, cát kết, đá phiến); đá biến chất (đá phiến 
mica, gonai). Diện tích khoảng 420.589 ha, chiếm 57,90% diện tích của vùng. Do 
hình thành ỏ dạng địa hình đôi bát úp, núi thấp và trên các loại đá khác nhau nên 
tính chất của đất và hiện trạng sử dụng cũng thay đổi tuỳ theo tùng noi. Dựa vào 
tính chất và vị trí phân bò có thể chia ra các phụ tiểu vùng sau:

Phụ tiểu vùng 3a có đất mùn vàng đỏ trên núi, được hình thành trên đá biến chất 
và đá phiến sét vói diện tích khoảng 42.900 ha, chiếm 10,20% diện tích của tiểu 
vùng. Phân bố trên vùng núi cao thuộc huyện Quan Hoá (cũ), Lang Chánh, tây bác 
Như Xuân, trên đá mẹ phiến sét, cát kết, gonai. Cây rừng tự nhiên phát triển mạnh, 
đất được che phủ, ít bị rửa trôi, xói mòn, tầng mùn dày. Màu sắc chuyển từ đỏ sẫm 
tỏi đỏ nâu, tầng đất dày, thành phần cơ lí từ đất thịt trung bình đến đất thịt nặng, 
đất xốp, giữ ẩm tốt. Các chất dinh dưỡng tổng và dễ tiêu đều giàu. Cây rừng chủ 
yếu là rừng tự nhiên - rừng gỗ hoặc tre nứa, gỗ hỗn giao.

Phụ tiểu vùng 3b có diện tích khoảng 305.944 ha, chiếm 72,74% diện tích của tiểu 
vùng. Đất phát triển chủ yếu trên phiến sét (Như Xuân, Như Thanh, Cẩm Thuỷ, 
Lang Chánh, Ngọc Lặc); cát kết (Như Xuân, Như Thanh, Tĩnh Gia), gdnai (Quan 
Hoá (cũ), Bá Thước); tầng đất dày trên phiến sét và mỏng trên cát kết và các loại 
đá biến chất khác. Thành phần co lí tù đất thịt nặng đến đất thịt nhẹ. Tuy phân bố ỏ 
địa hình đồi bát úp, độ dốc thấp, song do quá trình khai thác rừng và chế độ canh 
tác không họp lí nên đất bị rửa trôi, xói mòn mạnh. Màu sác tầng đất chuyển dân từ 
đỏ sang vàng nâu, đất chua. Mùn và các chất dinh dưỡng tổng và dễ tiêu trung bình 
đến nghèo, noi không có tầng che phủ xuất hiện đá ong, kết von ỏ múc trung bình.

Đất của phụ tiểu vùng này là loại đất tốt, chỉ đứng sau đất phát triển trên đá 
macma mafic và trung tính, rừng tự nhiên hỗn giao tre nứa, gỗ, phát triển mạnh 
(đặc biệt họ tre nứa) ỏ noi giũ được ẩm. Các nơi khác đang trồng rừng gỗ, luồng, 
cây công nghiệp dài ngày (cao su, cà phê, chè), cây ăn quả và các loại cây hàng năm.

Phụ tiểu vùng 3c có đất phát triển trên trầm tích thô xói mòn trờ sỏi đá, diện tích 
khoảng 71.745 ha, chiếm 17,06% diện tích của tiểu vùng, hình thành chủ yểu trên
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các loại đá cát kết, bột kết. Địa hình dốc thoải, phân bố chủ yếu các huyện trung 
du như Thạch Thành, Cẩm Thuỷ, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Bỉm Son, Hà Trung, 
Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Yên Định, Tĩnh Gia và lẻ tẻ ò Hậu Lộc, Hoàng Hoá, Quàng 
Xương. Tầng đất mỏng, có nhiều noi tro sỏi dá. Thành phần cơ lí lỏp đất mặt từ 
đất thịt nhẹ đến cát pha, màu sắc lóp đất mặt tù xám nâu đến xám sáng, thoát nưỏc 
tốt, giữ nưóc kém, cây tự nhiên chủ yếu là cây lùm hụi. Dất chua do rửa trôi mạnh 
các ion kiềm thổ. Mùn rất nghèo, chất dinh dưồng tổng và dể tiêu đều nghèo đến 
rất nghèo. Cây trồng chủ yếu là cây thông và các loại cây gỗ ưa điều kiện khô hạn, 
vùng thấp trồng màu và cây công nghiệp hàntỉ năm. Vùng xói mòn tro sỏi đá chủ 
yếu bỏ hoang và khai thác đá xây dựng.

IV. PHÂN LOẠI ĐẤT THEO GÓC ĐỘ QUẨN LÍ VÀ MỤC ĐÍCH s ử  DỤNG

1. Phân loại đất theo góc độ quản lí
Những tư liệu nghiên cứu về chế độ quản lí đất đai qua các thòi kì phát triển của 

xã hội Việt Nam nói chung và ỏ Thanh Hoá nói riêng đêu tập trung vào 2 hình thúc 
sỏ hữu là sỏ hữu Nhà nưốc (ruộng đất cônự) và sỏ hữu tư nhân.

Mỗi giai đoạn lịch sử có các chê độ quàn lí ruộng đất khác nhau. Từ sau Cách 
mạng Tháng Tám đến nay Nhà nước ta đã ban hành các chính sách quản lí dất đai. 
Đến năm 1993, Quốc hội nưổc Cộng hòa xã hội chủ nghiã Việt Nam khoá IX, kì 
họp thứ 3 thông qua Luật đất đai (14-7-1993) khẳng định "Đất đai thuộc sờ hữu  
toàn dân dơ Nhà nước íhốtĩỊỊ nhẫt quản lí". Sau đây là một vài bảng số liệu diện tích 
đất đai ỏ Thanh Hoá.

, 1.1. Diện tích đấ t đai được phân loại theo ỊỊÓC độ quản lí tính đến 31-12-1964:
- Tổng diện tích toàn tình: 1.113.821,4 ha
- Sỏ hữu Nhà nưổc: 804.321,2 ha (72,2%)
- Sỏ hữu tập thể: 269.515,3 ha (24,2%)
- Sỏ hữu tư nhân: 39.985,9 ha (3,6%)
1.2. Kết quả kiểm kê đất đai theo QĐ J69/CP ngày 24-6-1977 thể hiện trên bảtìỊỊ 3.1 

Bảng 3.1. Kết qủa kiểm kê đất 1977

TT Tfen đơn vị

Tổng diện 
tích tự nhiên 
(đơn vị tính, 

ha)

Thành phần quản lí - sử dụng 1

Nhà nước Tập thể Tư nhân

Tổng số 1.113.828 520.098 561.703 32.027

TnơìỊỊ du Miên núi 822.426 435.609 372.461 14.356

1 Quan Hoá 279.134 207.068 70.096 1.970
2 Bá Thước 74.776 36.590 36.943 1.243
3 Lương Ngọc 108.712 29.038 76.299 3.375
4 Thường Xuân 108.448 67.638 39.720 1.090
5 Như Xuân 133.512 55.647 75.633 2.233
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G Cẩm Thuỷ 42.941 7.284 33.548 2.109
7 Vĩnh Thạch 74.903 32.344 40.222 2.337

Đong bằng 140.933 34.985 97.034 8.935
8 Tho Xuân 30.271 10.851 17.713 1.707
9 Thiêu Yên 30.275 5.204 22.925 2.146
10 Triêu Sơn 28.443 8.196 18.320 1.927
11 Đông Thiệu 19.910 3.432 15.195 1.283
12 Nông Cống 28.390 5.856 21.019 1.515
13 Tp Thanh Hoá 3.674 1.446 1.871 357

Đong hằng VƠI biển 149.629 48.839 92.199 8.591
14 Trung Sơn 45.298 13.673 29.885 1.740
15 Hâu Lôc 14.660 4.547 9.120 993
16 HoàngHoá 22.168 4.334 16.298 1.536
17 Quảng Xương 26.138 4.669 19.441 2.028
18 Tĩnh Gia 40.982 21.424 17.308 2.250
19 Thi trấn Sàni Sơn 338 192 147 44

Hải dảo 810 810

1.3. Kết quả điều tra đăt theo tíìầnh pltần kinh tế sử (lụng đất, tính đến tiỊỊÒy 31-12-1995 
Tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh: ỉ . 116.833 ha

- Nồng trưòng, trạm, trại nông nghiệp: 36.410 ha; (3,26%)
- Lâm trưòng, trạm, trại, lâm nghiệp: 163.799 ha; (14,66%)
- Cơ quan, tổ chức, xí nghiệp: 114.836 ha; (10,28%)
- Dất sù dụng công cộng: 59.041 ha; (5,28%)
- Xã viên hợp tác xã nông nghiệp: 72.453 ha; (6,48%)
- Hợp tác xã sử dụng: 604.709 ha; (54,14%)
- T ư  nhân sử dụng: 1.005 ha; (0,09%)
- Đất chưa phân phối sù dụng: 64.580 ha; ( 5,81%)
1.4. Diện tích đấ t đai phân theo địa giới hành chính tính đến 31-12-1995 
Tỏng diện tích toàn tỉnh: 1.116.833 ha
1. Huyện Tĩnh Gia: 43.793 ha
2. Huyện Nông Cống : 28.710 ha
3. Huyện Hậu Lộc: 14.710 ha
4. Huyện Nga Sơn: 14.495. ha

5. Huyện Hoàng Hoá: 22.208 ha
6. Huyện Hà Trung: 23.068 ha
7. Huyện Thiệu Yên 30.433 ha
8. Huyện Vĩnh Lộc: 15.408 ha

(1 ) Nay lá đấ t lu iy ỉn  Yên Dịnli và m ột số  xă huyện Tliiộu H óa (B ắc sỏng Chu).
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9. Huyện Thọ Xuân: 29.672 ha
10. Huyện Dông Sơn 19.330 ha
11. Huyện Triệu Sơn: 29.330 ha
12. Huyện Quảng Xương: 24.252 ha

13. Thành phổ Thanh Hoá: 3.677 ha
14. Thị xã Sâm Sơn: 1.632 ha
15. Thị xã Bỉm Sơn: 8.761 ha
16. Huyện Thạch Thành: 59.386 ha
17. Huyện Cđm Thuỷ: 43.123 ha
18. Huyện Bá Thưốc: 74.940 ha
19. Huyện Quan Hoá (2): 275.699 ha
20. Huyện Lang Chánh: 61.658 ha
21. Huyện Ngọc Lặc: 47.656 ha
22. Huyện Thường Xuân: 111.040 ha
23. Huyện Nhu Xuân (3): 134.090 ha

2. Phân loại đất theo mục đích sử dụng
Việc phân loại đất theo mục đích sử dụng đã đưộc tiến hành qua các giai đoạn:

giai đoạn trưổc năm 1960, giai đoạn năm 1977, giai đoạn 1980 - 1992 và giai đoạn
1993 - 1995.

Luật đắt đai được Quốc hội Nuớc cộng hoà xã hội chủ nghĩi Việt Nam thông 
qua ngày 14-7- 1993 đã xác định cả nưỏc thống nhất phân loại đất theo mục đích 
sủ dụng gồm 6 loại phù hợp vỏi quy luật phát triển chung của công tác quản lí Nhà 
nưỏc về đất đai. Bảng phân loại theo Quyết định số 27 QĐ/ĐC ngày 20-2- 1995 của 
Tổng Cục Địa chính gồm 6 loại đất thể hiện các dạng mục đất chính đang quản lí 
sử dụng được chi tiết thành 60 mã só (Bảng 3.2).

(1) N ay là đấ t huyện D ỏng  sơ n  và m ột sfi xã huyẽn Thiệu Hóa (N am  sông Chu).

(2) Nay tả đắ t ba huyộn: Q u an  H oá, Q uan Síln và M uàng Lát.

(3) Nay là đííl hai huyCn: N hu X uân và N hu Thanh.
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Bảng 3.2. Thống kê diện tích đất theo mục đích sử dụng
(Tính tổi: 31 tháng 12 năm 1995) Dơn vị tính ha

LOẠI ĐẤT Mã SỐ
Tổng diện tích 

theo địa giổi 
hành chính

Ghi chú

1 2 3 4

TỔNG DIỆN TÍCH 01 1116833,00
I.Đ ất n ô n g  n g h iệp 02 236740,37

1. Đất tròng cây hàng năm 03 189321,56
a) Đất ruộng lúa, lúa màu 04 142636,41
b) Đất nương rẫy 09 7473,62
c) Đất tfồng cây hàng năm khác 12 39211,53

2. Đất vườn tạp 17 13787,96
3. Đất trồng cây lâu nàm 18 9447,04
4. Đất cđ m ặt nước nuôi trồng thủy sản 26 7813,46

ILĐ ất lâm  ngh iệp 30 375439,90
1. Dất co' rừng tự nhiên 31 293414,11

a) Đất có rừng sản xuất 32 113929,31
b) Đất có rừng phòng hộ 33 15474,80
c) Đất có rừng đậc dụng 34 28010,00

2. Đất có rừng trồng 35 81968,68
a) Đất có rìíng sản xuẵt 36 67246,18
b) Đất có rừng phòng hộ 37 14399,10
c) Đất có rừng đặc dụng 38 323,40

3. Đất ươm cây giống 39 57,11
III.Đ ất ch u y ên  d ù n g 40 55304,95

1. Đất xây dựng 41 5518,42
2. Đất giao thông 42 18336,30
3. Đất thủy lợi và mật nước chuyên dùng 43 21654,77
4. Đất di tích lịch sử văn hóa 44 141,38
5. Đất an ninh quốc phòng 45 1287,87
6. Đất khai thác khoáng sản 46 8 27,02
7. Đất lâm nghiệp vật liệu xây dựng 47 467,75
8. Đất làm muối 48 625,05
9. Đất nghĩa trang, nghĩa đia 49 4007,44
10. Dất chuyên dùng khác 50 2438,95

IV. Đ ất (ì 51 19453,51
1. Đất đo thị 52 1089,3
2. Đất ở nông thôn 53 18364,20

V. D ất ch ư a  sử  dụng 54 42984,27
1. Dất bằng chưa sử dụng 55 19332,16
2. Đất đồi núi chưa sử dụng 56 322616,46
3. Đất cđ m ặt nước chưa sử dụng 57 5569,84
4. Sông, suối 58 23587,10
5. Núi đá không có rừng cây 59 50926,81
6. Đất chưa sử dụng khác 60 7861,90 Diện tích hải 

đảo 810 ha.
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Chương IV

KHÍ HẬU

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Khí hậu Thanh Hoá là khí hậu nhiệt đỏi gió mùa với mùa đông lạnh ít mưa, có 
sương giá, sUdng muối; mùa hè nóng mưa nhiêu có gió tây khô nóng.

Vổi chế độ hức xạ của miền nhiệt đổi và vị trí địa lí đặc thù, khí hậu Thanh Hoá 
bị chi phối hỏi sự tưong tác giữa hoàn lưu gió mùa và mặt biển, đông bằng và các 
khối núi vổi các hướng khác nhau.

Cũng nhu các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam cỏ khí hậu nhiệt đổi gió mùa 
điển hình, ò Thanh Hoá có hai mùa gió thịnh hành - gió bắc và đông bắc vào mùa 
đổng; gió tây và tây nam vào mùa hè.

Do sự xâm nhập mạnh của không khí cực đới lạnh khô vào mùa đổng nên nền 
nhiệt độ cùa Thanh Hoá vào mùa này thấp hơn ỏ các khu vực khác cùng vĩ độ tỏi 
4°c. Điều đó thể hiện rõ khi so sánh một số đặc trưng nhiệt độ của Thanh Hoá 
vỏi tiêu chuẩn nhiệt đói (bảng 4.1). Bảng 4.1 cho thấy khí hậu Thanh Hoá đạt các 
tiêu chuẩn về tổng nhiệt độ  và nhiệt độ mùa hè, nhiệt độ mùa đông thấp hơn. 
Khí hậu Thanh Hoá cũng thể hiện rõ ỏ chê độ búc xạ, nhiệt độ gió, mưa và ẩm.

II. BỨC XẠ MẶT TRÒI - MÂY - NẮNG

1. Độ cao Mặt TYừi và thời gian chiếu sáng
Nằm trong khu vực nội chí tuyển, ở Thanh Hoá hàng năm Mặt Tròi hai lần đi 

qua thiên đinh vào trưỏc và sau hạ chí. Độ cao Mặt Tròi lúc giũa trưa lỏn nhất 
vào tháng 5 (từ 88°13’ ỏ Quan Hoá đến 89°09’ ỏ Tĩnh Gia) và nhỏ nhắt vào tháng
12 (nhưng cũng đạt tù 46°25’ đến 47°21’) (bảng 4.2).

Độ dài ngày (thòi gian chiểu sáng trong ngày) ỏ Thanh Hoá khá dài - từ 12 đến
13 giò 20 phút/ngày trong thòi gian từ xuân phân đến thu phân; từ 10 giò 30 đến 12 
giò/ngày trong thòi gian còn lại (bảng 4.3). Độ dài ngày lổn nhất vào tháng 6 và 
ngán nhất vào tháng 12 (10 giò trong 1 ngày). Tổng thòi gian chiếu sáng hàng năm 
trên 4.400 giò và giũa các vùng ồ Thanh Hoá không cõ sự khác biệt đáng kể.

2. Lượng mây

Trên cả ba vùng đồng bàng, trung du và miền núi lượng mây tổng quan trung 
hình năm là 7,5 - 8,0 phần mưòi bầu tròi. Trong cà năm, luợng mây phân hố khá 
đồng đều giữa các vùng. Xét riêng từng tháng thì miền núi khác vđi trung du và
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đồng hằng - ỏ miền núi suốt cả 12 tháng trong năm đều nhiều mây, còn ỏ trung 
du và đồng bằng thì những tháng nhiều mây là cuối mùa đông và mùa xuân.

3. Nắng
Sổ giò nắng trung bình năm trong phạm vi tinh Thanh Hoá là 1.660 - 1.760 giò, 

vào loại trung bình so vói cả nưỏc và ít thay đổi theo các vùng, nhưng tổng số giò 
nắng từng tháng lại khác nhau nhiều. Có trên 150 giò nắng là các tháng hè thu. 
Tháng có số giò nắng cao nhất là tháng 7 (240 giò) tiếp đó là tháng 5, trên 200 giò. 
Có sổ giò nắng ít nhất là các tháng thuộc vụ đông xuân (11 - 4), trong đó tháng 2 
và tháng 3 chỉ có xấp xỉ 50 giò nắng mỗi tháng, (bảng 4.4a, 4.4b, 4.4c).

4. Tổng XẠ (tổng của trực xạ và tán xạ)
Ỏ Thanh Hoá lượng tổng xạ hàng năm là 100 - 120 kcal/cm2, ít hiên đổi theo các 

khu vực, nhưng giữa các tháng lượng tổng xạ biến đổi một cách đáng kể (bảng 4.5a). 
Các tháng hè thu (5 - 10) có tổng xạ cao từ 10 kcal/cm2 trò lên, trong đó tháng 5 
có tổng xạ cao nhất (đạt trên 12.5 kcal/cm2). Có tổng xạ thấp trong năm .là các tháng 
thuộc vụ sản xuất đông xuân (12 - 4), đưối 8 kcal/cm2. Hai tháng 1 và 2 tổng xạ 
thấp nhất chỉ đạt 6 kcal/cm2.

5. Cân bằng bức xạ (hiệu giũa bức xạ hấp thụ và bức xạ hữu hiệu)
Ö Thanh Hoá cân bằng bức xạ các tháng đều dương, trung bình năm vào khoảng 

65 - 8()kcal/cm2 (bảng 4.5b). Ỏ đồng bằng ven biển giá trị này lỏn nhất sau đó là ỏ 
vùng trung du và nhò nhất ỏ vùng núi. Cân bằng bức xạ ít thay đổi theo các khu 
vực, nhung giữa các tháng trong năm lại có khác hiệt đáng kể. Vùng núi Hồi Xuân 
tháng 5 cố cân bằng bức xạ cao nhất đạt 8,5 kcal/cm2, so vỏi tháng 1 (có cân bàng 
bức xạ thấp nhất) thì cao hon 3 lần. Vùng đồng bằng Yên Định cũng có sự tương 
quan như vậy. Tháng có cân bằng bức xạ cao nhất là tháng 5, đạt 9,52 kcal/cm2; 
tháng 1 có cân bằng bức xạ thấp nhất, chỉ đạt 2,71 kcal/cm2.

III. CHẾ ĐỘ GIÓ

1. Hướng gió thịnh hành
Mùa gió mùa mùa dông. Tại các khu vực đồng bằng Thanh Hoá hưổng gió thiên 

hắc và thiên đông chiếm ưu thế. Có tàn suất nhỏ hon là các thành phần gió hưổng 
tây và hưổng nam. Các trưòng hộp lặng gió chiếm ti lệ cao nhất (29 %) (bảng 4.6)

Mùa gió mùa mùa hè. Các thành phần hưống nam chiếm tần suất cao hổn các 
thành phần gió hắc.

Nhìn chung, sự thịnh hành của hưỏng gió trong mùa khổng rổ, tần suất lặng giỏ 
lỏn. Điều đố là do sự chia cắt cùa địa hình núi, nhất là tác động che chắn của dãy 
núi phía bắc và phía nam.
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2. Tốc độ gió
Tốc độ gió trung bình năm và trung hình tháng ỏ Thanh Hoá chi dao động trong 

phạm vi 1 - 2 m/s không có sự khác biệt lỏn giũa các tháng trong năm (bảng 4.7). 
Tuy vậy, giữa vùng ven biển phía nam và vùng dồi núi phía tây vẫn có sự khác biệt 
đáng kể: tại khu vực Tĩnh Gia tháng 10, 11 có tốc độ gió cao nhất đạt 2,2m/s, trong 
khi đỏ tại khu vực Hồi Xuân chỉ đạt l,3m/s (bảng 4.7).

3. Tốc độ cực đại
Theo dãy số liệu quan trắc 20 năm nay thì tại Thanh Hoá tốc độ gió cực đại vào 

loại mạnh (40m/s) và thuộc các hưống thiên đông. Khu vực có tốc độ gió cực đại trong 
năm cao nhát tỉnh là vùng đồng bằng phía đông, trong đó mùa thu có tốc độ gió 
cực đại cao nhất, còn mùa đông có tốc độ gió cực đại vào loại yếu nhất (bảng 
4.8). Tại khu vực thành phố Thanh Hoá, tháng 9 có tốc độ gió cực đại cao nhất 
đạt 40m/s, ngược lại trong các tháng mùa đông, tốc độ giỏ cục đại chỉ đạt 20m/s 
trỏ xuống. Như vậy tốc độ gió cực đại cao nhất trong năm là mùa thu,'m ùa bão 
lụt của Thanh Hoá.

IV. NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ

Nhiệt độ trung bình năm trên các vùng Thanh Hoá đều xấp xỉ 22 - 23°c, không 
có sự khác biệt đáng kể giữa các vùng núi, vùng đồng bàng và trung du (bảng 4.9). 
Giá trị này có sự khác biệt đáng kể giữa các tháng trong năm. Biên độ năm của 
nhiệt độ (hiệu nhiệt độ trung bình tháng 7 và tháng 1) đạt tỏi 10°c.

Hai mùa nóng và 1'inh thể hiện rõ rệt, mùa nóng kéo dài từ tháng 3 đến tháng
11 mùa lạnh chỉ gồm các tháng 12, 1, 2. Nhiệt độ trung hình các tháng mùa nóng 
đều cao hon 20°c, ba tháng nóng nhất là 6, 7, 8 đều có nhiệt độ cao hơn 27°c, 
nhiệt độ trung bình tháng 7 ỏ vùng núi đạt tỏi 27,6°c, còn ở đồng bàng là 28,9°c.

Đồng bằng ven biển và thung lũng sổng nàm sâu trong vùng núi có tổng nhiệt 
độ năm xấp xỉ 8.0(H) - 8.500°c. Vùng núi cao tổng nhiệt độ hạ thấp tổi 7.000°c 
(bảng 4.10) theo quy luật giâm tổng nhiệt 200°c khi lên cao 100m.

Nếu coi mùa lạnh bao gồm các tháng có nhiệt độ trung bình ngày ổn định duổi 
20°c và mùa nóng, bao gồm các tháng có nhiệt độ trung bình ngày ổn định trên 
25°c và ngày chuyển qua các giới hạn nhiệt độ nói trên là ngày bắt đàu các mùa 
thì mùa lạnh ỏ vùng đồng bằng ven biển và vùng núi tháp bát đàu vào cuối tháng
11, chấm dứt vào cuối tháng 3 ỏ vùng núi phía tây bắc.

Mùa nóng ỏ các vùng thấp phần lổn bắt đầu vào giũa tháng 4, kết thúc vào đầu 
tháng 9 hocặc đầu tháng 10. Như vậy, ỏ các vùng thấp, mùa lạnh kéo dài từ 3 đến 4 
tháng, còn mùa nổng kéo dài trên 5 tháng.

Biên độ dao động năm của nhiệt độ không khí ỏ Thanh Hoá vào khoảng từ 6° 
đến 8°c  (bíảng 4.11), có xu hưỏng tăng từ ven biển vào sâu trong lục địa.
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Biên độ dao động ngày của nhiệt độ không khí tỉnh Thanh Hoá thuộc loại không 
cao (không vượt quá 10,3°C). Tháng 5 có biên độ dao động ngày của nhiệt độ không 
khí cao nhất tại Hồi Xuân chỉ đạt 10,4°c, tháng 2 có biên độ dao động ngày nhỏ 
nhất tại Tinh Gia chi đạt 4 , l° c  (bảng 4.11).

Biên độ dao động năm và dao động ngày của nhiệt độ không khí thể hiện mức 
độ ảnh hưỏng của hiển và lục địa đến khi hậu. Các khu vục đồng hằng ven biển 
thuộc Nga Sơn, Quảng Xưdng, Tĩnh Gia có khí hậu mang tính chất hiển nhiều hon. 
Còn các huyện miền núi như Cẩm Thuỷ, Thưòng Xuân, Lang Chánh, Bá Thưỏc, 
Quan Hoá khí hậu ít chịu ảnh hưỏng cùa biển hơn.

Các cực trị nhiệt độ
Mùa nóng: Theo dãy số liệu nhiệt độ hiện có (trạm ít số liệu nhất cũng trên 20 

năm) có thể thấy nhiệt độ tuyệt đối cao nhất ỏ cả 3 khu vực miền núi; trung du và 
đồng bằng đều xảy ra vào tháng 5 và các cực trị đều xấp xỉ 41°c (bàng 4.12). Như 
vậy có thể xếp Thanh Hoá vào các địa phương cỏ mùa hè nóng.

Mùa hỉnh: Thanh Hoá thuộc miền khi hậu phía hắc cố mùa đông lạnh. Các trị 
số nhiệt độ tuyệt đối thấp nhất mùa đông ỏ cả khu vực đồng hằng trung du và mien 
núi đều dưỏi 5 °c  (bàng 4.13). Có mùa đồng lạnh hơn cả là vùng đồi núi thuộc các 
huyện Như Xuân (cũ), Nông Cống và vùng núi cao thuộc huyện Quan Hoá (cũ), Bá 
Thưổc. Theo số liệu điều tra tiểu khí hậu ò Thanh Hoá tháng 12 năm 1974 và tháng 
giêng năm 1975 thì ỏ những khu vực này đã xuất hiện nhiệt độ thấp nhất dưổi 0°c.

Nhiệt độ mật đất: Trung bình năm nhiệt độ mặt đất ỏ các vùng thấp Thanh Hoá 
đều rơi vào khoảng 24,5 - 27,0°c (bảng 4.14). ồ  hầu hết tất cà các nơi nhiệt độ mặt 
đất trung bình cao nhất vào tháng 7 (riêng Bái Thượng lại cao nhất vào tháng 6) và 
thấp nhất vào tháng 1.

Vào đâu hè, nhiệt độ mặt đất trung hình tháng ỏ Thanh Hoá đều trên 30°c, vào 
cuối mùa (tháng 7, 8, 9 ) giá trị này là 28°c. Tĩnh Gia là nơi cố nhiệt độ mặt đát trung 
bình cao nhất. Vào mùa đông (từ tháng 1 đến tháng 3), nhiệt độ mặt đất trung bình ỏ 
khắp ncỉi đều duổi 25°c, riêng tháng 1 và tháng 2 - dưổi 20°c.

Tính giá trị trung bình thì nhiệt độ mặt đất chỉ lốn hơn nhiệt độ khống khí một 
ít nhưng nhiệt độ mặt đất tối cao lổn hơn nhĩêu so với nhiệt độ khổng khí trên 
60°c ỏ các nơi và lên đến 76,8°c ỏ Hồi Xuân . Ngay trong mùa lạnh nhiệt độ không 
khí tối cao tuyệt đối tháng của mặt đất cũng vượt quá 40°c (bàng 4.15, 4.16, 4.18).

Nhiệt độ của các lớp đất: Ỏ các ]ỏp đất mặt (5 - 20cm) hiến trình năm của nhiệt độ 
tương tụ vỏi hiến trình năm của nhiệt độ khống khí: cao nhất vào tháng 7 (30 - 32°C) và 
thấp nhất vào tháng 1 (18 - 19°C). Đáng lưu ý là biên độ năm của nhiệt độ giảm dần từ 
lóp trên xuống lổp dưổi. Sự giảm biên độ này rô nhất trong lóp đất nông hơn 5 cm (14°c 
so vỏi 13°C) (bảng 4.17, 4.19).
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V. CHẾ ĐỘ MƯA

Thanh Hoá có tổng lượng mưa năm phổ biến đạt 1.700mm, cá hiệt có khu vực 
chi đạt 1.200mm và có nơi lại đạt trên 2.30()mm (bàng 4.20). Như vậy Thanh Hoá 
có lưọng mưa năm cao so vổi cả nưức.

Lượng mila phân b ố  không dầu theo các vùng. Vùng núi tây Thưòng Xuân - Lang 
Chánh vổi lượng mưa năm trên 2.20()mm được coi là trung tâm mưa lỏn của tinh. 
Vùng thung lũng núi bác Hồi Xuân (Muòng Lát, Phú Lê) vỏi lượng mưa dưỏi 14()0mm, 
là trung tâm mưa nhỏ nhất của tinh.

Vùng lòng chảo Hòi Xuân có luộng mưa nãm là 1.875mm, trong khi Lang Chánh 
nằm ò sưòn đón gió của dãy Pù Dinh có lượng mưa 2.166mm. Lượng mưa ò Bái 
Thượng là 1.864mm, trong khi đó ỏ Thưòng Xuân trên sưòn đón gió cách Bái Thượng 
không xa là 2.28 lmrh.

Tiuinh Hoá có một mùa mưa và một mùa Íí mưa
Mùa m ưa : o  Thanh Hoá nrti nào cũng có tổi 5 - 6  tháng liên tục đạt lưọng mưa 

tù lOOmm trỏ lên, đố cũng là mùa mưa ỏ Thanh Hoá. Tuy nhiên sụ bắt đầu và kết 
thúc mùa mưa ỏ mỗi khu vực lại không hoàn toàn giống nhau. Khu vực ven biển 
phía nam mùa mưa bắt đầu và kết thúc muộn hrtn một tháng so vổi vùng đồng hằng 
trung tâm và miền núi phía tây (bảng 4.20). Lượng mưa cực đại cũng khổng xảy ra 
đồng thòi: Tại khu vực miền núi phía tây lưựng mưa cực đại rcíi vào tháng 7, trong 
khi ỏ các khu vực khác đều rơi vào tháng 9 (bảng 4.21). Như vậy so vổi đồng hằng 
Bắc Bộ thì tháng có lượng mưa cao nhất ỏ Thanh Hoá đến muộn hơn 1 - 2 tháng.

Mùa ít miía: Ỏ Thanh Hoá bắt đâu từ tháng 11 và kết thúc vào thán lĩ 4 năm sau. 
Tuy là mùa ít mưa nhưng tổng lưộng mưa cà mùa ỏ mọi nơi đạt xấp xỉ 3()0mm (chiếm 
íỉần 20% tổng lượng mưa năm) và tháng nào cũng có mưa.

Thanh Hoá còn là một tỉnh có số ngày mua năm và số ngày mưa tháng tương đối 
cao (bàng 4.22). Sổ ngày mưa trong năm ỏ mọi nơi dều cao hrtn 130 - 150 ngày, 
vùng núi có số ngày mưa nhiều hơn vùng dồng bằng ven biển.

Tháng có số ngày mưa cao nhất (tháng 8) đạt 19 ngày ỏ vùng núi can phía tây 
và 15 ngày ở khu vực thành phố Thanh Hoá. Tháng có ít ngày mưa nhất ò Hồi Xuân 
là tháng 12 chỉ có 5 ngày còn ò thành phố Thanh Hoá cũng chỉ có 5 ngày.

Mùa mưa, xét theo số ngày mưa, không hình thành rỗ rệt, nhiều tháng mùa ít mưa vẫn 
có đến 7-10 ngày mưa. Đặc biệt, vào các tháng mưa phùn cuối mùa đỏng số ngày mưa 
không thua kém mấy các tháng mùa mưa. Như vậy Thanh Hocá không có mùa khô gay gắt.

Ngày có lượng mưa cao nhất ỏ mọi noi Thanh Hoá đều xảy ra vào tháng 9 (hảng 
4.22), tháng cố lường mưa cao nhất trong năm.
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Trong dãy số liệu mưa 50 năm lại đây đá ghi nhận lượng mưa ngày kỉ lục tại 
thành phố Thanh Hoá là 731,3mm. Đó là ngày 24-9-1963, cũng là ngày có lượng 
mưa ngày vào loại cao nhất so vỏi cả nuổc.

Như vậy, Thanh Hoá có tổng lưọng mưa năm dồi dào, có mùa mưa kéo dài, ít 
nhất cũng 6 tháng, mùa khô không gay gắt, thuận lọi cho sản xuất nông nghiệp.

VI. ĐỘ ẨM VÀ BỐC HOI

1. Độ ẩm
Đặc trưng thưòng dùng để biểu thị dộ ẩm không khí là độ ẩm tuyệt đổi và độ 

ẩm tương đổi.
Độ ẩm tưyệt đổi là sức trương hơi nưổc chứa trong không khí tính bằng mi-li-mét 

(m.m) hay mi-li-ha (mb), độ ẩm tương đổi là tỉ sổ tính bằng phần trăm giữa lượng hổi 
nưổc chứa trong không khí và lượng hoi nưổc tổi đa mà khổng khí có thể chúa dược.

1.1. Độ ẩm tuyệt đối: o  vùng núi thấp và vùng đồng bàng ven hiển, trung bình năm 
là trên dưói 25mb (24,5 - 25,6mb). Trị sổ tháng trong các tháng mùa đổng (11 - 3) 
là 16 - 21 mb: và trong các tháng mùa hạ là 28 - 32mb.

1.2. Độ ẩm tirơnịỊ đối: Độ ẩm tưong đối ở vùng ven biển và các vùng thấp ỏ Thanh 
Hoá xê dịch trong phạm vi 85 - 87%. Các vùng rất xa chỉ khác biệt nhau một vài 
phần trăm về độ ẩm tương đối trung bình năm. Tuy nhiên, độ ẩm tương đối truntỉ 
bình tháng cũng có thay đổi tuỳ theo tháng và theo vùng.

Thòi kì đầu của gió mùa đông hắc, độ ẩm rất thấp. Khi front cực đổi tràn về, độ 
ẩm tương đối có thể xuống dưói 50% ỏ vùng ven biển và dưổi 45% ỏ các vùng khác. 
Trong tháng 12 và tháng 1 độ ám thấp nhất tuyệt đối có thể xuống đến 14 - 23%, 
tạo ra nhũng đợt rét khổ hanh (bảng 4.23, 4.24).

2. Lượng bốc hơi
Lượng hơi nưổc trong khổng khí phụ thuộc rẩt chặt chẽ vào lượng bốc hoi. Trung 

bình hàng năm, lướng bốc hoi (đo được bằng ống Piche) ở các vùng vào khoảng 640 
đến 9(K)mm; lổn nhất ỏ các huyện phía nam và tương đối bé ỏ các vùng núi thấp Quan 
Hoá (cũ) (bảng 4.25). Lưộng bổc hdi cũng tó  dạng hiên trình năm 1 đinh: Cao nhất vào 
tháng 5 hay tháng 7 và bé nhất vào tháng 1, tháng 2 hoặc tháng 3. Tuy nhiên, có nhieu 
ngày và tháng lượng bổc hdi hầu như không xảy ra do mưa hoặc quá ẩm ưỏt.

3. Chỉ số ẩm ướt

Mưa chỉ mỏi đặc trưng cho phàn thu, nên chưa phản ánh được phần chi của cân 
bằng nưổc. Để đánh giá sự cân bàng nưóc, ngưòi ta thưòng sử dụng chi sổ ám ưỏt 
K là tỉ số giữa lượng mưa (R) và lượng bổc hơi (E).

K = R/E
Trong cổng thức trên E là lượng bổc hơi (mm)
Khi K ■= 1: Lượng bốc hơi bàng luộng mưa.
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K > 1: Lượng bốc hoi ít hơn lưựng mưa.
K < 1: Lượng bốc hổi lổn hơn lượng mưa.
Chỉ số K càng lỏn, độ chênh lệch giũa mưa và lượng bốc hơi càng lỏn.
Chi số ẩm ưổt K ò Thanh Hoá tính toán cho tùng tháng, tùng vùng, thể hiện cán cân 

nưỏc, mức độ ẩm ưỏt hay mức độ khô hạn được trình bày trên bảng 4.28.

VII. THÒI TIẾT ĐẶC BIỆT VÀ MỘT SỐ THIÊN TAI

1. Bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ)
Ỏ Việt Nam, bão bắt đầu từ tháng 7 đến hết tháng 11 (chiếm 90% số bão cả 

năm), trong đó tháng 9, 10 bão nhiều nhất; trung hình có 1 - 2 cơn bão mỗi tháng 
(bàng 4.26). Bão nhiêu nhất ở Bác Bộ và Bác Trung Bộ, thứ đến vùng Quảng Nam- 
Dà Nẵng - QuảnỊ» Ngãi - Bình Định (từ đèo Hải Vân đến Đèo Cả). Từ nam Đèo 
Cả trỏ vào hão ít nhất.

Ỏ Bác Bộ và Thanh Hoá mùa bão thực sự hắt đầu vào tháng 6 và kết thúc vào
tháng 10. Trong các tháng cao điểm, cứ khoảng 2 năm có 1 lần bão, có các tháng
khác 3 đến 10 năm mỏi có 1 lần.

Bão trực tiếp đổ bộ vào Thanh Hoá chi trong thòi gian từ tháng 6 đến hết tháng
9, còn thòi gian chịu ảnh hưởng cùa bão ỏ vùng lân cận thì phải kể ngay từ tháng 
5 và nguy co này kéo dài cho đến hết tháng 11.

Để khái quát hoá về toàn bộ hiện tượng bão ỏ Thanh Hoá đưỏi đây liệt kẽ tổng 
hộp đặc trưng bão, rút ra từ các số liệu đã thu thập được trong 24 năm (bảng 4.27).

2. Nước dâng trong bão
Ngoài gió to, gió mạnh, giạt và mưa lổn gây lũ lụt, bão còn đem đến một tai hoạ 

lổn và khủng khiếp là gây nưổc dâng dọc ven biển mà nhân dân ta thưòng gọi là 
"Hối Đông", "Sóng Thần". Trong lịch sử gần một thế ki qua, ít nhất đã có 4 - 6  lần 
nưổc dâng lổn, đáng ghi nhỏ:

- Ngày 21 - 9 - 1927 nưỏc dâng cao hon trung bình 4 - 5m. Tại Quảng Xương 
và Tĩnh Gia nhiều làng xóm và nhà cửa bị cuốn trôi và lụt ngập.

- Ngày 22 - 9 - 1935: nưỏc dâng 1,5 đến 2,5m.
- Ngày 16 - 9 - 1980: nưỏc dâng 2 - 3m.
- Ngày 9 - 8 - 1981: nuổc dâng 2 đến 3,5m.
Nguyên nhân chủ yếu của nưổc dâng là do gió lổn trong bão, nhưng còn do một số nguyên 

nhân về hưỏng gió địa hình, vị trí tò  biển, độ che phù vùng ven hò Việt Nam (bàng 4.29).
3. Giỏ tây khô nóng (gió Lào)
Ngưòi ta xác định gió tây khô nóng (GTKN) khi nhiệt độ tối cao (Tmax) từ 35°c 

trở lên và độ ẩm tối tháp (Rmin) dưổi 55% và phân cấp theo chỉ tiêu sau đây:
- GTKN nhẹ: 37°c > Tmax > 35°c

45°c < Rmin < 55%.
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- GTKN mạnh: Tmax > 37°c
rmin <: 45%.

Nhìn chung, ngay từ tháng 3 (có thể ngay từ tháng 2 ở Hồi Xuân) mùa gió tây
khô nóng có thể bắt đầu mạnh hẳn lên vào tháng 5, đạt cực đại vào tháng 6, 7, sang
tháng 8 yếu hẳn đi. Tuỳ theo năm và tuỳ từng nơi, gió tây khô nóng có cưòng độ và 
số lượng khác nhau (bảng 4.30).

4. Gió mùa đỏng bắc (GMĐB)
Về mùa đông, không khí cực từng đợt tràn xuống Bắc Bộ về Thanh Hoá, làm gió 

mạnh lên đột ngột. Gió giật và mau chóng chuyển từ đông hay đông nam sang đông 
bác hay bácv nhiệt độ giảm rất nhanh chóng, đó là gió mùa đông bắc (GMĐB).

Theo quy định thông báo về gió mùa đông bác và không khí lạnh:
- Nhiệt độ trong 24 giò giảm bàng hoặc hơn 2°c, gió có thành phàn bác hay đông 

bắc, đó là không khí lạnh.
- Nhiệt độ trong 24 giò giảm 3 - 5°c, gió cố thành phần đông hắc hoặc bắc, biển áp 

(biên đổi khí áp) trong 24 giò tăng 3 miliba (mb) trở lên là gió mùa đổng bắc.
Trung bình, mỗi năm ở Thanh Hoá có 16 - 18 đợt gió mùa đông bắc, nhưng trong 

thực tê có năm lên đến 21 - 22 đột hoặc chỉ 11 - 12 đột (bảng 4.31).
Thông thường, những đột gió mùa đông bắc đầu tiên đến Thanh Hoá vào trung 

tuần và hạ tuần tháng 10 hoặc thượng tuân tháng 11 và kết thúc vào tháng 5 hoặc 
tháng 6. Tháng 12 và tháng 1 có tân sổ GMDB cao nhất vổi cưòng độ mạnh nhất. 
Những đợt xâm nhập lạnh mạnh, nhiệt độ trong 24 giò có thể giảm tổi 8,4°c tại Hồi 
Xuân và 9,9°c (tại Bái Thượng và thành phổ Thanh Hoá). Có đợt giảm tỏi 13 - 
14°c (ỏ thành phố Thanh Hoá) và 19 - 20°c (ở Hồi Xuân, Bái Thượng).

5. Một só loại hình thời tiết khác cần lưu ý
5.1. Dông
(Bảng 4.32): Hàng năm ỏ miền đồng bằniĩ Thanh Hoá số ngày dông lên tỏi 53 - 

55, ỏ miền núi số ngày có dông lón gần cấp dôi. Các tháng mùa hè số ngày có dông 
lên tỏi 10 - 15 ngày/tháng.

5.2 Mưa phùn
(Bảng 4.33): Ỏ Thanh Hoá số ngày mưa phùn thuồng nhiều nhất vào tháng 2 -

3, mỗi tháng có đến 10 ngày mua phùn. Mưa phùn rất ít và hầu như không thấy vào 
mùa hè. Mỗi năm có tổi 25 - 40 ngày có mưa phùn.

5.3. SươriỊỊ muối sương giá
(Bảng 4.34, 4.35): Trong các ngày nhiệt độ không khí ỏ mực 2m dưới 5 °c  với gió 

nhẹ hoặc lặng gió cỏ khả năng xảy ra sưong muối ở mặt đất. Tính trung bình nhiều 
năm, cứ hai năm cố thể có 1 ngày sương muối, thưòng thấy vào các tháng lạnh nhất 
(tháng 1 và tháng 12 ): Nếu coi ngày có nhiệt độ tối thấp,< 10°c, tròi ít hoặc quang
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mây, gió nhẹ là ngày cớ khả năng có sương giá. o  các nổi có sương giá nhiều nhát 
vào tháng 1 (2 - 3 ngày). Toàn năm ở vùng núi có 7 ngày và ò vùng đông hằng có 
4 ngày sương giá. Nhũng năm gần đây có xu thế giảm số ngày sương giá.

5.4. Sương mù
(Bàng 4.36): Sương mù là hiện tượng thòi tiết gây ảnh hưỏng lổn đến hàng không, 

giao thông trên biển và trên đất liền, o  Thanh Hoá hàng năm có tới 12 - 15 ngày 
có sưrtng mù. Tháng nhiêu sưong mù nhất là tháng 1, 2 và 3 (tỏi 2 - 5  ngày/tháng 
do cao áp cận nhiệt lệch đông và dòng khí hấp thụ độ ẩm khi đi trên một đoạn 
đưòng dài qua biển.

VIII. PHÂN VÙNG KHÍ HẬU THANH HOA

1. Mục đích và'ý nghĩa của phân vùng khí hậu
Tài nguyên khí hậu là tổng hộp các quá trình thòi tiết. Khí hậu là một trong những

yếu tố quan trọng nhất của hoàn cảnh tự nhiên luôn tác động trực tiếp hoặc gián
tiếp đến mọi hoạt động của con người và mọi sinh vật.

Trên một khu vực, một lãnh thổ, các quy luật phân hoá khí hậu có liên quan mật 
thiết vổi việc hình thành các đơn vị kinh tê và sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, 
giao thông và quốc phòng v.v... Vì vậy, phân vùng khí hậu nhàm xây dựng cơ sỏ 
khoa học cân thiết cho việc phân vùng quy hoạch sản xuất, khai thác và sử dụng tài 
nguyên khí hậu đạt hiệu quả nhất.

2. Các cấp phân vị

Sd đồ phân vùng khí hậu Thanh Hoá được xây dựng trên cơ sở hai cấp phân vị:
2.1. VùrtỊỊ khí hậu: Là một khu vực địa lý liên tục, đồng nhất tương đối về điều 

kiện nhiệt, chủ yếu là tổng nhiệt độ năm (T°).
2.2. Tiểu vùng khí hậu: Tiểu khu vực địa lý liên tục, đồng nhất tương đối cà về 

điều kiện nhiệt và điều kiện giáng thuỷ (chù yếu là mưa).

3. Kết quả của phân vùng khí hậu Thanh Hoá

Sau nhiều chục năm quan trắc, nhiều đột khảo sát thực địa và nghiên cứu công 
phu, các nhà khí hậu học đíi phân vùng khí hậu Thanh Hóa thành các vùng và tiểu 
vùng với nhũng đặc điểm như sau:

3.1. Vùng và tiểu vùng

3.11. VùtĩỊỊ khí hậu đồng hằng ven biển (I), bao gồm 2 tiểu vùng:

- Tiểu vùng khí hậu đồng bằng (la)

- Tiểu vùng khí hậu ven biển (lh)

3.1.2. Vùng khí hậu trung du (2), hao ỊỊầm 3 tiểu vùng:
- Tiểu vùng khí hậu trung du phía bắc (2a)
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- Tiểu vùng khí hậu trung du trung tâm và phía nam (2b)
- Tiểu vùng khí hậu trung du tây nam.
3.1.3. Vùng khí hậu đồi núi cao (3) ỊỊÒm 4 tiểu vùng:
- Tiểu vùng khí hậu đôi núi cao bác Quan Hoá - Bá Thưỏc (За).
- Tiểu vùng khí hậu đồi núi cao trung tâm Quan Hoá - Bá Thưổc (3b).
- Tiểu vùng khí hậu dồi núi cao nam Quan Hoá - Bá Thưổc (3c).
- Tiểu vùng khí hậu đôi núi cao tây Lang Chánh - Thưòng Xuân (3d).

3.2. Khái quát đặc điểm khí hậu các vùng và tiếu vùng
3.2.1. Vìing đồng bằng và ven biển bao gồm: Hà Trung (trừ khu vực núi đá vôi 

giáp Ninh Bình), Bỉm Sơn, Nga Sein, Hậu Lộc, Hoàng Hoá, Quảng Xương, Sầm Sơn, 
Vĩnh Lộc, Thiệu Yên, Thọ Xuân, (trừ khu vực Xuân Bái, Xuân Phú, Xuân Thắng), 
Dông Sơn, thành phố Thanh Hoá, Triệu Sơn (trừ khu vực Thọ Bình, Hộp Thành - 
Núi Nưa), Nông Cống, đông nam Thạch Thành và đông Tĩnh Gia.

Dặc điểm khí hậu vùng 1:
- Nền nhiệt độ cao, mùa đông không lạnh lắm, ít xảy ra sưong muối. Mùa hè

nóng vừa phải (riêng tháng 6, 7 và 8 tưổng đổi nóng).
- Mua ỏ mức trung bình và có xu huống tăng dần từ phía bắc vào nam và lớn 

dần vào tháng 9 .
Từ tháng 2 đến tháng 3 mưa rất ít, trung tâm mưa ít ỏ bắc sông Mã. Mùa mưa thường 

muộn hơn vùng núi và chậm dần theo hưổng tây bắc - đông nam. Vùng này đồi khi có 
những trận mưa dữ dội, cưòng độ đạt tỏi 50()mm/ngày. Mưa phùn vào các tháng cuối 
mùa lạnh (1, 2 và 3), đôi khi kéo dài hàng tuần lễ. Vào tháng 5, 6 và 7 có năm rất ít 
mưa, thòi gian không mưa liên tục kéo dài hàng nửa tháng, thậm chí gần 1 tháng.

- Độ ẩm nói chung lổn nhất vào các tháng 1, 2 và 3.

- Có 2 thòi kì khô ngán và không ổn định; một thòi kì vào đầu mùa hè (tháng
5, 6) và một thòi kì vào mùa đông (tháng 10, 11).

- Gió mạnh và có xu thê giảm dần tù ven biển vào đồng hằng. - Thiên tai thưòng 
xảy ra ỏ vùng này là bão, nưổc dâng trong bão (nhất là ỏ vùng ven biển dọc bò 
biển), mưa lỏn, úng, lũ hạn và rét đậm kéo dài. Sương muối, mưa đá, tố, lốc, vòi 
rồng v.v... tuy có xáy ra nhưng rất ít.

Tiểu vùng khí hậu cfông bàng ( la )  bao gồm: Hà Trung (trừ xã Hà Toại), thị xã 
Bỉm Sơn, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Yên Định, Dông Sơn, thành phổ Thanh Hoá, Thọ 
Xuân (trừ xã Xuân Phú, Xuân Thăng, Xuân Bái), Triệu Son (trừ xã Thọ Bình, Hộp 
Thành và khu vực Núi Nưa), Nông Cống, phần tây các huyện Hậu Lộc, Hoằng Hoá, 
Quàng Xương và phần đông nam huyện Thạch Thành.

Dặc điểm khí hậu chủ yếu của tiểu vùng này nhu sau:

107



* Nhiệt độ-.
+Tổng nhiệt độ năm: 8.500 - 8.600°c 
+ Biên độ nhiệt độ năm: 11 - 12°c 
+ Biên độ nhiệt độ ngày: 6 - 7°c
+ Nhiệt độ thấp nhát tuyệt đối: chưa xuống dưỏi 2°c  
+ Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối: 41,5°c
+ 4 tháng có nhiệt độ trung bình < 20°C: (từ tháng 12 đến tháng 3)
+ 5 tháng có nhiệt độ trung bình > 25°C: (từ tháng 5 đến tháng 11)
+ Nhiệt độ trung bình tháng 1: 16 - 17°c.

* Mưa:
+Trung bình năm: 1.500 - 1.900mm
+ Vụ mùa ehiếm 86 - 88% lượng mưa, khu vực phía bắc: 1.700mm 

+ Mùa mưa kéo dài 6 tháng (từ tháng 5 - 1 0 )
+ Lưrtng mưa > lOOmm/tháng: 6 tháng (từ tháng 5 - 1 0 )
+ Lượng mưa 200mm/tháng: 3 tháng (7 -9).

+ Lượng mưa 300mm/tháng: 2 tháng (8 và 9).
+ ĐỘ ẩm không khí trung bình năm: 85 - 86%.

* Gió:
+TỐC độ gió trung bình năm: 1,5 - l,8m/s.
+TỐC độ gió mạnh nhất trong hão: 35 - 40 m/s 

+TỐC độ gió mạnh nhất trong gió mùa đổng hác: không quá 25 m/s. 
Tóm lại, tiểu vùng đồng bằng có nền nhiệt độ cao, mùa đông không lạnh lắm, 

mùa hè tưong đối nóng, mưa ỏ mức trung bình, bị ảnh hưòng gió tây khô nóng và 
hạn nhưng có thể khấc phục được bàng thuỷ lợi hoá, thiên tai nguy hiểm nhất là rét 
đậm kéo dài, bão và úng lũ.

Tiểu vùng khí hậu ven biển (lb)  gồm: Nga Sơn, xâ Hà Toại (Hà Trung) thị xã 
Bỉm Sơn, phân đông các huyện Hậu Lộc, Hoằng Hoá, Quảng Xương, Tĩnh Gia.

* Nhiệt độ:
+Tổng nhiệt độ năm: 8.600°c
+ Biên độ nhiệt độ năm: 12 - 13°c
4-Biên độ nhiệt độ ngày: 5,5 - 6°c
+ Nhiệt độ trung bình tháng 1: 16,5 - 17°c

+ Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối chưa xuống dưỏi 5°c  ỏ bác sổng Mã - chưa 
xuống dưới 3°c ở nam sông Mã.

+ Nhiệt độ cao nhất tuyệt đổi: 41,0°c 
+ 4  tháng có nhiệt độ trung bình < 20°c
+5 tháng có nhiệt độ trung bình > 25°c (từ tháng 12 đến tháng 3)



+ Nhiệt độ trung bình tháng 7: 29,0 - 29,5°c

* Mưa:
+Trung bình năm: 1.600 - 1.900m

(Vụ mùa chiếm 87-90% lượng mưa ỏ phía bắc và 84-87% ỏ phía nam)

+ Mùa mưa kéo dài: 4 tháng (từ tháng 6-10)
+Tháng có lượng mưa > 100 mm/tháng: 5 tháng (từ tháng 6-11) ỏ khu 

vực phía bác xã Trưòng Giang (sổng Lèn) và nam sông Yên; 6 tháng 

(5-10) ỏ khu vực giữa sông Trưòng Giang và sông Yên.
+ Tháng có lưộng mưa > 200 mm/tháng: 4 tháng (từ tháng 6-10) ỏ phía

bác 3 tháng (từ tháng 8-10) ỏ phía nam.
+Tháng có lượng mưa > 300 mm: 3 tháng (7-9), 2 tháng (8 và 9).
+ Độ ẩm không khí trung bình năm: 85-86%.

* Gió:
+ Tốc độ trung bình năm: ll,8-2,2m/s 
+ TỐC độ gió mạnh nhất trong bão: 40-41m/s

+ TỐC độ gió mạnh nhất trong gió mùa đông bắc: Không qúa 25m/s .
Thiên lai chủ yếu: Bâo, nưốc dâng trong bão, gió mùa đông bắc, hạn (Hậu Lộc, 

Tĩnh Gia).
Tóm lại, tiểu vùng này có nền nhiệt độ cao, mùa đông không lạnh lắm, mùa hè 

tường đối mát, độ ẩm cao, mưa vừa phải (trừ khu ven biển Hậu Lộc ít mưa, gió 
tưong đối mạnh). Cân chú ý phồng chống bão và mưa lỏn.

3.2.2. Vùng trung du (2) bao gồm: Cẩm Thuỷ, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Xuân Khao, 
Yên Nhân, Bát Mọt, phàn đông Bá Thưỏc, tây Tĩnh Gia; khu vực Xuân Báo, Xuân 
Phú, Xuân Thắng của Thọ Xuân; Thọ Bình, Hộp Thành, núi Nưa của Triệu Sơn; 
khu vực núi đá vôi bắc Hà Trung, phía tây và bác Thạch Thành.

Đặc điểm khí hậu chù yểu vùng trung du là:
- Nền nhiệt độ cao vừa phải, mùa đông tương đối lạnh, có ít sương muối. 

Mùa hè nóng vừa phải, khu vực phía nam nóng hơn do ảnh hưỏng của gió 
tây khô nóng.

+ Mưa: Khá nhiều, nhất là khu vực Lang Chánh - Thưòng Xuân. Độ ẩm lỏn, gió 
không mạnh lắm: Thiên tai chủ yếu là mưa lỏn, gió tây khô nóng ("gió Lào"), rét 
đậm kéo dài, lũ đột ngột kể cả lũ bùn đá, gió mạnh trong dông và tố.

Tiểu vùng khí hậu trung du phía bắc (2a) bao gồm: Cẩm Thuỷ, Ngọc Lặc, phần 
tây và bắc Thạch Thành, khu vực núi đá vôi bác Hà Trung, xã Đồng Lưrtng (Lang 
Chánh), phần đông Bá Thưổc (trừ xã Văn Thọ).

Đặc điểm khí hậu của tiểu vùng như sau:
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* Nhiệt độ:
+Tổng nhiệt độ năm: 8.400 - 8.500°c (riêng vụ mùa chiếm 58%)
+Biên độ nhiệt độ năm: 10 - 12°c (riêng khu đá vôi Hà Trung 12 - 13°C).
+ Biên độ nhiệt độ ngày : 5,5 - 6°c.

-4-Nhiệt độ trung bình tháng 1 : 15,5 - 16,5°c 
+ Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối : 1 - 0°c  
+ Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối : 38 - 40°c 

+ Tháng có nhiệt độ trung bình < 20°C: 4 tháng 
+Tháng có nhiệt độ trung bình > 25°c : 5 tháng 
+ Nhiệt độ trung bình tháng 7 : 38 - 40°c.

*  Mila:
+Trung bình năm: 1.600 - 1.900m

Tháng 9 (có nơi tháng 8) có lượng mưa lỏn nhất nhưng không quá 350mm. 
Từ tháng 12 đến tháng 1 rất ít mưa (lượng mưa tháng chỉ đạt 10 - 20mm).

* Gió:

+TỐC độ gió trung hình năm: 1,0 - l,5m/s
+TỐC độ gió mạnh nhất trong bão: không vượt quá 35m/s
+TỐC độ gió mạnh nhất trong gió mùa đổng bác: không quá 30 m/s.

. Hàng năm cỏ 10 - 15 ngày giỏ tây khô nóng, nhưng cưòng độ yếu. Sương
muối chỉ xảy ra 1 - 3 ngày trong mùa đổng.

Tóm lại, khí hậu vùng này mùa hè khổng nóng quá, mưa vừa phải, mùa đống 
lạnh và tương đối khô; biên độ nhiệt độ tương đối lổn. Thiên tai cần đề phòng là 
rét đậm, lũ, sưong giá, sưong muối, gió mạnh trong bão.

Tiểu vùng khí hậu trung du trung tâm và phía nam (2b) bao gồm Lang Chánh
(trừ khu vực Yên Khương), đông Thường Xuân và Như Xuân, tây Tĩnh Gia, khu vực
Văn Thọ (Bá Thưóc), khu vực Xuân Phú, Xuân Thắng, Xuân Bái (Thọ Xuân), khu 
vực Thọ Bình, Hợp Thành, Núi Nưa (Triệu Sổn).

* Nhiệt độ:
+Tổng nhiệt độ năm: 8.300 - 8.500°c.
4-Biên độ nhiệt độ năm: 10 - 12°c
+ Biên độ nhiệt độ ngày: 7 - 9°c
+ Nhiệt độ trung bình tháng 1: 15,5 - 16,5°c.
+ Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đới 20°c có nơi: l ° c
+ Nhiệt độ cao nhất tuyệt đổi 40°c (ở phía bác) 42°c (ỏ phía nam)
+ Nhiệt độ trung bình tháng 7: 27,0 - 28,0°c (ỏ phía bắc),

28,0 - 29,0°c (ở phía nam).
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к Mưa:
Lượng mưa trung bình năm: 1.900 - 2.200mm (vụ mùa chiếm 80 - 84% ỏ 
phía bác và 84 - 86% ỏ phía nam).
Mùa mưa kéo dài 6 tháng (có nni 7 tháng) bắt đầu từ tháng 4 ỏ phía bắc 
và tháng 5 ở phía nam kết thúc vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11, lượng 
mưa tháng lổn nhất không quá 400mm (vào tháng 8) ỏ phía bắc và không 
quá 500mm (vào tháng 9) ỏ phía nam. Lượng mưa ngày lỏn nhất có thể 
đạt 500mm.

*  Gió:
+TỐC độ gió trung bình năm: 1,0 - l,3m/s (phía nam 1,3 - l,6m/s)
+TỐC độ gió mạnh nhất trong lốc, tố: cố thể lỏn hơn 35m/s 
+TỐC độ gió mạnh nhất trong bão: 30 - 35m/s

Tóm lại, tiểu vùng này có mùa hè tương đối nóng, gió tây khô nóng và mạnh, 
mưa nhiều, mùa mưa đến sóm và kéo dài, mùa đông tương đối lạnh và rất ẩm vào 
thòi kì cuối mùa. Thiên tai cần đề phòng: Mưa lớn, gió tây khô nóng, rét đậm, sưdng 
muối, sương giá, gió bão và giông tố, lũ lụt.

Tiếu vùng khí hậu trung du tây nam (2c): Bao gồm khu vực các xã tây nam Thưòng 
Xuân và tây Như Xuân. Nền nhiệt độ tưong đối thấp, mùa đông khá lạnh.

* Nhiệt độ:
+Tổng nhiệt độ năm: 8.ото - 8.300°c.
+ Nhiệt độ thấp nhất: 0°c 

+ Nhiệt độ trung bình tháng 1: 14,0 - 15,0°c 
+ Nhiệt độ trung bình tháng 7: 25 - 27°c.

* Mưa:
Lưdng mua trung bình trên 2.200 mm. Các tháng mùa đống cũng cố lượng 
mưa đáng kể, có khi trên 400mm/tháng.

Tóm lại, tiểu vùng này có mùa hè tương đổi mát mẻ, mưa nhiều; mùa đông khá 
lạnh và rất ẩm, gió nhẹ. Các loại thiên tai cần đề phòng chủ yếu là mưa lổn, rét 
đậm kéo dài, lũ và suơng giá, sương muối.

3.2.3. Vũng đồi núi cao (3)
Bao gồm: Quan Hoá, phần tây Bá Thuổc, khu vực Yên Khương (Lang Chánh), 

Yên Nhân, Bát Mọt, Xuân Khao (Thưòng Xuân).

Đặc điểm chủ yếu vùng này là nền nhiệt độ nói chung thấp, mùa đông khá rét, 
sưong muối nhiều và một số nơi có băng giá. Mùa hè dịu mát, ảnh hưỏng gió tây 
khô nóng không đáng kể. Biên độ nhiệt độ năm nhỏ. Lượng mưa, số ngày mưa, mùa 
mưa khá khác biệt nhau giữa các khu vực trong vùng. Mùa đông rất ít mưa. Độ ẩm
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không lỏn lắm (chi khu vực cao từ 800m mỏi có độ ẩm lỏn do mây mù nhiêu), gió 
nối chung yếu.

Tiểu vùng khí hậu đồi núi cao bắc Quan Hoá - Bá Thưỏc (3a)
Bao gồm: Thung Lý, Trung Sc3n, Trung Thành và Phú Lệ (Quan Hoá); Tần Lập, 

Lũng Cao, Thành Sơn, Lũng Niêm và Cổ Lũng (Bá Thưỏc).
* Nhiệt độ:

+Tổng nhiệt độ năm: 8.000°c.
+ Nhiệt độ thấp nhất: < 0 ° c  (có nơi - 2°C)
+ Nhiệt độ trung bình tháng 1: 15°c (có khu vực < 13°C)
+ Nhiệt độ trung bình tháng 7: < 26°c 
+ Nhiệt độ cao nhất: 41,()°c

* Mưa: *

Lượng mưa nhỏ hơn 1.600mm (Mường Lát, Phú Lệ: 1.200 - 1.300mm). 
Mùa mưa kéo dài 5 tháng hoặc trên một ít, bắt đầu từ giũa hoặc cuối tháng 
4 kết thúc cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 . Mùa đông ít mưa. Lượng mưa
trung hình các tháng 1, 2 và 12 chỉ 5 - lOmm.

* Gió yếu, ảnh hưòng gió bão không đáng kể.

Tóm lại, tiểu vùng này có mùa đông khá rét và khô, có sương giá, sương muối và 
•có nơi băng giá; mùa hè ít mưa và không nắng nống lắm.

Tiểu vùng khí hậu đồi núi cao trung tâm Quan Hoá - Bá Thưổc (3b).
Bao gồm: Các xã Hien Kiệt, Hiền Trung, Phú Xuân, Hồi Xuân, Nam Xuân, Trung

Xuân, Phú Nghiêm, Trung Thượng, Nam Đồng và Thiên Phủ (Quan Hoá), Thành
Lâm, Hạ Trung và Ban Công (Bá Thưỏc).

* Nhiệt độ:

+Tổng nhiệt độ năm: 8.100°c (khu vực thấp 8.100 - 8.400°C)
+ Nhiệt độ thấp nhất: < l ° c
+ Nhiệt độ trung bình tháng 1: 13.0°c - 15,0°c

+ Nhiệt độ trung bình tháng 7: 24,0 - 26°c
-+- N hiệt độ cao nhất : < 38°c  (khu vực thấp 38 - 41°C).
Trung hình có trên 4 tháng nhiệt độ trung bình dưổi 20°c và dưới 5 tháng 
nhiệt độ trung bình trên 25°c.

* Mưa:

Lượng mưa trung bình năm: 1.600 - 1.9(M)mm. Mùa mưa kéo dài 6 tháng, 
có noi hơn 6 tháng (từ cuối tháng 4 đến hết tháng 10).

* Gió: Tốc độ gió trung bình: 1,0 - l,5m/s.
Tốc độ gió cực đại trong bão: < 30m/s.
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Tóm lại, tiểu vùng này có nền nhiệt độ tường đối thấp, mưa vừa phải, gió tây khô 
nóng ở mức trung bình (trừ Hồi Xuân) và yếu. Thiên tai cần đề phòng là gió mạnh 
trong dông, tố, lốc, sưong muối, sương giá và rét đậm kéo dài.

Tiểu vùng khí hậu vùng núi cao nam Quan Hoá (IIIc). Bao gòm các xã Son Thuỷ, 
Sơn Lư, Sơn Điện và Tam Lư (Quan Hoá).

* Nhiệt độ:
+Tổng nhiệt độ năm: 7.500 - 8.000°c 

+ Nhiệt độ thấp nhất: ()°c
+ Nhiệt độ trung hình tháng 1: 14°c (có nơi < 12°C)
+ Nhiệt độ trung hình tháng 7: < 25°c
+ Nhiệt độ tháp nhất: 0°c  (có nối - 2°C).

* Mưa:
Lượng mua trung bình năm - 1.900 - 2.200mm.
Tốc độ gió cực đại trong bão nhỏ hơn 25m/s.

Tóm lại, tiểu vùng này có nền nhiệt độ thấp, mùa hè mát và mưa nhiều, 
mùa đống ré t lạnh và ít mưa. Thiên tai chủ yêu là rét đậm, sương muối, 
sương giá và lũ bùn đá.

Tiểu vùng khí hậu tây Lang Chánh - Thưồng Xuân (3d). Bao gồm: địa phận Yên 
Khương - Lâm Phú (Lang Chánh), Bát Mọt, Xuân Khao, Yên Nhân và Xuân Liên 
(Thưòng Xuân).

* Nhiệt độ : Nền nhiệt độ thấp.
+Tổng nhiệt độ năm: không quá 7.500 - 8.000°c 
+ Nhiệt độ thấp nhất: < ()°c
+ Nhiệt độ trung hình tháng 1: < 14°c  (có noi < 12°C)

+ Nhiệt độ trung bình tháng 7: 24 - 26°c 
+ Nhiệt độ cao nhất: <37°c.

* M ưa: Nhiều nhất tỉnh

Lượng mưa lớn trung bình năm lớn hổn 2.200mm (có noi 2.5()0mm) vổi 
trên 160 ngày mưa trong năm. Mùa mưa kéo dài 6 - 7 tháng (tù giũa tháng
4 đến hết tháng 10 hoặc đầu tháng 11).

Xuất hiện một trung tâm mua lổn ỏ tiểu vùng này. Ngày mùa đông củng
có mưa đáng kể (trung bình 40 -70mm/tháng). Tháng 9 có lượng mưa lỏn

nhất (nhất là trung tâm mưa lỏn): xấp xỉ 500mm.
* Gió: Không mạnh (kể cả gió bão), nhưng trong mùa hè thuòng nhiều mưa và

mưa lón, mùa đông khá lạnh và rát ẩm. Thiên tai cần đề phòng là gió 
mạnh trong dông tố, lốc, mưa lỏn, lũ đột ngột (kể cả lũ bùn đá), rét đậm 
kéo dài và sương muối, sường giá.
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Bảng 4.1. So sánh một số đặc trưng khí hậu của Thanh Hoá so vói tiêu chuẩn nhiệt đới

Đặc tnme yếu tố 
khí hâu

Tiôu chuẩn 
nhiêt đới

Đặc trưng yếu tố khí hậu Thanh Hoá
TP. Thanh Hoá Bái Thưctng Hồi Xuân

Tổng nhiệt độ năm °c
7.550—9.500 
( Theo sở địa lý 
Quảng Châu)

8.567 8.494 8.405

Nhiệt độ trung bình năm Trên 21 °c 
( Theo Milơ) 23,6 23,2 23,0

Nhiệt độ trung bình tháng 
lạnh nhất trong năm

Trên 18°c 
( Theo Kôpen) 16,9 16,7 16,8

Số tháng có nhiột độ TB dưới 20°c Dưới 4 tháng 
(Theo Đơmac Ton) 4 3 3

Biôn độ nhiột độ năm ( °C) 11,6
( Theo Becgơ) 12,2 11,7 10,8

Bảng 4.2. Độ cao mặt trời giữa trưa vào ngàv 15 hàng tháng ở Thanh Hoá (độ, phút)

-~^_Tháng 
Trạm \

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Quan Hoá 48°. 19' 56.37 67.31 88.43 87.05 87.55 83.49 73.01 61.27 51.19 46.25
Cẩm Thuỷ 48.29 56.47 67.41 88.23 86.55 86.05 83.59 73.11 61.35 51.29 46.35
Yên Đinh 48.41 56.59 67.53 88.35 86.43 88.17 84.11 73.23 61.47 51.41 46.47
Tho Xuân 48.46 56.04 67.58 88.40 86.38 88.22 84.16 73.28 61.52 51.46 46.52
T.p Thanh Hoá 48.54 56.12 68.06 88.40 86.30 88.30 84.24 73.36 62.00 51.54 47.00
Quảng Xương 48.58 56.16 68.10 88.52 86.26 88.34 84.25 73.40 62.04 51.58 47.04
Như Xuân 49.05 56.22 68.16 88.53 86.20 88.40 84.34 73.46 62.10 52.02 47.10
Tĩnh Gia 49.15 56.33 68.27 89.09 86.09 88.51 84.12 73.57 62.21 52.15 47.21



Bảng 4.3. Độ dài ban ngày tại thành phó' Thanh Hoá (giờ, phút)

Đăc t rư n g " - " " -^
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Giờ mặt trời mọc 
Giờ mặt trời lặn 
Độ dài ngày

6 h33 
17.27 
16.54

6 h l9 ’ 
17.41 
11.22

6 h 02 
17.58 
11.56

5 h45’ 
18.15 
12.30

5 h33 
18.27 
12.54

5 h l4 ’ 
18.36 
13.12

5 h26 
18.34 
13.08

5 h39’ 
18.21 
12.42

„ 5 h55 
18.05 
12.10

6 h l2 ’ 
17.48 
11.36

6 h28 
17.32 
11.04

6 h36’ 
17.24 
10.48

Bảng 4.4a. Tổng số giờ náng tháng, nãm (giờ)

Từ năm 
đến năm Đăc t r ư n g ^ '^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

1958 - 1992 TP. Thanh Hoá 82.9 49.9 56.0 109.8 206.4 188.7 219.4 179.0 167.0 167.1 1335 131.5 1691.2
1986 - 1992 Hồi Xuân 72.6 58.3 93.4 117.8 175.3 159.4 176.8 184.7 180.7 126.6 1170 129.0 1591.6
1976 - 1992 Yên Định 74.6 48.5 65.1 105.9 189.5 188.2 219.3 185.3 179.6 158.0 1273 136.2 1679.6
1987 - 1992 Như Xuân 51.9 51.4 52.9 103.8 184.9 192.3 210.6 194.7 188.1 130.4 1313 130.4 1622.7
1988 - 1992 Bái Thượng 55.1 63.0 50.9 96.6 169.2 179.0 199.7 190.7 200.4 135.6 1369 134.3 1780.9
1974 - 1992 Tĩnh Gia 74.7 48.7 64.3 118.6 218.9 209.9 243.1 199.4 184.0 160.2 1269 132.2 1780.9

Bảng 4.4b. Sỏ ngày không náng trung bình tháng và năm (ngày)

^ ^ ^ ^ T h á n e
Tram

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

TP. Thanh Hoá 12,7 15,0 14,9 6,2 1,6 2,2 2,6 3,6 4,5 4,8 5,9 8,0 82,0
Hổi Xuân 13,2 14,9 13,4 7,4 2,0 2,5 3,4 3,4 2,5 7,0 9,1 6,1 84,9
Yên Đinh 11,3 14,5 15,3 7,6 1,3 2,0 2,4 3,2 4,3 4,7 7,2 9,4 83,2
Bái Thượng 17,4 13,0 15,0 7,8 3,0 2,3 2,8 2,7 2,8 9,5 8,3 7,2 91,8
Như Xuân 17,2 15,0 15,5 7,3 2,3 3,0 3,5 2,8 3,7 6,4 9,0 7,6 93,3
Tĩnh Gia 13,1 15,1 13,4 6,7 1,7 3,7 2,0 3,9 4,8 5,7 8,3 8,8 87,2
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Bảng 4.4c. Số giờ náng cực đại và cực tiêu (giờ)

Trạm Tháng 

Đặc trưngNv
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

T.p Thanh Hoá Cực đại 
Cưc tiổu

183.9
21.2

123.6
35.0

138.6
15.8

161.9
58.4

263.6
151.4

256.0
111.0

294.9
162.5

238.1
115.9

219.3
91.5

250.2
82.4

224.5
63.5

240.6
48.1

2087.8
1345.6

Hồi Xuân Cực đại 
Cưc tiổu

119.3
28.1

103.3
33.8

173.0
42.4

164.2
86.0

246.7
141.3

206.9
66.8

220.5
113.0

228.8
121.5

193.5
129.4

199.4
57.5

140.8
69.5

188.9
77.0

1921.1
1438.4

Yôn Định Cực đại 
Cưc tiểu

136.2
24.9

100.2
6.9

147.0
31.7

165.7
67.9

230.3
155.0

247.9
79.3

282.0
110.8

239.5
133.1

222.2
115.1

243.3
70.4

180.4
75.7

203.2
62.4

2035.9
1546.3

Bái Thượng Cực đại 
Cưc tiểu

106.7
26.4

900.0
43.4

85.8
23.9

116.0
74.5

208.6
139.8

226.0
73.9

247.7
104.1

238.6
128.1

215.2
120.1

213.0
65.3

171.7
94.0

170.7
102.8

1855.8

1485.2

Như Xuân Cực đại 
Cưc tiổu

107.4
23.1

83.8
12.4

83.5
31.3

125.4
86.6

219.9
156.6

242.1
79.9

256.4
97.4

242.0
127.3

212.9
115.9

188.2
75.1

158.8
88.2

199.2
100.7

1809.0
1456.9

Tĩnh Gia Cực đại 
Cưc tiểu

140.5
22.3

110.8
21.7

161.0
30.6

178.0
83.5

274.3
170.0

262.6
111.0

313.8
108.8

250.3
132.8

239.5
102.2

256.4
75.6

206.9
58.4

205.2
68.6

2233.3
1523.5

Bảng 4.5a. Lượng bức xạ tổng cộng thực tế (kcal/cm2)

- '-^T háng  
Trạm \

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

Hồi Xuân 5,6 5,8 6,7 11,0 13,6 11,5 13,6 14,2 8,4 10,0 8,4 6,7 114,7
Thạch Thành 5,7 5,7 6,6 10,6 13,9 11,7 13,4 10,3 7,5 10,0 7,5 7,5 113,6
Yên Định 5,8 5,4 7,0 11,0 13,2 10,5 13,9 11,9 8,0 10,3 8,0 6,1 133,3
Thọ Xuân 6,0 5,4 6,5 9,7 13,7 11,4 14,7 13,1 7,6 10,0 7,6 6,6 116,1
T.p Thanh Hoá 6,2 5,9 6,8 11,1 13,7 11,5 13,6 11,3 8,5 10,1 8,5 6,9 116,5
Như Xuân 5,8 5,7 6,8 11,1 14,5 11,9 14,7 13,6 8,0 9,8 8,0 6,1 120,0
Tĩnh Gia 6,4 5,4 7,2 11,9 14,8 12,5 15,6 12,3 8,4 11,1 8,4 6,4 124,1



Bàng 4.5b. Cán cản bức xạ (B) và bức xạ hấp thụ (Q’) (kcal/cm2)

-~ ^ ^ T h á n 2  
Trạm ■"—^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

Hồi Xuân B
Q’

2,30
4,62

2,56
4,63

4,04
5,96

6,77
8,64

8,45
10,29

6,61
8,12

7,68
9,26

6,77
8,34

5,96
7.7Ị

5,12
7,23

3,28
5,40

2,40
4,68

61,94
84,88

Laiig Chánh B
Ọ’

2,53
5,05

2,18 
4,11

3,22
5,01

5,98
7,71

8,98
10,86

6,97
8,53

9,54
11,33

7,96
9,64

6,76
8,60

5,18
7,44

3,56
5,76

2,77
5,26

65,63
69,00

Thạch Thàiứi B
Ọ’

3,00
5,99

2,84
5,03

3,48
5,34

6,78
8,66

9,66
11,58

8,09
9,72

8,58
10,21

7,06
8,60

6,42
8,18

6,52
8,83

3,83
6,05

3,35
6,05

69,60
194,29

Yên Định B
Q’

2,43
4,77

2,40
4,39

3,83
5,68

6,78
8,66

9,05
10,86

7,01
8,53

8,93
1048

8,20
9,93

7,31
9,20

6,79
9,09

4,14
6,58

2,64
5,02

69,51
93,18

[•họ Xuân 
( Bái Thượng)

B
Ọ’

2,48
4,88

2.39
4.40

3,53
5,25

6,16
7,92

9,33
11,24

7,70
9,32

10,18
12,02

8,91
10,71

7,39
9,34

6,00
8,12

3,89
6,20

2,88
5,38

70,82
94,88

Hậu Lợi 
( Lach Trường)

B
Ọ’

2,63
4,98

2.27
4.27

3,52
5,35

8,86
8,68

9,02
10,86

6,73
8,39

9,72
11,50

7,52
9,11

7.20
9.20

6,53
8,76

4,27
6,69

2,74
5,12

69,14
92,81

T .x Sẩm Sơii B
Ọ’

3,49
6,32

3,19
5,33

3,84
5,70

7,39
9,24

10,75
12,69

9,42
11,20

10,33
12,18

8,50
10,20

6,76
8,48

6,91
9,14

4,50
6,92

3,94
6,84

79,02
104,24

TP. Thanh Iỉoá B
Ọ’

2,71
5,10

2,78
4,82

3,70
5,52

7,15
9,04

9,52
11,40

7,87
9,48

9,34
11,08

7,70
9,32

6,96
8,78

6,59
8,88

4,47
6,89

3,05
5,57

71,84
95,88

Như Xuâii lì
Ọ’

2,55
4,82

2,24
4,16

3,71
5,53

7,16
9,05

9,44
11,42

7,69
9,64

10,42
11,34

9,36
11,22

7,78
9,77

6,34
8,57

4,12
6,55

2,61
4,95

73,68
97,02

Tĩnli Gia B
9 ’

2,89
5,24

2,49
4,44

4,02
5,89

7,85
7,79

10,24
12,18

8,52
10,22

10,88
12,82

8,37
10,07

7,96
9,33

6,79
9,06

4,41
6,87

2,86
5,25

77,28
101,76



Bảng 4.7. Tốc độ gió trung bình (m/s)

Năm 
Quan trắc

^ ^ \ ^ T h á n e
Trạm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

1958 - 1990 TP. Thanh Hoá 1,7 1,7 1,6 1,8 1,9 1,7 1,8 1,4 1,6 1,8 1,6 1,6 1,7
1958 - 1990 Hồi Xuân 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 1,6 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5
1962 - 1990 Yôn Đinh 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,3 1,5 1,2 1,4 1,5 1,4 1,5 1,5
1962 - 1990 Như Xuân 1,3 1,3 1,3 1,4 1,7 1,8 1,8 1,6 1,5 1,6 1,3 1,2 4,5
1961 - 1990 Bái Thượng 1,2 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3
1962 - 1990 Tĩnh Gia 1,8 1,6 1,6 1,7 2,1 2,1 2,0 1,7 1,9 2,2 2,1 1,8 1,8T

Bảng 4.8. Tóc độ gió cực đại (m/s) và hướng
Nam 

Quan trắc
—Iháng 

Trạm — __
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nãm

1958 - 
1990

Thanh Hoá rốc độ 
Hướng

20 E 19 sw sw l-SE 39 40 32 14 N NNE ESE;S
N
17

14
HNE

liNE
35

22 40 NNE 1ÌSE S1-: H ES1Ỉ; 20 40 E

1958 - 
1990

Hổi Xuân Tốc độ 
Hướng

12
N

w
20

20-
NW;SE

sw
20

W;
ssw

sw
W;N

20
NW

I:
20

w
20

E
14

lĩ SE; 
N

12
SI-:

28
sw

12 NW 28 li; 20 w w W;S NW
12 SE;N; 37 35 35 28 w NWW E E;N IỈSE; 15 37

1962- Yên Đinh Tớc (iô N;Nh; sw sw sw W;NW WW; 32 37 20 14 SU N E;SW
1990 Hướng SE;

10
12

SE;NIi
NW

10 NW >20 20 NW; E;N 20 W;N;E li;SE; w 16 16 >20
1962 - Như Xuân Tốc dô NNE;N 20 W;S N;W; w w w sw 20 NW > 2ƠN N NNE W;I;;N
1990 Ilướne 18 NE;SW w NE

>20
>20

1961 - 
1990

Bái Thượng Tốc dộ 
Hướng

10
SH;NE

10

R;I;SE
18

NNW
>20

NW
23

NW
>20

NW;W
>20

E;N
w w

>20
SW;SI-;

>20
N:S

>20
N;S

>20
N

10
Nli

23
NW

1962 - lĩnh Gia Tốc dộ 
Hướng

17 NE 20 23 W;N 20 w w w 38 16 20 20 40
N 20 W;N N W;S N;N 28 38 SF. NE NN NE sw

1990 13 Nl£ NW 20 w E;N NW SE W;N1Ì
Kv hiệu hướng gió: 
lí: Hưóiig Đông 
S: Hướng Nam

W: Hướng Tây 
N: I Iướiig Bắc V .V ..



Bảng 4.9. Nhiệt độ không khí trung bình tháng, năm (0,1°C )

Năm 
Quan trắc

^  Tháng 
T r ạ r n '~ " ' ' \ ^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

1957- 1992 TP. Thanh Hoá 169 173 199 235 273 288 291 283 270 244 214 185 236
1957 - 1992 Hồi Xuân 168 179 209 244 268 274 274 270 259 235 205 177 230
1962 - 1992 Yên Đinh 169 175 201 235 271 285 288 280 268 242 210 181 234
1962 - 1992 Như Xuân 166 174 199 235 272 286 286 278 265 240 207 178 232
1961 - 1992 Bái Thượng 167 176 202 238 269 282 284 277 266 242 211 180 232
1962- 1992 Tĩnh Gia 168 173 195 231 271 289 293 274 269 244 212 182 234

Bảng 4.10. Tông nhiệt độ tháng, vụ và năm (0°c )
— ~Hjáng, vụ, nãm 

Tram
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 -4  

Vu ĐX
5 -1 0  

Vu mùa
Năm

TP. Thanh Hoá 520 489 614 704 844 837 902 872 810 757 644 572 3544 5023 8567
Hổi Xuân 517 505 647 731 830 824 850 836 775 726 617 546 3563 4842 8405
Yôn Đinh 524 497 622 707 840 854 892 868 803 752 633 562 3544 5010 8554
Như Xuân 511 489 615 697 840 858 891 859 793 741 623 549 3484 4983 8467
Bái Thượng 515 495 624 712 834 845 881 855 795 750 634 554 3534 4959 8494

Tĩnh Gia 520 485 606 693 838 863 908 875 805 755 634 561 3498 50450 8543

Bảng 4.11. Biên độ nhiệt độ ngàv trung bình tháng, năm (0,1°C)

-^_Tháng

Tram
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

TP. Thanh Hoá 52 46 46 55 69 70 71 66 63 63 64 64 61
Hồi Xuân 76 69 75 88 103 95 95 88 83 82 82 86 85
Yôn Đinh 58 49 51 62 77 75 76 67 64 66 70 72 66
Như Xuân 60 48 52 65 72 82 83 74 69 68 69 64 69
Bái Thượng 63 53 55 68 85 82 84 77 73 71 74 77 72
Tĩnh Gia 50 42 44 50 66 69 71 64 59 55 59 61 57



Bảng 4.12. Nhiệt độ cao tuyệt đói tháng năm - đom vị (0,1 °C)

Năm quan trắc Traììĩ'—^Tháng 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

1957 - 1992 T.p Thanh Hoá 326 335 351 383 407 403 397 384 369 345 324 312 407
1957 - 1992 Hồi Xuân 338 362 385 408 414 416 403 389 406 346 346 328 416
1962 - 1992 Yôn Đinh 325 336 370 371 411 405 391 376 360 320 320 313 411
1962 - 1992 Như Xuân 329 350 376 393 417 401 401 390 373 329 329 304 417
1961 - 1992 Bái ìliượng 336 344 368 388 415 415 394 390 374 331 331 315 415
1962 - 1992 'Ilnh Gia 335 311 370 397 406 409 401 394 382 308 308 299 409

Bảng 4.13. Nhiệt độ thấp tuyệt đối tháng năm - đon vị (0,1°C)

Nãm quan trắc T rạììĩ^^^T M ng 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nãm

1957 - 1992 T.P Thanh Hoá 66 73 77 131 181 198 213 217 175 138 92 56 56
1957 - 1992 Hồi Xuân 25 61 60 129 163 170 207 215 167 109 64 21 21
1962 - 1992 Yên Định 42 68 77 132 174 199 202 207 176 139 83 41 41
1962 - 1992 Như Xuân 31 61 69 120 169 189 7Ị7 199 180 139 87 38 31
1961 - 1992 Bái ÌTiượng 26 57 69 123 177 199 160 215 173 136 81 34 26
1962 - 1992 Tĩnh Gia 30 68 78 127 166 195 216 213 178 141 97 43 30

Bảng 4.14. Nhiệt độ trung bình và biên độ ngày trung bình của mặt đất (°C)
ITiáng 

Đặc trưng -—
1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nãm

Hồi Xuân Nhiệt dộ TB tháng 19.1 20.3 24.3 27.7 30.2 30.1 30.6 29.7 28.3 26.7 24.3 20.6 26.0
Biôn dộ ngày TB 17.4 18.1 19.0 21.6 25.5 21.1 21.5 1\ -> 20.6 22.0 21.4 20.9 20.9

Yên Định Nhiệt độ TB tháng 19.1 19.7 11 ị 26.1 31.0 31.2 31.8 30.5 29.3 26.5 24.1 21.3 26.1
Biên độ ngày TB 16.4 15.4 14.1 20.8 ?2.4 20.8 ~)\ 1 17.0 16.2 18.3 17.3 18.6 18.3

Bái Thượng Nhiột dộ TB tháng 17.9 18.4 n  -> 26.0 29.6 31.1 30.9 29.9 28.6 25.4 23.0 19.4 25.2
Biên dộ ngày TB 15.0 13.9 14.5 17.1 21.5 19.5 19.3 17.7 17.9 17.3 18.1 17.8 17.5

r.p  Thanh Hoá Nhiệt độ TI ỉ tháng 18.8 19.3 21.6 26.4 30.8 31.7 32.7 30.8 26.9 25.7 23.0 20.2 25.2
Biên độ ngày TB 15.2 14.0 13.1 17.9 21.7 20.9 23.1 18.8 16.2 15.5 15.7 18.3 15.2

Như Xuân Nhiệt độ TB tháng 17.5 18.7 21.4 25.7 30.3 31.4 31.6 29.4 28.3 25.0 21.7 18.2 24.9
Biên độ npàv TB 15.1 13.9 13.5 17.2 22.8 21.4 ->-? 1 17.2 17.2 14.1 15.8 14.3 17.0

'linh Gia Nhiệt độ TB tháng 18.3 19.0 21.8 26.6 33.0 33.9 34.3 31.7 30.2 26.5 22.6 20.3 26.5
Biên độ ngày TB 14.4 14.1 15.8 20.3 27.6 26.0 26.9 21.9 19.6 18.8 16.8 18.7 19.9



Bàng 4.15. Nhiệt độ tối thấp ỉrung bình tháng năm - đơn vị (0,1 °C)

Nãm quan trắc TrạnT'—^T M ng 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

1957 - 1992 T.p Thanh I Ioá 148 156 182 214 245 259 261 256 244 219 189 159 211
1957 - 1992 Hồi Xuân 142 156 183 912 231 'ì.ị') ->42 241 '>3') 208 178 148 201
1962 - 1992 Yên Đinh 146 157 182 241 255 257 253 243 217 183 152 208
1962 - 1992 Như Xuân 143 156 179 210 239 252 253 248 238 215 182 151 206
1961 - 1992 Bái Thương 142 156 181 i p 237 250 251 247 238 215 182 150 205
1962 - 1992 Tĩnh Gia 148 156 179 212 243 259 262 255 244 223 188 157 210

Bảng 4.16. Nhiệt độ mặt đất tối cao trung bình và tối thấp trung bình (°C)
Trạm Tháng 

Đặc trưng"^"—
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

Hồi Xuân Tối cao trung bình 
Tối thấp trung bình

32,9
13,5

33,9
15,8

37.9
18.9

43,4
21,8

48,7
23,2

45,4
24,3

45,60
24,10

45,4
24,2

43,6
23,0

43,1-
21,1

39,6
18,2

35.8
14.9

41.1
20.2

Yên Định Tối cao trung bình 
Tối thấp trung bình

30,6
14,2

31,3
15,9

32,5
18,4

41,4
20,6

47,6
25,2

45,9
25,1

47,20
26,00

42.9
25.9

41,2
25,0

39,6
20,8

35,1
17,8

33,4
14,8

39,1
20,8

lìái Thượng Tối cao Irung bình 
Tối thấp trung bình

29.2
13.2

29,1
15,4

32,5
18,0

38,5
21,4

44,6
23,1

44,5
25,0

44,10
24,80

42,9
24,5

41.1
23.2

37,9
20,6

33,8
17,7

32,0
14,2

37,6
20,1

TP. Thanh I loá Tối cao trung bình 
Tối thấp trung bình

29,8
14,6

29.4
15.4

31,1
18,0

39.5
21.5

46,0
24,3

46.5
25.6

48,62
5,50

44,2
25,4

40,5
24,3

37,1
21,6

34,3
18,6

33,3
15,0

35.8
20.8

Như Xuân Tối cao trung bình 
Tối thấp trung bình

27,1
12,0

27.3
14.4

31,2
17,7

37,9
20,7

46,2
23,4

46,0
29,6

46,92
4,70

41,6
29,4

40,6
23,4

36,1
22,0

32,7
16,9

28,3
14,0

36.8
19.8

Tĩnh Gia Tối cao trung hình 
Tối thấp trung bình

32,6
14,2

31,3
15,9

32,5
18,4

41,4
20,7

48,2
23,7

46,8
24,6

48,70
25,50

43.2
24.3

43,0
23,8

39,2 
n  1

35,1
17,4

35,2
15,7

41,1
20,5

Bảng 4.17. Biên độ năm của nhiệt độ mặt đất (°C)
------

Đặc trưng .
Hồi Xuân Yôn Định Bái Thượng TP. lTianli Hoá Như Xuân Tĩnh Gia

Biên độ năm trung bình 11.5 12.7 13.2 13.9 14.1 16.0



Bảng 4.18. Nhiệt độ mặt đát tối cao tu vệt đối và tói tháp tuyệt đói (°C)

Trạm Tháng

Đặc trưng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

Hổi xuân Tôì cao tuyột đốì 
Tối thấp tuyệt đối

51,9
2,8

54,0
7,0

56,7
8,1

62,8
12,9

76,3
17,1

69,4
20,7

65,6
21,0

67.0
22.0

63,4
16,9

61,4 
11,8

55,6
9,5

49,1
6,3

76,3
2,8

Yên Định Tối cao tuyệt đôì 
Tối thấp tuyệt đối

49,3
1,5

55,8
4,5

53,1
7,7

60,8
12,9

67,0
16,9

67,5
19,9

68,0
21,9

67.3
20.4

66,0
17,1

59,8
12,6

53,4
8,0

50,6
1,7

68,0
1,5

Bái Thượng Tối cao tuyệt đôì 
Tối thấp tuyệt đối

45,1
1,4

51,1
5,5

59.0
10.0

59,8
14,4

62,4
18,2

66,5
20,0

61,9
20,2

63,4
20,7

60,7
16,3

58,6
12,8

56,3
7,4

46,1
3,2

66,5
1,4

TP. Thanh Hoá Tối cao tuyệt đôi 
Tối thấp tuyêt đối

49,0
4,4

52,0
6,0

57,2
7,4

57,7
11,9

67,2
16,0

69.0
19.0

71,0
22,5

66,3
21,6

60,4
17,3

58.2
13.3

55,6
8,6

49,7
4,5

71,0
4,4

Như Xuân Tối cao tuyệt đôĩ 
Tối Ihấp tuyệt đối

42,9
1,2

46,8
5,2

46,9
8,3

58,2
12,8

65,6
16,3

66,5
19,2

69.7
22.7

60,3
20,9

56,5
19,2

56,0
14,3

47,7
6,6

46,5
1,6

69,7
1,2

Tĩnh Gia Tối cao tuyệt đôì 
Tối thấp tuyêt đối

49,1
3,1

51,0
3,0

52,2
5,5

51,8
10,4

67,9
16,5

67,3
21,2

70,2
22,8

67,9
20,1

62,1
16,6

60,1
13,4

52,1
8,2

50,0
2,6

70,2
2,6

Bảng 4.19. Nhiệt độ trung bình tháng và năm ở các lóp đất mặt (°C)
-^^Tháng 

Độ sâu ~~~~——
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

Trạm Yên Định 
Mặt đất 

5cm 
lOcm 
15cm 
20cm

18,8
18,8
19,1
19.3
19.4

19.8 
19,5 
19,7
19.9
19.9

22,3
22,1
22,1
22,1
22,0

26,2
25,4
25.0
25.1 
25,0

31.1
29.1 
29,6 
29,4
29.2

31.3 
29,9
30.1
30.3
30.2

31.7
31.0
31.0 
30,9
30.8

30,3
30.1
30.2
30.2 
30,1

29.0 
28,9
29.0 
29,2
29.1

26.4 
25,9 
26,2
26.5
26.5

24,0
22,7
22,9
23.3
23.3

21,5
19,9
20,4
20.7
20.8

26,0
25,3
25.5
25.6 
25,5

Trạm TP Thanh Hoá 
Mặt đất 

5cm 
lOcm 
15cm 
20cm

18,6
18,0
18,5
18,8
19,0

19.1
19.2
19.8
19.8
19.8

21.7
21.4
21.5
21.7
21.7

26,4
25,3
25.2
25.2 
25,0

30.9 
30,2
29.9 
29,8 
29,6

31.7
30.8 
30,7
30.5
30.5

32,6
31,4
31.8 
32,0
31.9

30,6
30.0
30.1
30.1
30.2

28,6
29,1
29.0
29.1
29.2

25,6
26.4
26.5 
26,8 
26,9

23,0
22,6
22,9
23,2
23,4

20,3
20,2
20,5
20,8
21,0

25,8
25.4
25.5
25.6
25.7 122



Bảng 4.20. Lượng mưa trung bình tháng, năm - đơn vị (l/10mm) 
( Giai đoạn 1955 - 1992 )

Từ nãm- 

dến năm Trạm 1 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nãm

1955 - 1992 TP. Thanh Iloá 219 281 406 602 1357 1947 1908 2890 4085 2769 710 276 17482
1957 - 1992 Hồi Xuân 136 163 32? 908 2164 2549 3346 3237 2621 1621 388 133 17614
1961 - 1992 Như Xuân 267 229 355 546 1335 1812 1752 2660 4164 3204 1009 262 17594
1961 - 1992 Bái Thượng 300 265 388 •824 2319 2532 3253 3304 2518 946 236 19112
1961 - 1992 Tĩnh Gia 443 389 472 570 1099 1454 1638 2482 4611 3998 1014 323 18487
1962 - 1992 Yôn Đinh 167 185 294 599 1365 2001 1816 2540 3396 2136 640 165 15298

Bảng 4.21. Lượng mưa tháng và năm lớn nhất (l/10min)

Í T ~—^ T h á n g  
Tram —- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

1 TP. Thanh I Ioá 97,7 1104 1045 185,0 5940 5013 5251 6920 10918 10573 5271 1006 30110
1 Hồi Xuân 93,6 885 1443 9774 4371 7325 7623 6010 7172 5241 1456 484 26721
3 Yên Đinli 607 681 1601 1930 3734 3626 4738 6135 9621 4462 2749 811 22693
4 Như Xuân 746 807 1361 1889 3267 4399 6435 5934 9823 7618 3384 796 26885
.ì Bái Thượng 915 753 1338 1890 6581 6356 4828 7969 7595 5656 4327 800 29293
6 Tĩnh Gia 1183 1192 1307 1453 3272 3994 7441 4739 10134 9335 3730 1170 29631

Bảng 4.22. Sỏ ngày mưa tháng và năm ( đơn vị: ngày )

TT ----- ^T háng
Trạm " -

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nãm

1 TP. Thanh I loá 10 13 15 12 12 13 11 15 15 13 9 5 143
0 Hồi Xuân 7 8 11 14 17 18 19 19 15 12 8 5 152
3 Yên Đinh 7 10 12 11 13 14 12 16 14 12 7 4 132
4 Như Xuân 9 11 11 10 12 12 10 14 14 12 8 5 127
;> Bái Thượng 10 12 13 13 16 16 15 17 14 12 9 7 153
6 Tĩnh Gia 10 12 13 10 9 10 8 13 15 14 9 5 128
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Bảng 4.23. Độ ẩm tương đối trung bình tháng, năm - đơn vị ( % ) 
( Giai đoạn 1955 - 1992)

Từ năm - 

đến năm Trạm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

1957 - 1992 TP Thanh Hoá 85 88 90 89 84 82 81 85 86 84 83 83 85
1957 - 1992 Hồi Xuân 86 85 85 84 83 85 86 88 88 87 87 86 86
1961 - 1992 Bái Thượne 87 88 89 88 85 84 83 86 86 85 84 84 86
1962- 1992 Yôn Đinh 86 88 90 89 86 84 84 87 88 86 84 84 86
1964- 1992 Như Xuân 88 90 91 90 84 81 80 86 87 85 84 85 86
1964- 1992 Tĩnh Gia 89 91 92 91 85 81 79 85 87 86 84 85 86

Bàng 4.24. Độ ẩm tương đối nhỏ nhất tháng, năm - đơn vị ( % ) ( Tính trung bình đến 1992 )
( Giai đoạn 1955 - 1992)

Từ nám - 
đến nàm

Tháng
Trạm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

1957 - 1992 TP Thanh Hoá 24 29 26 37 36 40 40 47 33 27 23 21 21
1957 - 1992 Hổi Xuân 15 23 14 14 14 24 16 30 30 16 15 23 14
1961 - 1992 Bái Thượng 16 15 22 37 23 37 36 48 38 31 26 17 15
1962 - 1992 Yôn Đinh 23 29 22 42 38 43 41 46 41 28 22 14 14
1964 - 1992 Như Xuân 19 32 27 30 27 40 32 43 36 30 25 21 19
1964- 1992 Tĩnh Gia 19 38 32 35 37 35 39 41 40 34 32 25 19

Bảng 4.25. Bốc hơi trung bình tháng, nãm (đơn vị 1/lOmin) (tính trung bình đến 1992 )
( Giai đoạn 1955 - 1992)

Từ nàm - 
đến năm Tram ^  -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

1959 - 1992 TP Thanh Hoá 52.6 385 391 493 872 993 1016 749 663 751 701 653 8172
1959- 1992 Hồi Xuân 403 417 533 655 779 661 650 541 491 481 423 433 6468
1962- 1992 Yôn Đinh 634 497 499 538 850 895 988 677 631 770 782 758 8541
1962 - 1992 Như Xuân 465 376 413 534 1019 218 1309 867 677 779 754 688 9050
1963 - 1992 Bái Thượne 485 418 449 563 814 819 864 692 677 716 692 642 7880
1962 - 1992 Tình Gia 473 323 345 456 914 1156 1279 882 682 727 751 660 8730 12
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Bảng 4.26. Sô cơn băo và áp thấp nhiệt đới đổ bộ hoạc ảnh hưởng đến Thanh Hoá trong thòi gian 1958 - 1994

4.27. Đặc trưng bão và áp thấp nhiệt đới ở Thanh Hoá

■— Vùne 

Đặc trưng
Hổi Xuân Yên Định Bái Thượng TP.Thanh Hoá Như Xuân Tĩnh Gia

Gió bão 
cực đại

Tốc độ m/ s 

Hướng 

Ngày xẩy ra

> 20  

NW 

2 2 - I X -  1962

34

E

22 - I X -  1962

> 2 0

NW,N.NE

20 - I X -  1975 
16 - I X -  1980

40

SE

15 - I X -  1973

20

SE,WNW,SE
WSW,SW,NW
7-VIl-1971;18

38

1 6 - I X -  1980

Lưựng mưa cực đại 
Toàn cơn bào

Lượng mưa (mm) 
Nơi xảy ra

Ngày xảy ra

453,7 
Vùng biổn 

Thanh - Nshê 
9 - I X -  1963

583,7 
Quảng Nam 

Đà nâng 
15 - IX -  1978

659,2 
Hà Nam Ninh 

Thanh Hoá 
25 -VTTT-1973

875,7 
Giữa Quy Nhơn 

và Tuy Hoà 
2 2 - I X - 1963

448,0 
Tĩnh Gia 

Thanh Hoá 
25 -IX-1973

447,6 
Thanh Hoá

7 -v n  - 1971

Lượng mưa cực 
đai trone 24 giờ

Lượng (mm) 

Ngày xẩy ra *

316 

9 - I X -  1963

298,6 

18 - I X -  1978

234,6 

25 -VUI-1973

246,7 

18 -IX- 1963

197,3 

7 VIĨ - 1971

316,1 

7 - VU - 1971
Khí áp 
Tối thấp

Trị số (mb) 

Ngày xẩy ra

983,9 

18 -vm-1971
Số neày mưa bão 
Trung bình năm

21,3 17,7 19,1 20,3 19,4 19,1
/
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Bảng 4.28. Chỉ số ẩm ướt K tháng, năm ở Thanh Hóa

— - ^ ^ T h á n g  
Trạrn ■ — 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

Hổi Xuân 0,3 0,3 0,6 1,4 5,0 3,8 5,0 5,9 5,4 2,6 0,8 0,3 2,7
Yên Đinh 0,3 0,4 0,6 1,6 1,8 2,5 3,8 4,7 6,6 3,0 1,1 0,4
Bái Thượng 0,6 0,5 1,0 1,4 2,8 2,9 2,6 5,0 5,3 3,1 1,2 0,6 2,5
TP. Thanh Hóa 0,4 0,6 1,2 1,2 1,7 2,0 1,9 4,5 6,8 3,2 1,1 0,6 2,3
Nhừ Xuân 0,7 0.5 1,2 1,0 1,6 1,-9 1,7 4,3 10,9 4,1 1,6 0,6 2,4
Tỉnh Gia 1,2 1,1 1,8 1,4 1,2 1,3 1,8 3,6 8,6 5,7 1,6 0,8 2,6

Bảng 4.29. Độ cao nước dâng trong bão ở các cửa biển Thanh Hóa

Địa điểm 
điểu tra

Khoảng cách 
giữa các điểm 

điều tra 
( km )

Bão số 6 - 1980 ( Ruht ) Bão số 2 - 1981
Ghi chúĐộ cao nước 

dâng
( m )

Độ dầy nước 
dâng 
( m )

Độ cao nước 
dâng 
( m )

Độ dầy nước 
dâng 
( m )

I ,ạch Sung 0 2,3 1,3 1,954 1,850 Độ đầy nước dâng là mức
I âch Trường 10 2,7 1,7 1,998 1,900 nước dâng cao hơn so với
Cửa Hới 15 3,3 2,3 2,812 2,710 lúc không có bão tại thời
I^ch  Cihcp 25 5- Í J 1,5 3,331 3,230 điểm có cùng một mực nước
I*ạch Bạng 20 1 1,2 3,250 3,150 triều thường ngày

Bảng 4.30. Số đợt gió táy khó nóng trung bình tháng
-> 3 4 5 6 7 <> 9

Tram \ 1 1 1 2" 1 -> 1 1 1 2 1 9 1 2 1 -)
TP Thanh I lóa 0,1 0,3 0,4 1,6 0,3 3,1 0,8 3,4 0,7 2,4 0,2 0,4
IIổi Xuân 0,2 0,8 0,3 2,5 0,7 4,8 1,0 6,3 1,8 6,5 1,4 5,1 0,2 0,6
Ycn Đinh 0,6 0,1 2,0 0,4 3,7 0,6 2,6 0,2 0,6 0,3
Bái Thượng 0,5 1,0 0,1 3,0 0,3 3,4 0,5 -> -> 0,1 0,7 0,1 0,3
Như Xuân 0,2 0,6 0,1 2,0 0,3 4,1 2,1 4,8 1,4 6,6 0,4 2,1 0,1 0,6
Tĩnh Gia 0,2 0,7 0,3 0,2 2,4 1,2 4,1 1,6 3,5 0,6 1,8 0,1 0,6

Ghi chú: 1: Số dợt có cường độ nhẹ; 2: Số đợt có cưòng độ mạnh.



Bảng 4.31.Trung bình các đợt gió mùa đông bắc (thống kê 34 năm )

Tháng
Trạm

1 9 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TP Thanh Hoá 2,5 2,4 9 ? 1,5 0,3 0 0 0 1,2 1,5 2,4 2,6
Hồi Xuân 2,1 2,0 1,9 0,5 0 0,8 1,4 1,9 2,4
Yôn Đinh 2,5 2,4 2,0 1,3 1 0 0 0 1,5 1,6 2,4 2,8
Bái Thượng 2,4 2,3 2,0 1,1 0,1 0 0 0 1,2 2,1 2,3 2,8
Như Xuân 2,7 2,2 2,1 1,0 0,1 0 0 0 0,8 1,9 2,6 2,5
Tĩnh Gia 2,9 2,6 2,3 1,0 0,1 0 0 0 0,8 2,4 2,4 2,8

Bảng 4.32 . Sô ngàv dỏng trung bình tháng và năm (ngày)

Tram "
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nãm

TP Thanh Hná Gần 0,1 0,4 1,6 5,0 8,7 8,4 7,6 9,5 7,8 3,2 0,5 0,1 52,9
xa 0,1 0,3 1,3 4,9 11,8 12,3 11,3 13,2 10,8 4,3 0,5 0,1 70,9

Hồi Xuân Gần 0,2 0,9 3,5 10,7 16,1 16,4 17,4 16,3 8,6 4,7 0,4 0,1 95,3
xa 0,1 0,3 1,3 4,7 9,5 9,8 11,3 9,0 4,8 1,6 0,3 0 52,7

Gần 0,1 0,4 1,8 5,1 9,1 8,4 6,8 9,2 5,8 2,6 0,4 0,1 49,8
Yẽn Uinn xa 0,1 0,7 1,5 5,4 12,2 13,2 11,5 10,0 8,5 3,5 0,5 0 67,1
Bái Thượng Ciần 0,1 0,7 1,8 7,0 13,5 12,8 11,0 12,5 7,1 3,5 0,4 0,1 70,5

xa 0,1 0,4 1,2 6,7 14,6 12,8 15,4 12,6 7,4 4,0 0,3 0,1 75,6
Gần 0,1 0,4 1,1 5,0 7,2 6,6 5,6 6,3 5,0 2,6 0,4 0,1 40,4

Như Xuân xa 0,1 0,5 1,3 6,0 12,6 12,3 12,0 13,3 10,1 3,9 0,5 0,1 72,7
Gần 0,2 0,7 1,0 3,9 5,3 5,0 4,3 6,9 6,7 2,9 0,4 0 37,3
xa 0,1 0,4 0,6 3,5 7,7 7,4 5,8 7,2 5,9 2,9 0,3 0,1 41,9

Bảng 4.33. Số ngày mưa trung bình các tháng và nãm ( đơn v ị : ngày )

Thứ
tự

— ----------  'lTiáng
Trạm ~ ——------- -

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

1 TP Thanh Hoá 6,5 10,2 13,5 5,6 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 2,1 38,9
0 Hồi Xuân 9,3 10,4 11,3 3,9 0,3 0 0 0 0 0,3 2,1 4,0 41,6
3 Yên Đinh 4,1 8,4 6,9 3,7 0,1 0 0 0 0 0,1 0,3 0,8 24,4
4 Bái Thượng 7,1 93,1 8,7 3,4 0,1 0 0 0 0 0,2 0,6 11 31,4
5 Như Xuân 6,1 5,6 6,8 2,5 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,0 1,8 24,0
6 Tĩnh Gia 4,6 7,9 8,0 3,2 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,6 1,0 25,6



Bảng 4.34. Số ngàv có khả nàng có sương muối -  TM không khí < 5 °c lặng gió hoặc gió nhẹ quang mây (ngày)

' •—-__^__TTiáng 
Tram

1 2 3 10 11 12 Năm

TP Thanh Hoá 0 0 0 0 0 0 0
Hồi Xuân 0,52 0 0 0 0 4,42 0,94
Yên Đinh 0,15 0 0 0 0 0,18 0,33
Bái Thượng 0,41 0 0 0 0 0,24 0,65
Như Xuân 0,28 0 0 0 0 0,17 0,45
Tĩnh Gia 0,17 0 0 0 0 0,07 0,24

Bảng 4.35. Số ngày trung bình có khả năng có sương giá - Trung bình không khí <10° c  lặng gió hoặc gió nhẹ quang mây (ngày)

^ ^ T h á n e  
Tram —

1 2 3 4 5 9 10 11 12 Năm

TP Thanh Hoá 1,8 0,2 0,2 0 0 0 0 0,1 1,4 3,7
Hồi Xuân 2,6 0,4 0,6 0 0 0 0 0,9 2,9 1,4
Yên Đinh 2,1 0,5 0,4 0 0 0 0 0,6 2,7 6,3
Bái Thượng 2,8 0,6 0,4 0 0 0 0 0,5 2,7 7,0
Như Xuân 2,2 0,6 0,4 0 0 0 0 0,6 2,5 6,3
Tĩnh Gia 2,3 0,5 0,4 0 0 0 0 0 1,4 4,6

Bảng sỏ 4.36. Sô ngàv sương mù trung bình (đơn v ị : ngàv)

Thứ
tư

"'-'---^Tháng
Tram

1
*
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

1 TP Thanh Hoá 2,4 2,2 2,9 2,4 0,4 0,1 0,1 0,2 0,7 1,5 1,5 3,3 17,7
2 Hồi Xuân 2,5 0,4 0,7 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,8 1,3 2,8 5,0 14,8
3 Yên Đinh 2,7 1,7 1,0 2,0 0,3 0,3 0,7 0,8 1,3 2,5 2,7 4,7 21,6
4 Bái Thươns 2,6 1,6 2,4 2,0 0 0 0 0,1 0,1 0,6 0,9 1,8 12,1
5 Như Xuân 3,7 3,0 3,1 1,6 0,6 0,1 0,2 0,6 0,5 1,8 2,2 3,8 21,2
6 Tĩnh Gia 23 1,3 2,7 1,7 0,1 0 0 0 0 0,2 0,5 1,2 10,0



Chương V

THUỶ VĂN

I. KHÁI NIỆM CHUNG

Thuỷ văn »học nghiên cứu về các quy luật hình thành, tồn tại, vận động phân bổ 
của nưỏc theo không gian và thòi gian, cân bàng nưỏc và các biện pháp khai thác 
bền vững tài nguyên nưỏc phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Tìii nguyên nưỏc bao gồm nuỏc mưa, lượng trữ ẩm, nilóe sông, hồ, đầm  rây, nưổc trong 
đất và nưỏc ở đại dương và biển. Trong chuông này chỉ đề cập về thủy vãn lục địa, gồm 
các nội dung sau đây:

1. Mạng lưới sông ngòi .
2. Tài nguyên nưổc mặt.
3. Tài nguyên nưổc ngầm.
4. Chê độ thuỷ triều.

5. Phân vùng thủy văn.
6. Cân bằng nưỏc.
7. Tài nguyên thuỷ năng.
8. Các giải pháp khai thác tài nguyên nưóc.

II. MẠNG LƯÓI SÔNG NGÒI

Từ bắc vào nam Thanh Hoá có 4 hệ thống sông là sông Hoạt, sông Mã, sông 
Yên và sông Lạch Bạng.

1. Sông Hoạt
Sông Hoạt phát nguồn từ vùng Yên Thịnh, Hà Trung (núi Hang Cửa) ỏ độ cao 

125m, độ cao này đã giảm đi rất nhanh chóng, cách nguồn khoảng 3km độ cao chi 
còn 50m. Diện tích lưu vực tính đến Chính Đại (cách cửa sông khoảng 13km) là 
250km2. Phần dưổi chủ yếu là đê, diện tích lưu vực tăng lên không đáng kể.

Kể từ nguồn đến cửa sông dài 55km, chảy qua hai huyện Hà Trung và Nga Son. Từ 
câu Cừ trỏ lên thưòng gọi là sông Man Bảo, dưói cãu Cừ thường gọi là sổng Hoạt. Tại 
lối Nga Vịnh (Tứ Thôn) sông Hoạt thu nhận một nhánh sông từ phía bác chảy về là 
sông Tống. Cũng tại đây cách cửa sông Tống khoảng 0,5km phía thượng lưu, sông Hoạt 
nói vỏi sổng Lèn bỏi sông Báo Văn, trên sông này có đập Nhu Lăng. Từ cừa sông Tống
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đến hiển thuòng gọi là sổng Càn. Sông Càn theo hưỏng tây đông chảy xuống tỏi Nga 
Diên, cách hiển khoảng 12km thì chuyển hẳn hưổng bắc nam, gàn như vuông góc 
vổi hưỏng cũ chảy qua hai xã Nga Thái, Nga Thuỷ và ra biển ỏ cửa Càn. Vượt khỏi 
câu Cừ, sông Hoạt đi vào một vùng thấp, sau đó len giữa một dãy núi đá vôi dài 
khoảng 5km (chiêm 1/10 chiều dài sồng, thuộc 3 xã Nga Giáp, Nga An, Nga Thiện).

Nằm trong vùng ít mưa (lượng mưa hàng năm khoảng ].5()0mm), ít hdn lượng 
mưa trung hình của toàn tỉnh tỏi hon 200mm, lượng mưa mùa kiệt lại càng ít, chỉ 
chiếm khoảng 11% so vổi lượng mưa toàn năm, chảy qua vùng đá vôi chủ yếu của 
tinh, nên lưổi sông thưa thổt, lượng dòng chây nhìn chung nghèo nàn. Ngoài ra, vỏi 
địa hình lòng chào, ành hưỏng triều mạnh, nên đây là một trong những vùng úng 
hạn nghiêm trọng của tỉnh.

2. Sông Mã
- Khái quái chunẹ về sông Mã
Hệ thống Sồng Mã lổn nhất Thanh Hoá, trong phạm vi của tỉnh lưu vực bao 

trùm tỏi 4/5 diện tích của toàn tỉnh. Sồng Mã phát nguồn từ vùng Điện Biên Phủ, 
ỏ độ cao 800- l.OOOm, chảy qua các tỉnh Son La, Sầm Nưa (Lào) và vào Thanh 
Hoá ò Quan Hoá. Phía thượng nguồn cố hai nhánh lổn ngược chiều nhau, một 
phía bắc, một phía nam chày dồn về giữa rồi nhập thành chung một nhánh chảy 
xuống, ngã ba này có dạng chữ T. Vùng thượng nguồn hai bên núi ép sát vào sông, 
nên lòng sông hẹp và sâu, hai hên phần nhiêu là thành vách đá dựng đứng, rất 
nhiều ghềnh thác. Từ Phú Lệ trở lên, cách cửa sồng khoảng 230km, mùa cạn thuyên 
hè gần như không thể đi lại được. Từ Hồi Xuân trở xuống, ghềnh thác tuy vẫn còn 
nhiều nhưng nhìn chung đều nhỏ, trong đoạn này, nguòi ta đếm được đến 31 thác 
lỏn nhỏ, trong đố có 4 thác đáng lưu ý mà những ngưòi đi bè đã truyền khđu cho 
nhau câu ca dao:

Nhất "Suộ ỉ ' nhị "Củ" ba ''Long''
Lòng còn ái ngại ''Ngốc'' cùng mà thôi.

Trong đó thác Suội cách phà La Hán khoảng 7km về phía thượng lưu, nằm trên 
Diên Lư khoảng lkm và thác "Ngốc" nằm phía trên phà Cẩm Thuỷ khoảng 2(X)m.

Đoạn sông tù Bá Thưốc trỏ xuổng, do dãy núi phía nam sông Mã thấp đi và nổi 
rộng ra nên lòng sỏng như cũng được mỏ rộng hổn. Còn dãy núi hác sống Mã vẫn 
cứ ép sát bò sông, nhiều chỗ như đứng chắn ngang sồng, bắt dòng sông phải rẽ dòng 
một cách đột ngột về phía phải, cho tỏi ngọn núi đá ngay tại Cẩm Thuỷ có thể coi 
là ngọn núi cuối cùng ép sát dòng sông của dãy này. Có lẽ chính vì thế mà hướng 
sống cho tói đây luôn luôn giũ hướng song song vối dãy núi này. Khỏi Cẩm Thuỷ 
khoảng 15km, sông Mã đi hẩn vào vùng đồng bằng thuộc huyện Vĩnh Lộc, Thiệu 
Hóa, Yên Dịnh, Hoằng Hoá. Dòng sổng rộng hẩn ra, nưỏc chảy cũng hiền hoà hơn. 
Tỏi ngã ba Bông nó chia một phân lưu nhỏ là sông Lèn, còn nhánh chính thì rẽ hẳn
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sang phải và tiếp tục chảy xuống biển. Cách hiển khoảng 20km, phía phải có một 
dãy núi thấp chạy ven sông. Ngay tại Hàm Rồng, sông Mã gặp núi Ngọc, núi Rồng 
chắn ngang, nó mỏ thêm một phân lưu nhỏ là sông Tào, chảy ra biển ỏ của Lạch 
Trưòng, còn nhánh chính thì xuyên qua hai núi Ngọc, núi Rồng đào sâu xuống thành 
một vực thẩm, phía bên trái một nhánh phụ khác trưòn theo chân núi Ngọc iricà chảy 
xuống, sau này nhánh này ngưòi ta lấp đi, nên nhánh chính đi qua hai núi càng đào 
sâu hdn. Khỏi hai dãy núi này, sông Mã mỏ rộng hẳn ra xuôi về cửa Hối.

Tính từ nguồn tỏi cửa, toàn sông dài 528km, trong đó phần chảy trên lãnh thổ 
Việt Nam là 410km. Riêng trên địa phận Thanh Hoá là 242km.

Toàn bộ đjộn tích lưu vực sống Mã là 28.106 km2, phần hên Việt Nam là 20.21 Okm2, 
riêng trên Thanh Hoá chiếm khoảng gân 9.000km2.

- Các phụ lưu cùa sông Mã
Sông Mã có 89 chi nhánh có chiều dài lớn hon lOkm, trong đó gồm 39 nhánh cấp

1, 33 nhánh cấp 2 và 17 nhánh cấp 3. Trong địa phận Thanh Hoá, tính từ thượng 
nguồn xuống, sông Mã có những sông suối nhánh chủ yếu sau đây .

Suối Sim  nằm ỏ hữu ngạn sông Mã, phát nguyên từ Sầm Nưa chảy qua địa phận 
xã Q uang  Chiéu rồi nhập vào sông Mã ỏ phía trên Mường Lát khoảng lOkm. Suối 
dài 40km, diện tích lưu vực là 467km2, địa hình lưu vực khá phức tạp. Tà ngạn có 
các ngọn núi cao trên l.OOOm, chạy theo hưổng tây hắc - đông nam làm thành sưòn 
đón gió Đông Nam. Song song vỏi khe chính là dãy núi đá vôi có nhiều thung lũng 
nhỏ chia cắt, phía hữu ngạn cũng có các ngọn núi cao trên l.OOOm. Hầu hết diện 
tích lưu vực là rừng, núi cao, độ dốc địa hình lổn, lòng khe nhiều thác ghềnh.

Suối Quanh (Nậm Công, Nậm Ban) nằm ỏ tả ngạn sông Mã, phát nguyên từ một 
ngọn núi cao 1.700m thuộc tinh Hoà Bình, chạy theo chân núi Pha Luông rồi đổ 
vào sông Mã ỏ gân Cò Me. Chiều dài 41 km, diện tích lưu vực là 497km2. Phía tả 
ngạn suối Quanh có dãy núi đá vôi tương đối lón, ngăn cách vổi lưu vực sống Dà. 
Phía hữu ngạn là dãy Pha Luống cao 1.684m, ngăn cách vối suối Lát, suối Pót. Địa 
hình hiểm trỏ, rừng thua; chủ yếu là đồi trục, núi đá.

Suối Xia nằm ỏ tà ngạn sông Mã dài 22,5km, diện tích 250km2. Phát nguyên tù 
vùng bản Tao (Hoà Bình), chạy men theo quốc ]ộ số 6 rồi nhập vào sông Mã ố gần 
bàn Van. Phía bác lưu vực cố ngọn núi đá vôi chạy dài từ Mộc Châu xuống. Càng 
về phía nam lưu vực càng thoải dân; lỏp phủ thực vật nghèo.

Sông Luồng  là một nhánh lỏn nàm ò hữu ngạn sông Mã dài 102km, diện tích lưu 
vực là 1.590km2, phát nguyên từ Sầm Nua chảy qua vùng cao Ouan Hoá rồi nhập 
vào sổng Mã cách Hồi Xuân khoảng lkm. Phía tả ngạn sông Luồng là các ngọn núi 
cao chạy suốt từ Sầm Nưa về phía Hồi Xuân làm thành đưòng phân thuỷ giũa lưu 
vực sông Mã và lưu vực sông Luồng. Phía hữu ngạn cũng là vùng núi cao nằm dọc
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hiên giỏi Việt - Lào ngăn cách luu vực sông Luồng vối sông Lò. Lòng sông hẹp, 
nhiều thác ghềnh, lổp phủ thực vật nghèo.

Trừ vùng giáp đưòng phân thuỷ và đầu nguồn còn một ít rừng loại 3, phân lỏn 
diện tích là rừng loại 1, 2.

Sông Lò phát nguyên từ vùng Sầm Nưa, gần như song song vổi sông Luồng chảy vào 
sông Mã từ hữu ngạn, cách trạm thuỷ văn Hồi Xuân khoảng 1 km phía hạ lưu, toàn sông 
dài 74,5km, diện tích lưu vực 918km2. Lòng sông hẹp, nhieu ghềnh thác.

Chạy song song vói sông Lò cỏ đưòng 217 ỏ phía phải. Rừng ở đây đã bị khai 
phá nhiều nên thưa thót, chủ yếu là rừng loại 1, 2 chi còn một ít rừng loại 3, phân 
bổ ỏ thượng nguồn và nrti giáp đưòng phân thuỷ.

Hỏn Nửa nằm ỏ phía tả ngạn sông Mã, phát nguyên từ vùng Vạn Mai, Hoà Bình 
dài 25km, diện tích lưu vục 222km2, chạy dọc theo thung lũng của hai dãy núi đá 
vôi rồi nhập vào sông Mâ ở La Hán. Phía bác lưu vực là vùng núi đá vôi, lũng sông 
hẹp, địa hình dốc, từ Vũ Lao trỏ xuống phía nam núi đá vôi không còn nữa, thung 
lũng sông đưọc mỏ rộng hổn, tỉ lệ rừng loại 3 trỏ xuống (rừng tốt) chỉ còn lại rất ít 
ò vùng giáp đưòng phân thuỷ, còn hai bên thung lũng sông thì chủ yểu là núi đá vôi 
và rừng loại 1, 2.

Sông Bưởi là một nhánh lỏn nằm ỏ phía tà ngạn sống Mã, diện tích lưu vực là 
1.794km2, dài 13()km, phát nguyên từ vùng Mai Châu, Hoà Bình, chảy theo huổng 
tây hắc - đông nam, qua những vùng đá vôi rộng lón cùa Hoà Bình, Thanh Hoá rồi 
nhập vào sông Mã ỏ xã Vĩnh Khang (Vĩnh Lộc) cách trạm thuỷ văn Lý Nhân khoảng 
6km phía hạ lưu. Dịa hình lưu vực sông Bưỏi rất phức tạp, phía tả ngạn có các ngọn 
núi cao chạy dài từ Mai Châu (Hoà Bình) xuống vùng Nho Quan (Ninh Bình) ngăn 
cách giữa luu vục sông Bưởi và sông Bồi. Phía hữu ngạn là dãy núi đá vôi chạy tù 
Vạn Mai đến Thạch Thành làm thành đưòng phân thuỷ giữa sông Mã và sông Bưòi.

Trong địa phận Thanh Hoá độ dốc lòng sông cùa sóng Bưởi tương đối nhỏ, lòng 
sồng cắt sâu hẹp, tình trạng ngập ứ vùng ven sông hạ du khá trâm trọng.

Sôtig Cầu Chày phát nguyên từ vùng Ngọc Lặc, chảy qua các huyện Ngọc Lặc, 
Thọ Xuân, Yên Định rồi nhập vào sông Mã ở Dịnh Cổng phía hữu ngạn cách Giàng 
khoảng 9km phía thượng lưu. Toàn sông dài 87,5km, diện tích lưu vực 551km2. Sông 
chủ yếu chảy qua các vùng đồi thấp của Ngọc Lặc, Yên Định, thực vật nghèo nàn, 
lòng sông cắt sâu, hẹp và độ dốc tương đổi nhỏ. Do dòng chảy không phong phú 
lắm, độ dốc lòng sông lại nhỏ nên ảnh hưỏng ứ vật của sống Mã khá mạnh.

Sông Chu là nhánh lón nhất trong hệ thốnu sồng Mã, phát nguyên từ Sâm Nưa 
ỏ độ cao 1.1 OOm bắt đầu theo hưổng tây bắc - đông nam, tỏi Mưòng Hinh, Nghệ 
An chuyển thành hưổng tây đông chảy qua các huyện Thưòng Xuân, Thọ Xuân, 
Thiệu Hoá rồi nhập vào sông Mã ở ngã ba Giàng. Sông Chu dài 325km, trong đó 
phần bên Việt Nam dài 145km. Toàn bộ diện tích lưu vục là 7.630km2, trong đó
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phần bên Việt Nam chỉ chiếm khổng đây một nửa (khoảng 41%), lưu vực cỏ dạng 
hình lông chim nên độ tăng của diện tích theo chiều dài tương dổi đều. Trẽn 90% 
diện tích lưu vực là rùng núi. So vỏi toàn bộ sông Mã, rùng vùng này dày hơn, nhiều 
rừng già hơn. Nằm trong vùng cùa dãy núi nam sông Mã, gồm nhiều núi vào loại 
cao nhất của tỉnh, được cấu tạo bỏi nhiều loại đá khác nhau nên dịa hình rất phức 
tạp. Các dãy núi từ Quan Hoá đến Như Xuân vị cắt hỏi nhiều thung lũng hẹp, độ 
cab trung hình từ 800 - l.OOOm (Quan Hoá, Lang Chánh), 3(X) - 5()()m (Ngọc Lặc, 
Như Xuân) các dãy núi granit chạy từ Quan Hoá dọc theo ranh giỏi Lang Chánh - 
Thưòng Xuân đến Ngọc Lặc rồi từ biên giỏi Việt - Lào chạy theo ranh giỏi Như 
Xuân, Nỉĩhệ An có độ cao trung hình từ 1.000 - 1.200m, đặc biệt có ngọn Bù Chó 
cao 1.563m. Do hưóng núi và huỏniĩ gió thịnh hành nên ỏ đây đã hình thành nhũniỉ 
trung tâm mưa lổn của tỉnh (Thưòng Xuân, Lang Chánh 2.050mm). Tuy nhiên, những 
vùng mưa lỏn này đêu nằm ỏ phía dưỏi lưu vực khổng chê khoảng 25% diện tích, 
vùng thưộng lưu rộng lỏn lượng mua lại nhỏ, nên lượng mua trung hình của toàn 
khu vực chỉ khoảng 1.486mm (toàn tinh khoảng 1.783mm). Một sổ phụ lưu quan 
trọng của sống Chu là:

- SôntỊ Khao phát niĩuyên từ vùIILI biên giỏi Việt - Lào, đổ vào sông Chu ò 
ngã ha Khao, cách cửa sông 8()km. Sông dài 41km, diện tích lưu vực 400km2, 
độ dốc trung bình của Iưu vực 23,6%, tỉ lệ rừng xấp xỉ 100%, dòng chày khá 
phong phú.

- SÔỈỈÍỊ Ẩm  hắt nguồn từ Bản Mưòng (toạ độ 105° 57’ 40" và 20° 05’ 30"), đổ vào 
sông Chu ỏ phía hò trái, tại của làng Suối (toạ độ 105° 22’ 10" và 19° 55’ 20"). Độ 
dài sông 41,lkm, diện tích lưu vực 331km2, độ rộng bình quân của lưu vực 4,8km.

- Sông Dạt chày vào sổng Chu từ bò phải tại ngã ha sổng Dạt, cách cửa sông 
73km. Sôntĩ dài 26km, diện tích lưu vực 286km2, độ dốc lưu vực là 19,7%, tỉ lộ rừniĩ 
lổn, dỏng chảy phong phú.

3. Sông Yên
Phát nguồn từ xã Bình Lương, huyện Như Xuân, ỏ độ cao từ ]()()- 125m, chày qua 

vùng rừng núi rạm rạp của Như Xuân rồi xuống vùng đồng bằng Nông Cổng, Quảng 
Xương và ra biển ỏ cửa Hải Ninh. Sông dài 94,2km, trong đó cỏ gần 5()km miên 
rừng núi và hơn 40km vùng đông hằng. Diện tích lưu vực là 1.996 km2, trong đó 
diện tích đồng hằng và bán sơn địa là 49,5%, diện tích ngoài cíê là 107km2, chiếm 
5,3%, diện tích rừng núi là 9()()km2, chiếm 45,2%.

Sổng Yên có 4 nhánh là:
Sông Nhổm  phát nựuyên từ vùnq Hàm Đôn - Như Xuân, ỏ độ cao khoảng 150m 

chạy ven theo chân núi Nưa thuộc huyện Triệu Sơn theo huỏntỉ tây bắc - đông nam, 
tỏi Vua Bà sổng Nhơm gặp sồng Hoàng và chày vào sôntĩ Yên ỏ ngã ba Yên sỏ.
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Tính đến Vua Bà, sông Nhơm có diện tích lưu vực là 268km2, chiều dài sổng 
66,9km, lưu vực có dạng lông chim lệch, phía hữu ngạn là dãy núi Nưa, có các khe 
lổn đổ vào như Bình Tại, Thọ Bình, Khanh Sa, v.v...

Do nằm ven ngay núi Nưa, một trung tâm mưa lỏn cùa tinh nên lưu vực sông 
Nhom có đặc điểm nổi bạt là hình lông chim lệch, các nhánh đều nằm phía phải. 
Tỉ lệ rừng núi tuy tỏi 46,5% nhưng chủ yếu là đồi trọc, rừng cây hụi, tầng phong 
hoá rất mỏng, nên nưỏc gần như cùng lúc đổ xuống các đoạn sông. Ngoài ra lại chịu 
ảnh hưỏng triều và vật ứ của sông Yên, tuy nưỏc lên rất nhanh nhưng tốc độ dòng 
chảy nhỏ và xuống rất chậm. Sau khi nắn dòng, của sông Nhom đưa xuống Quảng 
Phúc, cách biển khoảng 25km.

Sông Hoàng là một sông nội địa chày qua các huyện Triệu Son, Nông Cổng, 
Đông Son và nhập vào sồng Yên ỏ ngã ba Yên sỏ, cách biển gần 30km. Tính 
đến ngã ba Yên sỏ , sống Hoàng dài 81 km, diện tích 336km2. Hưỏng chày của 
sống gần như song song với sông Nhom, tức là theo hưổng tây bắc - đông nam. 
Đưòng phân thuỷ giũa hai sông chù yếu là đuòng giao thông và đường dê. Là 
sổng nội địa, gân biển nên dòng chảy chậm, quanh co uốn khúc, lòng sồng hẹp, 
chịu ảnh hưởng của thủy triều.

Sông Lý là một sông nội địa nhỏ, ăn thống vổi sồng Hoàng Giang hỏi kênh 
Vĩnh tại Câu Cảnh và vắt qua chi giang 22 của hệ nông giang sông Chu, chảy 
trong địa phạn Q u ản g  Xưong, nhập vào sông Yên ỏ bò trái tại ngã ba H oà 

Trưòng, cách biển hdn 19km. Do nắn dòng nên cửa sông Lý di xuống Ngọc Giáp, 
cách biển khoảng 4,5km. Tính từ Câu Cảnh, sông Lý dài 27,5km, diện tích lưu 
vực 108km2, lòng sông chính hẹp, nông, uổn khúc quanh co, chịu ảnh huỏng của 
triều trên toàn sông.

Sông Thị Long là nhánh lổn thứ 2 trong hệ sông Yên. Phát nguồn từ xã Thanh 
Kỳ (Như Xuân). Có nhiều khe suối lổn đổ vào như Bai Ya, khe Vích, Bù Lu, khe 
Hao Hao. Rừng rậm ít, phàn nhiều là rừng thưa, đồi trọc.

Toàn sông dài 50,4km, diện tích lưu vực 309km2, chày qua Tĩnh Gia, Nông Cống 
và đổ vào sông Yên tù hò phải, ỏ ngã ba Tuần, cách biển khoảng 13,5km, sông có 
hưổng chính là tây nam - đông bắc. Nàm trong khu vực mưa lỏn, phía thượng nguồn 
rất dốc, rừng thưa nên lũ tập trung rất nhanh, khỏi vùng núi độ dốc giâm hẳn, lại 
thêm ảnh hưỏng của triều nên tình trạng ứ ngập khá nghiêm trọng. Trong khu vực 
sông Yên, ngoài các sông chính đã nói trên, còn một số sông nhỏ, kênh giao thông 
khác như sông Đo, sông Dừa, sông Mo, sông Thọ Hạc, kênh Vĩnh và kênh Than.

4. Sổng Lạch Bạng
Sông Lạch Bạng phát nguồn từ vùng núi Huồn xã Phú Lâm (Tĩnh Gia) ỏ độ cao 

lOOm, chảy qua vùng núi Tĩnh Gia, qua Khoa Trưòng bắt đâu xuống vùng đồng bằng
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và ra biển ỏ Cửa Bạng. Toàn sông dài 34,5km, trong đó có 18km miền núi, 16,5km 
miền đồng bàng. Diện tích lưu vực 236km2, trong đó miền núi chiêm quá nửa.

Tù thượng nguồn tới Khoa Trướng, sông chủ yếu có hưổng tây hắc - đông nam, 
nhưng khỏi Khoa Trưòng, trong vùng đông bằng sông lại theo hướng tây nam - đông 
bắc, tạo vổi hưổng cũ thành hình chữ V vổi góc độ khoảng 120°.

Thượng nguồn sông Lạch Bạng chảy qua vùng cát kết, xói mòn trổ sỏi đá, rải rác 
một số vùng đá vôi phân hổ cà hai hên sông, lòng sông tương đối dốc, độ dốc bình 
quân khoảng 5 phần nghìn. Khỏi vùng núi độ dổc giảm nhỏ hẳn, lòng sông mỏ rộng 
đột ngột, quanh co uốn khúc, độ dốc hình quân khoảng 6 phân nghìn. Nổi giáp 
đưòng sổ 1, sông Lạch Bạng nổi vcM sồng Hoàng Mai hỏi kênh Sơn, phía bấc nối 
vổi sông Yên bỏi kênh Than. Lưu vực có dạng nan quạt, phân miền núi sông đều 
ngắn và dốc, đất bị xối mòn mạnh, nưổc tập trung rất nhanh và gân như cùng lúc 
đ<f) xuống đồng bằng nhỏ, hẹp, có thể vì lê đó mà vừa thoát khỏi vùng núi, lòng sông 
đã mò rộng ra đột ngột. Sụ mỏ rộng ấy caniỉ được tăn ự cưòng do ảnh hưỏng thưòng 
xuyên của thuỷ triều.

Mặc dầu nằm trong vùng khổng phải ít mua (lượng mưa năm khoảng l.HOOmm, lượng 
mưa mùa kiệt chiếm khoảng 18%), nhưng do lưu vực dốc và ngán, khả năng điều tiết 
rất kém, nên phân phối dòng chảy năm rất không đều.

Các đặc trưng hình thái của sông ngòi của 4 sống chính và nhánh được chỉ ra ỏ bảng
5.1, 5.2. Qua 2 bảng này ta thấy các đặc điểm nổi bật sông ngòi Thanh Hoá:

- Tổng chiều dài của 16 sông chính và nhánh là 1.072km.
- Mật độ sông ngòi khổng lỏn, biến đổi từ 0,1 - l,06km/km2.
- Các sông đều ngắn (trừ sổng Mã dài 528km)

- Sông có độ dốc lổn biến thiên từ 5,4% đến 23,7%.
- ồ  vùng sát biển sống có độ dốc nhỏ và chịu ảnh hưỏnự của thuỷ triều và mặn.
Bàng 5.1. Các đặc trưng hình thái sống ngòi tỉnh Thanh Hoá (xem ỏ cuối chương).
Bàng 5.2. Dặc trưng địa lý thủy văn các sống nhánh tỉnh T hanh  Hóa 

(xem ỏ cuối chương).

III. TÀI NGUYÊN NƯÓC MẶT

1. Tài nguyên mưa, ẩm, bốc hoi
- Lượng mua bình quân hàng năm ở Thanh Hoá tương đổi lỏn. Tại vùng đồng 

bằng: 1.745mm/năm, ỏ miền núi: 2.000mm/nãm. Hàng năm tính trung bình tổng 
lượng nưóc mưa rdi trên diện tích của Thanh Hoá khoảng 19 tỉ m3.

- Dộ ẩm tuyệt đối của tỉnh Thanh Hoá tưổng đối lổn. Độ ẩm tuyệt đối bình quân 
nhiều năm biến thiên từ 24,6 - 25,5mb, độ ẩm tưưng đối biến thiên từ 85-86%.
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- Lưọng bốc hoi bình quân ò Thanh Hoá hiên đổi tù 639,5mm đến 925,4mm/năm 
(theo Chương trình 42A). Tổng lượng bốc hơi trên toàn tỉnh khoảng 9 tỉ m3/năm.

- Lưổng mưa ngày cực đại cùa Thanh Hoá rất lỏn. giá trị lượng mưa ngày cực 
đại trung bình từ 1980 - 1994 tại 5 trạm khí tượng ỏ Thanh Hoá dao động từ 261mm 
đến 377mm/ngày. Lượng mưa thòi đoạn cực đại cũng hết sức lỏn, tại trạm Thanh 
Hoá năm 1963 lượng mưa trong thòi đoạn 1.440 phút (24 giò) đo được là 731mm.

2. Lượng nước mặt sông ngòi
Dòmị chảy chuẩn của sông ngòi và sự biến dổi của dòng cháy trong nhiều nam. 

Lượng nưổc đi qua mặt cắt ngang của một con sông trong thòi gian 1 giây được gọi 
là lưu lượng dòng nưốc. Trị số này luôn thay đổi theo thòi gian và giá trị trung bình 
cùa lưu lượng trong các thòi đoạn khác nhau nhu ngày, tháng, nhiều năm đưọc gọi 
là lưu lượng trung bình. Giá trị lưu lượng trung bình nhiều năm đạt đến giá trị ổn 
định gọi là dòng chảy chuẩn o  .

Dòng chảy chuẩn có thể hiểu thị qua các đặc trưng khác:
- Mô đun dòng chảy M là lượng dòng chảy cỏ khả năng sàn sinh ra trên một 

đon vị diện tích lưu vực lkm2 đuực kí hiệu là 1/s/km2.
- Độ sâu dòng chảy yo là lóp nuỏc có khả năng phủ lên một đơn vị diện tích luu 

vực lkm2và đưực kí hiệu mm.

- Tổng lượng dòng chảy chuđn w  là tích giữa trị số lưu lượng dòng chảy chuẩn 
o  và thòi gian tính hằng giây trong một năm là 31,5.106 giây.

- Hệ số dòng chảy chuẩn a  là ti số giũa lỏp dòng chảy chuẩn Y chia cho lượng 
mtía trung hình nhiều năm X .

Trên bảng 5.3 thể hiện các đặc trưng dòng chày sồng ngòi của 10 con sổng lỏn 
nhò trong tinh Thanh Hoá. Oua hảng này ta có thể rút ra:

- Mô đun dòng chày chuẩn M ỏ Thanh I-Ioá tương đối lỏn. M hiến thiên từ 
20,4 đến 38,0 1/s/km2.

Giá trị M() này phân phối không đêu theo không gian, ỏ vùng líông hằng M hiển 
đổi từ 20-30 1/s/kin2, ỏ miền núi lỏn hon 30 1/s/km2. Mỏ đun dòng chày lổn nhất 
của Thanh Hoá là mô đun dòng chày vùng Lang Chánh trên sông Âm.

- Giá trị Y hiên th iên  từ 644mm đến 1.199mm.

- Hệ số dòng chày a  biến thiên từ 0,42-0,50, như vậy trong nhiều năm lượng 
mưa có khả năng sản sinh ra trong toàn tinh là 9,7 tỉ m3. Nếu chia tổng lượng nước 
theo đâu ngưòi thì trong một năm mật độ cấp nưổc cho 1 ngưòi dân là 
2.920m3/người/năm. So vỏi trong nưổc ta thì giá trị này khá cao. So vỏi thế giỏi thì 
giá trị này vào loại thứ 4 trên thế giỏi. Mật độ thấp nhát của thế giỏi theo L. Vổvích 
là <500m3/ngưòi/năm, cao nhất là 100.000m3/ngưòi/năm.

Bảng 5.3. Đặc trưng dòng chảy các sổng ngòi tỉnh Thanh Hoá (xem ỏ cuối chưong).
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Trong nhiều năm lưu lướng dòng chảy luôn luôn thay đổi. Dể đánh giá được sư 
thay đổi đó có thể nhìn trực tiếp trên đưòng quá trình lưu lưộng, trên đưòng tích 

luỹ chuẩn sai và hệ sổ biến đổi Cv. Qua tài liệu nhiều năm đã tính đưộc hệ số biến 

đổi Cv của dòng chảy năm của 4 sông tại 4 trạm à bảng 5.4.

Bảng 5.4. Hệ số biến đổi dòng chảy năm của một số sông ỏ Thanh Hoá

Tram thuv văn Cẩm Thuỷ Thach Lâm Lang Chánh Bái Thương 1
Sông Mã Bưởi Âm Chu

F (km2)’ 17.500 1.286 331 6.580
Cv 0,26 0,35 0,43 0,33

Qua bảng 5.4 có thể thấy hệ sổ Cv tưong đối lốn so vỏi cả nưỏc, đặc biệt là so 

vổi sông Hồng và sông Mê Công, ỏ hai sông này hệ sổ Cv chỉ xấp xỉ 0,2.

Nhìn và« đưồng tích luỹ chuẩn sai ta có thể thấy xu hưổng biến đổi của dòng chảy 

sông ngòi Bắc Bộ nói chung và Thanh Hoá nối riêng đang ỏ chu kì nưỏc nhỏ. Chu kì 

này có khà năng còn kéo dài sau năm 2000. Tính chất này khác hẳn vỏi sông ngòi Nam 
Bộ, Nam Trung Bộ là đang ỏ chu kỳ nưỏc lốn. Nhận định vừa nêu cân đưộc kiểm chứng 

trong thòi gian sắp tỏi.

- Dòng chảy năm  vò phân phối cùa nó

- Dồnẹ chảy ntím: Lượng dòng chảy qua cửa ra của lưu vực trong 1 năm gọi là 

dòng chảy năm. Trưòng dòng chày năm được gắn liền vỏi dòng năm trung bình nhiều 

năm và nó trùng vỏi dòng chảy chuẩn Q(r Giá trị này chỉ dùng để đánh giá khả 

năng lỏn nhỏ của tài nguyên nưck. Giá trị dòng chảy năm có ý nghĩa hơn dùng để 
tính toán cân bằng nưỏc và thiết kê công trình là dòng chảy năm thiết kế vổi tần 

suất hay dùng là p = 75% và 95%.

Bảng 5.5. Tổng lượng dòng chảy năm của sổng ngồi tỉnh Thanh H»á

TT Hệ thống 
sông

Tần suất 75% (km3/nảm) Tần suất 95% (km3/nãm)

ỏ  Lào
Tinh 

lân cân
Trong
tinh Tbàn bộ ở  Lào

Tỉnh 
lân cân

TVong
tỉnh Tbàn bộ

1 Mã, Chu 4.49 4.93 6.51 15.9 3.95 3.93 475 12.6
2 Hoat 0.158 0.158 0.095 0.095
3 Yên 1.17 1.17 0.642 0.642
4 Lạch Bạng 0.149 0.149 0.074 0.704
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Bảng 5.5 là kết quả tính toán của đề tài KC12-02 "Cân bàng, bảo vệ và sử dụng 
có hiệu quả nguồn nưổc Bắc Trung Bộ".

- Phân phổi dòng chảy trong năm. Dòng chảy mặt sổng ngòi tỉnh Thanh Hoá khá 
phong phú nhưng phân phối không đều trong năm.

Liên quan vcM sự phân phổi mùa cùa mưa, dòng chảy các sổng cũng chia thành 
2 mùa rõ rệt, mùa lũ và mùa cạn, mùa lũ trên sông Mã, sông Bưỏi kéo dài từ tháng 
6 đến tháng 10, vùng sổng Chu từ tháng 7 đến tháng 11. Sự phân phối của lượng 
nưỏc các tháng trong năm chênh lệch nhau phần lổn khoàng 7, 8 lần, cá biệt có 
thể 30 lân (sông Bưỏi). Lượng nưỏc mùa lũ chiêm trên 70%, có ndi trên 80% tổng 
lượng nưỏc trong năm. Trong mùa lũ có một số tháng dòng chảy khá tập trung, dó
là các tháng 8, 9 ò vùng sông Mã, và 9, 10 ỏ vùng sông Chu. Lượng nưỏc của hai
tháng này chiếm trên dưỏi 40% tổng lưộng nưổc cả năm và trên dưỏi 50% tổng
lưộng nưóc trong mùa lũ.

Tháng có dòng chảy bé nhất ở tất cả các sông đều là tháng 3, nhưnự thòi lĩian 
kéo dài mùa cạn không giống nhau, vùng sông Mã, sông Bưỏi từ tháng 11 đến tháng
5, vùng sông Chu từ tháng 12 đến tháng 6. Bảng 5.6 cho ta biết sự phân phối dòng 
chày trong năm cùa sông ngòi tinh Thanh Hoá.

Bảng 5.6. Phân phối dòng chảy trong năm (xem ỏ cuối chương)

- Dòng chày lũ:

Tài nguyên nưổc có 2 thuộc tính lội và hại. Lũ lụt thưòng gắn vào khái niệm hại 
là phá hoại mùa màng và tài sản của nhân dân.

Các bảng 5.7, 5.8, 5.9 cho ta biết khả năng xảy ra lũ lổn nhất trong năm; đặc 
trưng mực nưổc lũ và đặc trưng lưu lượng lũ của các sôntỉ ỏ Thanh Hoá.

Bảng 5.7. Khả năng xảy ra lũ lớn nhất trong năm vào các tháng (%)

Tram Sông Khả năng xảv ra lũ lớn nhất trong năm (%)
7 8 9 10 11

Cẩm Thuỷ Mã 14.3 35.7 32.2 14.3 3.5

Xuân Khánh Chu 9.5 19.0 43.0 19.0 9.5 1
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Bảng 5.8. Đặc trưng mực nước lũ nhiêu năm

Số
TT Trạm Sông Sô năm 

quan trắc

H max 
trung 

bỉnh (m)

Mực nước cao nhất 
kể từ năm 1927 Biên độ H (ni)

H (m) Tháng- năm T. bỉnh T. đối

1 Trung Hạ Sông Lò 18 65.03 8-1973 9.60

2 Thạch Lâm Sông Bưởi 30 11.20 17.13 11-1984 14.80

3 Cẩm Thuỷ Sông Mã 37 17.95 22.90 10-1927 6.81 11.82

4 Lý Nhần rt 37 9.97 12.75 10-1927 6.19 8.43

5 Giàng « 37 7.73 9- 1980 6.38 8.93

6 Ijang Chánh Sông Âm 32 45.56 49.80 11-1966 6.80 10.7

7 Bái Thượng Sông Chu 37 17.26 21.41 9-1962

8 Xuân Khánh n 30 9.30 13.90 9-1962 6.81 8.70

Bảng 5.9. Đặc trưng lưu lượng lớn nhất ỏ các sông

Trạm Sông

D. tích 
lưu VƯC 
(km2)

Số năm 
quan trác 

(năm)

Qmax
T.bình
N/năm
(lll3/s)

Qmax đã xảy ra Ị

Qm^/s L/s/km^ Tháng,
nãni

Trung Hạ Sông Lò 940 18 750 3.500 3.72 10-1927

Cấm Thuỷ Sông Mã 17.500 37 3.050 7.150 0.415 10- 1927

Thạch Lâm Sông Bưởi 1.286 26 1.000 2.350 1.83 9- 1975

Bái Thượng Sông Chu 6.580 37 6.680 1.01 9-1962

Xuân Khánh Sông Chu 7.460 30 2.780 6.700 0.90 9-1962

Lang Chánh Sông Am 331 37 517 1.630 4.80 9-1966

Qua các bàng từ 5.8 đến 5.9 ta có thể rút ra những nhận xét sau đây:
- Hàng năm trung bình có khoảng 5-6 trận lũ trên sông Mã, sông Chu. Năm 

nhiều nhất có tói trên dưói 10 trận lũ, năm ít cũng có 3-4 trận lũ.
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- Các trận lũ vừa và nhò có thể xảy ra bất kì tháng nào trong mùa lũ, nhưng 
những trận lũ lổn nhất trong năm hoặc trong nhiều năm thưòng chỉ xảy ra vào một 
số tháng nhất định. Tháng hay xảy ra lũ lỏn là tháng 8, tháng 9.

- Sông ngòi ỏ Thanh Hoá nói riêng và Thanh - Níỉhệ - Tĩnh nói chung có mùa 
mưa phụ - Mùa lũ tiểu mãn xuất hiện trước mùa lũ chính. Thòi gian xuất hiện vào 
tháng 5 - tháng 6 dương lịch. Về qui mô thì không lỏn nhưng gây tác hại hết sức 
lổn vì lúc này nhiều năm lúa chưa chắc hạt, khoai ngô chưa thu hoạch.

- Lũ ò Thanh Hoá lên xuống nhanh, biên độ dao động mực nưổc lón nên rất 
nguy hiểm. Nguyên nhân là do sổng ngắn, dốc và mưa rất tập trung, nhiều khi kết 
hợp vổi triều cưòng nên càng nguy hiểm hơn.

-  Dòng chảy mừa cạn:

Dòng chày mùa cạn trong các sổng Thanh Hoá chiếm từ 20-30% lượng dòng chày 
năm, trong đó một phần tưong đối ít (20-33%) do mưa mùa cạn sinh ra, cỏn phân 
lổn do lượng trữ trong lưu vực cung cấp. Nhìn chung, những lưu vực ít dốc, lỏp phủ 
thục vật phong phú, khả năng điều tiết tốt, sẽ có dòng chảy mùa cạn phong phú, 
ngược lại các khu vực dốc, hoặc nhiều đồi núi trọc, khả năng điều tiết kém dòng 
chảy mùa cạn sẽ nghèo nàn.

Dựa vào đặc điểm diễn biến của dòng chảy, có thể chia mùa kiệt thành 3 thòi kì 
(Bảng 5.10):

- Dầu mùa cạn, tháng 11, tháng 12 tỏi tháng giêng. Dòng chảy trong sổng tưong v 
đối khá nhưng giâm đi khá nhanh theo thòi gian.

- Giữa mùa, đầu tháng 2 - đâu tháng 4, dòng chảy tương đổi nhỏ, khá 
ổn định.

- Cuối mùa, từ nửa cuối tháng 4 trở đi, dòng chày trong sông thưòniĩ có nhũng 
biên động thất thưòng do có thể gặp mưa dông đầu mùa.

Bảng 5.10. Thời gian xuất hiện dòng chảy mùa cạn nhỏ nhất trong năm

Trạm Sông

Thời gian xuất hiện kiệt nhất

Trung bình Sớm nhất Muộn nhất

Thạch Lâm Sông Bưởi Hạ tuần tháng 3 19/12 16/5

Trung Hạ Sông Lò Trung tuần tháng 4 13/12 17/7

Cẩm Thuỷ Sông Mã Trung tuần tháng 4 17/ 3 16/5

Lang Chánh Sông Âm Trung tuần tháng 4 20/12 26/6

Xuân Khánh Sông Chu Trung tuần tháng 4 2/ 3 14/5

140



Dòng chảy mùa cạn giữa các vùng chênh nhau quá nhiêu.
- Vùng Bá Thước, Quan Hoá, mổ đun dòng chày kiệt: 3-4 1/s/km2.
- Vùng sổng Âm, thuổng nguồn, sông Chu: 5-7 1/s/km2.
- Vùng sông Câu Chày: 1,5-1,6 1/s/km2.
- Vùng đồng hàng và đồng bằng ven biển: 1,2- 2,0 1/s/km2.

-  Chất hrợttỊỊ nước mặt:

Chất lượng Iiưổc dược đánh giá qua độ đục và thành phần hoá học của nỏ. Độ 
đục của dòng nưổc liên quan đến phù sa cớ trong nưổc và ngưòi ta còn gọi là dòng 
chày rán, nhũng đặc trưng này'đưọc thể hiện trên bảng 5.11.

Bảng 5.11. Đặc trưng dòng chảy phù sa (xem ỏ cuối chưdng).

- Lưu lưựMỊ phù sa và độ đục:
Từ bàng 5.11 theo  "Chương trình tiến bộ, khoa học kĩ thuật cấp Nhà nưổc 

42A" ta thấy:
+ Độ đục của sống ngòi ỏ Thanh Hoá không lỏn. Giá trị độ đục dao động 

trong khoảng 82,0-402g/m3. So vổi sổng Hồng tại Hà Nội có độ đục bình quân 
là 840g/m3 thì giá trị này rát nhỏ. Sông Mã là sông có độ dục lỏn nhất s  =402g/m3; 
độ đục cực đại cũniì rất lỏn, tại Cám Thuỷ trên sông Mã rmày 10-8-1976 đo 
được s  = 8.450g/m3.

- Hàng năm sồng ngòi ỏ Thanh Hoá mane ra biển một lượng phù sa khá lỏn. 
Luợng phù sa mang ra biển là 5,17 triệu tấn năm. Mô đun xâm thực là 18,4 tấn/km2 
tưdng đương bằng 1,844 tấn/ha.

- Thành phân hoá học của mtóc sông:
Thành phần hoá học của nuỏc sông ngòi Thanh Hoá đuộc chỉ ra ỏ bâng 5.12 sau đây: 

Bảng 5.12. Thành phần hoá học của nưỏc sổng ỏ Thanh Iloá

Trạm Sông pH
Ô xy 
tổn 
thất

Đô
choáng

hoá

Hàm lượng ion chính (mg/l) Đô
kiềm
(mn-e,1)

Độ
cứng
(mg-e/l)

Ca++ Mg++ Na+4K+HCO3- SO4- cr

Xà Lá Mã 7.25 3.18 269 31.0 10.5 24.6 192 3.90 3.04 3.28 2.40
Cẩm
Thuỳ Mã 7.07 2.06 199 28.5 8.27 12.6 136 5.15 6.07 2.30 2.08

Giàng Mã 6.89 2.06 166 23.8 6.25 965 117 4.91 4.36 2.25 1.98

Qua bàng 5.12 ta thấy:

- Nước sông ngòi ỏ Thanh Hoá là nưỏc trung tính, độ pH = 7,0.
- Nưỏc sống ngòi ỏ Thanh Hoá có hàm lượng ion HCƠ3 - khá cao so vỏi các 

ion khác. Hàm lưổng ion HCO3 - biến thiên tù 117 - 192mg/l.
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IV. TÀI NGUYÊN NƯÓC NGẤM

1. Đặc điểm phân bố và sự hình thành nước dưới đất ỏ Thanh II()á
Căn cú vào điều kiện tự nhiên, đặc biệt là điều kiện địa chất thuỷ văn, có thê’

chia nưổc dưổi đất (nưỏc ngầm) ỏ Thanh Hoá thành hai loại chứa nưổc sau đây:
- Nưốc trong các thành tạo bỏ ròi - nưổc lỗ hổng.
- Nưổc trong đá cứng nứt nẻ - nưốc khe nứt.
Nước (rong các (hành tạo bỏ ròi tồn tại và chuyển dộng trong các loại đất đá cố 

cấu trúc địa chất khác nhau và được chứa trong các tâng chứa nưổc đưổi đây:
+Tâng chứa nưổc lỗ hổng các thành tạo hò ròi đa nguồn tuổi Holoxen phân bố 

ỏ các đồng hằng có địa hình bằng phẳng, độ cao tuyệt đối nhỏ (7- 15m), mức nưỏc 
cách mặt đất 0,2-2m, độ tổng khoáng từ dưới 0,lg/l ỏ trong các thành tạo cát cố 
nguồn gốc gió biển, đến hrtn lg/1 trong các thành tạo khác. Nưỏc trong các lổ hổng 
này đưọc nưỏc mưa cung cấp là chính, có quan hệ thuỷ lực vổi nước mặt (nưỏc sông), 
biên độ dao động của mực nưốc thưòng trên lm. Mức độ chứa nưỏc trong các thành 
tạo này tốt và rất tốt, tỉ số lưu lượng từ 0,2 1/s.m đến trên 11 1/s.m. Các thành tạo 
khác chứa nưóc kém. Hiện nay đã có nhiều lổ khoan (lưòng kính nhỏ để khai thác 
nưổc từ tầng chứa nưỏc này.

+Tầng chứa nưổc lỗ hổng thành tạo sông lũ, tuổi Pleistoxen lộ ra ò vùng núi sát 
chân núi và bị tầng chứa nưổc Oiv phủ lên. Chi phát hiện tầng chứa Iiưỏc này trong 
các lỗ khoan từ 2m đến 30-35m ỏ phía đông Thanh Hoá, thuộc loại nưỏc có áp lực 
tù vài mét đến trên 10m. Ti sổ lưu lượng khoảng 0,5-18 1/s.in. Tổng độ khoáng hoá 
biển dổi trong phạm vi 0,5-5g/l, các lỗ khoan có nưỏc nhạt xuất hiện nhiều ò Tĩnh 
Gia, ở phía bắc thành phổ Thanh Hoá. Nưỏc trong tâng chứa nưổc loại này được 
nước mưa cung cấp qua phàn hỏ của chúng và cũng được nưổc sông cung cấp ỏ 
nhĩing nơi lòng sông cát vào tâng chứa nưổc. Do tầng chứa nưốc nằm sâu dưói mặt 
đất, nên biên độ dao động của mực nước nhỏ. Tuy đất đá chứa nưỏc tốt nhưng phần 
lổn bị nhiễm mặn, nên giá trị cung cấp nưổc bị hạn chế.

2. TVứ lượng nước dưới đất
Thì lượng nước dưới dất đa được đánh giá trưâc dây
Từ thập kỉ 60, các cd sỏ thuộc Tổng cục Địa chất (như đoàn ĐCTV, 2F, 47 v.v...) 

và một số co quan khác đã tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá nưóc dưổi đất để 
phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội ỏ một sổ nơi của Thanh Hoá như Hàm 
Rồng, Sâm Sơn, Bỉm Sơn, Tĩnh Gia.

Tổng trữ lượng nuổc dưỏi đất ở các vùng này được chỉ ra ỏ bảng 5.13, trong đó:
+Trữ lượng cấp C2: 242.930m3/ ngày đêm.
+Trữ lượng cáp Cl: 21.350m3/ ngày đêm.
+Trữ lượng cấp (A+B): 20.080m3/ ngày dêm.
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Bảng 5.13. Thĩ lượng nước dưới đất đã đưục đánh giá trước đây ỏ một số vùng

TT Địa điểm
Đối

tượng
TK-TD

Diện
tích
km

Năm duyệt
Trữ lương các cấp m /ngày đêm

A B C1 C2

1 Bỉm Sơn T2 dg 56 1975 20.300 20.080 159.000

2 Hàm Rồng aQ|[ 50 1981 4.000 2.000 7.000

3 Sàm Sơn mQiv 40 1979 480 800

4 Tĩnh »Gia aQn 790 1977-1981 16.240

Ngoài ra, trưổc đây cũng đã thăm dò, khai thác nưóc ngầm ỏ một số nông trưòng.
Công suất các lỗ khoan tù vài trăm mét đến vài nghìn m3/ngày đêm và đưộc xếp
vào cấp c  . Trũ lượng nưỏc dưỏi đất của các nông trường đã tiến hành đánh giá 
như sau:

+ Nông trưòng Đồng Giao: 1.880m3/ ngày đêm.
+ Nông trưòng Hà Trung: 1.450m3/ ngày đêm.
+ Nồng trưòng Lam Son: 2.590m3/ ngày đêm.

Kết qủa đánh ỊỊỈá trữ íirợnịỉ nước dưới đất hiện nay

Trữ lượng tự nhiên của nưỏc đưỏi đất là lượng nưỏc tồn tại và vận dộng trong các 
lỗ hổng của đất đá. Nó được chia thành hai phần là trữ lượng động tự nhiên và trữ 
lượng tĩnh tự nhiên.

Trữ lượng động tự nhiên là lượng nưóc vận động qua các lỗ hổng của đất dá trong 
điều kiện tự nhiên. Nó phụ thuộc vào tính thấm của đất đá và sự chênh lệch mực 
nưỏc giữa các điểm khác nhau trong tâng chứa nưốc.

Trữ lượng tĩnh tự nhiên là lượng nưổc đước chứa trong lỗ hổng cùa đất đá, nó 
phụ thuộc vào độ hổng và thể tích của đất đá chứa nưổc. Thực chất, trữ lưcìng nưổc 
tĩnh là thể tích của nưrìc chứa trong đất đá và trong thực tế nó được xác định hòi 
thể tích nưổc chứa trong đất đá có thể thu được toàn bộ lượng nưổc trong lổ hổng 
của đất đá. Vì vậy, để tính toán trữ lượng tĩnh tự nhiên cần phài xác định hệ sổ nhả 
nước của đất đá, tức là lượng nuổc có thể lấy đuốc tìí một đơn vị thể tích đất đá 
trong điều kiện tự nhiên.

Trĩí lượng khai thác là lượng nưỏc cỏ thể lấy được từ các công trình khai thác 
đàm bảo hợp lí về kĩ thuật khai thác trong thời kì khai thác 104 ngày. Trong thòi kì 
này, lượng nưỏc và chất lượng nưỏc khai thác phài ỔI1 định, mực nước trong tầng 
chứa nưỏc không được hạ thấp quá 1/2-1/3 b'ê dày tầng chứa nưỏc. Trữ lượng khai 
thác gồm trũ lượng khai thác tiềm năng và trữ lưọng khai thác dự báo. Trữ lượng
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khai thác tiềm năng là lượng nưỏc cỏ thể khai thác đưọc theo lí thuyết. Nó lại dưọc 
chia ra trữ lượng động tự nhiên, trữ lượng tĩnh tự nhiên và trữ lượng cuốn theo (trữ 
lượng động nhân tạo).

Trữ lượng khai thác dự háo được xác định để dự báo cho khu vực. Thục chất, trũ 
lượng khai thác dự báo hao gồm trữ lưọng động tự nhiên và trữ lượng tĩnh nằm trong 
phéu hạ thấp của công trình khai thác và khổng chú ý đến trữ lượng cuốn theo.

Trữ lưrtng khai thác thiết kế được hiểu là lượng nưổc có thể lấy được từ các cồng
trình khai thác thiết kê sao cho đảm bảo tối ưu về kĩ thuật khai thác.

Sự phân bõ của Môđuti dồng ngầm
Môđun dòng ngầm (Mng) biến dổi trong phạm vi từ dưới 2 l/s.km2 đến trên 20

1/s.km2. Khu vực trung lưu sông Mã có Mng>20 l/s.km2;

Giá trị Mng n = *2-5 1/s.km2 xuất hiện trên diện rộng ỏ thượng nguồn sông Mã, 
sông Chu, đồng bằng Thanh Hoá.

Thì lượníỊ nước dưâi đất ỏ vùng đồng bằng Thanh Hoả. Vùng dồng hằng Thanh 
Hoá là vùng trọng điểm phát triển kinh tê - xã hội của Bắc Trung Bộ do đó việc 
điều tra khảo sát địa chất thuỷ văn tương đối nhiều. Vùng này có diện tích 1.480km2 
(không tính một số khu vực chỉ có nưỏc mặn).

Kết quả dự báo như sau:

- K hu  vực t h à n h  p h ố  T h a n h  H o á  (F = 47km2):
+ Trữ lượng động tự nhiên: 6.497m3/ng
+ Trữ lưựng tĩnh tự nhiên: 1.677 X 104m3.
+ Trữ lượng cuốn theo: 7.700m3/ng.
+ Tổng trữ lượng khai thác theo phương pháp cân hằng: 15.874m3/ng.
Để xác định trữ lượng khai thác dự báo theo các công trinh ỏ khu vực này đã giả 

thiết tổng trữ lượng dự định khai thác là l().0()0m3/ng, gồm 7 lỗ khoan. Tính toán 
cho thấy mức độ hạ thấp mực nưỏc của các lổ khoan khoảng 2,8 - 6,5m, nhỏ hdn 
giá trị hạ thấp cho phép (20m). Thòi gian để nưỏc mặn xâm nhập nưỏc cà công 
trình từ 20 đến 30() năm; độ khoáng hoá (tại lổ khoan 16) hiện nay là 0,65mg/l, sau 
27 năm khai thác có thể tăng tổi 0,845mg/l.

- Khu vực thị xa Sầm Sơn:
+ Trữ lượng động tự nhiên: 2.60()m3/ng.
+ Trũ lượng khai thác dự háo: 1.320m3/ng.
Trong thòi gian khai thác, trị số hạ thấp mục nưổc trong các lỗ khoan đều nằm 

trong giới hạn cho phép và thòi gian mặn xâm nhập là 10.475 - 12.300 ngày.
3. Chất lượng nước dưới đất

Các hộ dùng nưổc có nhũng yêu càu khác nhau về chất lượng, về độ pH, độ 
khoáng hoá vỏi các giới hạn cho phép khác nhau. Dể cấp nưổc cho sinh hoạt nưỏc 
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ngâm phải đạt các chỉ tiêu chất lượng như sau: pH = 6,5 - 8,5, độ khoáng hoá nhò 
hơn lmg/1 (vùng ven biển có thể tỏi 1,5 - 2,0mg/l), hàm lượng các vi niỉuyên tố và 
các thành phần khác đều nằm trong giỏi hạn cho phép.

Trưỏc hểt, nưỏc trong các mạch nưỏc và lỗ khoan ỏ Thanh Hóa cỏ pH = 6,5 - 
8,5. Độ khoáng hoá của nưỏc trong các thành tạo đá cứng nứt nẻ đều nhỏ hơn lmg/1. 
Riêng ỏ đồng hằng ven biển, đặc biệt là ỏ đồng bằng Thanh Hoá tầng chứa Iiưỏc 
Q có mức độ chứa nuổc rất tốt, song phạm vi có độ khoáng hoá nhỏ hơn lmiĩ/l 
lại rất hẹp, phân còn lại của đỏi chứa nưỏc này có độ khoáng hoá l-3mg/l, không 
đạt tiêu chuđn để cho ăn uống, nhưng có thể dùng để tưổi, chăn nuôi gia súc hay 
pha vỏi nưổc nhạt để dùng cho sinh hoạt.

Tâng chứa nưổc Q có pH = 6,5 - 8,5, nhưng độ khoáng hoá biên đổi mạnh. Ỏ 
các cồn cát, dải cát ven biển độ khoáng hoá nhỏ hơn lmg/I, có thể dùng cho nn 
uổng, ỏ các vùng khác độ khoáng hoá nhỏ hơn 3mg/l, có thể sử dụng cho sinh 
hoạt, tưỏi và chăn nuôi, o  đồng bằng Thanh Hoá hàm lượng sắt trong các đdn 
vị chứa nưổc khá cao (l-20m g/l). Nếu muốn sử dụng thì phải xử lí sắt trong 
các vùng chứa nưỏc nhạt, hàm lượng các vi nguyên tổ thưòng nhò hun tiêu 
chuẩn cho phép.

Nưỏc trong các tầng chứa nưổc Q |V dể bị ồ nhiễm do các hoạt động của con 
nguòi, vì vậy cần phải có các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nưóc này.

V. CHẾ ĐỘ THUỶ TRIỀU VÀ ĐỘ MẶN

1. Chê độ triều
Chê độ triều ỏ ven biển Thanh Hoá là chế độ nhật triều không thuần nhất, chu kì 

triều trên dưỏi 24 giò. Thòi gian triều lên ngắn (khoảng 9 giò) thòi gian triều xuống dài 
(khoảng 14-15 giò). Những ngày triều cưòng thòi gian triều lên dài hon, những ngày 
nưóc sinh thòi gian triều lên lại đặc biệt ngắn, khoàng chi 2-3 giò (Xem hàng 5.14).

Bảng 5.14. Chu kì triêu tại các cửa sổng

Vị trí Sông Triều lên (h) Triều xuống (h)
Max Min TB Max Min TB

Lach Sung Lèn 14 7 7.54 . 17 11 15.53
Cửa Hới Mã 12 7 9.05 17 10 14.55
Hải Ninh Yên 13 8 9.0 17 11 15.0

Bạng Bạng 12 8 9.37 116 10 14

2. Độ lớn thuỷ triều

Nhìn chung triều ỏ vùng này yếu. Trong một ngày, hiên độ trung bình vào khoảng 
120-150cm, lỏn nhất trên 300cm (Xem bảng 5.15).
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Bảng 5.15. Độ lỏn thuỳ triều các cửa sông

VỊ trí Sông Độ lớn thui) triều (cm)
Lớn nhíĩt Trune bình

Lạch Sung Lèn 258 133
Cửa Hới Mã 324 157

Hải Ninh Yên 300 140
Vạn Tháng Bảng 300 156

Đò Càn Hoat 208 130

3. Biến dạng của triêu
Càng vào sâu trong sông, độ lón thuỷ triều càng giảm, thòi gian triều lên ngắn

lại, thòi gian triều xuống dài ra. Tuỳ theo địa hình đoạn sồng và luu lượng nưổc vào, 

ra khác nhau, sự biên dạng này có khác nhau (Xem bảng 5.16, 5.17).

Bảng 5.16. Đặc trưng thay đổi của biên độ triều theo dọc sông

VỊ trí Sông Khoảng cách tới 
cửa sông

Biên độ thuỳ triều (cm)
Max Trung bình

Cửa Hới Mã 1.6 324 158
Hoàng Tần 11 7.0 321 158

Giàng II 25.0 249 120
Hoàng Khánh n 34 87 15

Bảng 5.17. Đặc trưng thay đỏi của thời gian triều lên

VỊ trí Sông K/c tới cửa sông (km) Triều lên (h) Triều xuống (h)
Cửa Hới Mã 1.6 9.05 15.55

Giàng H 25 7.31 16.20
Hoàng Khánh n 34 5.07 18.50

4. Độ mặn
Dưỏi tác động của triều, nưỏc vùng cửa sống bị cản lại và bị đẩy ngược lên, nưtk 

hiển xâm nhập vào trong sông mang nưỏc có độ mặn chảy vào. Càng cách xá cửa 

sông, độ mặn càng bé, cùng một vị trí, độ mặn cũng không ngùng thay đổi, tuơng 

úng vói sự thay đổi của thuỷ triều. Độ mặn cũng phụ thuộc vào nguồn nưổc ngọt từ 

thượng lưu đồ’ về.

Các trị số độ mặn nêu ra dưổi đây là kết quả đo được trong các đọt điều tra 

trưỏc đây. Các đợt điều tra này đều thực hiện trong khoảng thòi gian của mùa cạn, 

có lúc là cạn nhất, nên các trị số độ mặn đo đưộc đều khá lỏn (Xem bàng 5.18).
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Bảng 5.18. Các đặc triíng mặn thực đo (% o)

Vi trí đô măn năm Giàng Hàm Rồng Nguyệt Viên Hoàng Tần
1990 <0.1 2.8 3.9 14.6
1991 <0.1 4.0 8.0 14.0
1992 <0.1 6.0 10.6 16.3
1993 15 8.8 13.0

Trong một kì triều, độ mặn thay đổi từ nhỏ đến lổn rồi lại nhỏ dần. Trong một 
con triều, độ mặn tại một vị trí nào đó thường đạt đến giá trị lỏn nhất sau 1 giò so 
vổi thòi gian xuẩt hiện mực nưổc lổn nhất.

Dụa vào kết quà đo triều mặn trong các kì kiệt vào tháng 3, tháng 4 cùa những 
năm gần dây, kết hộp điều tra, tính toán cho thấy, giỏi hạn của độ mặn 0,1 % 0  trên 
sồng Mã cố thể tỏi vùng cùa sông Chu (cách biển khoảng 26km); trên cửa sông Lèn 
tổi vùng Lộc Động (cách biển khoảng 15km); trên sông Yên có thể vượt quá Minh 
Khôi (cách biển khoảng 30km). Đỏ là những ranh giối xa nhất đã điều tra được. 
Thưòng thì nước biển ít khi đạt tỏi ranh giỏi đó và nếu có thì thòi gian duy trì cũng 
chỉ vài ngày và mổi ngày cũng chỉ vài giò mà thôi.

VI. PHÂN VỪNG THUỶ VĂN

Dựa vào đặc trưng khí tượng thuỷ văn và chê độ triều mặn ta có thể chia Thanh 
Hoá ra 3 vùng thuỷ văn và các tiểu vùng dưổi đây:

1. Vùng thuỷ văn sông Mã

Phạm vi địa lí. Vùng thuỷ văn sổng Mã phía hắc giáp các tỉnh Sỡn La, Hòa Bình, 
Ninh Bình, phía nam là đưòng phân thuỷ của sông Chu, sống Cầu Chày, phía tây 
giáp Lào và phía đông giáp vói vùng triều. Diện tích vùng khoảng 5.700km2 , bao 
gồm các huyện Quan Hoá, Bá Thưổc, Cẩm Thuỷ, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Thiệu 
Hoá, một phần Lang Chánh, Ngọc Lặc, Hà Trung.

Dịa hình nghiêng từ tây bắc xuống đống nam. Vùng tây hắc là vùng đồi núi huyện 

Quan Hoá, chỉ có một số thung lũng nhỏ ven sông, phần lỏn là rùng non, rừng lau 
lách và đồi trọc. Phía hác chạy dài từ Mai Châu xuổng tỏi gàn hiển là dãy núi đá 
vội, rừng tốt hơn nhưng chủ yếu là các noi cao khó khai thác.

Dặc tnlng kh í tượng thuỷ văn: Nhìn chung, đây là vùng mưa ít, lượng mưa năm 
trung bình, trừ một số nơi núi cao, mưa đạt khoảng trên dưổi 1.800mm, còn phần 
lổn trên dưỏi l.ỏOOmm. Ỏ những sưòn núi khuất gió giáp Sơn La (Mưòng Lát, Phú 
Lệ), có lượng mưa năm nhỏ nhất dưối 1.300mm, vùng đồng bằng Thiệu Hoá, Yên 
Định dưổi 1.600mm.
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So vói các vùng thuỷ văn khác, vùng thuỷ văn sông Mã có tiềm năng nưóc 
tưclng đối nhò. Môđun dòng chảy năm trung bình nhiều năm cùa toàn vùng chi 
khoảng 20-25 1/s/km2. Môdun dòng chày mùa cạn tháng nhỏ nhất biến đổi trong 
khoảng 2-6  1/s/km2.

Vùng thuỷ văn sông Mã đuọc chia là 4 tiểu vùng như sau:
1.1. Tiểu vung thuỷ văn thượng tiỊỊÙôn sông Mã : Tiểu vùng này bao gồm lưu vực 

các sông suổi từ cửa sông Luồng (Hồi Xuân) trỏ lên, diện tích khoảng 2.500km2.
Dịa hình đều là đồi núi, thung lũng sông hẹp, nhĩêu ghềnh thác, ti lệ rừng thấp, 

chù yếu là rừng lau lách và cíôi trọc. Các nơi núi cao và noi giáp biên giỏi còn lại 
đuọc một số diện tích rừng tốt, các suối đều niỉán và dốc. Một sổ khe suối nhỏ, mùa 
cạn hết nưóc hoặc ẹòn ít nưóc không đáníỉ kể.

M dưổi 20 1/s/km2. Lượng mưa hàng năm 1.250 - 1.600mm.
1.2. Tiểu VÙI1ỊỈ thuỷ văn SÔI1ỊĨ Luồng, sông Lồ bao gồm toàn bộ lưu vực sổng Lò và 

sồng Luông (phần Việt Nam), diện tích khoàng 1.250km2. Tỉ lệ rừng của lưu vực 
sông Luồng lỏn hon sổng Lò, đồng thòi cũng dốc hơn, nên lòng sông hẹp hon, ghềnh 
thác nhiều hơn, cà hai lưu vực đều hẹp, các nhánh ngắn, dốc. Độ dốc trung hình 
nằm hoàn toàn ỏ phía tây huyện Q u a n  Hoá (cũ), giáp Lào. M () : 2 5 -3 0  1/s/kiii2. 

Lượng mưa năm truníỉ bình: 1.700 - 1.90()mm.
1.3. Tiểu vùng thuỷ văn trung Um sông Mã bao gồm vùng sông Mã, từ cửa sông 

Lò (Hồi Xuân) xuống tỏi đưòng ranh giỏi vùng triều (không kể sông Bưỏi) thuộc 
địa phận các huyện Bá Thưóc, Cẩm Thuỷ, Vĩnh Lộc và Thiệu Hóa, Yên Định vỏi 
diện tích khoáng 1.15()km2. Râi rác trong tiểu vùng có nhiều núi đá vôi, tỉ lệ rừnii thấp 
và chủ yêu ỏ phía thượng nguồn. Tù Vĩnh Lộc trỏ xuống là vùng đông bằng, có trung tâm 
mưa nhỏ Yên Dịnh (vỏi lưộng mưa năm trung hình đưổi 1.600mm). Lượng mưa trung 
hình của toàn tiểu vùng vào khoảng trên dưỏi 1.70<)mm. M = 20-25 1/s/km2.

1.4. Tiểu VÌUĨỊÌ thuỷ văn sông Bưởi: Đây là tiểu vùng thuỷ văn phía hắc cùa vùng 
thuỷ văn sông Mã, bao gôm lưu vực sỏntỉ Bưỏi và phần thượng nguồn sông Hoạt. 
Ranh giỏi phía hắc và đông hắc của tiểu vùng là dãy núi đá vôi chạy từ Mai Châu 
xuống, có nhiều rừng tốt, phía nam phần lỏn là đồi trọc, rừng non, rừng lau lách. 
Lòng sồng hẹp, cắt sâu. Vùng thượng nguồn sông Hoạt chảy giữa vùng núi đá vôi, 
rùng cây bụi. Diện tích tiểu vùng vào khoảng (SOOkm2, thuộc địa phận huyện Thạch 
Thành, Vĩnh Lộc và một phân Hà Trung.

Lượng mưa năm khoâng trên dưói 1.600mm. Mưa không nhiều, lưu vực lại có nhiều 
đá vôi nên diễn biến cùa dòng chảy, nhất là dòng chày mùa cạn cố những nét riêng so 
vói các tiểu vùng khác troniỉ vùng.

So vỏi tiểu vùng sồng Lò, môđun dòniĩ chày năm của khu vực này nhỏ hon, dao 
động trong năm của dòng chày lại lỏn hơn khá nhiều và thòi gian xuất hiện dòng 
chảy kiệt nhất tưong đối sỏm (thưòng vào trung tuần tháng 3).
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Do lòng sônự cắt sâu, mực nưổc ngầm thấp, việc khai thác nguồn nưỏc trong 
mùa cạn rất khó khăn. Mùa lũ do chịu ảnh hưỏng ứ vật nặng nề của sổng Mã, 
nên tiêu nưỏc chậm, nạn úng ngập thưòng xuyên xày ra. Phía sông Hoạt trong 
mùa mua, tình trạng úng ngập còn nặng nề hơn, ngược lại trong mùa cạn, dòníĩ 
chảy lại quá nghèo, độ dốc lòng sổng nhỏ, ảnh hưỏng triều nặng. Môctun dòng 
chảy năm: M = 22-25 1/s/km2.

2. Vùng thuỷ văn sông Chu

Phạm vi dịa lí: Vùng tliuỷ văn sổng Chu bao gồm lưu vực các sổng Câu Chày, 
sống Chu (phần trên địa phận Thanh Hoá), sổng Yên và sổng Bạng, diện tích khoảng 
4.450km2, thuộc địa phận các huyện Ngọc Lặc, Thưòng Xuân, Như Xuân, Thọ Xuân, 
Triệu Sơn, Đông Son, Nông Cống, Tĩnh Gia.

Dặc điểm kh í tượng tliuỷ vân: Đây là vùng có nhiêu ngọn núi cao. Vùng biên giỏi 
Việt Lào thuộc thượng nguồn sổng Chu, núi cao trung hình từ 800- 1.200m, có ngọn 
núi cao tỏi 1.563m. Vùng này còn nhiều rùng gỗ tốt và rùng nguyên sinh, tầng mùn 
dày, chiếm từ 25-30% tổng diện tích rừntĩ Thanh Hoá, phân hố chủ yếu ỏ thượng 
nguồn sổng Chu, sổnii Mực.

Do đặc điểm địa hình và hưỏng núi như đã phân tích trên đây, lại cách hiển 
khônự xa nên đã hình thành một số tâm mưa lớn của tỉnh như Laniĩ Chánh, Thường 
Xuân. Núi Nưa (Nông Cống), Như Xuân v,v... có lượng mưa năm trên 2.00()mm.

Khác vỏi vùng thuỷ văn sông Mã, vùng thuỷ văn sông Chu cỏ mùa lũ bắt đầu từ 
tháng 7 và kết thúc vào tháng 9, vổi hai tháng có dòng chảy lỏn nhất là tháng 9 và 
tháng 10, chậm một thániỊ so vỏi vùng sổng Mã.

Dây là vùng cố dòng chảy năm lỏn hon cả - trù khu vực sông Bạng (vùng đồi núi 
thấp phía nam và tây nam) có M dưỏi 30 l/s/km2, các khu vực khác nhau trong vùng 
phần lỏn đều từ 30 1/s/km2 trỏ lên, trong đó vùng phía tây thuộc thưọng nguồn sôniỉ 
Chu, có Mo từ 30-40 l/s/km2, là khu vực Mo lỏn nhất tỉnh.

Mưa lổn, nưỏc nhiều, địa hình chia cắt mạnh nên lưỏi sổng khá dày, dònự chày 
năm phong phú. Nhung mặt khác, do địa hình dốc, sông ngắn, nhất là khu sông 
Yên, nên dòng chảy mùa cạn nhìn chung là nhỏ trìí vùng sồng Âm. Dòng chảy lĩ) 
lổn, dòng chảy kiệt lại nhỏ, dẫn tỏi hiên ctộ dòng chảy trong năm lỏn hdn nhiêu so 
vỏi các khu thuộc sông Mã.

Do đây là nơi tập trung nhiều hoạt động kinh tế, những hoạt động của con ngưòi 
t rong việc cải t ạ o  các d ò n g  sông,  t rong  việc điều  tiết lại nguồn  nưỏc  CŨIIÍỊ d iễn  ra 

mạnh mẽ hơn. Những công trình điều tiết lại dòng chàv như đập dâng nưóc, các hệ 
thống tuổi tự chảy, các trạm bơm, đập ngăn triều, nắn dònq đã làm cho hộ mặt các 
dòng sông trong vùng thay đổi đáng kể.

Chắc chắn là các quá trình hốc thoát hoi, cũniỉ như sự tăng giảm, nguồn nưỏc 
mùa cạn ỏ các khu vực đều dã có những hiến đổi mạnh mẽ.
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Dựa vào sự phân bố của dòng chày (dòng chảy năm, dòng chảy kiệt) và dao động 
của dòng chảy năm, có thể chia vùng thuỷ văn sông Chu thành 3 tiểu vùng sau đây:

2.1. Tiểu vùng thuỷ văn thượng hrii sông Chu bao gồm lưu vực sông Âm, sông 
Khao và sông Đạt, diện tích khoảng 1.900km2. Dày là tiểu vùng có tỉ lộ rừng lỏn, 
rừng gổ tốt nhiều, tầng mùn đây. Cũng là khu vực có nhiều núi cao trên 1.2(X)m, cỏ 
những trung tâm mưa lổn như Lang Chánh, Thường Xuân, trong đó tâm mưa Thuòng 
Xuân là lổn nhất tỉnh. Lỏp phủ thực vật tươi tốt, có mưa lổn, mưa nhiêu đã khiên tiểu 
vùng này trỏ thành tâm dồng chày lổn của tinh với trị số M tỏi trên dưỏi 40 1/s/km2.

2.2. Tiểu vùng thuỷ văn trung lưu sông Chu bao gồm sông Câu Chày, truniỊ hạ luu 
sông Chu, sông Hoàng và sông Nhơm diện tích khoảng 1.200km2. Thượng nguồn các 
sông Câu Chày, sông Hoàng, sồng Nhổm chày qua những vùng đồi núi thấp, phần 
lổn là rừng non, rừng lau lách và đôi trọc, tầng thổ nhưồng mỏng, lưới sông thưa, 
dòng chày mùa cạn nghèo. Trong mùa lũ tình trạng úng ngập ỏ các vùng ven sông 
đôi khi khá nghiêm trọng, nhất là vùng sống Hoàng, sông Nhrtm. Bên phải sổng 
Nhrtm là dãy núi Nưa, một tâm mưa lổn. Nưổc mưa từ sưòn núi dồn xuống hình 
thành một số "mau", tựa như các hồ chứa nhỏ, rải dọc ven sông, từ đây nưỏc dân 
dần chuyển ra sông. Phía bò phải sông Nhơm và cả hai phía bò sổng Hoàng, nưổc 
từ đồng ruộng, hai bên dồn xuống. Dặc điểm trên đây khiến cho độ dốc mặt niíổc 
thưòng rất nhỏ, tốc độ truyền lũ bé. Môđun dòng chảy năm vào loại trung bình, 
khoảng trên dưỏi 30 1/s/km2. Dòng chảy mùa cạn khá nghèo nàn (khoảng t r ê n  dư ỏ i 
l / s /k m 2). M t r ê n  dư ó i 30 1/s/km2.

2.3. Tiểu vùng thuỷ văn sông Yên bao gồm sống Dằng, sông Yên và sông Bạng, 
bao trùm hâu hết vùng đồi núi thấp phía tây nam tỉnh, thuộc địa bàn các huyện 
Tĩnh Gia, Như Xuân, một phần Thường Xuân và Nông Cống, diện tích khoảng 
1.35()km2. Thượng nguồn sông Mực thuộc vùng núi phía tây nam giáp Nghệ An, tỉ 
lệ rừng tưong đối cao, rùng gỗ tốt còn nhiều ỏ khu vực núi cao, tâng thổ nhưồng 
tưdng đổi dày. Phía sông Dằng, rừng đã bị tàn phá nhiều, phần lổn là rừng tái sinh, 
rừng lau lách, luói sông thua. Phía sông Thị Long, sống Bạng rừng còn kém hdn nữa, 
ỏ đây chủ yếu là l ừng lau lách, đôi trọc, tầng phong hoá rất mỏng, bề mặt lưu vực nhiều 
nổi hị mòn trơ sỏi đá, lòng sông nhiều cát sỏi. Gic sông ỏ khu này, nói chung đều rất ngắn 
và dốc, khả năng điều tiết của lưu vực rất kém, lưổi sông thưa. Nói chung dòng chày mùa 
cạn rất nghèo trừ vùng sông Mực. Môđun dòng chảy năm M ỏ mức trên dưỏi 30 l/s/km2.

3. Vùng thuỷ văn ảnh hưỏng triều

Phạm vi (lịa lí: Có thể gọi vùng thuỷ văn có dòng chày thuỷ triều là vùng cửa sồng 
hoặc vùng đồng bàng ven biển, kéo dài khoảng lOOkm suốt từ bác vào nam. Vùng 
này khá rộng khoảng l.OOOkm2, thuộc địa phận các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng 
Hoá, Quảng Xương, Tĩnh Gia, một phần Đông Sơn và Nông Cống. Từ bắc vào nam 
có 6 cửa sông, tính trung bình cú 18-20km bò biển cớ một cửa sông. Là vùng dân cư
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đông đúc, có nhiều công trinh kinh tế. nên vùng thuỳ văn triều được nhiêu ngưòi 
quan tâm nghiên cứu.

Độ rộng trung bình của vùng khoảng lOkm, nơi rộng nhất tổi 3()km, nổi hẹp nhấ* 
chỉ 4-5km (theo đưòng chim bay). Các cửa sồng ỏ Thanh Hoá đổ ra hiển vổi những 
hưổng khác nhau; từ sông Mã trồ ra chủ yêu có hưóng tây nam-đông đông bắc; tù 
sông Yên trỏ vào chủ yếu có hưổng tây bắc. Vùrm hiển Thanh Hoá không sâu, nhất 
là phía băc, điều này được phản ánh khá rõ trong sụ biến dạng của triều.

Dặc diêm kh í tượnq thuỷ văn: Đáng chú ý nhất là sụ hoạt động ciri hão và 
áp thấp nhiệt đới. vỏ i một bò hiển dài 102km, vùng này vừa chịu ííió mạnh, 
vừa chịu những trận mưa dũ dội, khi có ảnh huỏng trực tiếp hoặc gián tiếp 
cùa bão. Hai tháng có mưa ]ỏn nhất là 8, 9 ỏ các huyện phía bắc và thị xã, 
tháng: 9, 10 ỏ các huyện phía nam, lượng mưa năm cũng cố sự phân hoa hắc 
nam khoảng trên dưỏi 1.700mm/năm ỏ các huyện phía bắc và trên dưỏi 
1.900mm/năm ỏ các huyện phía nam.

Ngoài chịu ảnh hưỏng triều, vùng sông này còn chịu ảnh hưòng của nguồn nuóc 
phía thượng nguồn chảy về. Vì vậy ngoài sụ diễn biến hàng ngày thưòng là vói một lần 
nưổc lên, một lần nưỏc xuống, còn có sự diễn biến theo mùa: mùa cạn VÌ1 niùa lũ. Trong 
mùa lũ, độ lổn thuỷ triều cũng như thòi gian triều lên giảm đi, mức độ xâm nhập vào 
trong sổng của triều cũng giảm đi một cách đánti kể so vói mùa cạn.

Triều ỏ Thanh Hoá thuộc loại triều yếu, biên độ triều hàng ngày trung bình khoàng 
128- 150cm. Khi xâm nhập vào sông, càníĩ vào sâu, độ lón thuỷ triều càng giảm, thòi 
gian triều lên ngắn lại, thòi gian triều xuống dài ra. Dộ mặn lỏn nhất xảy ra ỏ cửa 
sông, càng vào sâu càng Iiiàm.

VII. CÂN BẰNG NƯỚC TỈNH THANH HOA

Cân bằng nưổc đưọc xây dựng trên nguyên lí bảo toàn vật chất. Tổng lưọng mưa 
rơi trên lãnh thổ được phân ra thành dòng chảy mặt, bổc hoi, ní>ấm và đùniỉ cho 
các ngành kinh tế quốc dân.

Phưong trình cân bằng nưổc có dạng:

p =  R + E  + G  + D  + w
(O đây p là lượng mưa; R là dồng chảy mặt; E là bốc hoi; G là dòng chày nguồn; 

D là lượng nước dùng cho các ngành kinh tế, trong nhiều trưòng hợp nó là nưỏc 
dùng cho tưổi; w  là lượng nưỏc trữ chênh lệch trên lưu vực).

- Dựa vào thòi đoạn, không gian, nút tính cân bằng mà ta cố mức độ đề cập khác 
nhau. Sau đây ta xét một vài trường hợp cụ thể.

1. Cân bằng nưỏc trong nhiêu năm

1.1. Trong điêu kiện tự  nhiên
Phương trình có dạng P0 = RO +E0 +G0
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Tổng lượng nưóc mưa trong toàn tinh PO = 19 ti m3, được phân ra thành dòng
chày mặt RO = 9,7 tỉ m3; bổc hoi 9 tỉ ni3, dòng chày ngầm GO = 0,3 ti m3.

1.2. Tinh toán, cân hằng nước cho các vùng và tiều VÙỈĨỊỊ thuỳ văn

Có kê’ đến yêu cầu mổi phục vụ tưỏi. Kết quà tính toán được thể  hiện 
ỏ bảng 5.19.

Bảng 5.19. Cân bằng nưóc nhiêu năm cho các vùng

(có kể đến yêu càu dùng nưỏc cho tưỏi)

Vùng Tiểu vùng 

♦

Diện 
tích 
canh 

tác (ha)

Lượng nước 
dùng cho tưới

Tổng lượng dòng 
chảy

Lượng nước tưới 
Lương dống chảy

Cả năm 
10 m3

Vụ 
chiêm 
10 m

Cả năm 
10 m

Vụ 
chiêm 
10 m3

Cả nãm 
10 111

Vụ
chiêm
lõ m

Sông Mã

Thượng nguồn 
sông Mã 7.000 84 49 2.661 199 6.7 21.9

Trung hạ lưu 
sông Mã 20.000 240 140 871 139 27.6 101

Sông Bưởi 22.000 264 141 593 83 41.5 186

Sông Chu

Thượng nguồn 
sông Chu 6.500 78 45.5 2.271 451 3.4 10

Trung hạ lưu 
sông Chu 53.000 650 371 1.135 159 57.3 233

Sông Yên Sông Yên 33.000 396 231 1.011 125 38.0 185

Vùng
triều

Cửa Lạch 
Trường trở ra 22.000 210 110 311 45.4 70.3 308

Cửa Lạch 
Trường trở vào

32.500 390 227 809 105 48 2

Tbàn tính 194.000 2.312 13.575 9.722 16.095 21.1 84.4 1

1.3. Tính ttìán cân bằng nước cho các VÌỈHỊỊ canh tác 
được thể hiện ỏ hàng 5.20.

Bảng 5.20. Tính toán cán bằng nước cho các vùng canh tác

Vùng canh tác
Diện tích 
canh tác 

(ha)

Lượng nước cần cho
tưới (10f,m3)

Khả năng sông ngòi 
(10f,m3)

Lượng nước cần 1 
khả nâng sông^'

Năm Vu chiêm Năm Vu chiêm Năm Vu chiêm
Vùng sông Mã 49.000 590 340 9.840 1.968 6.0 17.3

Vùng sông Bưởi 13 160 94 1.430 156 11.2 60.3
Vùng sông Chu 58 696 406 5.340 1.239 13.0 32.8
Vùng sông Yên 56 690 400 1.000 180 69.0 222
Vùng sông Hoạt 17 210 120 190 38 110 316
Vùng sông Bạng 1 120 70 200 60 60 117

Tbàn tỉnh 194 2.466 1.430 18.000 3.641 13.7 39.3
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Từ 2 mục 1.1 và 1.2 ta có thể thấy:
- Tính trung hình cả năm, khả năng nguồn nưổc sông ngòi đều vượt xa lượng 

nưỏc cần dùng cho tuổi (trừ vùng sồng Hoạt). Nếu chi xét riêng vụ chiêm thì toàn 
hộ vùng sồng Yên và vùng đồrm hằng ven biển đều thiếu nưỏc nghiêm trọng. Vùng 
sông Chu thưòng vẫn được coi là có nguồn nưỏc dồi dào, nhưng nếu trừ phàn nguồn 
nưỏc từ ngoài chảy vào thi khả năng nguồn nưỏc sồng ngòi cũng chỉ vượt yêu càu 
dùng nuỏc trên 30%. Nói cách khác, cần khai thác tỏi trên 3/4 khả năng sông ngòi 
ỏ vùng sổng Chu cho tưỏi và còn nhiều hơn nữa khi có những yêu cầu khác.

- Vụ chiêm xuân thuộc thòi kì ít mưa, yêu cầu dùng nưỏc lại nhiều, nên trừ tiểu 
vùng thượng nguồn sông Mã, sông Luông, sông Lò, thuổng nguồn sông Chu chỉ cân 
dùng trên tỉưỏi 10% tổng lượng dòng chày năm, còn các tiểu vùng khác, dặc biệt là 
vùng dồng bàng ven biển, tiểu vùng tliuỷ văn trung hạ lưu sông Chu, tiểu vùng sông 
Yên, lưộng nưóc cần cho tưổi vượt xa khả năng dòng chày của hàn thân các tiểu 
vùng ấy. Ngay trong phạm vi toàn tỉnh, tổng lượng dòng chảy vụ cũng không lổn hơn 
lượng nưốc cần cho tuổi là bao nhiêu (15%).

1.4. Tinh toán cân bằng nước chi tiết có xét đến đầy đủ các yếu tổ phát triển kinh tể.

Dề tài KC12 - 02 đã tiến hành tính toán cân hằng nưỏc chi tiết có xét đến nhu 
cầu dòng nưổc tổng hợp của tất cả các ngành kinh tê (tưổi, sinh hoạt, cổng nghiệp). 
Kết qủa tính toán này được thể hiện troniĩ hảng 5.21 và 5.22.

Bàng 5.21. Phân khu cân bằng nưỏc vùng (xem ỏ cuối chương)

Bảng 5.22. Cân đối giữa nhu cầu nước vỏỉ nguồn nước hiện tại các khu cân bằng

TT Tên khu

Lượng 
nước 
dùng 
1 O m 3

-5
Nguồn nước mặt km /năm Tỉ số lượng nước dùng/ nguồn 

nước mãt %
Trung
bình 75% 95% Trung

bình 75% 95%

1 Quan Hoá 14.2 9.54 8.44 7.42 0.15 0.17 0.19

2 Trung lưu 
sông Mã 21.4 10.6 9.38 8.16 0.20 0.23 0.26

3 Hạ lưu sông 
Mã 29.3 1.77 1.40 9.96 0.0 2.09 2.94

4 Hạ lưu sông 
Bưởi 20.8 1.89 1.49 1.06 1.10 1.40 1.96

5 Nam sông 
Mã 20.5 13.9 12.0 9.96 1.5 1.7 2.0

6 Thượng lưu 
sông Chu 14.2 5.07 3.57 2.64 0.28 0.38 0.54

7 Nam sông 
Chu 4.90 6.62 4.80 3.34 7.4 10.2 14.7

8 Bác sông Lèn 1G4 0.36G 0.266 0.182 44.8 61.6 90.1

9 Hoàng
Khánh 185 18.7 15.6 12.5 0.98 1.18 1.48

10 Tĩnh gia 58.8 0.478 0.354 0.178 12.3 16.6 33.0
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- Đổi vói năm nưỏc trung bình, lượng nưỏc dùng so vỏi tổng lượng nưổc tự nhiên 
nói chung chiếm ti lệ nhỏ tù 0,15% đến 44,8%.

- Dối vổi năm nưỏc kiệt thiết kể vói p = 75% tỉ số này biến đổi từ 0,17-61,6% 
và vổi năm có p = 95% ti số này biến đổi từ 0,19-90,1%.

- Tại khu vực sông Lèn là nổi sử dụng nước nhiều nhất, hệ số khai thác tài nguyên 
nưóc vượt qua tiêu chuẩn khai thác bền vững tài nguyên nước do UNESCO quy 
định. Khai thác hên vững tài nguyên là khai thác hiệu quà tài nguyên nưỏc phục vụ 
phát triển kinh tê nhưng khổng làm cạn kiệt tài nguyên làm ảnh hưỏng đến việc sử 
dụng của thê hệ sau. UNESCO đưa ra chỉ tiêu khai thác bền vững là ti sổ giữa lượng 
nưổc dùng và nưỏc đến dao động từ 0,3-0,4 là hộp lí.

VIII.» THUỶ NẢNG CỦA SÔNG NGÒI THANH HOÁ
Sông ngòi của Thanh Hoá có độ dốc lỏn, lượng nưổc dồi dào nên nguồn điện 

năng rất lỏn, đặc biệt là sông Mã. Kết quả nựhiên cứu của Trung tâm nghiên cứu 
và Thiết kế thuỷ điện trình bày trong háo cáo "Giải trình kinh tế kĩ thuật quy hoạch 
thuỷ điện nưỏc ta" tháng 12 năm 1980 cho biết trên hệ thống sông Mã có diện tích 
28.400km2, chiều dài sông chính 512km có khả năng sàn sinh ra tổng công suất lí 
thuyết là 1.890.020KW và điện lượng là 12,070 ti KWh diện. Mật độ điện năng sinh 
ra trên một đon vị chiều dài sồng là 354KW/km và 3.105,8KWh/km. Trẽn một đơn 
vị diện tích có mật độ điện năng là 66,55KW/km2 và 583.H)3KWh/km2.

Các tham số kĩ thuật của nhà máy thuỷ điện trên sông Mã cớ thể khai thác là: 
công suất đảm bảo Np = 915.103KW; công suất lắp máy Ny = 320103; điện năng 
kinh tế sản sinh ra hàng năm Ekt =  1.256.106KWh. Diện năng lí thuyết Elt =  12.07 
tỉ KWh, hệ số khai thác thuỷ năng là 100 X Ekt/EIt = 10,4%. Mật độ điện năng kinh 
tế có thể khai thác là 7 ] ,l()3KWh/km.

Các nhà máy thủy điện dự kiến khai thác trên sông Mã là Cửa Đạt, Mường Khác, 
Bánh Pháng. Các tham số cơ bản của cổng trình được trình bày trong bàng 5.23.

Bảng 5.23. Tham số v'ê các công trình thủy (ĩiện trên sông Mã

Từ bàng 5.21, 5.22 ta thấy:

TT

Tền 
công 
trình 

tham số

F lưu
vực

Q
MNe
nước
DBT

Mực
nước
chết
MNC

V toàn 
bộ

V hữu 
ích Np Ny lắp 

máy E năm
Loại
công
trình

Đơn vị km2 m3/s m m 106m3 106m3 MW MW 106kw/h

1 Cửa
Đat 6.000 123 100 75.5 1.495 44 140 530 Đập 

đá đổ

2 Mường
Khác 5.006 95.1 240 214 595 420 27 100 419 Đập 

đá đổ

3 Cánh
Pháng 5.102 96.0 160 138 40 25 20.5 80 307 Đập 

đá đổ
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IX. CÁC GIẤI PHÁP KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯÓC

1. Đối vói nước mặt
Đề tài KC12-02 đã chỉ ra 2 loại công trình:
- Cổng trình khai thác thuỷ năng kết hộp vỏi tuổi cấp nước
- C ông trình bổ sung nguồn nưổc (xem bảng 5.24).

Bảng 5.24. Công trình bổ sung nguồn nước giai đoạn 1990- 2040

Tẽn khu Giai đoạn 
kí hiệu khu Công trình bổ sung nước Quy mổ

Tưới (ha) Vhd (106m3)
Trung lưu 
sông Bưởi

Trung lưu 
sông Mã 
Nam sông 
Chu

Hoàng
Khánh
Bác sông Lèn 

Tĩnh Gia

1990-2000 Hệ thống sông Mã
III Hoàn chinh hồ Dồng Ngu 670

Hoàn chỉnh hồ Đồng Múc 250
Xây dựng mới hồ Tầy Trác 520
Xây dựng 3 trạm bơm 750

II Hoàn chỉnh các hồ chứa 1.400
VII Xây mới 7 trạm bơm 3.500

Hoàn chỉnh hệ thống đập Bái Thượng 39.000
Hồ Làng Than 950
Hò Bột Dột 700
Lấy nước sông Mã bơm 
Nhà máy cấp nước Thanh Hoá

2.425

Xây dựng đập ngăn mặn sông Lèn 
Xây dựng trạm bơm tiếp nguồn cho

11.000

VIII nam Hoàng Hoá
IX Hoàn chỉnh khu tưới Yên Mỹ 2.500

Xây dựng hồ Hao Hao 1.000
X Sông Hoàng Mai

12.0
4.0
8.0
lOxl.OOOnvVh
18.0
50xl.000m3/h
45m3/s
14.0
12.0
8xl000m3/h 
1,5m3/h 
Ngăn mặn 
3.5 4m3/s

58.0
16.0

Trung lưu 
sông Bưởi 

Nam sông Mã 
Nam sông 

Chu 
Tĩnh Gia

2000 -  2010 
III 

V. VII. X

Hồ Cánh Tầng bổ sung nguồn nước 
cho Trung lưu sông Bưởi 

Hồ Cham Mo 
Hồ Cửa Đạt 

Tưới điện cắt lũ bảo vệ môi trường

8.000

10.700

100x106m

25x106m3 
950x106m3

Trung lưu 
sông Mã

Thượng lưu 
sống Chu

2010-2040 
II

VI

Hò Huổi TíỊO - Bản Huôn phát điện 
tạo nguồn nước 

Cát Tết phát điện 320.000KW cắt lũ 
tạo nguồn nước 2.400x106m

-  Công trình tưới tiêu nước
Trong giai đoạn từ 1990 - 2000 và từ 2000 - 2040 cần tập trung xây dựng các 

công trình như ở bàng 5.25, 5.26.
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Bảng 5.25. Quy mô và hình thức tiêu trong giai đoạn 1990 - 2000

Khu Cửa tiêu Quy mô 
(ha)

Hình thức (ha) 1
Tự chảy Bơm 1

Bác sông Mã 
Hạ lưu sông Bưởi 
Nam Mã - Bác Chu 
Nam Sông Chu

Sông Lèn. Biển Sông Lạch Thrờng 
Sông Mã 
Sông Mã 
Sông Chu 
Sông Mã 

Trực tiếp biển 
Sông Yên

43.000 
4.000

16.000 
10.600 
17.813
3.500

111.000

31.000
2.500 
5.000 
9.100

17.831
3.500 

98.400

12.000
1.500 

11.000
1.500
1.500
1.500 

12.600

Bảng 5.26. Quy mô và hình thức tiêu các khu trong giai đoạn
2000 - 2010 - 2040

Khu Cửa tiêu Quy mô 
(ha)

Hình thức (ha)
Tự chảy Bom

Bác sông Mã

Hạ lưu sông Bưởi 
Nam Mã - Bác Chu

Sông Lèn
Sông Lạch Trường 
Sông Mã 
Sông Mã

43.000

4.000
16.000

28.000

2.000
4.000

15.000

2.000
12.000 1

2. Đối với nguồn nước ngâm

ơ  Thanh Hoá, nguồn nuóc ngâm chủ yếu khai thác phục vụ cấp nưóc cho sinh 
hoạt. Từ năm 1983 đển năm 1992 vói chUdnự trình nuỏc sạch nông thôn do C|uỹ 
UNICEF tài trỌ , Thanh lloá đã đặt 4.200 bom tay, tập trung cil ù yếu ỏ dồnii bằn lĩ, 
lắy nưóc ỏ tầniĩ Q ]V, chiều sâu của tiicni’ khoan khoảrm 20 - 25m. Lưu UíỌĩig các 
Iiiếng hiên đổi từ 5 - 1 Om /ngày. Nựoài ra, ỏ Thanh Hoá còn đặt 200 lỗ khoan máy, 
vói Q = 500 - l.()()()m3/ngày.

Hưóniỉ khai thác nưóc nuầrn tronỉĩ thòi uian tỏi vẫn tiếp tục phục vụ cấp nưóc 
sinh hoạt. Đặc hiệt là vùng thành phố Thanh Hoá và Sầm Son.
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Bảng 5.1. Đặc trưng hình thái sông ngòi tỉnh Thanh Hoá «

Vị trí địa lý Diện tích Chiều dài sông LS ( km) Độ Độ rông Độ dốc

TT Sông Nguồn sông Cửa sông lưu vực Độ dài Đường uốn bình quân bình quân

Kinh độ VI độ Kinh độ VI độ F ( km2) thực tế chim bay cong lưu vực (km) lưu vực X 105

1 Sông Hoạt 105.44.41 20.09.20 106.01.28 19.59.15 250 55.0 31.5 1.60 6.1 0.9

") sỏng Mã 103.10.35 21.24.34 105.55.00 19.46.50 28106 528.0 286.0 1.85 689.0 17.6

3 Sóng Yên 105.31.06 19.30.49 105.18.12 19.34.10 1996 94.2 42.0 1 n 39.5 2.9

4 Sông Lạch Bạng 105.36.12 19.23.70 105.16.50 19.21.10 236 34.5 17.8 1.91 6.6 2.9

Ghi chú: Các kết quả trôn đây lấy theo số liệu của phòng điều tra Cục Thuỳ văn, có dối chiếu với số liệu cửa ủ y  ban Sông Hồng và của phòng Thuỷ vãn 
Thanh Hóa.



Bảng 5.2. Đặc trưng địa lý thuỷ văn các sông nhánh tỉnh Thanh Hoá

Sô'

T

T

Tỗn sône
ĐỔ vào 

sông

Từ bờ nào 

chảy vào 

sông chính 

( trái, phải)

Khoảng cách 

từ vị trí nhập 

lưu tới cửa 

sông chính 

(km)

Diộn tích 

tập truna 

nước 

(km 2)

Độ dài 

dòng 

sông 

(km )

Mật độ

lưới

sông

Độ rộng 

bình quân 

lưu vực 

(km)

Độ dốc 

bình 

quản

( %oò)

1 Suối Sim Sông Mã Phải 265.0 467

2 Suối Quanh 1» Trái 220.0 497 41.0 0.33

3 Suối Xia 1» Trái 200.0 250 22.5 0.20

4 Suối Luồng Phải 170.0 1580 102.0 0.14 11.6 23.7

5 Sông Lô Phải 168.0 1000 76.0 0.16 11.1 15.1

6 Hón Nửa Trái 139.5 222.0 25.0 0.42 17.6 19.6

7 Sông Bưởi Trái 48.0 1790 130.0 0.59 13.9 20.4

8 Sông Cầu Chày Phải 32.0 551 87.5 0.47 6.9

9 Sông Chu 1* Phải 25.0 7558 325.0 0.98 16.1 12.2

10 Sổng Khao Sông Chu Trái 83.5 405 34.0 0.10 8.0 5.4

11 Sông Âm 1» Trái 550.0 767 83.0 1.06 29.8 18.3

12 Sông Thị Long Sông Yôn Phải 13.5 309 49.0 0.92 10.1 23.6

13 Sông Hoàne Trái 21.9 337 . 72.0 0.21 12.4 20.8

14 Sông Nhơm »í Trái 23.9 268 60.0 0.22 8.0

15 Sôrm Đạt Sông Chu Phải 73.0 268 26.0 0.98 4.2

16 Sông Đằng Phải 62.0 0 345.0 3.20 1.04 4.0

11.9 19.7

1.072.0 d=0.51 10.1 13.6



Bảng 5.3. Đặc trưng dòng chảv các sông ngòi tỉnh Thanh Hoá

Số

T

T

Trạm Sông

Diên tích 
lưu vực 

( km2)

T. lượng nước 
bình quân 

( 10 m3)

Lưu lượng 
trung bình 

( Qm3/S)

Mô đun dòug 
chảy năm 

(Mol/s/km2)

Độ sâu dòng 
chảy năm 

Yo (mm)

Luợng mưa 
tr. bình năm 

x(mm)

Hộ số 
dòng chảy 

năm

1 Trung Ilạ Sông Lô 940 0.750 2.380 25.3 789 1900 0.42

n Thanh Lâm Sông Bưởi 1286 1.240 3.950 31.0 956 2000 0.48

3 Sông Hoạt Sông I loạt 250 0.161 5.100 20.4 644 1600 0.38

4 Xuân Khao Sông Khao 355 0.372 1.180 33.2 1050 2160 0.50

5 Xuân Cao Sông Hón Lũ 12 0.012 0.368 30.7 965 2000 0.48

6 Xuân Thượng Sông Đằng 536 0.048 1.520 28.3 896 1950 0.43

7 I âng Chánh Sông Âm 331 0.397 1.260 38.0 1199 2100 0.57

8 Xuàn Vinh Cầu Chày 440 0.306 9.720 22.0 679 1650 0.41

9 Sông Bạng Sông Hạng 230 0.194 6.150 26.8 844 1950 0.43

10 Sông Mục Sòng Yên 256 0.226 7.200 28.0 885 1950 0.45



©

Bảng 5.6. Phân phối dòng chảv trong nãm

Thứ
tự

Sông Trạm
Lưu lượng bình quân các tháng (m 3/ s) •4 Lưu lượng trung bình Bình

quán
Iiăm
m V s

1 T 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mùa
cạn
m3/s

Mùa
lũ

m3/s

1 Sông Mã Hồi Xuân 118.00 98.10 85.80 103.00 141.00 310.0 489.00 774.0 713.0 349.0 228.00 153.00 132.00 527.0 279.00

~> Sông Mã Cẩm Thuỷ 141.00 119.00 95.10 109.00 163.00 360.0 568.00 864.0 891.0 440.0 260.00 172.00 151.00 625.0 350.00

3 Sông Lô Trung Hạ 7.48 6.42 5.54 6.87 12.70 18.4 28.50 56.6 72.9 39.2 19.40 10.50 9.84 43.1 23.80

4 Sông Bưởi Thạch Lâm 8.66 7.88 7.80 10.70 22.10 57.7 75.90 86.0 113.0 32.8 21.00 10.00 12.6 77.1 39.50

5 s. Cầu chày Xuân Viiili 1.49 1.27 1.60 2.38 2.91 20.7 7.30 29.4 24.8 19.2 3.59 1.85 2.16 20.3 9.72

6 Sông Âm Lang Chánh 5.06 4.38 3.87 4.34 7.33 11.5 15.60 23.5 33.5 23.3 13.40 7.23 5.62 21.9 12.60

7 Sông Chu Bái Thượng 53.20 42.80 37.10 43.20 60.20 130.0 154.00 234.0 154.0 271.0 45.00 81.50 64.0 230.0 133.00

8 Sông Chu Xuân Khánh 34.90 18.70 13.30 16.30 52.20 126.0 179.00 290.0 179.0 279.0 156.00 60.50 46.0 275.0 142.00



Bảng 5.11. Đặc trưng dòng chảv phù sa



Bảng 5.21. Phán khu cân bằng vùng nilôc

TT TCn khu Tên tiểu 
khu

Diện tích (ha) Nguồn 
láy nưốcTự nhiốn Đòi núi Ao hồ Canh tác

1 Quan Hóa Quan Hóa 278.328 241.250 52 8.779 .Sông Mă

2 Trung lưu sông 
Mã

Bá Thưóc 

T. Cẩm Thủy 

c. Thủy sau T.T văn

117.876 60.602 278 14. ISO Sông Mă

74.753 42.762 85 6.799

23.113 10.704 96 3.219

20.800 7.136 106 4.162

3 Trung lưu sông Buỏi Thạch Thành 59.386 33.878 289 1.227

4 Hạ liíu sông 
Bưòi

Thành nhà Hò 

Vĩnh Hùng

15.049 2.216 225 6.555

sỏng Bưỏi 

Sông Bưỏi

5.128 405 97 2.689

10.281 1.811 128 3.857

5 Nam sổng Mã

Bắc Thọ Xuân 

Ycn Định 

Lang Chánh 

Ngọc Lạc

148.589 83.220 1.397 34.971

Sữnn Chu 

SAng Mã 

Sông Ảm 

Sông Cầu Chầy

11.165 2.335 200 5.345

30.345 765 791 17.734

61.657 53.478 68 3331

47.574 26.642 338 8.705

6 Thưọngsông Chu Thưilng Xuíìn 121.042 10.026 222 6.023 sỏnt; Chu

7

Nam sông Chu Vùng 2 Nôni; Cống 

Vùng 3-4 Nông Cố nu 

Nam sỏng Chu

185.466 78.500 .1.012 6.8711

Sóng Mục 

Sông Mục 

Sông Chu

5.146 1.376 109 3.375

10.719 2.866 320 7.031

169.601 74.258 2.573 58.305

46.322 9.343 711 17.085

8 Bắc sông Lèn Nga Sôn 14.495 339 444 8.509 Sông Lòn

Càu Lcn 7.579 3.35A 30 1.594 Sông Lòn

Sông Hoạt 24.245 5.6-18 237 6.982 Sông Hoạt

36.898 1.572 SOS 19.184

9 HnàniỊ Khánh Bắc Lạch Trơiỉne 7.249 395 250 4.069 Sông Mã

Nam HoằníỊ Hóa 14.959 274 359 7.920 Sồng Mã

Tây Trà Giaj)g 6.633 559 75 3.385 Sổng Lèn

Dông Trà Giang 8.027 43 124 3.953 Sông Lòn

Yứn Mỹ - Bắc Trà Giang 43.630 21.966 223 I0.SK) Sông Yổn

10 Tĩnh Gia Sồng Bang- Nani Trà Giang 18.230 9.865 75 4.945 Sònị; BạniỊ

25.400 12.0X 1 14S 4.865
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